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Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam — Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01— 2011/CXB/154-— 1235/GD Mã số : CHI24TI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

“Tiếng Nga 11” được biên soạn với mục đích giúp các em: 

- Củng cố, mở rộng và nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ đang 
học vào những tình huống giao tiếp thực tế có chủ đề liên quan tới 
cuộc sống, sinh hoạt và học tập thường ngày. 

- Rèn luyện và bước đâu phát triển kĩ năng đọc hiểu các văn bản 
bằng tiếng Nga để thu nhận thông tin, mở mang kiến thức. 

Sách đồng thời cũng tiếp tục giới thiệu cho các em về thiên nhiên, 
đất nước, con người Nga cùng nên văn hóa Nga nổi tiếng thế giới. 

"Tiếng Nga 11" bao gồm 30 bài, trong đó có 6 bài phục vụ mục đích 
ôn tập, được dự tính cho khoảng 30 thần dạy-học trên lớp và ở nhà. 

Cấu trúc của các bài được biên soạn thống nhất và chia thành 
hai phần: 

- Phần 1 "PaốØớma tia0 peweeo(.w ÔớlicTmaue.w” tương đương một 
tiết học, dành cho rèn luyện, cũng cố, nâng cao kĩ năng sử dụng hành 
động lời nói để giải quyết các nhiệm vụ giao tiếp cụ thể thường gặp 
trong cuộc sống hàng ngày, gồm "Đối thoại giới thiệu hành động lời 
nói cùng băng ghỉ âm mình họa (&@8)', “Mục ghỉ nhớ ( ) và các 
bài tập cần thực hiện ( @®,@... qiế 

- Phần 2 "Pa6ðớma a9 Tnéwcrnow” tương đương hai tiết học, 
giúp rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản có nội dung và độ phức tạp 
phù hợp trình độ và hứng thú, gồm văn bản đọc hiểu cùng nhóm bài 
tập trước và sau văn bản. 

Bảng từ vựng Nga-Việt ở cuối sách tổng kết những từ mới gặp trong 
các bài, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Nga, cho phép các em 
tra cứa một cách thuận tiện và nhanh chóng khi cần thiết. 

HỈ vọng cuốn sách sẽ là công cụ hữu hiệu giip các em đạt kết quả 
tốt trong học lập. 


Các tác giả 


vpók Í 


PABÓTA HAN PEHEBbIM HÉJCTBMEM 


Nói di tự giới thiệu 
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- 3npáBcTByfiTel 

- 3npáBcTByfirel PasabeII1Te MHe 1DeÔcmúeumocar, fÏ 
KOPPecHOH/éHT TaséTkI ”J[pyT HIpHĐÓ/ĐL”. 

- ỐqeHb IpHfTHO. A qeM # 
MOTÿý BAM HOMỎWb? 

-  xowý yBIIeTb IIĐÉéKRTopa 
3aBÓJA. 

- A sanqM? 

- BanTb ÿ H€TÓ UHT©DBBIÓ. 

- Xopomó. IĨolIŠM 1 ä 
1LD©QGCTrLá@/110_8qG_1ÁUULG.1) 
QupékmoDpu. 

- Bompmóe cHacWõo. 


Œ@ Turáñre. 
1. - Jóốpoe ýTrpol 

- J1óðpoe ýrpol BbI Ko MHe? 

- Ja. Paspemrre wne 0peÖcmdúeumm»ca. Moä đọbaMfLnuw 
TIIupóros. ï oréIn BánIero yqenwkd, Đacf1 
cbẽnoposnrưma. 

- Óuenb páya Bac sú/tere. Mená sosýr Mapi 


llerpóBHa. A re BaIHI CbIH? 

- OH IooØeI1áJI HOÏïTH €O MHOÏI I1 ĐeÔCTná&w1mo MeHnfi 
BaM. Ho ø peIHII caM ?ĐeÔcTnúeumbea 1 c BắMH 
TIOTOBOPITTb. 

- Ha, 1o-MÓeMV, BEI IpáBILJIbHO C/IêJIAJH. 


2. - Táng, tro cJ1ywfrnocb? IĨoeMý Bce B 3á/1e 

3acMe4TWcb? 

- JHễBymiKa Ha cliếHe ĐeÔcrnd643iem. 3pÚrT©JIRM TÓCTØ 
KOHIéPTa, HO 3aÕbIBáeT ©Tó MA. 

- II ro xáJIbme? 

- TocTb caM ÓJK€H TDeÔCTnđ&u1noC3 8DIIT€JIIM. 

- IinTrepécHo, KETo on? 

- IIoðexfreyb KónKypca Mozio/pix neprtỏs, IÓpHii 
Anercẻepw lleTpós. 


TIPEHCTABJITbCñ (necos.) ạ 
0<" TIPEHCTABIITbCñl (coa.) DEHIEG 


TIPEHCTAB/JIfTb (necos.) HOTO HOAMY? 
TIPERCTÁBMTb (coa.) 


Hósbm yqeHútt npe/crasnáercs sceMÝý knáccy. 

HúHa npe,crasnáeTr ydÚú1enbHHLIY CBOÚúMA ĐONMTenRM. 
@ Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện các nhiệm vụ được 

đặt ra. 


ro HALUI TOCTb 
H3 VIbKÝýTCKa. 


Moá qbaAúnhg 
Hy6ósa, [lẽrp 
Hmkonáeawu.. 


Tarbána HwkonáesHa »‹erosa 


1. IlocMOTpWTe Ha DHCVWHKH II CEa?KHTT€, ''TO OHI 
TÊ/J1a1OT. 

2. TĨTO OHÍ CKá3£YT /IDYT /IDÝTY, ÉCJIT BCTpedá!OTC1 
BIepBiie? 


3. ro rme6é cKá?£er Tarb#Ha HHKO/IlắeBHa ?£@roBa, écJIWH 
OHá XÓN€T YBI/ITb /UIĐÊKTODA HIKÓJIBI, HO € HHM 
H©e8HaKÓMA? TĨTO TbI OTBÉTHHIb Ha ©eŠ HĐÓGCbõV? 


4. TO TbI CKä2K©IIb /IĐY8bäM, KOT/ OHI HỆĐBBIÏÍ paä e€ 
BCTpedáIoT Ha IIDá3/IHIHHOM Béqepe? 


Chọn động từ thích hợp biến đổi sang dạng cần thiết và điển vào chỗ 
S(Metxi? 2s2l44Á400102cor die. : 
chấm đề hoàn thiện các đối thoại sau: 
8H8EKÖMMTb_ - IO3HAKÓMITb 
8HARÓMHTbCñ - HOS3HAKRÓMHTbCfä 
TIP7CTaBJIfTb - IID€/ICTáBHTb 
TIĐJICTABJIfTbCñ - IĐ/ICTáBHTbCS 
1.- Jlapáfre..... . Mená soBým O/tér. 
- A Mo Ma BWKToP. QqeHb IDH#THO € BắMH...... 


2. - PaspeHmifre MHe..... . Moá dbaMwfnna IÍBaHóB. 
- Jy6ós. BýneM 3HaKÓMBI. 


B:—JÔBẩ se ¡ MeHñ TBOéÏï VHITT©JIbHHIIe. 
- Xopomỏ. Mapfta HwkoJliáắeBHa, Da3peIIITTe MRe...... 
BaM MOIÓ MắMV. 


4. - ÑÓJñ,..... M€HÍ”, HO2RáJIYÏ1CTA, CO CBOIIM CHVTHHKOM. 
- RWaK? PásBe BbI He 3HaEÓMPI? ÏÏ3BHHITe. ..... : 
TIozảJylicra. ro Hảjm, a 3To IÍropb. 


B. - Azica, 3HáeIIb, 3áBTba K HaM IDIIÊIYT TÓCTH J3 
HoBocwØfipcKa, € KOTÓPBIMI TBI ABHÓ XOTêJA..... 

- Ja?! JI ýrpoM Hac © TOðÓÏÏ IOIPpOCWLIH HO&XaTb B 
a2pOHÓPT IIX BCTĐÉTHTb. TaM TbI ÕÝ/@HIb M€Hf*..... e 
HỨMM. Xopomó? 

Xopomó. TÓ/IbKO IOTÔM Ha TOp2ÉCTBeHHOÏï BCTpẻqe B 


IIRÓJ© Thi ÕÝ/I@Ib..... TOCTéÏÍ HắHIM /IĐV3bäM. 
1loqeý? 
lloToMý To H€ JIOỐJHÓ BbICTVyHáTb Hépen HÝỐHROÏI. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


A. Những từ cùng gốc được in nghiêng sẽ giúp các em hiểu từ chưa 
biết trong các đối thoại cho dưới. 

B. Danh từ chỉ tên gọi có thể dùng ở dạng cách nào sau động từ 
"HasbIBáTbca#" và "HasbIBäTb "2 


1. - Jlff3a, IpáB/a JIH, HTO ÿy ŠTOTO rÖÐO/A Đả3Hbie 
(4361442 


Ha. CHawqáa on #dätødca TÏeTepÕVpr, a Io3/Hẻe 
1lerporpáun. C 1924 róya rópo1 cTaJI w03bt8đTe+ 
JlenunrpáOM. 

1I renếpb eTÓ OII#Tb ?Œ3bt6đ1ơmn. CanET-Ï]leTebÕÝpTOM. 


2. - PaspeIiire MHe IIpeICTáBHTbCä. íÏ HÓBađ 
l r4 z 
ywfrenbnrma, Anma IleTpóBna. 


Mi pábI € BậMH HOSHARÓMHTbCH, Ánna 1leTPÓBHa. 


Ódqenb IIPHäTHO. HdabteđĂme MeHd TIĐÓCTO Ảnna, 


3. - IĨáBJIWK, Tbi 3HáeIIb WMñ 3TOÏÏ IÉBOHKH? 

- Ja. f& sosýr Iipứna, 5 Klácce Hơäbieđiom eẽ ITpoii, a 
TÓMA - 1powroii. 
OTKỶJHa THI TaE XOPpOHIÓ 3HảenIb ö Heïi? 


- Ben oHá Moä cecTpả. 


4. - Ti aHắeIHIb, re HaXÓ/IHTCW TÓPOJ, KOTÓPĐHIl 
+i13pI8áencs Denêrqs? 
- B Iránưm. ÔTo rópo/1 y/AIIBÍTebHO KpacfiBoli 
APXIT€KTÝPBI, KOTÓPBIÏ CTOWT Ha OCTPOBäX. 
- Ha, TeIébb IoHuMá1o, IoqeMý CanEkr-llerebðØýpr 


IHOIá Hữ3bt8úiom "Cépepnol PenéHnieli 


® "Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các câu nói sau 

bằng cách khác. 

1. Ñ He HÓMHIO #Œ38&đHu© mOñũ 1j/0wbi. 

2. Đảng, TbI 3HáeIIb 114 ámozo đnốo.tứcmad? 

3. Rorná 30*ÓHU/LOCb c1TDOTi6/bcTmao 2ópoÔa, TÓpOJL 
cTaJI cTo/Iifneii Poccfrif€cKOTO TOCV/1áÐCTBA. 

4. CC 1924 róxa nóce cMép1m BJianñMupa IIeudá 2ópoÔ 
T.O TiDÓCbỐg@c1n.e/vel. crngd/ HŒ3bL8đT1wbca JleHwHepúÔo.w 

5. Tópon wadóôumeca na 6eperáx peKf HeBki He/aJIeKÓ Ơm 
€©íncKEoro saziBa 


® TlpowwráÏi  IebeBe/IÍ Ha BbeTHẢảMCRHỈÏ ñ8BTK. 


Canr-lleTepÕÝpr MÓZtHO 
HA3BäTb O/HỨM 13 CắMBIX 
KPacWBHIX TOPO/ÖB B MÍPe. 
Oh BbI7I cToJriteli ĐÝccKOTO 
TOCÿ/IắPCTBa B T€HÓHI© 7BÿX 
B€KOB - C MOMHTA OCHOBdHUIR 
no 1918 róza. 


Ð rópoe BbI He yBÍ/IIIT© HắMWTHIIKH /1AJIŠKOÏi DÝCCKOÏ 
CTAaDHHHI. 3aTÓ BbBI ÿBIIIITT€ TÓPO/I Y/JJIBÍT€JIbHO KpacfBoii 
aPXHTeETWPHI, FÓPOJ € IpeKĐáCHEIMH /IBOPIäMH, MOCTắđMH 
11 HđÕ€D€2KHbIMM. 


CanEr-llerebÕýpr - BTOĐỎÏ IO B€zITdMH TÓPpGO/I HÓC/Ie 
MoeckBHI. 

B óBmeM, Ká?K£J1oro e/IoBéEa, KOTÓPHIl IoceTfr TOT 
TÓPO/I, ?K/IŠT MHÓTO IIHTeĐÉCHOTO. 


Ở) qưnáử. 
E=°) 


O CAHET-IIETEPBÝPTE 


Đce 7IH/I, KOTÔÓPBIe ÕbIBáảJIH B CaHKT-lleTebÕØÿpre, c 
YBÉéP€HHOCTBIO TOBObáắT, 1ToO CaHET-lleTebÕVpT Móz£HO 
HA8BáTb O/IHÍM I3 CắMBIX RĐACWBBIX TODO/IÓB B MIDpe. CaHET- 
TlerepðỞpr - ocóÕeHHbili róbo/i. OH He IOXÓ#€ Ha TĐÊBHIOIO 
£pacápriy MockBý c eẽ HpeM.TEM 11 reTopfneckoii EpácHofi 
TIUIÓHT1A/IbE; H© IOXỎ2 OH II Hà /IDÉBHIIS DÝCCKI TOPO/Tả, 
TaKúe KaK Đ/I1a/IMIPĐ 1 Cýa/alb, IlcKoB r HóBropo On 
COBCÊM MOJIOTÓÏi - ĐÝccKHii Hapb llẽTp LIẾPpBBIl OcHOBáJ 2TOT 
TỎpojm B 1703 royý. Ror/lả 3aKÓHHHJIOCb CTDOHTTJIbCTBO 
TÓPG/Ia, rỗÐo7I cTaJI cTo/ineli PoccfilicKoro rocÿy/1äÐCTBa. 


Ð rópo/e BbI He yBI/IIT HảMNTHHEH /13JIEKOl DỨCCKOÏT 
CTaDIHHI. đaTÓ BbI ÿBI/IIT© TỐÓPO/I Y7JIBÍT©JIbHO KpACWBOÏT 
APXIHTeKRTWPBI, ROTÓPBIÏ[ IHOTHäả HasbIBáror "CéBepHoii 
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ĐenéIiwel†”, IOTOMỸ 'ITO OH CTOITT HA OCTPOBáX (1X B CaHET- 
1lerepØỶpre 105), rốpo/ c IIpeEDáCHBIMIH 7BOPISMH, MOCTảMH 
1i HáÕ©p©?HbIMI. 


Tópom HaxỏnwTcñ# Ha ðeperảx peEf HeBHl He/1aJIeKỎ OT 
CĐWHCKOTO äauIBa. OH ÕBIJI GTO/JIIeÏ ĐỨCCKOTO TOCÿV/1áÐCTBA B 
'TeWéHH© /IBVX BeKÓB - © MOMéHTA OCHOBáHIA 7O 1918 rója, 1 
HasbIBáIc# cñawqáa llerepðýpr, a oanHée - lleTporbái. 
Tópon Hóc Mã JlễnHna c 1924 róga. llóce cMÉéPTI 
ĐanủMwpa IIJeHwá rốpoñ Ho Hpócb6e 3fTeJTeli cTaJI 
HaabIBắTbca JleHwnrpá/oM. Ho ø 1991 ro7ý rópo/Iy BepHý.IH 
©TÓ ICTODỨdecFoe Ha3BáHWe. 


Cankr-Ilerep6ýpr - BTobóï no BeIqHWHé rópo7 Hóc/re 
Moeksii. ÔTo KĐÝHHHIÏ HDOMEIIIJICHBHELÏT I1 KVJIBTVĐHBIÏI 
II©HTP. đ/J€Cb HAXÓ/IHITCñ MHÓTO 3ABÓ/IOB, KOTÓĐBIE CTĐÓñT 
OE©eáHcKIe KOpaØH, BbIIYCKäIOT TYĐÕHHBI, TĐÁKTOPBI, TÓNHbI© 
§19)2(619)9)510 

ApxITeKTVPHH€ HáắMñTH1IEKI lĨeTeÐbÔýpTa, eTÓó MYySÉI 
II3BÉCTHHI He TÓ/JIbKO B Poccfi. E2£©TÓJHO TEHÍCHMHIL TVĐỨICTOB 
TIPH€8?KáIoT B CaHKT-lleTepÕýpT. JĨaBéCTHHI 1 IeTeDðŸpTCKHe 
TeáTPHI: TeäTĐ ÓI€pBI 1i ỐaJIếTa, DAMaTdecEUMe TeáTphHI. B 
ÓóÕmteM, Ká3K/IOTO ©JIOBÉKA, KOTÓPBIlÍ IOCeTTIT ŠTOT TÓPOJ, 
#4I€T MHÓTO IIHTeĐÉCHOTO. 


OTBếéTb Ha BOIDÓCHI. 
1. CKỎ/IbKO /IĐÉBHIHX TOĐO/ÓB ÿIOMHHäIOTCñ B TÉKcTe? 
HasoBI wx. 
2. CKÓJIbKO OCTĐOBÓB ©ecTb B CanETr-llerepðÿpre? 
3. Ð KaKÓM TO/IÝ OTMÉTIU1 TĐẺXCOTJIÉTHUHỶi IOỐHlêÏ 
CanETr-IIerep6ýpra? 
4. Ioqewý "CawnKTr-lleTepÕØÝpr” cqI'Tá©TCñ IICTOĐHIECKIM 
HaSBáHIIeM TÓPO/1A? 
5. IIoqeMý CaHKT-llerepØVpr cwITáfOT IĐOMBIHIJISHHBIM 
t"<ÊHTboM PoccfIw? 
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(9) Haiix 5 rércre TIP€71G?SÉHHi1, ROTÓPDBI€ TOBODT, *ITO 
1. CanEr-Ilerepðýpr - Mo/oóïi rôpom B PoccWH. 
2. Cankr-IlerepÐ#ýpr - CéBepbnawø BeHéIn. 
3. y CankTr-IlerepÕØýpra pásHble Ha3BáHIñ B pá3HbIe 


BDeMená. 


OTBéTb Ha C2IẺ1YIOHIIG BOHĐÓCBI: 


1. Fne naxónwrcn Xanóii? 


2. MózKHo J1 cqTáTb XaHóÏi TĐÊBHIIM TÓPO/OM 
BbernáMa? IloqeMý? 


3. CKaztf, KaKÚe ecTb ÿ TÓPpO/a Ha83BáHHñ? 
4. IoqeMý XaHóÏi catrắeTcq IDOMEIHUIeHHBIM W 
KYJIbTỶPHBIM HIỆHTpOM HắảmIeli crpanbi? 


CÐ Hanumrft máJenbErri pacckás ö XaHóe (ÍUIH O TBOŠM 
JIOỐWIMOM TÓPOJ). 


102) 


vpÓkt 2 


PABÓTA HA PEHEBbIM ÉM⁄CTBIIEM 


Nói cái gì làm ai khác biệt với di 

Siã 

Áms. Onér, neị anáenre Mámy ám ÿ Hac B Kiácce? 

Oaéz. CẽcTpbI-ð/iianeHnbi? 

Áu.a. Jla. OHH TaK HOXÓZH, WTO 
Ơm.uw1mb 1X TpYT ơm npÝna 
TIĐÓCTO H€/Ibä3i. 

O2. A # gHá?O, 346, OHII TDYT ƠữA 
ĐÐÝTa Gmuxđ1O1nGä1. 

Án. tÍno Thị! fÏ HUKAKÓTO O1mLHuLg 
MÉ?/Y HIIMI H© BI“. CKa?T, 
KaR TbI O1/uwwđeuup Mảnry om, 
ám. 

O2éz. Mámta omuauudemecs om lŠäTH 
6ỏmee ÕoJIbHITMH II TDỶCTHBIMH 
T2IaSäMM. 

Áua. Oli, Onêr, Onêr! Tbị, maBépHoe, 
Bcerá oÕbaIieHIb ÕOJIbHIÓe BHHMáHI© Hà HUX. A KETO 
13 Hwx TeÕê ÕÓJIbHIe HpäBIITCH?I 


Œ, qnráñire. 


1. - 3Ñéna, reÕðé HpáBHTCä Á na llyradqepa? 

- Axma Ilyrawesa? /a, a ro? 

- faK /ýMaeIb, + OHáả 0/uuúemecs 0T TDVRÚX 
1I3BÉCTHEIX DÝCCKITX I€BUII? 

- IĨo-MÓeMV, ÁJ11a Ơm./uwúecøä OT HHX C/bHbL/W MI 
đbLDG3ÍTTLG/Ub1LĐL/M 2Ó/LOCOAH. 

- L emtẻ 3aMeqáTeIbHa# MaHPDa ICHOJIHẻHHR TỎZ£© 
ơm.uwáem eẻ oT nwx. He TaK JII? 

- Ha. Đor IoqeMỷ eẽ HẾCHII 3HáIOT II JÓÕäT HỒ TỎJIbKO ÿ 
Hac B CTDbaHê, HO II 3a DVỐ€?RÓM. 


13 


2.- Jlan, aHáeHIb, HapÓ/IBI B MÍpe HIO-Dá3HOMV ©/1#T? 

- Ha. A TbI H€ MÓ?£©IIIb HDHBCTI HDHMéĐBI? 

- WoHéwno. HanpMMép, DỨcCKHe ©/L1T HO?KÓM II BÍUIKOÏI. 
LĨHTWfHTBI 6 ơm.a1Í4ie otm~. DÝCCRKWX ©JT DVKắẳMIH. 

- Á MEI đ ƠIÍUUe© Ơm. DỨCCKIIX II IHJTIÏÍT@B ©/TTM 
TIảJONEaMM. 

- LĨ BC ŠTO HIOMOTá€T OTJIHHäTE HIX /IĐYT OT IĐYTa. 

- Ja, ŠTO O/HÓ I3 OTJITMHHÏI M27 DáS3HBIMI HAĐÓ/AMI 
MIpa. 


<” 


OT/IMHATb (Hecoa.} 


KOTØ, qTO OT KOTO, HETO? 


OTJIMHATbCf8 (necos.} 


OT KOFO, HETO qdEA† 
OTM+ITbCã (cos.) 


Kopórkwe sónocbi ornnduáior Vipy or Bépi. 
Mpa ornuaáercs or Bépbli CBOMMH KODÓTKHAMH BO/IOCắAAH. 
B ornáqxe or Bépbi y VÍbbl KODỐTKH@ BÓNOCbi. 


() Điện vào chỗ chấm từ (tập hợp từ) thích hợp có đạng cần thiết để 
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hoàn thiện các đối thoại sau: 
1. - MoeckBá  CanETr-llerepÕýpr 6o/ibHiiie DýccKHe Topo/1ả. 
22ETDsz saø ơn MoeKBbi CaHKTr-IleTepØýpr /IOBÓJIbHO 
MOJIOTÓÏi rópoJ. 
- Ha, MÓJoocrb..... CankTr-llerep6ýpr or MocEBki. 
- LÍ emtŠ ÿy KảZ/IOTO I3 HIIX CBOñ AaDXIITEKTýPA, CBOI 
TpA/HMM. 
- CoBepIIêHHO TÓqHO. OHHW eHtE...... DVT OT 7pÿra 
CBOIIMI TĐA/ITLJIIMI 11 ADXIITeKRTýĐOÏI. 


2.- Ÿ mac B K/ácce TáH!o 1 ĐBa/IMa JIếrde BCeTÓ V83HáTb. 


- CKa?TI, IeM OHI..... OT IPYTfX peÐ#T? 
- ĐhcóKHlï pocTr Ba7nfMa...... ©TÓ OT /IDVTIX 
MắJIbHHKOB. A THØ1..... OT /ÐĐYTX /ÉBOH€R BC€THA 


HÓCHT OHKEI. 


(3) Dùng các cách nói vừa học để hỏi-đáp dựa vào đối thoại và các 
câu hỏi gợi ý. 
A. 
- Háng, Bínumb, kắqecTBo 
YV ŠTHX IAJIbTÓ He0/HHáKOBOe. 
- WoHẻqno. BeJb ÿ HIIX HIẾHEI 
ÓH©Hb Đả8HHI©. 


b. 


- 3Hä©€HIb, HOWeMý ROT/ä BCTDeHđIOT 
Jềna-Mopóaa, sce eró cpá3y Y3HatóTr? 


- Ilorowý ro Jlen-Mopỏa Bcernâ xó/rr 
B KPáCHOM KOCTIÓMe II KĐáCHOÏi IảHKe. 

- Ha,  y Hêna-Mopóaa Bcer/lá /JIIHHaä 
6énan ðopo/tá II Õ0JTbHmÓÏI MeHMÓE 
TIO7TäPEOB /U1ñ 7I€TÉÏi Ha IUIedáx. 


1. fTO 13 HWX ÝMHBI? RÑTO - H€T? 

2. ĐHêHmIHocTb ÿ HIIX O/IIHáKOBañ? 

3. ETo K qeMý cIoCÓÕ©H II HecIocóØen? 

4. Ero KÕWT MaTeMáTIKY, a KTO ©Š H©€HABIJUIT? 
5. Ero cepbẽaHo oTHóÓcwrTcñn K ydEðe? To - HeT? 
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PABÓTA HAI TÊKCTOM 


 Mózeemr tr TH ñoHắTb HÓBBI© €J1OBắ B THaJÖrAX 1 
OỐbØCHIITb, OTKý/IA OHI? 
1. - JoBoêHHaä ?KI183Hb ÿ Hac B /IeÐéBHe ÕbI/Iá HeÕOTáTOÏi, 
HO CHIOKÓÏTHOÏI II c1aCTJHIBOHI. 
- Á HÓC7Ie BOÏHEI? 
- OHả ÕbIJá TĐỶ/THOÏÏ, HO BC© BÉDLUIH, 1TO Bc6 ỐÝ/IeT 
JIýÝNII© CO BDÉM©GHeM. 
2. - Il€Tp, kKeM baÕðóraeTr TBoñ T€TW? 
tirre7IbHIIelï. 
- A To OHá Ipeoaer? 
TpýnHo cKaaáTb. QHá 3aHIIMá€TCf € /€TbMIH 
IOIIRỎJIEHOTO BÓ3ÐACTa. 
3. - Ha ôToM 3aBÓóne ceró/IHñ ÕouIbHÓïi IĐã3/THHK, 
- Ha, 3a HOCDÓHHO€ BBIIOJIHHI ILI1äHa BC© HIH2K€HDPBL 
1 DaÕÓHWe IOJIVHJH OT /IIDÉKETODA Ổ/IaTO/TÁĐHOCTP II 
IéH€?KHVIO HaTĐbá/TY. 
4. - Ragin §To y TeÕñ KHIraA? 
- O 1opeBomroriwónnoM Ilerep6ýpre. 
- #Ï Tóze xowqý eẽ wITắTb, IOTOMÝ 1ITO CaHkT-llerebÕØÿpr 
HắIIMX /IHeÏ Óq@Hb OTJIIHá©@TCH OT /IODGBOJTOIHÓHHOTO 
1lerepðýpra. 


® Tinh huống cụ thể trong các đối thoại cho dưới sẽ giúp các em hiểu 
ý nghĩa, cách dùng giới từ "cbexw" cách 2 và "mo" cách 5. 
1.- Afca, Thi BWnena ósepo Xoan ReM B XaHỏe? 
- Wonéwmo. Be/b OHÓ B IiệHTpe rópo/a. 
- CKa?z£H, KaK HaäbIBáeTcñ ðáHIHH, KOTÓbafñ HaXÓ/IITCñ 
cpe0ú Šroro ósepa? 
- Báma, KoTóbañ HaxómwTca cpeØú óaepa? MMHHýTKY. 
Ja, scHÓMnHIIa. OHá HasbIBáerca Bánrneli 1ebeIiäXI. 
Cnacúố6o. 
2. - PeÕä4Ta, IOcMOTPIITe Ha HắMñTHIIK, KOTÓPBIÏÍ CTOIT 
cpeôú. nrómta7. 
- web KpacWBbrii. A KaKÓÏI öTO HáMñTHIIK? 
- TO HắMRNTHIK [aráPHHy, HÉPBOMV B MÍpe eJIOBéKV, 
KOTÓPBIÏ ỐbIJI B RÓCMOCe. 
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3. - Cáma, T7e ?‡IIBST Hai VWITTeJTb? 

Ð He6ozrbemóïi nepẻBRe oô MocKBóii. 

HávHIT, OH /1ÓJ2K©H Ká?K/IBHÏÍ 1€Hb ĐắHO y€32RáắTb H13 
AÓMa Ha paBóry B MocKBỹ. 

Ja, no 7IeÐÉBH1, T/I© OH ?KIBÉT, HAXÓ/IHTCñ H€/IAJIeKÓ 
ơr MocKBHi. 


4. - Jiêna, Thị Ốbiuiá 8 lleTposopné? 

Jla. 3ro MáJIeHbKHÍ TÓPO/L H©/1AJIeKÓ OT CaHKT- 
llerepÕýpra c 13BéCTHbIMI /IBOPIHäMI II HắÐKAMI. 
ToBopár, ro ez‡eró/IHO oở Cankr-IIlerepØýpTOM B 
llerpo/BopHẻ HpoBó/iTrca cbecTwBáIb "ĐéJTbie HÔMH”. 
Tounée, TaM OÕbIHHO 3aKáHWIWBaeTcø 9ToT cbecTWBáđJIb 
CpeÔú sHaweHfTrBIX (DOHTáHOB. 


1. CanET-llerep6ýpr B HacToñIiee BDẻMñ OTĐÓMHPLI 
COBDeMéHHHIÏ rÓPOJH, B KOTÓDOM HT OKDáÁMH B CTáDOM 
CMEHICJe ŠTOro CJIÓBa. ĐOKĐÝT IICTOPITdeCKOTO TÓpG/Ia 
TOCTPÓHUIHI HÓBBI© DAÏiÓHBI € HIIĐÓRHMH 3©JIEHBIMI 
IPOCHéKTaMI, © COBDeMéHHEIMI 21LJIBIMH /IOMáMI. 
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2. Cankr-IlerepốØýpre c 
q€Hb /1áBH€TO BĐÊM€HI, 
emẻ co BpeMEH Ilerpá I na 
pekẻ HeBê IpoBó/1ãTc1 
MOPCKII€ Hapá/THI. 


@ tunái.. 
Sỹ 


'TPA/IÚHHH CAHKT-IETEPBÝPTA 


CankTr-IlerebØýpr Hám1X nHeÏi ÓdeHb OTJIIIá@TCä OT 
7OPeBO/JIOItiÔHRoro IÏerebØýpra. Celiqác ŠTo orDÓMREIl 
COBDeMéHHHIl TÓPO/, B KOTÓDOM H€T OKĐẢIHH B CTäĐOM CMBICJI© 
cJópa. BoKĐỨT IICTODỨdeCKOTO TÓPO/IA HOCTĐÓHJIH HÓBbI© 
ĐaliÓHbI € IIIDÓRHMH 3©JIÊHbIMI IĐOCHRKTAMI, C 
COBDeMÉHHEIMH ?1LTETMH 1OMáMH. Ð HÓBBIX paÏiÓHax TaKE ?© 
MHÔTO HäĐKOB II 3êJI€HH, KaAK II B IICTOĐWIeCKOÏi ắCTI TÔPO/IA. 


Há?KnHIl neHb DÓBHO B 12 1acóB 5 rópo/e DaaaŠ6Tc 
BHicTpeI. Focrb CaHkTr-IlerepÐýpra B341DáTIBaeT or 
H€OZI1/IAHHOCTBA 2FIT©JIH TÓPO/IA CMÓTĐAT Ha aChI: HỶIIKa 
CTP€/Iñ€T ĐÓBHO B HÓJLI€Hb. Celidác eẻ BbICTĐ©JI MÓ?KHO 
CJIBIHATE TÓJIbEKO B HIỆHTDG, /1A II 1AaCEi 2#£ETT©JIH TÓPO/IA JABHÓ 
Yyzé npoBepáror Ho pá/to. Ho ŠTOT BEICTPGJ I3 HÝHIKUH - 
cáMaa cTápai# Tpa/THIUI1 TÓPO/JA, 11 ?£IT€JTW TÓPO/IA ©ẻ 
Øpez£Ho coxpaHä©T. 


B Cankr-IlerepðØýpre c ÓqeHb /IáBH€TO BDM€HI, ©HIE CO 
bpeMEH Ilerpá I na pegé HeBé IpoBó/11Tcñ MoD€fTfapa TH. 
lÔro ØbrBắer snéTOM, B miồJe Mócarte. Mopckle napájbr - ÓqeHb 
KpacfBoe apé/mie. Đecb CaHKT-lleTeÐÕŸpr B ŠTGOT /I€Hb 
BBIXÓ/HT Ha HáÕepe?£Hbie HeBEHl II CMÓTĐITT HA KRĐACWBBIS II 
HapÄHBIe KODaØUI. 
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Cankr-IlerebÐýpr HasbIBá!oT TÓpO/IOM /IO?t/1éÏ[ 1 TYMáÁHOB. 
L1 nelicTBfreJIbHo - 200 ReïÏi B TO/TÝ TaM IH/IŠT /IO3KJIb HUIH 
cHer. Ï eHte eTÓ HaäbIBáIoT TÓPO/IOM ÕéJIbIX HOHÊÏ - B KOHIHê 
Mắä II B ItiÓRe B CanEr-llerebðýpre ÕbIBáIOT ÕéJTbIe HÓNH. mo 
cCOBepiiéHHo ocóÕoe BDéMã B ?KH3HH rópoa. Bcẽ KaK ÕŸ/JTO B 
CKä3E©, HOTOMý *ITO HeT TeHéli. HeT HII I€PHOTO, HH ÕêJIOTO 
IBÉTA - TÓPO/I CTAHÓBITCä IPpO3ĐáWRHBIM. BbiBáfOT HỎNH, KOT/Ả 
Ha Ý2IIH@ Mó?#£HO irráTb raséry. LÍMeHHO B ỐTO BĐÉMñ 
TIDOBÓJWTCñ MYSbIKáJIbHHII (bùecTWBáJb "Bé./Ible HÓNH”, Ốmo 
O/Hả W3 HÓBbIX Tpa/iui rópona. Ha dbecTuBáb "BềJTbie 
HÓNH” HIPH€3?KđIOT /1á?&© 3aby66z£HbIle rócT., TMOÏï 
c)ecruBáJIH 0ỐEï4HO ỐbIBắeT TBÓDW@CGTBO O/IHOTÓ KOMIOSI1TODA. 
Rró MÝ8bIKa 3ByHITT B KOHIIÊĐTAX II CHeKTáKJIIX B TeHHI 
71ecaTr 1Heïi. 3agáHIIBaeTrcø d)ecTWBáäJIb OÕbTHO HO/I CaHET- 
1lerepðŸproM 5 IÏeTpo/IBOpH Ha OTKDBITOïÏï IJIOHIá/Ke cpe/U1 
©TÓ 3HaM€HITTBIX (ĐÌOHTáHOB. 


® "na []" mm "meT[_]"? IlocráBb "y 


1. Ð reropfiqecEoii qácTw CanET-llereb6ýpra MênbIie 
8ÊJIeHI, eM B HÓBBIX DaÏÓHax. 


na HeT 


2. Mopckfe napá/bi Ha peké HeBé - O/IHả 13 CTÁPBIX 
TPpatnwii Cankr-lIlerepÕýpra. 


ma HeT 


3. ĐHICTP/I I3 HÝHIKHM B HỎ/II€Hb - cáắMañ cTrápañ 
TpanfIa CanEr-llerepðýpra. 


na HeT 


4. H renépb zKfITeJI CaHKT-lleTrebÕØÝpra IpO/OJIRä1OT 
TPOBeD#fTE 'aCHI IO BBICTD©JTV 13 HÝHIEU. 


ma HeT 
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5. ecruBáb "BéJTbIe HÓNH” - O/Há 13 HÓBBIX TpA/TÍHMÌT 
rpOo/a. 


7a HeT 


6. Bé/tkIe HÓNH MÓ?£HO BỨ/1eTb B Cankr-llerebÕýpre B 
1€. 


7a HeT 


ï. Bo BpéMa 6éJHIx Hoqéïi B CanKr-llerepÐýpre wHorá 
MÓ?KHO *TđTb TaA3ÊTY Ha ÝJIIe. 


ma HeT 


®) Hai 5 réKcre TIĐ€7UIOZKÉHW1, ROTÓPBI© TOBODITT, *ITO 


1. HeT ceró/IHña B CaHET-llerebÐÕýpre oKpáWH B cTắÐOM 
CMHICJI CJIÓBA. 

2. #Iire CaHKT-llerepØýpra JúéóÕaT MopCKfe Iapá/BI Ha 
peré Hebé. 

3. Cankr-llerepÐ#ýpr Ha3bIBắ1OT TÓPpO/IOM 71O#41ÉÏ[ 
TYMäHGB. 

4. BémnbIie HÓNH - To cOBepHIÊHHO Ocó6oe BĐéMñ B ?TI3HH 
TpOo/a. 

5. cecruBá.b "BÉJIbIe HÓNH” - ðTO Mỹ8bBIKáJIbHBIÏ 
cbecTwBáb. 


Hannmrf MáJIeHbKHfi DaccEds Ha TêMy "Tba/HWMHM MoeTÓ 
PoxRóro rópoza (MoéïÏ pozHóïli qepéBHI)”, 
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vpÓkt 3 


Nói hành động (hiện tượng) chuyển đổ 


TIểmp. 3nắäemrb, KTO ŠTO BbICTyHá€T Ha 


Cớun.3+. TióBan aBea/á acTpá/tbI ÏaJIWma. 
lIểmp. Mne npắBwTca, KorZá oHả 


CỚu.s. A MH© HDáBITTCñ e6 MaAHÉDa IIGHOJIHHI. 


PABÓTA HAI PEHEBbIM HÉJ⁄CTBMEM 


lẫn nhau 


crlẻne? 


BBIXÓ/IHT Hà CIIÊHV 7O 6 &DGCI6O1M 
THŒWUOH/UbHO.M OCT1Ó/G, TRO 8 
CO8&D€.MẾHHO/M MÓỞHO.M TuyắTnb©, 
1nO TLDÓCTnO 68 CTnúDbL+ 02CÍ1Lcd2:. 


OHá Ha CIIÉH© 10 0m, 10 U2Dúem 1d 21 ápo, 1O 
TnaH14jem.. ÙÏ Bc6 ðTO TIDOWBSBÓ/IWT Ha CJIýHIaTe2Ieïi 
CI1JIbHOe€ BIewaTIÉHIe. 


Œ turáñre. 


Húma, ro c ro6ðóïi? Hes3opópa? 
la, 'ÝBcTrBy1o ceÕñ HeBá?zKHO. MĨÓzK€T ÕbITb, 13-3 HOTÓ/TĐI. 


JJelcTBWT€JIbHO, OHã Ó€Hb II3MéHHIBA cCeró/IHA. 
To Ôo2cÔb» uÖÈm, 1O CÓ/tH€ cẽđém¿u1n, 1o Of uÔẽm 


ÔozcÐ». A TeMIeparýpa y meÕñ ecTrb? 


CKasáTb TDÝ/THO. T0 eCTn», 1no „em. \ne 1no 2i0ắÐKO, 
no ®óaoÔno. 


II Bcẽ ýTpO HÓMa JIeztáJ1a? 

Ha, no craTb He Moruiá. BoT HOTOMY ñ T0 máng 
231m, TnO C.MOé.1q Tneeđ&1Í3OD, TnO G/1LL0.A1 /M3bLK1. 
Hy wro ?Ke, oTIOXHI. 34BTba MkI c JlếHoli HIpH/IẺM. ro 
TeÕê IDIIHeCTI? 

Hưneró. CnacW6o. 


0S” 


To noxxnb (HnŠ†), ro cốnHLe (CBéTHT). 
Onér ro Ha ckúiK@, TÔ Hà rHTápe HrpáeT. 


2) Dùng hành động lời nói vừa học để thay thế phần được in nghiêng 
trong đối thoại sau: 


1.- Ómn, SHá©€IIb, B M€?£JIVHaDÓ/IHOM a3pOIOPpTý paÕóra 
BCeT/lắ IIIÊT Óq©@Hb AKTIIBHO. Cd.MO/tðTbL ĐắäHbL2 
6UG1O.MILÚHaLU, TtDU.Aemnd1ơm  1emdtơm. 
llaccqztcúpoL Ttpueäolcá1tơm  eäacátơm. A 1o pảno 
BCŠ BDÉMñ COOỐIHTáIOT O 1⁄Ð1L0È16 1í O #bÍLeme Tno2ó 
1u ÔDp2Ó¿O cq.o/ẻma. 

- Á saWéM TbI TaM ĐbIJI? XOTếI KV/I4-HHỐY/Ib ÿyJIeTÉTb? 


- Her. Mbi Õp111 TaM c nánoïi. Bcrpewá2TW 
ĐÓJICTB€HHIROB 113-3a pyØ©€zKá. ÙÏ TaK KaR H€ 3HảJIH 
TÓNHO€ BĐÉMñ IIPLUIETA, MBI /IOBÓJIbHO /IÓJITO CH/IÊJIHT 
TaM B 3á71e6 O?£H/IÁHHT, 


- LÍ 4TO TbI TaM /IÊJ1A271? 


- MbL wu1nú.Au 2iCUDpHđ.1oL, C/1OTnĐé/tu Tne/te&3OD, 
Dđ3208áÐu6d.1u, QD12 €C ÖĐÐ1/2O.M 1 T.DÓCTNO XOÔ1ÍJtU 1O 
3đ. 


2. - đHáeInIb, ä B CBOÕÓ/IHOe BDỀMñ IHOTHá JIOðJÔ 
TIOỐbIBáTb B M€TĐÓ. 
- Jla, nHrepếcHo cMoTĐÉTb, KAK H/IẾT 3KHSHb HO/I 
8©MUIEH, OCÓỐeHHO B WaCHI "THIR”, 


- LĨ MBI MÓ?€M BÍI1€Tb, TO ?tOe3Ôđd Tpu+ÓÔ3m. 
1UxZÓ0s1m, q TdCCG2iCÚĐbL &bLÓÔ 7n 3 8d2ÓHOä 
6+ÓÔTn 8 HU+. 


- JHa. LĨ Bce Ky/1á-TO cHeIáT. 


tk) 
) 


() A. Tnráïñre JU1AJIÓT II IOTÔM OTBeWảiïT© Ha CJIÊYIOIIH© 
BOIPÓCHI: 

1. To /têJaJ peÕ#Tra y JIÚ/IbI 1ÔMa? 

2. Iro némama Jlrta, KOrá K Heli IPIIXO/ILIH, ÿXO/JTH 
TÓCTH HJIM ©ÏÍ 3BOHLJTH? 

- lếTã, re TbI ĐbIJI B1ebá Bê1€bpoM? 

- W JlfnhI B rocráx. OHá He1áBHO BepHý/Iacb I3 
ĐbeTHdMa. 

- Ja, HOT BC€ JIÉTO OHá ÕbIJIá TaM € pO/UTT€JIIMIH. LÍ 
wro? Bkio IHrepécHo? 

- ÓweHb. Be/b MEI 1aBHÓ He BI1IeJTM pVyT 1pýra. Jlxa 
Tno ĐaCC†ä3bt8d.1đ O C6OÍ2? XGH1Í11/0G2, TRO OTeewd.td 
Ha HảIHIMH BOHĐÓCBI, TRO D6Ô/102d00 TIOIDỎĐOBATb 
BbeTHáMCKIi aïl, (bDÝKTbBI II KOHCĐẾTBI. 

- Á oHá He IDIHecTá TÓ-HHỐY/b Ha HắMñTE? 

- IloqeMý Her. OHá IoKá3bIBaJIa HaM 7o Q@omozpd(jwu, 
Tno TiOÖđDKU, TO 8b©TH.WC1UI€ C1/6€H1ÍÐbL. 

- IÏ MHóro 1DpYy3éli 6b y Hee? 

- la. BHnwu MHóIO. ÏÏ Bcẽ BDéMñ T0 móÓ-?no TDpu+OØ1, 
To mó-1no 1/#OÔ.\, T0 mÓ-†no 36OHda. CÔBOM, BCG 
ĐắHHI ©ẽ HPHÉä3/1ÿ II XOTäT ÕÓJIbHIe 3HaTb ö BbeTHảMe. 


B. Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời lại những câu hỏi trên. 


Đ. Đọc lại đối thoại, thay thế phần được ¡n nghiêng bằng những 
câu trả lời vừa thực hiện. 


Œ@ tiro nénaror nána c OutéroM  MáMa c TIpoli B BocKbecẻHbe? 
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PABÓTA HAI TÊKCTOM 


(Œ Chọn từ thích hợp biến đổi sang dạng cần thiết để điển vào chỗ 
chấm cho hợp nghĩa. 


?ITTb , ?KHSHb , ?£ITGJIb , 3#£ILIÓÏÍ , 3ẨÍ3H©HHPIII, 


DƯ TT B5 CHỐWPpH TpÊÕye€T GT 1I6JIOBéKa He TÓJIbK 
KPÉHEOTO 3OPÓBbW, HO II CÍLTbHOÏT BÓIJH. 

ĐỀ cung ñaJIÊKO OT CeMbI H€ JIeTKÓ. 

3. Ð HÓBbIx paÏÓHax ..... YCJIÓBH/Ø CHITáIOTCH ÔØÓ/lee 
XOPÓIHIHMI, eM B HÉHTpe€ TÓPpOJA. 

4. Ho cyðÕóTaM 11 BOCKpecẻHbñM..... MockBhl øióÕäT 
é8nMTb Ha ÓT/JIBIX 3á TOPOJI, 

5. Ha oKpáWHe rópo7a B HacToämtee BĐêMñ cTpÓñTCñ 
HÓBBI€...... DAÙÓHBI. 

6. Mne noHpáBIJICH HÓBHLÏ (ĐỨUIbM O...... 1 TBRÓPpWecTrBe 
B©JIfKOTO ĐÝccKoro KoMIoätiropa II. II. HaliKóBcKoro. 


® Đọc, ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng từ "cwó⁄z»o” và "c1mó/wwo”. 
1. - CKÓ/#bKO CTÓWT RIUJIOTĐáắMM TDVIHH? 
- TónHo ne sHá!o. Celitác ysHáeM oT IPpO/IABHIIIĐI. 
2. - CKÓ/bO 2ocmới p1 ÿ Hac Ha TIDá37THIIRe? 
- enoBẻE 50. ?Ÿab, TO He BCe MOTJII HDHTH. 
3.- Ÿ Mimm, 3náeInIb, B /IIKTäHT€ MHỎTO OIIHWỐOK. 
- CKÓ/wkO? 
- 30. 
He MOTý BÉPHTb, HTO B H©ÕOJIbBHIÓM /IIKTÁHT© OH MOT 
CIÊJaATb €TóKO 1uíỐOK. 


4. - Crenán, ro e Toðóli? WeráJn? 
- Ha, B 3TO BDÉMã ÔqeHb MáJIO CHaLI. J[ÓJI£©H 
TOTÓBHTbCñ K 8K8áM€HAM. 
- Huuweró. llócJIe 2R3áM©HOB TEI CMÓ?R@HIb CHaATb 
CTÓ/bfO, CKÓ/tbKO 3aXÓHeITb. 
5. - Jámra, CKazKH, CKÓ./tbWO DO3 TbI RKVHILIA? 
- CmÓ/bKO, CKÓ/tbWO BbI TIOIDOCIJIH IIO T€2IeCbÓHV. 


Œ Hãy thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng cách nói 

khác. 

1. Eaerónmo B Poccf Õó/Iee O/IIHHA/IATIH MIUIJIHIÓHOB 
©JIOBÉKR ©6032 B HÓBbIS KBADTIEI. 

2. IIpu cmpơúmeocmese HÓBbIX DaAlÓHOB aDXITÉRTOPBI II 
IIĐO€KTMĐÓBIIHKEH ©TabáIOTCñ COXPAHIITb HaCTb JIéca. 

3. BoJIEHIHHCTBỚPO/éÏÍ  ovớmnHo Iiepece/IieTca ?KHTb B 
HÓBBI© DAÏÏÓHBI. 

4. 3ênenb 0⁄u+úem, 8ó3YyX B TóPoTe. 

5. Ð HỏBHIX DalÖHax XOPpOIHIÔ # B3ĐÓCJIBIM #2 /ÊTHM. 


IIpowwráïi  IebeBe/Ií Ha pO/IHÓÏI 83BIK. 


JOMả CTĐÔRT ®Ó/WTL0KCQ/WU, — CTĐOITTGJIbCTBO LUIẾT 21đđHbtW 


KOTÓPBI© Ha3bIBáIOTCf ÓỐpd30 Ha oKbáWIHaX TOpG/IÓB, 

MIEDoDal1ÓHaAMU. T/© CTĐÓRñT LIÊJIblS HÓBBbIe 
pafiónHI. 

®) trái. 


CTPÓñTCñ HÓBBIE PAHTỎHEI 


Ð pasaroBópe c ropo/ICKÚM ?K£W1TeJIeM B PoccfiiicKoli 
c€ĐenepáHMM Ha TéMVy "Ïne OH ?KIIBST”, BbI HÁắCTO MÓ?£©Te 
ycJtimarb (bùpáay: "Mi #eIBBM B HÓBOM paliône" wm: "Mi 
TIOJIYHHUJIH KBADTIDY B HÓBOM pafióne". CTPpOHIT€JIbCTBO HÓBBIX 
?1LTBIX DAÏÏÓHOB BO BCeX Õ©3 IICKJIIOHéHIH TODO/láX CTPAHHI 
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ŠTO #B7éH1e Hámteli coBbeMHHOïi 3H11. H11ROTnlá DáHbIIe 
H© CTĐÓHUIH ÿ HaC CTỎJIbKO, CKÓJIbKO CTĐỎST celidác. EzKerô/HO 
6ózIee O/IIHHA/IIATH MIJUIIÓHOB GJIOBÉR I€ĐG€37RđIOT B 
HÓBbI© KRBADTTPEI. 


CTpOfITJIbCTBO H/IÉT TJIÉBHBIM ÓỐDA30M Hà OKDäWHaX 
TOPO/IÓB, T7I© CTĐÓñT IIẾJIbI© HÓBbIie DaliÓHbI. Ý Ká?K/IBIM TÔ/IOM 
B HIIX Iepece/Iierea Bcẽ ÕØÓJIbIe 1 ÕÓJIbII© 2£WT€/I©ÏT 3 
IIẾHTPA 11 CTápbIX paliÓHoB TÓPO/A. 3j1eCb ÿÓÕHbI©e 
COBDeMÉHHHIe 1OMá, XOPỎHIWe VCJTÓBI 718 ÓT/TBIXA. 

OốtTIHO MHÓTO 3.IeHW B HÓBbBIX paÏfÓHaX, HP 
CTPOWIT€JIbCTB© KOTÓDBIX aDXHTÊKTOĐBI II IDOeKTIĐÓBIIITKH 
CTabáfOTCñ COXPAHITTb HaCTb Jiệca. JĨ3BÉéCTHO, *ITO 36JI€Hb 
OHIHIHIẢả©T BÓ3/IVX, /IÉJIa©T KJIHIMAT JIýHHI, HOMOTáe€T ©JIOBêKV 
COXPAHWTb 3/IOĐÓBbe 11 XoÐóIIee HacTboéHwe. OcóöeHHo 
Bá?KHO BC6 2TO /IJI HDOMEIHIJIĐHHEIX TOPO/IÓB. 

Ð HóBHIX DalfÖHaxX XOpOIHÔ W B3ĐÓCJTBIM H /ÊTäM. JJ18 
/1€TéÏÍ ÓKOJIO /JOMÓB IIOCTĐÓHJIH CIOPTHBHBI€ II /ÊTCKI© 
IJIOI14EM., IÏÏKÓJTbI OỐETHHO CTĐÓRT TAK, tITO TM H© Há/O 
TID©XG/ITb ýJIHIIY. A /1OMá CTĐÓØT RÓMIJIeKCaAMH, KOTÓPBbIe 
Ha8bIBäFIOTC# MIEPOpalÓHaMI. Ð Ká?KOM MIKEPpOpaliÓHe eecTb 
MaTa3WHBI, IaDpIKMáXepCKafđ, HÓTa, IOJIIKJTITHIIKA, HIKÓJTA, 
JÉTCKM© Ca/THI - CJIÓBOM, BCẽ, WTO Há/IO 711 2#£WI3HH. ROHêWHO, 
ôTO ÓqeHb ÿ/IÓỐHO. 

ĐoT IoqeMÝ ÕOJIbBHIIHCTBÓ JIO7ẺÏÏ OXÓTHO Iepece2IieTc1 
?KITTb B HÓBBI© pAÏÏÓHEI. 


"na [ ]' únm "ner [_]'. IIoerdBb "-v⁄ 


1. Toponá s PŒ ỐtïcTbpo DacTÝT, IOTOMỸ WTO B HIIX 
IHT€HCIBHO HJIỆT CTPOIIT€JIbCTBO HÓBBIX 3I1JIBIX DAÏ1ÓHOB. 


na HeT 


2. HóBbie paÏiÓHbI CTĐÓØTCñ T7I4BHBIM ÓỐpaA3OM B 
cTrápoïi 1ắcTHM Tópo/a. 


na HeT 
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3. Mnóro mro/téÏl c ÿy/IOBÓJTbCTBIIM IeDece/T4!OTCñ 2IITb B 
HÓBHIS DaÏJÓHBI, XOTñ VCJIÓBHH 71H 3“Í3HH TAM XÝ2K@, 
H©M B IIỄHTĐe TÓPO/IA. 


7a HeT 


4. HÓBHIX DalÏÓHaX BÓ37JYVX WITT€ 11 KJIIMAT JTýNHI€, 1ỀM 
B cTápOÏi tắCTH, IOTOM WTO TaM ÕÓ/IbHI© 3éJI€HI. 


ma HeT 


5. Ð Ká?KOM HÓBOM MIKPOpafiÓHe BC€ ©CTb, KĐÓM© 
CIOPTIBHPIX ILIOHTá/OR. 


na HeT 


CÐ Hanumfi máenbkuli pacckás Ha réMy "Pacrým HámH 
TOPO/I4"”. T11 BOIĐÓCBI TeĐê IOMỎTYT. 


1. CrpóaTrca JI HÓBBIe paÏJÓHEI B robpoáx BberHáMa? 
2. eM GHI OT/JINáfoOTcñ GT cTápoïi qácTW rópo/ta? 


3. HDẢBHTCä J1 JIÓ/ãM 2HTb B HÓBBIX DalfÓHax? lloqeMý? 


Mi 


vpók 4 


PABÓTA HA PEHEBbIM É⁄CTBI4EM 


Nói di bị bệnh gì 


JMMúuua. 


@®á0ä. 


Múuua. 


Q@®é0ä. 


JIúôa. On, rne paBóraer TBoá MáMa? 


Céng, sHáeIUIb, KaRắØ 
6oytésHb cuIrrắáeTre 
cáMoïi onácHoli B HánIe 
BpẻMñ? 

mo CHIIJ. Oõ árow 
MHÓIO IIHIVT  TOBODắT. 


Ha. 1 qucmó Jmo/éH, 
KoTrópbie ØouIéror CIILIJloM, 1o cooOHmIÉHWIO TaäéT, 
BC€ BDÉMñ VB€JIÍIIBA€TCñ B Dắ3HbIX CTpáHaX MIIpbA. 


ĐoT IM€HHO IOŠTOMY Kả/IHỈÏ I3 HãC /IÔJ2K€H 
anaTb o CTIIII7le, 1róÕbI He ÕoJIÉTb ŠTOïi Õ0JIÉ3HbIO. 


Tpénep. PeBára, sce Ha/IHHÓ? 


Cduua.  Hier. ĐỨkTop ceró7Hñ ne 
MÓ?KeT € HáMIW HTĐắTb. ÔH 
6neH yzkê HÉCKOJIbKO /IH€ïI, 


Tpớnep. A teM oH ÕÓ/IeH? 


Cáuua.  DplnnoM., 


Óa+. 


B néTckoli ðozIbHfme. 


JIúôa. 3náxrT, oHná JTê1HMT /qeTéli OT Bcex 


Óaa. 


6omẻanefi. 

TIer. OHá IO CIIII3JIbHOCTII 
ayĐÐHóÏi BĐbaw II JIẾ4HT TÓJIbKO 
6ombHHie 3ýÕbI. 


Œ tuunáñre. 


ây 


- Moáä ðáõymrKa óqdeHb crápañø. OHá xiắcTo ÕozIéeT. 
A teM oHá ÕOJIbHd? 

PebBMaTÚsMoM. Rl TĐý/HO XO/UTTb. 

- TÊTo eẽ giêqwrr? 


- JóÕpBIli ÓHbITHBIH Bbaw I3 paÏÏÓHHOÏÍ IOJIIKJIIHHEU. 
OH TOBOpITT, TO OT ŠTOÏi ÕOJIÊ3HH TDÝ/THO BEBIJIGHHTE, 


- Jlêma, TBoÏi ÕpaT eItẻ B ÕoJIbHfe? 

Her, on y?Kẻ ÓMa. 

te on ðbII Đó7en? 

CHawdJIa MEI /ÝMAJIH, TO OH ÕOJIÊJT 1H3eHTepMeii, 
Hy rr ro? 

1 cưácTb!oO, B ÕOJTbHTIS BDaW OCMOTPéJT ©TÓ II cKa3á1, 
WTO 3TO H€ /IJI3©€HT©DI, a HIĐÓCTO HOHÓC. 


.= LiễTã, nofiIẽHnIb c HắMI BO BTOĐỎÏï HOJIOBÍHe /THñ K 


Harámre? 

- Her, ceró/Ha ø sáHñ#T. í Hoïijý © MảMOÏI B ÕOJIbHÍIIV 
£ 1ãne AHnpé. 

- Â HTO € HHM? 

- Ý neró ecTb IPO6/IêMa € JIẺTRITMH. 

- OH 6ỏ/eH TVðSDKV.IES3OM? 

- Her, He TaK cebbẽamo. Ho oH /IÓJ1K€H, HO CJIOBäM 
Bpadá, JIe4IITbCfñ B ÕOJIbHIIH /1B€-TĐH H€/IÊJH. 
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Ốonétb (ecoa.) - sa6onéTb. (coe.) 
on Ốónen 

oHá ỐonbHá 

OHI ỐOnbHbi 


qeMf 


KOrÓ OT qeróŸ 


nñewdúTb (eC08.) - Bbi@wMTb (C08. ) ? 
uro‡ 


newWúTbcg (HecOẽ.) - BbinedwTbcã (€0đ.) 


MánbdHk Ốonéñn ;àanapMeli. 

Hésowka Ốo/eHá aHrñHOïi. 

Bpaw nedúñn mắnbHca OT rpHnna. 
Hénowka néuwrcsø y ónbiTHOrO Bbawá. 


GÌ) lIpowwTáii  CEa?££f1, K£TO eM ÕO/lê©T. 
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1. Ð TaKÝ1O XOJIÓIHYE II BJ13&HVEO HOTÓ/TY JIeTKÓ 
Bonêmr..... Moii ðpaTr gqepbá BeDHỷýJCf# /IOMỎÏ1 
IJIÓXO IOWBCTBOBauI ceÕðñ. Ÿ HeTó ỐbIJI RáHI©JIb II BC€ 
TêJO ÕO/IêJ1O: 11 rOJIOBắ, 1 ĐÝEM, 1 HÓIM. MáMa cEa3á1a, 
WTO ÿ H€TÔ, MÓ?K©T ÕBITb,..... 


2. Cecrpá paccKaaá/a, 'ITO Bqebá IĐHB€3JI B eẽ 
ÕombHiIV ÕOJIbHÓTO HIRÓJIbHWEA, ÿ ROTÓPOTO CÝLTbHO 
ðo/iêT 3»£WBÓT. Bpad OCMOTĐLI 1í CKa3á2I, HTO ÿ HeTÓ 
IPÓCTO......, HTO HÉp€/I ©eTIÓÏi Há/71O MBITb ĐK. 


3. Aema nóuro nrbpảJI B (byT6Ó21 HO/ 1O2/IÊM II 
1pocry;u1ca. Cefqác y neró ðoJnfr rópo. RMý TĐỶHHO 
TOBOPfTb. Đpa4 OCMOTĐÉJI ©TÓ II CKa3ảJI, 1TO ÿ H€TÔ..... 


4. Hami cTápbili cocê7 1ácTo ÕoJIéeT. Ÿ HeTó KáHI©JIb, 
TeMIeparýpa Io BeqepáM BbIcóKaø. Bpaw 6ðoáIcg, ro 
OH ØỎJ€H..... , HOŠTOMY q©Hb BHIIMáT€JIbHO CJIVHIAJT 
©TÓ JIETEMe. 


) Dựa vào các cách nói đã học để đối thoại theo gợi ý dưới đây: 
1. Bwepá ðbio xóJonno. Harámia ỐbIIá Ha ýJe Õea 


miánKH. Ÿ Heẽ ceiiqác ðour rópo. MáMa peHIf1a BecTH 
©ể K 8HaKÓMOMY BPaWÝý B ÕOJIbHÍIY HÓM€Pp 3. 


9. Ónn, snảem, orẻn Múnm TPIH TÔ/Ia paÕÓTaeT BĐAHỎM B 
Ácbpre, B CH€I[H4JIbHOÏI ÕOJIbHÍH©, T/I© JI©2KáT JHÓJH, ÿ 
KOTÓPHIX OHắcHaa ðo/tê3Hb. Ÿ HIIX TeMIebaTýpa To 
Ố€Hb BBICÓKAñ, TO Óq©HWb HI3Kad. ÏĨM TO Ó€Hb ?©4ÐRO, 
TO ÔJ©Hb XÓJO/TEO. 


3. Bqaepá ?Wénñ ©JI He3/IopóBbie IpO/IýKTEI. [ĨÓcJIe ŠTOTO ÿ 
HeTó 3aÕo.TêT ?BóT. Đpaw TIpIIXO/TI RE HeMÝ IOMÔÏ, 
©TÓ OCMáTDHBA/I 1i 1aBáJI J1eEábcTBO. Bpaw cKa3ảJI, HTO 
?Wéne Há7O IDHHIMáTb JIeKáDCTBO, ©€CTb 3/IOĐÓBBIe 
IIPO/ÝKTHI II tếpes /IeHb Bcẽ Õý/teT B IOD4/IKe. 


Ha ấToM ĐICÝHK© TBI BI/JIIIb 
?KÉHIIMHY, ROTÓpaAØ IpHIHIIá K 
BeTreprnápy c Øo/IbHỎli RÓHTIKOHI. 


]Mózceuub đu TrbL OỐ654CHtTnb, 
mO TnakỚũ semepuHáp? 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


@®A. Hãy đọc các đối thoại và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của 
cặp động tỪ BbI3bIBắTb - BEISBATb. 
1. - BpaT cepbẻaHo 3aðo/Iê„. 


- H JIezcfT B ÕOJIbHIHe? 
- Her, nóma. MáMa yzKê 6bÍ38dd &pduá tú 004. 


2.- Annól Cnýmraro. BaM Roró? 
- JJ6ðpHii pẻqep! Ckazire, Táng TÓMa? 
- OHá nóMa. IĨonozt7re. RÓJI1, cKazKf{ cecTpé, To eẻ 
đbL3»taátOm + nee(ĐÓH4J. 
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3. - MáMa, ceró/H1 ñ HOJTYVHT I8TẺÐRY IO MaTeMáTIR€. 


- Omyunol Ÿ TeÕäñ ceró/IH# ỐbIIá RKOHTĐpÓ.IbHaa pa6Óóra? 
- Her. VYHWT€JIbHHIHA đbt3bt8ắq MeHf K ÔOCKé II 
XOPOIIÓ OTBÉTI1JIAa Ha Bce ©€ BOIĐÓCHI. 


B. Cặp động từ "BbÍaBaTb - BbIsbIBáTE" trong từ điển được trình 


bày như sau: 
Bbl3B8Tb, -OBY, -3OB€HIb; COổ. 
Bbl3blBắTb, -á10, -á©IHIb; 1L€COđ. 


Em hãy hoàn tất bảng chia động từ dưới đây: 


BbÏ3BATb (©Ođ.) BbI3bIBáTb (16@cođ.) 


® Các động từ “TOMOTäTb - HOMÓNP”, "BJIMITb - HOBJIIfSTP” Sễ 
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giúp em truyền đạt lại phần được in nghiêng trong các câu nói sau: 


. TYPICTITI€CKHÏ KJIVÕ OKđ#btẻden. ñả1Ieïi IIKỎJIe 


TUÓ./WOMb B DaASBWTHI CDH8SKYJIbTYĐBI H CHÓPTA. 


. Ÿ Hac B TOPo/täx DaØÖTaOT ÕOJIbHHIIbI II M€/IIHTHCEI 


HÝHETBI, RKOTÓPbI© 0€3b6d?0mn. 2Q0QÖ@KTt/Í6H4J1O TÓ/OUb 
3⁄ÍIT€JIIM. 


. Moi Õpar ýMHHrii qeyoBéE. Eró MHéHWe Bcer/á 


OK&Á3bL8dØm. &u3ÍHue a MOŠ pettrêne. 


. JfcTBIi BÓ3/IYX OKđ3bt8deT ZODỚU€€ 6/11ÍH1© Hà 


3OPÓBbe €/IOBéKa, 


. Đqepá ÕbI1á ðoJIbmáñ rposá. ĐBce Õo#Tcñ, To oHá 


OÁ2ICC, TuhOXÓG 6/M2ÍH© Ha ÿÐOz&äÏl B TOM TO/LÝ. 


®A. TIpouuráii. PHcÝHEW IOMÓTYT TeÕẻ HOHfđTb HÓBBI€ CJIOBä. 


MececTrpá W Mimm ronoBá /lảxä AnTôH ðbLI B 0cóõo TzKEÈJTbIX 

A1ÉJaeT VKÓJI,A Õ0JT.OHcaM y O0KV2HICTA, Đpaq4 CJIÝ4ađX MÓZEHO 

BóBa coBcéM He II3MeDáeT OCMắTDHBA€T ©TÓ BbI3blBđTb MAHIIHV 

6oúrcw. TeMIeDaTýpv, 11 BBII1CbIBAeT "CKópaa HómMoIHb". 
penémr. 


B. PasroBápWBafire /IDYT © IĐÝTOM HO ŠTHM ĐHCÝHEAM. 


@) Nurái. 
=5) 


ME/HIIIHCKOE OECUJIÝ?EIHBAHIHE B POCCIW 


Ð RázKIOM palióne rTópo/a paÐÓTaIoT IOJIKJITHHEI, T/I© 
BaM ỐecIJIắTHO OKä?£VT Me/IHIUTHCKY1O0 HÓMOHIb DA3JIIHREIe 
BPawl: TeDaHÉBTBI, XIDÝĐTH, ORYJIICTBI... Ð KảzK/IOM 
PÐalióne ecTb TáK?&© HOUIIKJIIHHEKa /J18 1eTéli no 14 JI€T HI 
3yØHả# IO/IIKJIWHHEA. 


cm BE TIOIÝBCTBOBA/IH C©Õñ IJIÓXO, êCJI ÿ BAC BBICÓEaØW 
'TeMIICDaTỶDa II BaM TPỶ/THO XG/JIÍTb, BbI 3BOHHT€ B 
TIOJIHEJIÍHWKY II BBI3biBáeTe Bpadd Há 10M. Bpaw-TeparéBT 
TIĐHXÓ/HMT E BAM /IOMÓÏ, OCMáTDHBa@T Bac, BBIII1CbIBaer 
JIeKápecTBo. CT1 BbI DaÕÓTaeTe€ VJII ÿHITT€Cb, BDAW /IA&T BAM 
ØoubHWuHbrfi JcT. lĨépe/1 VXÓIOM Bpa cOOðIá€T, KOT/lä OH 
CHÓBA CMÓ?R@T HDHÏTI, VJIH BBI JIOJI2RHBTI HĐHÏÍTU E HeMý B 
TIOJIHKJIWHMRV. 

Ð HoJIIKJIWHIES DAĐÓTaIOT KAÔMHẺTBI, I/ê BbI MÓ?R£©Te 
Chê1aTb YKÔIEI, I3MéPHTb TeMIIepaTÝpy. ÉCJIHI BE He MÓZKeTe 


KS) 


TIOCGTIÁTb IIOJIITRJTÍTHWRV 113-3A ỐOJIê3HI, RE BAM /IOMÓÏ IPHJTST 
M€/HIITHCKaã CecTĐả II c1êJ1aeT BCẽ 3T0. 

Ð Bedqépnee 11 HoqHỏe BDềMñ HpH palÔHHOïÏi 
TIOJIHEJIIHIKE Đa6ÓTaeT CJIýZ£Õa CKÓPOÏ HÓMOIHIH, KY/1ã BBI 
MÓ3K©T© IIO3BOHITTb 1 BBI3BATb BDadá Há /IOM. B ocóõo 
'TH2€JIBIX CJIÝHAñX MÓ2tHO BBI3bIBäTb MaHI1HV "CKÓpad# 
TÓMOHIE". TegIecbỏn 3Toïi cJ1ýs£ÕbI (03 - HOZJIb TPH) 3Hä1OT BCe - 
1 B3ĐÓCUJIBI©, II /TÉTH. 

ÍCIM BAM H€OÕXO/IMa ROHCV/IETáLHIRä CHeLUIAJHÍCTA, BEI 
TIDHXÓ/HT€ B HOJIIKJIIHIKY. OỐbïq4HO BĐAWH IDHHIMáIOT 
ÝTPOM - C /ÊBNñTH /1O HáCŸÿ /IHñ II BÉH€POM - C /IBVX /IO BOCbMIT 
WacÓóB Bêqepa. 

Ð nepeBHñx, B cẽJ1ax DaÕÓTaToT M©/IIIITHCKHe TIÝHKTHI, T7 
6G/IbEHBIX IPHHIMá€T M©/IILIHCKañ cecTbpá IJI1 Bpaw. CJHL 
6onêanb CeDbE3Ha#, BDaw HOCbIJIä€T BaAC B TOPO/I, B ỐOJIbHUHV. 
CeLIIIáJIbHaä MaHI1Ha IOBe3€T Bac TY/1â H€Mé/IJIeHHO, 


"na [ ]” um "ner [ ]"? IlocTáBb ", 


1. Ð noJIKJIIHIKe BpAMI ỐeCTJIắTHO OEá3BIBAIOT 
M€/IHIJIHCKVIO HÓMOHIb ÕOJIbHHIM. 
na HeT 


2. Ká#IOM DaliÓHe ©CTb IOJIHEJIIHWEA 711 CTắĐBIX 
JÐ/têH. 


ma HeT 


3. Ecm y Bac ÕOJIfT r7Ia3á, K BaM IH/LŠT OEVIHCT. 


na HeT 


4. Ha KOHCVIbETÁHHIO BDAHI IDHHIMđIOT ÕOJIbHHIX Ốe©8 
IebeptHiBa Ha o6. 
ma HT 


5. B MenHýHKTe BPaw HIOCbI/Iáắ@T Õ0JIbHBIX B ÕOJIbHITTV, 
CJIMH ÿ HIX cebbể3Ha1 ð0/IêäHb. 


ma HeT 
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) Oxnérb na BOIĐỐCBI HO TÉKCTY. 


1. ro 3£ÍiTeJI rÓpO/IA /I1ÊJIA!OT, éCJI HÝBCTBVIOT ceÕi 
IUIÓXO, ÉCJII ÿ HIIX BbICÓEafñ TeMIIEDATÝDĐA II IM TĐÝHHO 
XO/TTTb? 

2. ÑaKÍÚe BDaWII B HOJIIKJIHIIK© OKá3BIBAIOT ÕOJIbHBIM 
M€/IMHIITHCKV!O HÓMOHIb? 

3. To /iJ/aeT BDaW-TeDaHBT, KOI/Iá OH HPIIXÓ/HHT K 
ðombHHM 1oMÓñ? 

4. ro 6ðouIbHble MÓTYT /IÉJIATb B KaÕHHÉTaX B 
IIOJ/IHEJIIHWEe? 


= 


JOTHá Hý?KHO BbI8BIBáđTb MaHIWRY "CKÓpa# HÓMOHIb” II 
HO KaEÓMÿ HÓM€DV TeJIe(bÓHa 3BOHWTb? 


6. ro IpHHMáeT ÕO/JIbHBIX B M€/IIÝHKTaX? 


Hamumr MáJetbKIli paccKás Ha TéMy: MeHIJIRCEKOe 
OÕC.Iý?KHBaHHe€ B HáHIeM rópoJe (B Hámrefi epéBHe). 


K»] 


vPÓk 5 


(TIOBTOPWITEJIbHbll4) 


KOMMYHM4KATMBHbIE Y MÉHM1 


Trong các bài 1, 2, 3, 4 các em đã học thêm cách thực hiện bằng 
tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai tự giới thiệu | 3. Nói hành động 
(hiện tượng) chuyết 


2. Nói cái gì làm ai đổi lẫn nhan 
khác biệt với ai 4. Nói ai bị bệnh gì 


Bây giờ các em hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 


Mapứs Ilempoøna 


A. OBbiqno c TIM KJiáccoM pa6óraer Maptia IÏeTpóBHa, 
IO?£MJ1ää ÓIbITHafØ II cebpbŠaHan# ywreJeHrma. Ho 
C€TÔ/IHñ OHd HÝBCTBV€T ceÕii IJIÓXO, HOŠTOMY /IIĐÉKTOP 
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TTIRÓTHI IpHrrarmráer Hrriny HirKoTáeBHV - HÓBYV1O 
MOJIO/LÝIO II BeCỂJIVIO VHIIT€JIbHIIIV - Ha DaØÓTV C 
R2IäCCOM. 


Celiqác BHIIMáT©€/IbHO IOCMOTĐI Ha ĐHCÝHOK H CKA2I, 
1. TĨTo rOBOpWT /IHĐÉKTOp, KOrtá OH IpHBEJI HỨúny 
HmkoyráeBHy Ha BcTpéẻwy? 
2. ro ckázker HỨma, éc oHá caMá ðea IIp&KTopa 
IIpHHILIẢ Ha VĐÓK B ŠTOT KZJIacc? 
3. To CKá?KYT VH€HIIKH, éCJI OHI XOTfT 3HATb ÕÓJIbHIe 
O ÕoO/IÉ8HH cBOéÏ{ VWITT©JIbHIHIIbBI? 


B. Oốpamtiäiire BHIIMáHI© Ha /IBVX VHITT€JIbHIHI (HX 
TIPHHECEA, BÓJIOCBI, BÓ3ĐÐAGCT, BHÊHIHOCTb, .. .) II 
pasroBáDWBalfire Ho CJIé/IVIOHIMIM BOHIDÓCAM. 


4. ro orrwuáer Húny HronáeBny or Mapfr 
1IeTpóBHEI? 

5. eM OTJIIHáfOTGCñ /IDYT OT /IĐÝTA ŠTWE YHTT©JIbHHHBI? 

6. ro ecrb ÿ O/IHÓÏI VHIT©JIbHHIEI B OTJITHHe© OT IDYVTÓÏ? 

ï. ÑTO B OTJIHI© OT KOTÓ KaKáfñ VHITT€JIbHHIA? 


ST dbororpácbww c16J1aJ1 B ĐásHoe BpéMaä. llếpBy1o 
(cluéBa) - He1áBHoO, a BTopý1o (cnpảBa) - 3 ró/ta Haá , KOFHI 
MÓ?KHO ÕBILIO ©IHIE BIJI€Tb BOKDÝT ŠTOTO ?KIIJIÓTO /IÓMa ÕOJIbHII© 
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/©ĐÉBbH, IB©THI; CJIBIHIATb 12. 36€⁄LGHbL2 /ÍCTNbG8 tt THỚMG 
TU, RKOTÔDBbI© T.DU/@/UM 1 1Lemd14., 


A. Dùng cách nói có "ro... ro" để thay thế phần được in nghiêng 
trong lời nói trên. 

B. IlocMorpft na §T nBe (boTorpá(bWW BHHIMắT€JIbBHO H 
CKaz£H, 


1. ÑaKÚ© OTJIIHHN MÊ?K£JY HÍMIH TbI 3aMeqáeHIb? 

2. ro oT/IuáeT 1X IDVT OT DpýTa? 

3. eM OHI OTJIWHáIOTCñ IĐÐYT OT TĐÐVTa? 

4. eM OTJIHI1á©€TCñ 2tH3Hb JIO/l6ÏÍ, KOTÓPBI© #&HBÝT B 
ŠTOM /IÓMG, celiqác 3 róa TOMý Hasá/? 

5. Ð KaRÓM /ÓMe TeÕê ÕÓ/IbHI© HĐẢBHTCH 2KHTb? 
TloqeMý? 


@ 


A. Huráñ. 


Ta Icrópita npowsoniná Ha césepe cTrpaHH B Má/eibKoit 
/©eĐéBHe€ Ha ÓCTpOB© Tñ?R€JIÓ 3aÕo,rẻJa z£ênIqina. Moonófi 
BDpaw He MOI HIOMÓWb ÕOJIbHÓÏI OH BBI3BAJI BDawá 13 TÓPpOJA, 
KOTÓPHIl HaxO/cñ# Ha õeberý MÓPä. B XOPÔIHIY1O HOTÓ/JY Hà 
ÓCTPOB JIeTá/I BepTo/TẻT. Ho ceTró/IHñ 0H He MOT JIeTÉT: /IVJI 
CỨUIEHHII BÉTep, HIỀJI 71OZKJIb CO CHẾTOM. 


TaM, Ha ÓcTpOBe, ÕbIJlá ÕOJIbHáñ 2RÉHHIHHA, a BpaW He MOF 
TIOMÓdb eii. TorH1á O/IH CTáPBLÏÍ ĐBIÕäK CKA8ảJI, ITO ©CTb 
OPÓTa HO BO/Iẻ. OH 3HáeT MÉJIKU© MecTá, TJIe MỎ?KHO HOT 
TIeIIKỎM, 1i ÉCJIH BDa He ÕOWTCH, OHH MÓTVT HOÏÏTH HO ŠTOl 
nopóre. ỨI ppaw nomrẻm. 


Jlómro H1 cMềJTBI© JIÓ/ HO XOJIÔ/HOÏI BO/jté. J[JOpO Ta Ối 
TPÝ/Roli. CWJIbHbiii BéTep MeIIáJI JTTH. HaKOHẺI{ OHH 
yBfneum 6éper. Ha ðeperý 11x #/1ãJIH JIÓ/II MáJI€HbEOlI 


1epéBHH. IÏÓMOHIb ÕOJIbHÓÏ z‡ÉHIIMH© IDHIHIJS BÓBDeMAH. 
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" tum "Hner [ ]”? IlocTráBb ‹w h 


B. "na 


1. 3WénHIHa, KOTÓpa11 Tñ?K©JIÓ 3aÕO/Iê21A, 3KIB&T B 
MắIeHbKOÏÏ 1ebéBHe Ha ócTpOBe. 


ma HeT 


2. Hý:zKHO ỐbBIJIO BBI3BATb BbaWá I3 TÔPO/1A, ROTÓPELI 
HaXỎHNMTCñä Ha Ốeperý, IOTOMý WTO Ha ÓCTDOB€, I/I@ 
?KIBŠT ÕOJIbHájñ, HeT Bpawá. 


na HeT 


3. ĐepTo/IŠT He MÓ?K€T IDHB©STI BĐawá 113 TÓpO/IA Ha 
ÓCTPOB II3-3a TIOXÓÏ HOTÓ/BL 


ma HeT 


4. OnÚH cTáPpBIÏ pblÕáK Đ€HIIJI IebeBe3TW Bpawdá Ha 
ÓCTPOB K ÕOJIbHÓÏi 3#*4ÉHHIWHe Ha JIÓ/JIKe. 


na HeT 


5. MýzxecTBo Bpawá 1 cTäporo pbiÕØaEá cHacJIÓ ?#3Hb 
6oJbHÓfi ztẻHHRe. 


na HeT 


ÐĐ. PaccKaz£f, Ra BpawW 113 róPO/Ia MOT IPHÏTTH HOMÓWb 
ÕobHỎÏi Ha ÓCTPOB. 


#3bIKOBblE 3HÁHM 


A. Trong tiếng Nga có một số nhóm danh từ đặc biệt cần ghi nhớ. 
1. Danh từ dùng chung cho cả giống đực lẫn giống cái. 
Ví dụ: ÝwmHwIa 
IÔTOT MắJEHHK - CKĐÓMREIÍ ÝMHUHA. 


Tra /ẻBOdKEa - CKDÓMHañ ÝMHHHA. 
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. Danh từ chỉ dùng ở dạng số ít. 


Ví dụ: nocÝz7a, ðembe 


. Danh từ chỉ dùng ở dạng số nhiều. 


Ví dụ: ÕptÓKM, TÉHbTH 


. Danh từ khi biến đổi sang cách 1 số nhiều có tận cùng bằng 


"~4" hoặc "=#". 


Ví dụ: RÓpnyc - Ropnycá, yqWTe/Ib - yqHWTeJIđ 


. Danh từ không biến đổi. 


Ví dụ: Ốðtopó, Kgynê 


. Hãy lựa chọn, xắp xếp danh từ trong số từ cho dưới vào cột 


thích hợp. 

O7167K71A, CTắPOCTA, IIHT©PĐBBIÓ, JISC, MÉÕ€JIb, BOĐÓTA, /OM, 
IIAJIbTÓ, HÓ?HHI[BI, MêTĐÓ, HIắXMATEI, FJIA3, TAKCI, 
TỐPOJ7, OqKff, rổ/ioc, IIpocbêccop, VHTT€JIb, KHHỎ, 
KaHÍIKY2TBI, MOJIO/IEZb. 


1 2 | 3 4 5 
ÝMHHna ðropó KÓPpIy€ Trocÿýna Ốp£Km 
Kynê 6ðéper ðempẽ THETIL 


® OÕbãCHII, KaK TbI IOHIMáeIIIb ŠTH COq©TäHHR. 
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IGO786MHBLÏ Iebexó/T 
HOHNBÓ/IHaä JIó/Ka 
HACTÓJIbHaä JIắMHa 
õecKoHéwHoe Hó/e 
IOMHCTODIdecKoe BĐẻMã 
IIOCJIeoÐẻ7eHHbifi IIebepbiB 


3AHM4MÁTETIbHAS MI4HÝTKA 


® turán IHIŸTKY. 
#ÝMHHIỨ IOIYTÁI 


3mn onún qemoBéE. Ÿ neró 6b nonyráii. ŸMnbrii 
TIonyráHi. Tom qe7IoBéK VHILI ITÍY TOBOPITb. JJÓJro y1, 
HẾCKOJIbKO MécãIIeBE. Ho HIoniyTáÏi HaV4UIC TOBODITTb TỎJIbKO 
ORÓ czióBO: "oHê4HO”, 

L rorná ŠToT qeJIOBÉK TOBODIT 
ce6é: 3aqéM MEe óToTr 1onyrál? On 
VMÉe€T TOBOPITTb TÓJIbRO €JIÓBO 
"KOHéWHO”. ỨÏ OH IJIT Ha ĐBIHOK 
TIPO/aABắTb ITHHY. 

Ha pHHEe MHÓIo Hapóyy. Hapó/y 
MHÓTO, a IOKyHáTeeli MáJo. Ho BoT 
TIOIBJII©TCf IORVHắT€JTb II 
CIpảẢITHBaeT, GKÓJIbKO GTÔHT 
Tionyräli. IĨpoaBéII oTBeddeT, TO 
Trrúna cTówr ero py6Ø/éfi IÏoKynáTe/Ib He HoHIMắeT, IoqeMý 
TIonyräïi TaKÓïi 1oporóïii. ỨÏ 1po/taBêII OÕbñcHñe€T, WTO IITHI1a 
CTÓHT /ÓPOTO, HOTOMỸ 1ITO OHá Ó1€Hb ÝMHađ, 

"TIoCMỎTDMM, - TOBODpWT ceÕê HIOKYHáT€JIb  KĐHMIT: "Đi, 
Tionyráli, Tbi ýMHbBtii?". "RÑoHêqnol” - orpeqáeT Honyráili. "Ará, 
- IÝMaeT IORyIHáTeJb, - IpO/IaBéI cRasáJ npáB/y”. ỨĨ on 
TIOKVHáắ€T ITHITV: HJIắTHT 3a Heể CTO DYVÕLIÊÏ† I IJIẾT TOMỎÏI. 
Ho nówa HIonyráiÏi ña Bce BonpỏcbI orpeqáer: "Ñonéwqno", LĨ 
TIOEVHắT©JIE IOHHMáe€T, WTO IPpOABÉI eTÓ OỐMaHýI ©H 
kpIqúT: "On MeHñ oðManý2I! EaKóli ä 1vpáKR!". "Ronéwqnol" - 
coruamáeTrca Honyráii. 


1. OTBéTb Ha BOHIĐÓC: "¿máu J1 TrbL TO4J2đ51, O 
OÓ)O pdCC®äbt6deTm 1u ‡j1n%d, 1w Hi? IIo4e.waƒ?" 


3. IlepeBe/I1 IIÝTKY Ha ĐO/HÓÏ ñ3BIK. 
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Œ) Ốro me onHó CJIÓBO, a /IBa Dâ3HBIX CJIÓBaA. 
CnoBápb HIOMÓzKeT TeÕê ÿ3HáTb, ỀM OHH /ĐYT OT/L Ta 
OTJIWWá1OTCä. 


3ốAAOH - 38AAỐK 
cpéza - cbená 


Haïin 9 oTzTTnHli Mê¡£/TV ŠTITMIT DIICÝHEAMI. 
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VPÓk Ố 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉÌ4CTBMEM 


Nói di hï vọng vào di, điều gì 
=c) 
Cepzớử. Ouếr, 3HáeIIb, KOT/lả ÕŸ/1eT 
IWHđJIbHELÍ MAT HIRÓJIbHHKOB 
1o byTðóy? 
Oaéz.  Ð $Tro BocKpecéHbe, 
Cepzới. A KaK TEI IÝMa€IHIb, KTO KOTÓ? 
OAé¿z. - fÏ Hanêtocb, 1TO HảHIa KOMäHHA 
1ioÐexr. Be/b ÿ Hac ecTb 
CỨUIbHHII HaHaátoIiMii IĨáBJIE 
II BC© Ha HeTÓ Ha/IÉIOTCä., C)H ?{© HảH1a Ha/IẺZK/1a. 
Cepzéä. Ho s nocJIéTHeM MáTde OH He Óq@Hb XOpOIHIÓ HTpáLI. 
J cácTb1Ø, ÿ Hac eHIŠ Ha/IẺzKHbLli BDaTäDb. 
Oué:.  BÝ1eM Ha/êñTbCñ, ITO B ŠTOM Bá?!tHOM MắTWe Bce 
6ðÝnyT xopomó rpắTb. 
@ uráñire. 
1. - f1, HaM TPỶ/IEO C/IÊJIaTb MO/IẺJIb KODaØ/I8 HO ŠTOMV 
CJIÓ?RÑHOMY WepT€zKý. ÑTO 2© MÓZKeT HaM HIoMỏdb? Ha 
KOTÓ MEI #0Ôóe1cs? 

- He #aôéĂcã# Hữu Ha KOTÓ. Há7O #dÔéTnmb€ä na ceÕäñ, 
TIOHHMáeIIb. Ÿ Hac €PT€2 II MbI MÓZ£€M CắMHI 2TO 
cuênarTb. HaÓétoc», 1TO BC6 Õý1eT XOPDOMÓ. 

2. - Jlan, ñ HIOJIYAfIA Bdebá HHGbMÓ OT JIẾHHI. 


JI To oHá THcá7a B HẺM? 

OHả w„a0óemca# Ha cKÓpV1O HOê3JIKV BO BbeTHắM G 
ĐO/IT©2IIMI. 

LÍ MEI TÓ?&€ HŒÓé€.wc#4 eŠ VBII©Tb CKÓPO. 
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3. - PeÕ#Tra, ÿy Bac HÓBHIÏT y1éÕHWIK? 
- địa. A wro? 
- WaKól To yqé6nwE? Xopómni? 
- Ha, eró HanWCáJIWH IO-HÓBOMY. Ï MbI ŒÖé€/Cä, *ITO G 
ŠTHM VWéỐHIKOM Õý/IeM JIýWHIe ÿWITbCä. 
4. - llẽTp, TbI ÿyBÉPĐ€H, *ITO IOCTÝHIIIIb B KOHCeÐBATÓpHIO? 


- IĨloKả He aHám. Rmt zKWBý B #ŒØé2Öe Ha XOpÓHIHH 
PpeayIbráT 2£sáMeHa. 


- IIpáBIIbmo. llowa9éäca+ na Jÿqmieel Bea Ha/1ẻ?KNEI 
3KHTb TPỶ/TRO. 


5, - WáTñ, OØbñCHI, KETO TaAKÓl #dÖ62cHưl n1Dyr? 


- IĨo-MóeMV, ôTO /IDYT, Ha KROTÓPOTO MÓ?HO HŒÔé#mbCät. 


#<ˆ 


HanñTbcñ (necoe. ) Ha Koró? Ha +roŸ 
nonanésTbca (coa.) 4TO nénaTb? 
| , MTO 


Øl Hanétocb Ha BúxTropa. 
8 Hanétocb y8ú,aere Búkropa. 
# Hanétocb, ro npHner BúKTop. 


Ø A. Móz:ermb z1 TEI 1I8MeHIiTb T21arÓ.T? 


| HanésTbCã (1iecoẻ.) 
Hanétocb 
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B. Điền vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn tất 
các đối thoại sau: 


1. - PeÕá#ra, Bán dbororpátbWH HpáBñTcñä BceM 
TIOC€TTIT€JIIM (bOTOBBICTaBKM, IpáB/a? 


- Ha. Mm...... IIOJIVWITTb HaTĐáJIV 3â HIIX. 


m 
3 
ẻ- 
by 
® 


.= Bếpa, KoTÓ TbI ỐÝ/I©eHIb IPHTJIAaHIÁTb Ha /I€Hb 
PÐOZ#‹IÊHUWñ B ôTy cyÕ6ÓTy? 


- Mofx ðakwx 1pyaêli. 


~ 
# 


s3 sốt , TO BC© OHI1 IDH/LVT? 
sujJÄty 8: cớ có Ha BCTDỀNV C€ HIMI B ŠTOT /I€Hb. 


3. - Cámra, y TeÕ4 ØOJIbHIẢảfØ I1 IIHTeDẾCHañ KOJLUIÊKIIS 
KaMnéïli, npảB/a? 
- Ha. A KTo BaM cCKasáu1? 
- ĐỨúTñ. LĨ ceTó/Hñ MbI IpHHULIIC....... ©Š HIocMOTĐÊ b. 


4.- rops, kynả H/IýT JlêHa I1 Đa/fIM? 
- Đ ropocKŸ1o 6w6noTêKy. OHH...... , HTO HaÏiLÝT 
TaAM RHTM, KOTỎPBI© IIM Hý?KHBI. 


5. - Jlóõa, KaKÓÏI ỐbILIá 2KCKVPĐCHñ B CÝ31aJIb Ha HĐÓHIL/IOÏi 
HnenéJe? IInrepécHofi? 
- 3Hắä€HIb, Mbl Ôq@Hb...... Ha Heẽ. Ho #‡aJb, !ITO ỐBII 
CÍỨUIbBHHIÏÍ /1OZ/Ib, IOTOMYV 2KCKVĐCHH Hề ỐBIIO. 


(3) Sử dụng các cách nói "ai hi vọng vào ai, điều gì" để đối thoại theo 
những tình huống dưới đây: 

1. CKópo y JlénbI ÕýeT 2KsảMeH Ho MaTeMáT1Ke. Ho oHá 
©IIŠ IUIÓXO 3HáệT ŠTOT IIĐ©/IMẾT II Đ€IIfLIA, 1TO Há/O 
C©PbÊ3HO TOTÓBIITbCñ K HeMỸ. QHả /IýMaA€T, 1TO ôTO 
IOMÓ?R€T eÏi c1aTb TaAKÓÏi TĐÝ/THHI 2E34M€H. 
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5. 


B BombmóM TeáTpe 1t1ŠT HÓBbrl ðaéT. Cepréli r Hữna 
Ôq©RHb XOTắT HOÏÍTI Ha H€TÓ, HO KVIITTb ÔIUIÊTbI Ôq©eHb 
TPÝHo. ©/ÚH ä3HaEÓMBIjÍ OÔ€IHáJI HM HOMÓHBb, 


. Peð#Ta € ÕOJIbHIM VBJIHCHHeM TAHIIVIOT Ha /IICEKOTÉKG, 


HO B/IĐVT HOTäC CB€T II BC© Hẳ1AJTH HCEđTb 
9JIeKETPOTéXHHKA. 


. JĨaH I0JIYWWIa T€JIeTpáMMY oT cecTpHI 3 Poccfm. B 


He€Ïi OHđ IIHCắJIA, ITO B JIẾTHIIS KAHITKVJIEI BeĐHETCf# Ha 
Pónuny. 


. Ð §ToM To/Iý 3ácyxa /1ÓJ1n0 IDO1OUKEáerca. RpecTrbine 


CIJIbHO BOJIHÝIOTCf II ÕOñTCĂ, ITO ÿPOZ#€äÏÏ HOTHỐHeT. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


. Tình huống dưới đây sẽ giúp các em phân biệt ý nghĩa và cách 


dùng của giới từ "mo" cách 4 và "non" cách 5. 


IHaxTrẽp cnycKáeTca m:oÖ 3é/10. 


% ƒƒT 


AHTÓH RzIa/IBÉT ỐOTHHEH T09 G7001. B0TÍHKH ¿IG2KắT T.0Ợ C?NN0/1Ó/M. 
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bE. 


3. 


®A. 


Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng trong các đối thoại sau: 


- Đa/TIIM HIOCTäBIUI 1eMO/äH TroÔ £ÐOđáTno. 


- PeÕðá4Ta OTIbIXáEOT ?:0Ô ÔéD@60.0. 


- Ma ziezefT ›OoÔ 1uđ(Bo.m. 


TIpowIITáÏiT© /18I1ÓTH 11 I€b©B€/IIT€ IIX Ha 
BbeTHáMCEHi #3blE. OỐPbaTWT© BHHM4HH© Ha TJIATỎJTBL 
“IIboeszkáTb-IboêxaTb”". 

- BÝnbTe 1oÕpbl, cKa2KIIT, HO2ttáJIYÏiCTa, KaK MHe© 
Tipoéxza1mb K ÕJ1ws£áïiIIteli cTáHIIH MeTpóÓ? 

- Ha øo6óM TPOULI6ÏỐyce ?tĐoeäøicđĂrne TĐW OCTAHÓBEH 
mo "BeopýccKoli". 

- CmacW6o. 

- 1Ioảnyfcra. 


. - J[ÉBVyHIKa, cKazKire, Io3€áJIylicTra, KaKáØ ŠTO CTáHHH8? 


- "HlapE KyIbTýĐBI”. 

- A ckópo Đýer "®pýHseHcKaw—"? 

- "ÐpýHaeHckañø"? ĐbI eẻ yzRé n#poézd.u. Háắno 1oêxaTb 
oÕpảTHo. 


.- lĨpoeTfire, BbI He cKEá?K£eTre, KaKáñ cJIê1V1omlad 


cTránHHa? 

- "RúepcKaa". 

- A gorxná Õðÿner "RyTýs3oBcKaø"? 

- lIIpoeazeáđũme uépea em se cránnn. Hà TpéTbell BBI 
BbIXÓ/IJITe. 


.- Moopóïi qe/oBéK, cKa;Kfire, Ioz#täJIVÏfcTa, 3a CKÓJIbKO 


BĐÊM€HH BbI TĐOÉZ/Œ./⁄ TOĐÓTY OT a2ĐOHÓPTa 1O 
TOGTWHHITBI? 
- Ha mamfne 3a 2l MHHÝT. 
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B. Sử dụng động từ "mpoxozfrb-npo#†rwt" để dịch những câu nói 
sau ra tiếng Nga. 

1. Bác làm ơn chỉ giúp đường đến Nhà hát lớn. 

2. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ đến nỗi đã đi quá nhà cô giáo. 

3. Chúng tôi quyết định đi xuyên qua rừng để về đến trường sớm 
hơn mọi người. 

4. Các bạn tôi đi hết đoạn đường từ trường đến sân vận động mất 
15 phút. 


@® Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối thoại 
dưới đây bằng cách nói khác. 


1. - II&BJIMWK, KaKEÍÚM BÍ/IOM CHỎPĐTA TbỊ 3AHHMáeTIbca? 


- JlễToM ñ wrpáio B (byTØÓJI, a 3MÓÏI d1 đ?0Cb tiŒ 
JtÐÍ2íq+. A Tbị eM 3aHWMáeHIbc—? 


- í urpảio B TÊHHIC. 
2. - Cáma, BỨ/IMWHIb, KaK XODOIIÔ #d1úem€C+zt id 
66/ocunéoe oBeabä—nal 
- Ha, npeKpácno. Mne HpáBIITCñ ©e€ BbICTYILIÊHH. 
3. - LĨễTñ, HoïijTÈIIb cO MHOÏÍ Ha Óä©ÐO WŒTtđ?nbCäL trú 
.tÓJe? 
- Ol, 0aBunn, WóJrn. Ï He MOTÝ. 
- Thi He xXÓeHIb? 
- Xowqý, HO celiác ñ 3áHñT. 
4. - Ilpa, re Hac #1yT peÕñra? 
- Ha BTOĐỎM 2Ta?Ẻ. 


- JaBắÏ kamđmc4+ na /1ú@e BBepxÌ 


5. - ĐÓBa, TO ThI /IÊJAJI B HĐÓHIJI0© BOcKpecẻRbe? 
- ïÏ kgmd.cs ta napo+ó0e 1o MocgBé-pekẻ. 
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@® TIpowrwrráiïre 1 IepeBe/IfIre cJIê71Y!OHIT /1aJTÓT Hà 
Bb€THáMCKHỈI 831. 


- IIpoCTHT€, BbI H© CKá?K©T, *ITO 
TOBODắT HO pá/THO? 

- Thi BIebbBHe s MocEBẻ? IIo 
ĐÐámwo roBopáT: "OcTopóz£Hol J[Bepb 
8aKpbIBáercnw. C1é1y!OIađ cTắHIH8 
"Be7opÿýccKa". 

- CHacW6o. Tenébb HIOHñTHO, 
TIO©eMý MeTpÓ cwIirdeTcq cáMBIM V/IÓỐHBIM BOM 
TpáHncIopra. J[elicTBIT€JIbHO, JITKÓ HAÏÏTH Hý?KHY1O CTắHIỤTO 
5 HỆM. 


TTurảH. 
8 


METPÓ 
lo pacckdz H. Iiócosd 


To Ốgino ron gasán, Ha KaHÍÍKVIEI Ha KJIacC IpHXaJT B 
Mockpý. Ð népBbiii z£© Bé1€pP yHI1T©JIbHHHA CKaA3á/1A: 

- Peð4Tra, sáBTpa B /IÉBñTb tiACÓB MEI HIoé/IeM Ha 
2KCKVpcMto 5 IpeM.b. 

Ha npyróïÏ neHb MbI c A/IEmieli CKBOPHÓBBIM BCTảJIH B 
IIeCTb WaCÓB II HáWaJIH B OEHÓ CMOTpéTb. HaHpáBO MEI 
YBỨ/IeJM ÕO/IbHIý1O KpácHy1foO ÕÝKBV "M”. ñÑ cKaaá: 

- Azema, 1aBáÏi cáMH HIoÏÏIÈM MeTĐÓ CMOTĐÉTb, 
ĐKCKWpcM1# Õý/eT uépe3 TpH dacá, ÿy Hac em6 WMŒpe MeHI. 

Mi BOHILIH B MeTpó. Hẻpe3 MHHWTV HO/IOHIEJI HÓ©3J, MBI 
cêmH w IoéxaJ. IÏpOéxaJII MPI /IB€ CTáHLIIMM: "ApðáTCKYy1O” H 
"CMO/IÉHCKVIO” 1 BbiHLJIH Ha "RfteBcKOii”. 

Aẽma cKa3ả.: 

- JHaBáÏÍ IOCMÓTDHM 3T CTắHIUTEI 

HáqaJIH MbI Ha JIÊCTHIIIaX KATáTbCñ BB€PX II BHI13, HOTÓM 
CẺJH Ha HÓ©37 II HIOéXaJI1 Ha3á/, Ha Hả1IV cTáHrto. Mi 
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TIpOÊ&XaJI 7B CTÁHT[H, BBIHIJTH, CMÓTĐHM, a ŠTO He HáiTa 
CT4HH1H. 

- HaBáÏi cIpócWM ŠToTO MY?KHWHY, - cKa3áI AzI6mTa. 

- Á RaE 2© Mbi cIpÓcHM? MbI He 3HáeM, Ha KaRÓÏi 
CTÁHHMW MBI CẾJTH? 

- JHaBáÏli Ê3/TTb II CMOTĐẾTb BC© CTÁHIUIH, - CKa3äJT ñ. 

Éanwmm MBI, Ê3/IMJIH, a HátTH©Ïi CTáHIIIW H© HAHUIH. 

ĐHIHUJIH MBI H3 HÓ©Ẵ3/1a Ha CTả4HHILI "VHHBGPCHTẾT” H 
CTảJIM IIOIHHIMắTbCH BBePpX HO J1ếcTHUIe. B/IDVT CMÓTPHM - HO 
PYTÓÏ JiếCTHHI© HáñIa yITT€JIbHIIIA c peÕñTaMI éjleT. £Ï 
8aKpMuáT: 

- Mapfa cĐẽnopopnal PeðäTra!l A 0H VBỨ/I©JIH Hac H 
KPIMắT: 

- TĨTO BBI 3/I€Cb /1ÊJIA©€T€, MbI BAC ÿ2t€ /1Ba qacá UIHeMI 

Mi onfTrb 3aKDMHáJM: 

- Á MbI IIeM HắñmIV cTáHIUEO! 

TyT HáIia JIÉCTHIIa BBDX HO/IHñ2IắCb, â OHH BHH3 
Tioéxamm. MbI peIIIWOIH TÓ?t© K HIIM BHII3 HOéXâTb. 

Ornqá MbI HIDIXaJIH, VHITT6JIEHHIA CKa3áJIA HAM: 

- ÑaK BbI MOIJII yẻXaTb Õeä Hac? MbI Bac IICKäJIH-ICKäJIH 
1 TÊHÉPÐb OHO3/1á4JH1 HA ĐKCKÝPCIIO, 

Mi HudeTó He MOTJHI OTBéTHTb, CTOfHJIH II CMOTDÉLJIH HO/I 
HÓIH. 


@ "ma [ ]' úum "ner[ ]'? IloeráBb . 


1. VqenuEf npwnêxaum B MocKBý Ha 2KCKƒPCIO. 


na HeT 


2. ABTob paccKáäa 11 eTÓ /IĐÐYT A2I6HIa cắMW HOHIJII 
CMOTPÊTb Me@TĐÓ Õeä3 VWfIT©JIEHHIIEI. 


ma HT 
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3. ABTop c Arẽmrell BOHIJTT B M€TPÓ 11 CÊJTH Hà HÓ©3/T. 


xa HT 


4. ABTOP 11 A21ñIa IDOXaJIH TĐH CTÁHIIHH, IOTÓM 
IOéXa/IM Ha8á/. 


na HT 


5. ABTOP 11 A2IẽHIa HaHIJHT CTẩHI[MIO, Ha KOTÓPOÏÍ OHI CẺJIH. 


ma HeT 


6. VwfrrebHWna 11 peÕñ1Ta /1ÓJTO ICEáJT áBTOPA 11 ATEHTV. 


na HT 


ï. HaKOHẺIT ÁBTOP 11 ÀJIÊHIa BCTĐÊTHJIHCb C VHITTJIbHHIIeH 
11 peÕ4TaMI. 


na HT 


8. ŸYqeHIIKH BI Ha 2KCKWDCHI B ÑÐeMIIẻ. 


na HeT 


OTBéTb Ha BOIPÓCHI. 


1. EaK 3oBÝT áBTopa baccKáäa? 

2. IoqeMý áBTOP H ©TÓ /IĐYT AJI6HIa He HaHLJH CBOIO 
cTráHIo? 

3. CKÓJIbKO BĐÉM€HII VIT€JIbHWHA 11 DeÕñTa HCKäJTH 
áBTropa 1w A2iẽmry? 

4. Ha KaKỎÏi CTảHIIIH ÄBTOD II AJIŠH1a BCTDỂTHUIHCb C 
Y!IT€/IbHHHefi 1 peÕñTaMI? 

5. IloqeMý yWeHHKI OIO3/IÁJH Ha 2RCRKƒDCHIO? 


CÙ Hanumt máenbKuii paccKä3 oÕ akcKýpcHM, Korópan reöé 
6ónbIe Beeró IOHDáBILJIaCb. 
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VPÓK 7 


PABÓTA HAI PEHEBbIM ÉICTBMEM 


Nói cái gì làm thay đổi ai (cái gì) 
qa 


JIúáô«. Tóm, 5To TbI? 

Tóuaa. A To eHtS, ŠTO ñ, 

JIúôqa. I3swuHf, HO TBI TAKE 
ISM€HILJICfä 8a JIÊTO. 
31OPÓBHII KaK HacTOo#MïT 
CIOPTCMÉR l 

Tóaa. [IIpásna? ỐÓro 61aroxapá 
TIIắBa H1TO. 

JIúôa. HeyzÈJ1 cIODT MỎ2K@T 
TaK CỨUJIbHO JI8M€HITb 11eJIoBeKa”! 

Tóaa. J[elicrpfrenbHol IloTpóÕyÏ1 3sanMáTbcña cHÓPDTOM II 
caMá yBInwmIbl 


Œ® uráiire. 


1. - Jlan, 5 meT # Hể ÕðbIJI B XaHóe II ceÏiqác He MOTý 
YaHäTb MoÏi poxHóli rópon. Ñagóii celiqác on 3eulenbriil 
Ha. Ð mocziénHWe© TÓ/IbI ca2£ã10T MHÓTO /IeĐÉBB€B. 
Móz£eT ÕbITb, 3É2IÊeHb 13/4€H3Í€Tm BIUI TỐPO/ZLA II 
TIOSTOMV TI He ÿy3HaEImIb ©BOÏÍ rÓPO/I. 


Ja He TÓJIbKO. IÏO#BIIHCb B TÓPO/I© MHÓTO BBICÓEHX II 
KPacWBHIX 3/I4HHH. 


'TbI IpaBá, HO ñ 3/1©Cb ?KHBV BC6 BĐẻMã II 37n0 
13.MCHØHG HOT He BII3ẤY. J[eÏicTBITT€JIbBHO TÓPO/T 
113M6H.ú@mC41 C Ká?K£NbBIM THÊM. 
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2. - liễTñ#, KaK TbI MÓ?£€TIIb CITÉTb /IÓMA 1 3HATb TAK 
MHỎTO OỗO BCỂM. 

- C HÓMOHIbIO ROMIbIOTepa 11 HTebHéra. HáHm1Ia 23Hb 
113.M€H.3@TnCsL C Kả3JbIM THÊM + /4/116/ Õ1arorapä 
KOMHEBIÓTe€ĐHOÏ TÉXHIIK€, H© TAK JIH? 

3. - áTñ, TbI 3Há€HIb, KaK Bả?©H 711 MỀHfđ 
MY3bIKđJIbHHIÏÍ KÓHEVPC B CJI61VIOIIeM Mécãte? 

- SHá!o. TBOñ ?KHSHb 1đ/M€HUTNC4, ÉCJW TbI IOÕ€/THIHIb 

Ha HẺM II IOCTVHHHIb B ROHCeDBATÓPHE. 


IS H3M€HắTb (necos.) 


z £ Tả 
H3M€HWTb (coa.) TT. HT BA 


H3\A@HáTbCñ (necoe.) 
H3M®HÚTbCS (coa.) 
HouAaiblÓT€D 3AA©@Hú€T HắU1!V H3Hb. 
[ópon. ø3xxeHáú@TCã C KắM(IbUA nHÊM. 


ĐA. Chọn động từ cần thiết (a.men.sÍmb - uä.eHTnb, 
1L3/eHsimbeca - u3weHrmoca) và điền dạng thích hợp của 
các động từ đó vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 


1. - ÑaKỏlñi XOPÓHIWI na! ĐK XKVC c npeKpácRHiii! 
- JItóðmmb? Ôro waït no- ĐÝCCKM. Iiwenno nnMón... 
BKVC dán. 


2. - WáTñ, DÝCCKHÏI ñ3BIK J1 M€Hñ TĐỶ/I€H. 
- IIoqeMý, JlaH? 
- CJIOBá ... TO IO HA7€3KắM, TO HO JIIHAM, HHCJIâM HI 
BDeMeHáM. TakE c/IÓ?£Hol 
- Thi yzKế 3Há€IIb II IOHIMáä€IIb TĐỶ/IHOCTH DÝCCROTO 


f13bIEd, SHáWITT TBOŠ MHÉHI© O HẺM... . Bý/teHb 
XOPOIHIÓ TOBOPITTb IO-ĐỶCCKH. 
3. - láTñ, He BU/IIHIb, HaII ŠÓ/11 COBCÉM ... HÓCJIe 


TIOCTVILIỂHHØ B MVSBIKäJIbHVĐO HIKỎ/V. 
- Đú›zgy. MózKeT ÕbITb, H©/IErKañ TaM yd€6a .... 1©/IoBéKa. 
OcóØeHHO 3aHñiTI© HÉHI©M CỨLIbHO. .. ©TÓ TÓJIOC, 
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B. Mózwerrb JH THI 113MGHfTb ŠT1I TJIATÓ.TBI? LĨTO CKá?#£eIHTb 
OÕ 1IX V/IAaDHHH? 


1i3AAGHWTb (coB.) W3AAGHWTbCSI (cos.) 
q H3MeHkó 
TbI i3MHHLLIbCfI 
OH /OHá 
MbI 
Bbl M3MGHHT©G 
OHúÍ 


(3 tro rkr CKẢ?KGIIb, ÉCJTH: 


1. Tbi Bcrpewáerrb ÕI13KYV!O IIO/IĐVTY HO KJIäCGV H G 
TPV/ÓM ÿ83HA6IIb ©Š, IOTOMÝ WTO ÿ HeŠ HỎBafñ IpIEGCKaA. 
2. Thi me yäHaEHnIb ró/oc 7pÝra 1o TeJIeQbóny. Ÿ neró 
CITbHHIl RáHme7b. 

3. ThI IPIHIISJI Ha MÉCTO BGTĐÉWH G JIDV3bfMH II TAM 
HMKOTóÓ Hé ÕHIJIO. [Ïo3/tHée Te6ê COOÕÔHIáJTM, TO TBOM 
1PYy8bđ Ốea meÕñ peHIJH BeTpedáTbca B /IDVTÓM MécTe. 

4. Ð cápKIHii neHb TbI HIPIHIEJI IOMỎÏ C Ÿ2THHBI H 
IO!IÝBCTBOB8/I, 1TO B KÓMHaTe TaE HIpoxuláxno. llána 
TIOKE43bIBaeT TeÕê HỎBHIÏÍ KOH/IHHHMOHÉP, KOTÓPBIÏÍ TYT 2© 
pa6óraer. 

5. V meÕä HÓBHIÏ IOWTÓBHIÏI á/1Ðec 1 3aÕb1JI eOoØIáTb 
IDV3b'M GỐ 3TOM, IOŠTOMY /ÔJrO© BĐêMñ He 
IIOJIYHä€IIIb OT HIX HH HI(CM. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


1. Thị y2gê snáemb, gTO "ø»emd.teu" - ẩTmo sKñrezrb 
BbéTHawa. Celiqác oØbñiCHÍ 3HaHIH© CJIẺ/TYIOHUIX CJIOB: 


d.epuxđHeu, ascrnpd.uắeu, e&ponéeu, qÖÐWWđne. 


2. A KaK Ha8bIBä©€TCf ©JIOBÉK, KOTỎPBIÏI 3KHBÉT B Á3M11? 
cm ne sHáeIb, HaÏi7I cJIÓBO B CJIOBADẻ. 
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® TĨpowwiráäiiTe CJIẾ/TYIOHII© /U1AJIÓTH 1 I©€D€B€/IÍT IIX Ha 
ÐO/IHÓÏ ñ3bIK. 


1.- Án, OỐbñcHH ME, TO 
HáuqWr "CHñHM qeJ1oBéKE”! 

- Ômo IeJOBÉE, ROTÓPPIii celiqác 
CHMT. 

- A tro TaKóe "cIñHmlaø 3eM2I#” 
TOTH4? Pá3Be 3©eMJIñ MÓ?K€T 
cIaTb? 

- O, neTrl Cnñmiañä äeMuIñ - 3TO 
6oráTraä seMJI”, KOTÓpañ HORđ 
MáJO qa&T cBOẻ ØOTáTCTBO 
W©JIOBÉKV. 


- Terếbb MHe IOH#THO. 
Cnac6o! 


- Ilána, ro TaKóe IVCTHHS? 

- mo TiCmủ3 3e/.L3, TJG BGS/IÊ TieCỚK 1L 2/C0DÓđ. 

- AÁ enaHáq nycTHHä? 

- ÔTo TÓ#e TiCTmnúa 36.sí, T16 BORĐỶT Bc6 BDềMđ 
4WODÔ3, CHớ2 1 160, 


JIeTñ8Háñ ITYCTHIHđ 
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@ Đọc những đối thoại sau, chú ý các từ được in nghiêng và ghi nhớ. 
R2 


- Bopức, KaK JIÓ/M é3J8T B 
TÓPHbIX DaliÓHax, re 
TIOITT HeT /IOpÓT? 

- OHH 3/T8T HŒ JỞUIGÖ1. 


- A B IYCTBIHe, T/Ie HeT 
nopór? Tóz#e Ha Óma7M? 

- weHb pé/IKo. Oðb†HO 1Œ 
8epõ1óÔo. 


- Torná Ha tẽM 38T B 
JIeI8HÓÏi IyCTbiHe? 

- Ha coðúwqz 1M tia 
0Q20H.83. 


® Hãy truyền đạt nội dung những phần được in nghiêng trong các câu 

nói sau bảng cách khác. 

1. /TóMa, B TắHe, 1M &@d3ú.U0Gb, To CHỐIPb - ŠTO JIeIHHáñØ 
IYCTHH1. 

9. I sơr maxól cruyeä, xoaoÔnoơù, Ôúwoũ ÔÚ.aau 
UøeúOemo CuØúpb Há1M TÓCTH. 

3. Ð Cu6lpn 167M 1ÿT HếÐeä TAÏHTÿý € TÓ/ðOUEb†1oO co60ú%. 

4. HoBocHốfIpCK 3dHU.úem Tr.p€Tnbe /uGC†TnO B CTbpaH TIO 
11Óma7. lĨépBoe 11 BTOpÓe MécTo 3aHHiMáIoT MlOcEBd II 
Cankr-IIerep6ýpr. 
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TTuráH. 
=3 


CIIBIPb CETÓJIHđ4 


HH BEIHIJIH II3 CaMO.ITA II Y/IIBJIEHHO CIĐOCHLJIH: 

-_A rne ;£e CHðWpb? 

- Bơr oná CHÕfpbl - OTBÉTHJIH IM. - ĐOT ŠTO CÓJTHH, TH 
nepéBba, 5T IBeTtr. Đcẻ §To II ecrb CiØffpb. MeBé/ä, 
TIpảB7a, IOKa3äTb BaM He MỎ?K©M: /163KÝDHBIÏÍ M©/IBÉJIb B 
ÓTIIVCKe .. MÓ?zK€T, HảIHH TÓCTH II H© HÓHNUJIH, *ITO ÖTO HIÝTREaA. 

HauwHáicq ảBrVycT, IOz#4J1Vli, cáMoe IIpeEpácioe BpéMã 
ma tóre CuốnpI. TeMneparýpa +20”, a rybfcTbI 13 LáHnbI 
ỐBILJIH B TẾILIBIX HaJIbTÓ. CHHI Y/IIBUJIHCb, ITO CHỐIĐCRHe 
VHEHHIS, KOTÓPBIE IIX BCTDeHẢJTH, He B HaJIbTỎ, a B JÉTHHX 
KOCTIOMaX. 

- Ho re z£e CHðWpb? Tne oHá? - HIPpO/IOI?£áJTM 
cnpáHmBaTb TYPCTHI. 

To Ốb1/I HÉPBbIe a(bÐIKẳHHEI, KOTÓPBI€ HHLUIETJH B 
CuÕfpb. JJÓMa, B TáHe, IIM Ka3ảJIOCb, 1TO CHIỐWDb - 3TO 
JI6/IñHảñ IIYCTHIHđ .. To Tagóe "CH6ðfñpb”? Ð nepeBó/7e ma 
ĐÝCCEKHH #abÏE ŠTO €JIÓBO 3Háu1rr "enãmlaw 3eMJIđ”. ÙÏ Bom 
TaKóïi cIäImleli, XO/IÓ/THOÏI, 1IKOHIVMAIH VBI1I€Tb CHỐWDb 
HáIIH TÓCTH. CHÍI ©HI /ÓMa *IHITảJTH O CTĐẢHIHBIX MOĐÓäaX, O 
BÓJIKAX II M©JIB/I8X, KOTÓPBI© Z#€HBỨT B DỨCCKIX "I3KÝHTJIBX" 
- CHIỐWpCKOli TaÏiré, O JIIÓ/IñX, KOTÓPbie Ha coÕáKax ê7yT 
tiếpea TaÏ1rý. 

II celiqác adb)pHK4HHBI BCHOMHHäđEOT 3TI CTDáIHIHbIe CKẢd3KI 
1I CHĐÁIHTHBAIOT Y7IIBJIEHHO: 

- Tae z#e CHỐfpb? ÏI'0e BÓJIEH  MeBé/H? 

- lx HeT, a ecTb COBDeMÉHHBIÏ a3DOHÓPT. A BMÉCTO 
JI©/LHHÓÏÏ IIYCTEIHH - /I€ĐBbiñ II IIBGTEI. CHỐIb II3M€HEUIACb, H 
TIPO/OJIẰ6ắeM ©ẽ 113MeHiTb Ha ố/IắfO e/IOBéKa. 

- O, äTo w ecTrb HoBocwÐfipck? Ð CHỐHWpH - TagHe ropo/tá? 
CKÓJbKo eMỷ 2Ier? JJBécTu? Tpficra? 
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- Tópo/xy cTo 1e. 

- I1 yzgê TaKóïi ÕoJIbmóii? 

- Tpérwii B crpanẻ nóce MockBki 1 CanET-llerebÕÿýpra. 
- II 5o B CHỐfpw? 

- B caMwỏïñ nacToámteli. 

- Á KaROBÓ Hace.lêHHte? 

- IĨOWTH BA MIULIHÓHA .. 

- A RaE 371ecb a1MÓï? Mfnyc cêMb/7ecaT? 

Her, MỨHVC /IBá/HATb - MỨHVC cÓpOKE. Mi ø#@©e Ha tre 


CuÕWpM. A HIoTỎM, 3HáeTe, ÿ Hac ©ecTb HOTOBÓDEKa: "Ð CHỐWpIW 
MIHVC HTbI€CñT - H©€ MOPÓ3, TBICña KHUIOMÉTPOB - H© 
paccro#HHe”. 


9) Oxnérb na BOIĐÓCHI. 


1. Ero IpHieré B CWHỐIPb, B KaKÓe BĐÉMñ II OTKý/IA? 

2. ro snáwqrwTr "CHỐWpb" B I€epeBó/ie Ha DÝCCKIÏ ñ3bIK? 

3. RaKóïi adbpWKáHcKIWe TÓCTW1 /TÝMAJTH VBÍTT€Tb CIỐÚPb 
WTO OHÍ BHJIJIH, KOT/I4 HDUHJIETẺJIH TY/14? 

4. Rakán TeMIepaTýpa 3HMóïÏi B CHỐWpH? 

5. EakE BbI HIOHHIMắeTe HIOTOBÓPKEV CHÔMHDSKÓB: "Ð CHỐWDH 
MÍHYC IñTb/I©CfT - H© MOPÓ3, TbÏCñda KHJIOMẾTPOB - He 
paccTo#nrie"”, llebeBe/ITe eẻ Ha ĐO/HÓÏI ñ3BIE. 


Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


1. HoBocwØftpck - ðoJIbIIÓÏi 1 coBpeMHHBIfÍ TÓpG/L. 

2. Jlêrmo - IipeKpácHoe BpéMñ B !Ó?KHOÏi CHỐWI. 

3. Tócrm 1a TiắHbI HeIpáBIUIbHO /ÝMaJIH O CHỐWpH Hếpe/ 
TOé37KOÏ† TYHá. 

4. CMuỐwpakf He Õo#Tcg cVPÓBOÏT HOTÓ/TBI  ÕOJIbHỎÏ 
HTOĐÓTI. 


C Hanumrf máJ1eHbEoe HIICEMÓ IDÝTY H pACCKa3@Í, WTO TEI 
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8HaéHIb öo CHỐWPM. 


yvpók 8 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉ⁄4CTBMEM 
Nói ai bắt buộc di phải làm gì 
=—] 


Jiéna. na, 1oq1eMý TaK TĐÓMKO 
Kpuwfr TBOÏ ðpaT? 

đứng. MáMa gacTaBJLI©T ©eTÓ eCTb 
KắIHIV € MOJIOEÓM. 

Jliéng. 3aqéM 3acTaBJIITb, êCJII OH He 
xóqer? 

đúng. Her! lĨĩo coBêTy Bpadá OoH 
BEBIHV2ZJIH ©CTb 3TO Ká?KO© 
ýTpo. 


Boaóô+. PeðñTa, re BbI ỐbIJIH B 
BOCcEpecénbe? 

2HWéua.  Đcẽ ÝTpO MBI ỐBIJIW B 
fpeMuê 1 nócJe ŠToTo 
TIOHIIW Ha o6é7. 

Boaóða. A nócme o6éa? 

JWéua.  Mbi xoTÊIH ÕbI HOTYJIfTb B 
TrápKe EyJIbTWPBI, HO 
7O?4/b 8AGCTäBUUI Hac 
1I3MEHITb H2IaH. MbI ÕBIJIH 


BBIHVZE/I©HBI /IOMÓÏI BeDHWTbCĂ. 


Œ uráñre. 
1. - Múma, y Hac cKópo ÕýeT cODeBHOBáHIHe HO 
TIäXMaTaM. 
- đHảno. Mbi Đý/1eM HrĐáTb € ĐeÕñTAMI 13 Đá3HBIX 
THKOI. 
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- Bơr noeMý Cepréii HukoutáeBUMW 3dcndaasýem mac 
TpeHIPOBắäTbca Ká24/BLÏï T€HbI 


- 3HáeHIb, OH MeqTáeT O 3OJIOTÓÏi Me/áJM 11 Háắmeli 
KOMảHJIHI. 
2.- Ómn, TIOq1©MỶ Iropb TaK HIÓ3HO 3aHIIMäeTcä? 
- PáaBe TbI He HáeHnIb? Bqebá OH OITb IO/IYHHJT 
BÓÏlKy Ho MaTeMáTIKe. EM ðbIJIO Óq©€Hb CTBI/IHO. 
- Ha, celác IOHñTHO, *ITO 30C?Tnda8zÍem eTó 3aHHMáTbCff 
TaKE Tó3nHol 
3. - ÑÓJã, MbI BacC J1ÔJTO 2/J1JTH, HON©GMỶ TBI HDIHIHIỂJI 
onwn? [ne Mimria? 
- đáBTpa OH HOẺ/IeT Ha 8KCKÝPCHIO II MắMa 3dCTnđ&u.d 
©TÓ OCTáTbCñ IÓMAa. 
4. - Máma, TBOW pO/HIT€JI Bqebá Hẻ ỐbILIH Ha KOHIDTe B 
THKÓme? 
- Jla. OHf ÓqeHb XOTJIH ÕbI, HO He€OZS1IAHHO IDIIIJII 
TÓCTH. CHÍ ỐbIJIH đbÍH3/2iCÖ@HbL OCTắTbCñ /IÓMA. 


- Bứra, puepá TbI CMOTPéJI TeJIeBII3OP? 
- CMOTpê1J, a ro? 
z `. ¿ Hà ˆ 
- Bo mHórHx paliónax ÁsMII ÕOJIbMÓe HaBOHHI©. 


- JHa. 3irey B ôTwx palÏÓHax BbIHY?K/I©HbI HOKWHVTb 
cBoll ponHóli 10M. IĨÏpaBf1Te2TbcTBO /IOJ?KHÓ IIM TOMÓWP. 


liếm 3acTaBnáTb (Hecos.) 


ý ‡ 
sacrápTb (co8.) KOFTỐ 4TO RnénaTbf 


OH BbiHV%‹{n©H 
OHá BLiHy‹neHa qTö nénaTLỶ 


OHH BblHY3*XR€Hbli 


MáMma 3acragn4eT cuiHa yỐnNpbáắTb KÓMHaTY. 
WI3-3a no»tná néTH BbiHV2X/6Hbl 3AKÓHHHTb HT ĐÝ. 


6) Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại những thông tin 
dưới đây: 


1. Máma TeIépb HHKY/lá H€ XÓ/IIT, BC BDỀMñ CH/LTT /TÓMa. 
Po/IT€JIH 3aIpeIHIäfOT ©Ïi rYJIñTb, IOTOMỸý HTO CKÓPO 
2KBSá M€HLI. 


2. 3uMóïÏi Ha céBebe HIoró7a óqeHb XOJIÓIHaä. Beä/nẻ cHeT H 
Jiền. IĨÏTWHaM Héwero ecTb, HéT/Ie 3£Irb. Ð ŠTO BDềMđ 
TỎ/IA OHÍ JeTfT B TEILTbIe Kpail, 


3. Bo ppéMã nepeptiBa peÕ#ra HIÝMHO DaA3TOBäDWBAJIW 11 
wrpáu. Ho KaK TỎ/JIbKO TO3BOHHJI 3BOHỎK, OHW Ốbï€CTĐO 


IOỐ€?KáJIW B CBOW KJIắCCbl, XOTñ H© XOTÉJH. 


4. Jlễna xopoImó 3HáeT XWMIIO. XOTñ OHá ŠTOT ID©/IMỆT H© 
ÓI€Hb JIÓỐHWT, HO ÿWITT©2Ib HOIIDOCHI eŠ yắCTBOBATb B 
OJIIMHHảJ€ HO XIIMIIH. 


®aA. Chọn dạng thích hợp của từ "&»ín¿J2icOen" hoặc "QóA2iceH"”, 
điển vào chỗ chấm để hoàn tất những câu sau: 


1. MáMa xódqeT, 1TóÕbI BỨRTOP CTAJI XY/ÓZ4HHKOM. XoTñ 
MáJIbHWE H© JTIÓỐIT DIICOBáHI, HO OH..... 8aHHMáTbcđ 
B XV/1Ó?KeCTBeHHOM KDY?KKé. 


2. BỨKTop - cTắPpHIH CBIH B ceMbé. ©H ÓqeHb JIÓỐWT CBOIIX 
MẫJIE€HbEHX CecTEp. PO/IIT©JIW tiáCTO TOBODfT, OH, KaE 
crápmmii Õpar, ..... 8aÖTWTbCfñ O HHX. 


3. ŸYzcẻ nỏanno. MeTpó, aBTÓÕVCHI 1 TpOJIJIÊÏÍÕVCbI He 


paBóraroTr. PeðäñTra..... 1/TTÍI HOMỎÏÍ I€HIKÔÓM. 
4. Cerómmn y Hac ĐÝyT rócru. Máwa..... TIOWïTH B 
MaTa3WH 3a IpO/IÝKTAMI, a MBI..... VÕpäTb TOCTUHVĐ. 
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B. PasroBáprBafiTe IDYT € TĐÝTOM IO DIICÝHEAM. 


PABÓTA HAj TÉ(CTOM 


Œ@® A. uráïire nuaÓrm. CHTVäHMI HOMÔTVT BAM HOHäTb 
ĐÐá8HbIe 3HaqÊHWñ TJIaTÓJOB: 


3anfCbIBaTb (?:eCOđ.) - 3anMCáTb (COđ.) 


1. - IIẾTñ, TbI 3d71cđ2 BOIĐÓCBI, RKOTÓPBI© 3a/1aJ1á 
cerô/7IHñ Ha VPÓK€ VWITTeJTbHHIIA IICTÓPHI1? 
- Ha, 3anwwucda. Đor Mmoñ TeTpá/b. BoäbMI. 
- CHacWØo. 


2. - Tám, TbI ÕbIIá Ha CHM(ĐOHỨTIECRKOM KOHIIÉpTe 
CTY7ÉHTOB ROHCepBaTÓpHII? 
- HeT. Ówewb za1. 
- Hmweró. Ÿ meHi ecTrb KaccêTra. 
- IIpáBpa? ETO 3d1Cđ.⁄2 ðTOT KOHIIẾPT Hà JIẺHTV? 
- Mưứma. Benb oH y Hac MắcTep Ha äTo. 
3. - Aekcánp HHKGO/Ilä©eBIW, ©ecTb ÿ Bac B KJIVỐ© 
KPY?RÓK "TÓnbie TÉXHHKI"? 
- ferb. TbI XÓN€IIb 3aHHMáTbCñ B ŠTOM KDYV?KRKÉ? 
- Ha, aarmuuuÍTne MeHäd TYHá. 
- Xopomó. ÔTror KpyzeÖK DaÕØÓóTaeT HO BTÓDHHKAM 1I 
TIñTHHIIAM. 
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CaHnWTbcCñ (ec0a.) - cecTb (cOđ.) 


1. - Ilpwnér, Mưma. Ïne peÕ#ra? 
- OHỨI IPHIILTW Hy C11 B aBTÓÔVCBI. 
- JsBHHW, ä OIO8/äáJ. 
- Jánmo, ceØúcœ» 8 §Tor aBróØyc. MbI celiqác noé/eM. 
2. - Tá, IocMOTpI, KaKRá# EpacWBaa nrúHnal 
- Tne oná? 
Đo, oHá cdØncä Ha ðTO /IÉPĐ€BO, BI1IHHIb? 
Jla, nelicTBIT©JIbHO ÓqeHb KDaCfIBañ IITỨHA. 


3. - CKa;zkfre, caMO/IẻTn 113 MOCKBHI y2&ê IDILIeTéJI? 
- TĨo pá/MO €OOỐHIJTH, *ITO OH C€€2 IITb MHHÝT Haäá/. 
ĐỨnHT€, K HeMý HO/IXÓ/IT aBTOMAHIIHPI. 


4. - Đứa, TeÕé HpáBITCñ ôTa KaPTHHA. 


- Ha. TÓJbKO He HOHHMắđIO, CÓJTHI© 3/1©Cb IO/IHHIMá©TCf 


WM caÖ1mnc4.. 


A. Đọc những câu sau đây, hãy nhớ rằng trong tiếng Nga số từ 
cũng biến cách. 

1. Ho pánHMoO coOỐIIHJIH, To Ha HĐÓHIJIOÏ He/1êJ1e Ô8&d 
RKOCMOHáBTA HOJI€TCJIH B KÓCMOC. 


2. raséTe ÕbIJIH IOĐTĐÉTbI Ôđ/Z KOCMOHáBTOB, KOTÓPBI© 


TIOJTéJTH B RÓCMOC HA HÓBOM ROCMITHeCKOM #OpaÕxé. 


3. MábHHKEH II /TẾBOHKH I3 Đá3HBIX HIKỎUI HHCäJIH HIICbMaA 


Ô8//, KOCMOHäBTAM II HIO3/IDABJIđJIH HX © VCHẾIIHBIM 
IOJIETOM B KÓCMOC. 

4. 3ẨIre.IH CTOJTHBI BCTDẾTHUIT Ô63/2 ROCMOHáBTOB, 
KOTÓPBI© H€/IáBHO B€DHỶIHCb I3 RÓCMOCaA. 

5. PýccKMli Hapó/I TOP/UITCñ 08/44 RKOCMOHdBTAMI, 
KOTÓPBIS OTKPBILJH HÓBVIO CTĐAHIIV B ICTÔPHMH 
EKOCMOHäBTHKU. 

6. IĨo TeuIeBW3opby IoKá3bIBaroT (bUUIbM 0 Ô82 
KOCMOHáBTAX, ROTÓPBI© COB©DIIIWJIH HOJIŠT B KÓCMOC. 
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B. Em sẽ nói bằng tiếng Nga như thế nào nếu không phải là 2 mà 
là 3,4 nhà du hành vũ trụ? 


@® TIpowwTáïi II OTBéTb HA BOIPÓCBI. 


CwrTáÏ, cKÓJIbEO HaĐÓB Ha To cHITắệT ŠTOT MY?RHIHA? 


pwcýnRe? [ro ðýeT c ÕoKcŠpOoM, écJIH 

laK Ha3BIBảäIOTCñä ÖTHM HIAPBI? HÓCJI€ ”T©€CNTH” OH H€ MÔZ$©T 
BCTATb? 

@ durái.. 


KAKR MEI JIOCÉIW CHITTÁ2JIH 
lĩo paccwd3„J B. Eóp2cutoad 


Moii ðpar Cámia JẽTqWE. OH y?#ẻ BA 
TỔ/Ia ?KHBST B CIIỐHĐIH. O/IHá?/IbI OH HaHHCáJT 
Mwưe: "llpweazáli, llếT#, RO MHe Ha KAHÍTRV/TĐI. 
1ĨoOCMỎTPpHIIb, KaKE DaĐÓTAIOT JIÊTHHKH B 
Taliré”. 

Or MocKBki 1o XaÕápoBcKa ñ JIeTéJI Ha 
CaMO/IET€, a IOTÓM éxaI Ha nóeajne. lIépBBIli 
paA3 ñ ÉXaJI TAKE /IAJIeRÓ O/IÚH H ỐBUI Óq@Hb 
ĐÐañ, IoŠToMY He IOC.IáJI TeJIeTDäMMY. C BOK3á21A ñ HOIHIEJ 
IIpñMo K Cámte 1oMóï. fÏ XopoHIÓ HÓMHHLI ©eTÓ á/1Ðec, ÕbïcTbO 
HaIIEJI ýJIMV Ta€?KHV1O II CTaAJI CMOTĐÉTb Hà HOMeDđ /IOMÓB. 
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Đ/pyr # cJHimy róJloc Cám: 

- TIẾT, TbI yzKế 3/IeCb? LĨTO 3e Tbi Õe3 TeJIeTpáMMbI? íÏ 
H€ 3HAJI, ITO TbI HĐIIS/IeHIb, 1 celiqáC /IÓJI?R©H JIeTÉTb B TAÏiý. 

- B nairý? 3aqéM? 

- ITÓỐbI JIOCêÏÍ CHITTắTb. 

- ÑaK cHWHTáTb? C caMGJIETa? 

- Hy na. 

- BosbMI MmeHá, Cáma! ƒÏ Õýny TeÕé HIOMOFắTb. ÙÏ BOT MEI © 
Cámreïi B caMoureTre. C HáMI JIeTẾJI ©HI€ O/IH !I©JIOBÉK C 
cboroannapáToM. Cámia Io3HaKÓMI¿2I Hac. Bró 3BáJt Rồ/neli. 
Ho ä ne sHan, sawdéM ÓJñ JIeTTTT B CaMOJTETe 1ï HTO OH Õý/TeT 
nÉ1aTb. 

- CMorpÐft, LIÉTñ, BoH JIÓcH! - cKasaáI Ró2ã. - CdHwTrái! ƒ 
TIOCMOTĐẺLJI Ha TAÏïrÝ I1 VBIÍI©JI, KaK HO CHẾTV Đ©TÝT TPIH JIÓCĂ, 
TIOTÓM MBI VBII©JI ÓKOJIO ĐeKH ©IIS BOCeMHảä/TIHATb JIOcéïli. 
ỐbI€TPO BäØJI ÕyMáTV II 3aICáJI Ká?KJOTO JÓcñ. Bcẽ ÝTPO MBI 
cuwráw Jocéï. Rorxá caMOJIẻr ceJI, ÑÓJIH cHpOCWUI ÿ MeHđ: 

- Hy, cKỖ/JIbKO JIOcếïÏi TbI 3aHHCáT? 

- BóceMb/I€CñT, - OTBÉTHLJI ñ. 

- Hy xopomó, séqeboM ø cKazK£ý TeÕé, HĐáBIUJIbHO ŠTO FIJIHI 
HT. 

- lloqeMý BéqepoM, a He celiqdác? 

- YaHáeIb. 

A BéqepoM JÓ# npHwmi6 KE Cátme IOMÓÏI II HIDHHEC 
cororpácbm. Eorná MEI J1eTéJIH, ä cdttTá2J1 J1océli, a ŠÓz1g 1X 
coTrorpacbfipopa.r. MEI cTảJ11 cMOTpéTb Ha 3T1 QboToTĐá(ĐHH HH 
em paa cuwráTb. Ha néêpBoli qoTorpá(bMM a y3Hả1 Jocêï, 
KOTÓPBIe ÕbicTbo ÕezKáIw IO cHéẻry, Ha BTopóïi dbơrorpá(bmHm 
YBUỨI1€JI BOCeMHá/IHATb JIOCÉÏ†, KOTÓPbIe CTOđäJII ÓROJIO ĐeEUM. A 


TIOTÔM # CHPOCHI: 

- Á g8aHM MBI CHHTảJI1 JIOcïi? 
tIrÓỐbI HIOMOIắTb HM. JÏocñM B TaÏïirê ÓqeHb TDý/IHO. 
- Á KaE BI ÕÝ/I€T€ IIM HOMOTáTb? 


- Hy, ôTo TbI ÿBI/IMHIb B /ÐYTÓÏ paa. 
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TIM “"HeT 


"? IloeTáBb ” v, 


na 


2. Eró 6par Cám 
na 


3. IHérng sanfcbIBaI Jocéïi Bcẻ ýTpO. 


na 


a 


H€T 


êrñ éxa/ B CHỐWDb Ha caMOJIET€ 11 Ha HÓ€87€. 


PpaØÓTaeT JIÉCHIKOM B TaÏirẻ. 


HT 


HeT 


4. Eóuia @bàororpacbfÚpoBa.I JIOCéïÏi 711 BBiCTABEI. 


na 


5. IHếrã npwxo/M1 


H€T 


£ Róze cMOTĐÉTb 


na 


HGT 


OTBÉTb Ha BOIPÓCBI IO TÉRCTY. 


G ƠI Hề 02 Bộ 3 


. ro npwracfi llếTto B CHỐWpb? 


3auéM Cáma JIeré¿ B TaÏirý? 
lo JeTéJI Ha caMoO/I6re? 
. CRÓJIbKO JIocéïi sanwcá Iléng? 


cboTrorpáQ.M. 


. Iloqewỷ lIếTã He HocuIả ỐpáTy Te/IerpáMMY? 
. Ioqewỷ IIếTãø ØbicTpo HanIẽ/ TaẽzHVy1o ỞJIHIV? 


A. TlebecKazKH TeKCT CBOHWMHM CJIOBáMI. 


B. Ecrb J1 B 7#£VHTJax BbeTHáMAa JIÓCH? 


vpók 9 


PAEÓTA HA PEHEBbIM É⁄%4CTBEM 
Nói cói gì thuộc về di 


Td.MÓ2ICEHLMK. 
lláa/ut. 


Tq.wÓ2'cerHuc. 
l1láa/xu£. 


1Jeji 3ro eMO/lán? TBoii? 
Hier, ne Moïi. ÔToT #eMO/IÁH IDHHA/L162RÚT 
MOeMý /ĐÿTV. 

Thị sHáeIHIb, 1TO B 1eMOäáHe? 

Her. MózeT ðbITb, 
TAM TỎJIbEO ©TỎ 
JIWHHEI© BÉHTH. 
1Ionozgre, 
TIO?KáJIVÏiCTa, OH 
celidác BeDH€TCH. 


sungiimañi KØ 


Cepzé". Jlễna 


, TIe DaÕØóTaeTr TBo# MảMa? 


Jiéna.  OHä paÕôraeT B /IÉTCKOM CaTÝ. 

Cepzớl. A ga HasbIBä©eTcñ ŠToT /IÊTCKHiT ca/1? 

Jliéna. He sHáto. OH HDHHA/I€?KÍT 3aBÓ/1Y, re paÕóTaeT 
MOÏÏ OTÊH, 

Cepzớl. IĨonärHO. OHả paÕØÓTaeT B /IÉTCKOM Ca/I1Ý HDH 3aBÓJe. 
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Œ) 'Turáiire. 


1. - Ñó¿Ji#, ŠTO TBOñ KOJILJIêKHIIR 3Ha4KÓB? 
- Her, ne oi. OHá :pwundaÔ+e2icúm. Bứwmopw. Ôn y mac 
ÕouIbHÓÏÏ R0JIJIeKIHOHÉD. 
2. - Cámra, IocMoTpW, KaKáñ KbacfBaa kaprfmal 


- Ha. A TbI 3HảeIIIb, KOMV OHả TtĐMHdÔ.1ezcúm? 


T'oBopáT, OHá TtDWHGÔ/262iCT, H@U38óCTnHO.M4J 
O/IL1£KWUOHéTJ. 


- JÏaH, ThI He 3Hä€IHIb, KTO 3TO? 

- Ñar se He sHáiol Ốro JlebB TorcTóli, áBTop poMána 
"BofiHá 1 MP". OH ?tDWHGÔ.163/CÚTN % 14€/Mj JLÝWUIMX 
ĐÝccKIx IHcáTe2eii. LĨ erÓ DOMáH TDWHGÔ1162CTn, %: 
1414C/14J CMBIX II3BÉCTHBIX IPOI3B/I€HHÏÍ MIIDOBỎÏT 
JIHTebaTÝýPHI. 


Mooyén, Jlan. Thi XOpoHmÓ 3Há©IIIb O HẺM. 


4. - Cepẽza, re oÕØé/Ia!OT CTV/TÉHTĐI? 
- OHft obïWHo oÕêa!oT B CTOJIÓBOÏT TM HC1Jme. 
- TỊTo To 8HáHIT? 


- 9TO GTOJIÓBA, KOTÓDA1 ?DWHGÔ.102CÚTN WHCTNMýmM. 


S” KOAý‡? qeAýŸ 


rbPtrannex‹áTb (necoa. ) 
H q@AAýŸ 


onnéktiwa sHaqkÓB nD⁄Hane4r BúkTOpy. 
Bu„ốnuoréta npuHannex4úr Lukóne. = BuÕnHoTéka Du Lucóne. 
Kỏóns npuHaA7eXM(ÁT K WHC7ý nýHUIHX ÿY4@HHKÓB B Knáắcce. 
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6) Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối thoại 
sau bằng cách nói khác. 


1. 


® aA. 


- JI6Õa, cKa#', xiTO B CanET-llerebÕýpre Te6é 
HpáBIrcä ÕÓJIbHIe Bceró? 
- pMHTả3E. 3aMeá4TeJIbHHi My3ÉÏI. 


3náeImib, no OKT#ÕbbCKOïï DeBOUIÓIIII eTó 


XY/1Ó?KR©CTB€HHa4I KOJLIÉRTILT ỐbtẮ CÓỐCT.6€HHOCTT/b1O 
tụúpckOú ce.wbdú. 


- Ha. A mócJe ŠTOTO OHá ĐHGÔ/162cúm 1iapÓÔJJ. 


.- Bber, y TeÕñ HÓBbIe dacb1? 


- Ja, $TO äHÓHCKI ACHI. 

- OHỨ XOpoIMÓ w/1ýTr? 

- Ja, ÓqeHb. 3Há©IIb, ÑHÓHCKHe ACEI OỞH4Í 3 Cđ./WbL 
I2? 4CÓ8 B MÍpS. 


.- Hứma, r1e paÕÓTaeT TBo41 cecTrpá? 


- OHả paÕÖTaeT 8 /0203H©, KOTnÓpbLl TDWHGÔ.L62cúm 
1(O/WNÁHAU "3OJIOTäØ 3Be3/HÁ". 
- Iiropb, re TbI ÕHII? íÏ 1Ba pả3a TeÕé 3BOHUUI. 


- HamI KJacc ĐbIJI Ha 3KCKVĐCHH 6 ỐMO1O024€CKO.M .M4J3ée 
TLDU 1HuaeDcuméme. 


nh z z " ; "ọ 
ki Mai, TH©€ TBI KVIIIJIA KHITYV MockBä 1 MOCKBII”? 


- B /lóme kHfrn. ÑaKóÏ on ÕoJIbHm1Ófil 
- Ha. MocKóBcKHii JÏOM KHITH OđứH 1ä cú./Mbt+ ỐO/tpuUda 
VHI2CHbL® JMdea3úHoa& B ERnpóne. 


Thay thế câu trả lời trong đối thoại dưới đây bằng các cách nói 
khác nhau. 


- To yqäCTBV€T B ÕOJIbHIÔM CODEBHOBäHHIH HO 
TI18BAHWO? 


- TózIbKoO CáMbI© JTÝHHII© CIOĐTCMHBI. 
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B. CMoTpWre Ha DICÝHOR 1 Da3TOBáPWBaïïTre /DYT € 


/IĐỶTOM HO CJIÊ/VEOHIWM BOIDÓCAM: 


1. ÑTO KaKÓe MÉCTO 3aHHMảeT B 
COD€BHOBáHIHI TO IJ1äBAHHEO? 


2. Ragán Me/14JIb KOMW IDHHA77I6?KIT? 


1. Búkmop 
2. llẽmp 
ä. Cepzéử 


PABÓTA HA TÊKCTOM 


@® Oðố%bacHft, KaK TEI IOHITMáắeIIb IID€/IJ10?t6H11H C TJIATÓTAMI 
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“TPMHHMắTb (He€COB.) - IDHHfTb (COB.)”. 


1. - Wắnã#, IoqeMý ceró/IHñ TbI TaKáØ BecE/Iaø? 


- 3Hä€IHIb, ä B@C€/IAØ, IOTOMW 'TO M€HÍ ?ĐÍHU 
B MY8bIKáJIbBHV'O HIKÓLTY. 


.= MáJpuME, ro e ToÕóïi? 


- Ÿ MeHiñ rTópJIo or. [Ï TeMIebarýpa. 

- TaK, IoEaz# TỎPpJO. CKaz£W: a-a-al J[a, rpJIo KpácHoe. 
WŸ Teõá anrfna. TeÕé Hả/IO JI6Z£áTb IH T.ĐMH.Mđ†Tb 
JIeKRápCTBO. 


- OjnếT, KTO TĐWHU./MđA 4ắCTt1e B1epá B KEOHI€DTe€? 


- Hán peÕñTa II 1DY8bñl I3 JIĐYVTMX HIKOJL fOHIĐT 
ÕbIJI BeCŠJIBIM W1 IHTepécHBIM. 


.- Mne Hý?KHO K BDAaHÝ. 


- ÔH TDW1i.udem ÕOJbHĐHIX TÔ/JbKO J1BA Đáäa B H€/TÊJTO. 
- Ð KaKúe H1? 
- Đo BTÔPHHK II B IñTHIIV. 


ĐA. TĨpownTáiiTe /IHWa2IÓTH HH OỐÐATITT BHHMáHH©€ Hà TJIATỎJTBI 


"QcTaBáTbCñ - OCTäTbCñ, DACCTaBáTbcñ - paccTáTbcd”, 


1. - CáIa, JẾTOM TBI HOÉ/I€HIb Ha MÓP€ WJII OCTtđ“€Uubcs 
Đ rópo7e? 
- HaBépHoe, ocmá+c» B MocKBẻ. A TbI? 
-  noê1y B 1epéBHIO K ÕảÕyHIEKe. 
2. - LĨễTg, KOI/IÁ ÿ Hac Ốý/teT 2K3ảM€H HO aHTJIICKROMV 
ñ8bIKý? 
- Ð ấTy HñTHIHHV. 


Ceró/Hãä BTÓPHIIK? 3HảWIIT, 7O 2K3äMeHa Oocmdẽmcs 
71Ba HTHH. 
3. - Jlan, rne Thi ÕbITá ýTpOM? §l reÕä He Bf17€I. 


-  6ðnrná y pýccEwx n1pyaéli. Háno c HỨMM 
Ðaccmdaeúmca. Ð TIOHe/L6JIbHHK OHI V©32KẢIOT B 
Poccf. 


4. - Táng, ÓqeHb ?£aJIb © TO5ÓÏ pdcemđmea. 


- HeT, MEI He Ddccmé„eca. ệpeä MÉCHH BCTĐÉTHMCä, 


B. Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. Hãy nhớ rằng 
động từ "baccraBáTbca-paccrárbca” chia giống như động từ 
"ocTaB4TbCñ-OCTáTbCf”. 


OCTaBáTbcø OCTắTbca PACCTaB áTbcø PAccTáTbcs 
(Hecoä.) (cos.) (Hecoa.) (cos.) 
OCTalỐcb OCTáHyC| 
OH/OHá 
MBI OCTa6MC8 
OcTáHeTrecb 
Onúi 
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@ TIpowrrráiiTre 1 IepeBe/Irre cJIê71Y1!OHIHfÍ /1AJIÓT Hà 
Bb€THảMCEKHÏ -8BIE. 


- Jlína, Tbi ðÝeHb 1eTb Ha Béq1epe? 

- Ha, ðỶxy neTb Hapó/IHV!O HếcHĐ, 
KOTÓPV1O # JIoð1ð. A PfiETop ðýeT 
aKEEOMIAHIĐOBATb MHe Ha JIOMØPẻ. 


- BkI JIÓÕMWT€ HaDÓ/HV!O MỨSBIKV? 

- Ha. Bce B Hámrieli ceMbé eẽ JIÓÕãT. 
Moïi nẻ7ny1rKa TOBODT, 4TO 
HapÓTHañ M3bIKa ÓqeHb KbacfBan. 
Eẽ Hảno ðepẻqb 11 Iebe/aBáTb I3 
TIOROJIHH B TOROJIÊHHe. 


@ quán. 
8 


PACCKÁ3 IEBIITbI 


# xoqỷ paccKasáTb, KaK IPOIIJIÓ MOẺ /IÉTCTBO II KAK ñ 
cTá/1a IeBIWIeli. 

#1 pontrrácb B oHÓïÏi 13 1ebeBéHb RasaxcTráma. Moïii orên 
ÕbII HaCTVXÓM, OTÉI XOPOHÓ tirĐáJT Ha /IOMỐĐẺ, XOpOIHÓ T@2I 
TIẾCHH, KOTÓDBI© CJIaTáJI caM. ©TO ÕbIJI HaCTOäHTIHÏÍ HaĐÓ/THPIïÍ 
TIEBéI 

OTéI[ Irbá2JI MU I©JI TAE XOPOHIÓ, HTO E HAM tắCTO 
TIĐI©32KảJIH JIÓ/IH 13 cOCẻ/IReÏi I€ĐẺBHII CJIÿIIATb ©TÓ HẾCHI, 
TIPH€8?KáJIM JIÓ/IH /1á?© I8 TÓPOJIA. 


OTẾH HayHIJI II M€Häđ JIOỐIITb MỸ3BIRY. 


OHả?3#/TBI JHÓ/IH 13 TÓPO/IA HD€/JIOSRUUJIH OTH[ý VHITTb B 
TỎPO/I€ IIKÓJIEHHEOB HTbẺ Ha /OMỐPẻ. CHÍ TOBODULIH, WTO 
HapÓJTHOe€ IICKÝCCTBO Há/IO ÕeÐéwWb II Iepe/IaBáTb 113 
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TIOEO/ÉéHIIH B IORO/TéHWe. CTéI /1ÓJTO /TÝMaA.T, IOTÓM 
COT/IacfJIC1. CHawáJT1a OH DeHIWLI, ITO MOñ MATb II ä OCTáđHeMCSä 
B I€DÊBH, HO IOTÔM OH B311 1 HacC TÓ?&© B rôpo/ Me nopá 
ÕbBIJIO yHIWTbCñ, a B /ICDBH€ HIKÓJIbI B TO BĐÉMñ Hệ ỐBIJIO, 


Ha TĐpýHO ỐBI7O paccTaBäTbcäñ € /I€ĐÉBHeÏ, r7 MEI 
?#LTM, T716 ÿ Hac BI TOM 1t can. Ð rópo/e oTêI[ cTraT 
VHTT€JIeM: OH VHIJI HrpáTb Ha 1OMỐpẻ. B To z£@e BDÉMñ 0H caM 
1I3V4áJTI TIDYTI© HaĐÔ/HBIS MY3bIKáJIbHbI© IIHCTDVMÉHTBI II 
/1ã?© HeMHÓTO T€ÓDHIO MỸ3BIKH, COỐHbäJI HaÐÓ/IHBIS HÉCHH. 


# ñocTYVHIA B HIKÓJIÿ II KĐÓM© TOTÓ CTãJ1a YVHÍTbCä 
Mý8EIKe. VwWrre7Iñ HaXO/JIJIH, WTO ÿ MeHđ Õ0/IbHIf© 
CHOCÓØHOCTH K MS3bIEe, ITO ÿ MeHđ XOpỎIHHi rÓJIoC. 


orná # KÓHHIUIA HIKỎJIY, MH€ TIIĐ€JIJIO2VJII HOŠXaâTb B 
Jleniirpä]N - yHITbCñ HÉHHIO B KOHCeDBATÓPMI. fÏ, KOHÊHO, 
COT7IaCWIACb. 


LÍ BOT ñ, 1O1b HaCTYyXxả, KÓHHIIA KOHCePDBATÓPIUO, II 
TIẾp©IO MHOÏÏ OTEDBIJIACb /OPÓra B IcRýccTBo. IIépBEIl MOÏI 
KOHIIÊPT ÕbLI B JleHIHrpảe. Moii cTápbIïi oTêII 
aKKOMIAHIPĐOBAJI MHe Ha IOMỐpẻ. ÍÏ HếJIa HẾCHII, KOTÓPBI© OH 
CaM CJIO2&WU1, HJIA II IĐYFH© HaÐÓ/HH HécHI LĨýÕJ1Ka 
Óq©Hb TeIIJIÓ HDHHHMáJIA Hac, HAM MHÓTO aHJ10/1ĐOBAJIH. © 
HaC IHCäJIH B Ta3êTaX, TOBOPWII HO Dá/HO. 


BTopóÏ HaII KOHIIĐT ỐBLI B cTo/I1e aaaxcTráma. A 
TIOTÔM MBI HOÊXaJIH B /ICDéBHK, T7 211 pắHbII€. J]JebéBH1O 
H©/Ibai ỐbIJIO y8HáTbÌ JJeÐbÉéBHñ TeHÉPb ÓdeHb 6oráTraa., Ha 
TIOJI8X paÕØÓTaroT MaIHIIHBI. DVRTÓBHI© Ca/THI CTáJI ©HIE 
6ỏmbme. Ð nebẻBHe HỎBkie OMá, ÕOJIbHIảØ HIKỎJTA  XOPÓHIHH 
RJIYÕ, T/I€ MbBI BBICTYH4JIH Ha KoHItepTe. laK pả/IOCTHO HaM 
ỐBIIO BÍ/I€Tb BC€ ôTO, KAK IDHIITHO MH€ ỐBIJIO I©Tb Ha cHẻ © 
B 7epéBHe, T71 ñ pO/UIJắCb II T76 IPOHIJTÓ MOŠ /IÉTCTBO. 


T8 


HafinH B TÉKCTe HDe/IOZXÉHHH, KOTÓDBIS TOBODIT, WTO 


bề 02 8m 


. SBTOP BLJI GIOCÓØ€H K MSBIKe. 

. TẾPBBIÏ ROHIéPT đBTODpaA ỐbLJI ÿ/JắNHBIM. 

. IeĐéBH1, re pOJIJ11Cđ đBTOP, TeHếPb ỐOráTaa. 
. ÁBTOD CÍJIbHO BOJTHOBáJTCñ 17 Dá/1OBA/TCH, ROT/Tá 


BBICTVIHáJI Ha KOHIIÉPDT€ B CBOéÏi DO/HÓÏi 1©epéBRe. 


lcmm reðê TDỶ/HO DaccKắä3bIBaTb TeKCT, OTBÉTb CHawá/1a 


Ha CJIẾ7YIOHII© BOIĐÔCBI, a IOTÔM paccKää3bIBaÏi. 


1. Fne po/wyiácb Ka3áxcEaa IeBfa? 
2. EeM ÕðbII eẽ OoTéI? 

3. EaKÚM IIeBHÔM ỐBII eề orêï1? 

4. deMỷ oTéIt eẽ HayWI7I? 

9: 
6 
7 
8 
9 


TỊTO JIHÔJH 13 TÓPO/IA HĐ©JJ1O2ZKIJIH ©eŠ OTIIV /TẾJIATb? 


. mo /I6JIAJIM OHá 11 OTéI B rópo/Ie? 

. ITO HaXO/LUUIH VMHT€JIđ ÿ Hee? 

. Äyná oHá IoeTVyHLIA HÓCJIe HIKÓJTBI? 

. Tne 6b eẻ HÉPBHIÏ II BTODÓÏÍ ROHIIÉPTbI HÓC/Te 


KOHC©PBATÓDHIH? 


10. EaK oHá BbicTYHảJIa Ha 2TIX KOHIPTaX? 


Hanmmf MãJIeHbKHÍ DaCCE33 O TBOŠM JIOỐWMOM TI€BILẺ. 
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vpók 10 


(TIOBTOPWITE/IbHbIlf1) 


KOMMYHMKATHBHbIE YMÉHMđ 


Trong các bài 6, 7, 8, 9 các em đã học được cách thực hiện bằng 
tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai hỉ vọng 3. Nói ai bắt buộc 
vào di, điều gì ai phải làm gì 


2. Nói cái gì làm thay| 4. Nói cái gì thuộc 
đổi ai (cái gì) VỀ đï 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ dưới đây và tự kiểm tra xem em có 
nhớ không. 


@® sử dụng hành động lời nói đã học trong bốn bài vừa qua để thực 
hiện nhiệm vụ giao tiếp được đặt ra. 


Ha cTOJIế TbI BÍU/IHIIb HÓBBIÏ ROMIbIOTeP, KOTÓPPIH 
PO/ITT€JI He/1WBHO IOJADWJIHI ĐBKETODY, XOT OHÍ 3HắFOT, WTO 
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Yÿ HeTó HeT IIHTepéca K §TOÏÍ MaHIWHKe. A p#/1OM MáJIeHbEIHHI 
KOMIIERTep eró ỐpảTa. 


1. CKd2iCú, 1O daKỚI. KO.Mb†1ÓỚme€p TpwnHgÔ01e2icú1n? 


BpáTy HDáBHTCØ HÓBBIÏÍ KOMIbIOTeP, HOTOMV WTO ©TÓ 
C7JIa7a KOMIHắHHW, KOTÓpaA1 Cwwumúencst O0HỚI 3 Cú/Mbt+ 
136éCTHbl#Z B MÍbe. 


2. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong lời nói trên 
bằng cách nói khác. 
forxá po/ireuw 1áp#r BỨKTODYy ŠTOT HO/SĐOE, OHI 
JLÝMAIOT, HTO KOMIbEKTep ÕÝ/I©T BBI3bIBắTb ÿ H€TÔ IHTeĐẾC I1 
BHHMảäHHW€, II OH ỐÝ/I€T JIýHII© y1fIrbcä. A ỐpaT /ÝMaA€T, HTO 
6aronap4 townb!órepy BfETop ý ner ÕðóbmTe cI/TÊTb /TÓMA. 
MHaũ ơmeémoL „d &0nDÓCbt: 
3. C taxóú a9é2cQoú podlme/u 0ápsm Bứwmop 
®Onbiớmep? 


4. Ha urno +aÔéemcs ốparn? 


II TaK pO/IT€2II CTĐÓTO TĐ€Õy1OT, TÓÕbI ĐỨKTOD 
3AHHMáJICñ € KOMIbIOTePĐOM Ká4/IBIÏi /1©Hb /IBa dacá. LÏ on Ốeä 
IIHTepéca, Õe3 BHHIMáHI1 JÉJIaeT BCS TaAE, KAR XOTắT 
ĐO/ITT€JI. 


9. lĩo-Op2ó.w nepedQđ1ú co0eDp2CúH1ue ám: TD€0/102CớHUÚ. 


tlếpe3 TDH MécñTa Bce 3aMÉTILIW, ITO BERTOP HáwaT 
C©ẴDbE3HO 3aHHMáTbCH, IHTeDeCOBÁđTbCf KOMIEIÓTePOM II HO- 
DVTÓMY OTHOCTTTbCä KO BCeMý BOKDýT. CJIÓBOM, ©TÓ 3£H3Hb 
cTá/1a He TaKÓÏi, KaK /IO 2TOTO. ĐÍKTOP CTAJI COBCÊM /IDYTUM 
MắJIEHHKOM. 


6. Tenépo CKq2icú, 1O ảmen.em kOwwbtơmep  Búmopa? 


7. mo 4) te2Ó u3weHsdemeca? 
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@ Em có 10 phút để điền vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết 
nhằm hoàn chỉnh đoạn văn cho dưới. Mỗi số điền đúng là 1 điểm. 
Thử xem em được bao nhiêu điểm. 

MyätikámbHaäa IIKÓJa - ŠTo yqéÕnoe 3a5e/IêHHe, B (l).... 
vuắHmiHec# noJIydátoT ÓỐHIee MV83bIKäd.IbHOe 0Ốpa30Bắ4HHe, 
JlếrcKue MYäbIKáJIbHBI© HIKÓJTbi cOä/IAEKÓT (2) ...... TOĐO/IäX H 
7epeBHáx. OcHOBHáä IIX 3a/1ắda - HaydtITrb neTréïi Hrpé (3)... 
..  MYSBIRäJIbHbIX HHCTĐYMHTAX, /IATb MY8bIKäJIbHBI© 3HäHHH, 
Da3BIITb MV3EIKáJIbHbIe CHIOCÓOHOCTH. 

Ð My3HIEäJIEHVE (4)..... 1IpMHHMáảroT lerẻli (5)..... 6 
JieT. JJÉTH, KOTÓPBIe HOCTYVHá1OT (Ổ) ..... HIKÓJIY, 1OJ2HBI 
IIMỆTb MY3bIKäJIbHHIÏÍ CJIVX II MY3BIKäJIbBHHIe (?)..... 

CpoK oỐywéHI - or 4 70 8 JI€T. ÖaHñTH HIDOXÓ/JT, KaAK 
TIpáBwo, Ba-Tp (8)..... b He/téumo. ÐD ywéÕHoM To/Tý IlÓHbie 
MYSBIKäHTBI /AIÓT HẾCKO.IbKEO KOHIỆĐTOB KaE B CaMÓÏï IIKỎJ, 
ma 1r (9)...... K£JIýOaX, 1OMáX KYJTbTỨPEI 11 IDYTÚX MecTáX. 
Ha TaKÍ© KOHIIẾDTBI /IÊT1 BCT/IẢ IIDHTJIAHIáIOT CBOI1X 
Ppofreeii  1pyséii. VwuéÕnHtfi (10)..... £oHdeTcs— 
K8ắM©HaMH 1í KOHIIDTOM VHáHIIXCH. 


#3bIKOBblE 3HÁHM 


® Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối thoại 
sau băng cách nói khác. 
1. - On, TBoïi ðpar paØÓTaeT II ýqHWTonä? 
- ÔH paÕÓTaeT II ýqITTCñ Ha BGHÊĐH€M OT/I©JIÊHWM TtĐ1 
1HCTNUITNJjMS WHOCTDắäHHBIX Ñ3BIKÓB. 
2. - CepẽzKa, TbIi IebeB€2I 5ToT paccKáä ðeä cJIosapä-? 
- Her. IIpu nepe&ÓóÔe # HỖJIb3OBaJICH CJIOBADEM, HIOTOMỨ 
WTO B HẺM MHÓTO HÓBBIX CJIOB. 
3. - PeÕäTa, BbI cảMIH C/IêJ1aJ Ty MO/IJIb Kopað11? Oná 
ÔH€GHb CJIÓ2HAH. 
- Her, MbI eẽ C/IẾJIAJIH D1 TIÓOU0 1H2£€eHẻpa ARTỏHa 
1lerpóBwa, 


TÌ 


4.- 1rop, TI XÓNGHIb 3AHIMáTbCfñ B KPY?E£Kê "TÓnbix 
MYSbIKđHTOB”? 
- Ho y MeHáñ HeT MY3bIKäJIbHOTO CJIýXa. 
- Á THỊ ?K£e/ráeIrb? 
- Ha, KOHÉéMHO ?£€Iá1o. 
- XopoIó. 3aHÓMHH, TĐA 26/LắHU TbL MÔ?R©IIIb BC€ 
cuêaTb. 
5. - WáTg, JIYHả CeTÓ/Hñ ÓqeHb KPacWBa II CBÉT/Iađ. 
TloiñinẽM ry.1ñTbl 
-  y7oBóIbcTBIeM. Me HDáBHTCñ IPOTýJIRA TD1 /UHé. 


(Ð A. Các em đã biết: 
1. Để nói số lượng và trả lời cho câu hỏi "ekóz»wo” chúng ta dùng: 
a. Số từ số lượng 
Ví dụ: O/IIH, /1Ba, TH, 1€TBIĐ€, HÑTb,... 
Khi sử dụng số từ số lượng, cần lưu ý: 
- Số từ oØứw. phù hợp với danh từ về giống: 
ođút: 0o, OjHÓ KÓ/WHd1ndG, OQHÓ OKEHÓ 
- Số từ Ø8œ có hai dạng: 
* Øsœ khi đi với danh từ giống đực và giống trung: 9đœ 
1ựuéØH1Kd, Ô&Œ TiICb/Wd 
* Øee khi đi với danh từ giống cái: Ô&e £Húeu 
- Sau các số từ Ô8d, mnpu, emípe danh từ được dùng ở cách 2 


số Ít. 
#1 KyHỨ:I B Mara3IHe TDw dpdHÔq1ud WI 
1e1mnbfpe ĐÚw£U. 
- Sau các số từ nm, uueemo, .... danh từ được dùng ở cách 2 
số nhiều. 


Ð námreM Tópo/e ecTb đÓC©1o 318ÓÔ08. 


b, Số từ tập hợp 
Ví dụ: nBóe, Tpóe, 1êTBepo, ITe€pO, ... 


Ÿ moerỏ ðpáTa Ôøóe Ôemé. 
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2. Để nói thứ tự và trả lời câu hỏi "œmnóprử?” chúng ta dùng số 
từ thứ tự. 
Ví dụ: nếpBHIlil, BTOPÓÏ, TDÊTHi1, teTBEDTHIH,.... 
Số từ thứ tự biến đổi sang các cách như tính từ. 


#l caM peTII nép#‡J?o 3aÔđ+1. 
BẢNG BIẾN CÁCH CỦA SỐ TỪ O/JH, OJHÁ, ONHÓ 
CÁCH W4J2ICCXỚi, poÔ cpéôtä. poô 3IGÉ,CIwii. DOÔ 
1 O/MÍH OTHÔ OnHá 
2 07HOrÓ onmóii 
3 O7HoMỶ onnóli 
4 O7ITH/O7IHOTÓ O7HÓ Ọ, 
5 O7THÍM OTHÓïÏI 
6 (oõ) onHóm (oõ) onHóii 


BẢNG BIẾN CÁCH CỦA SỐ TỪ /JBA, /1BE, TPM, ETbÍPE 


CÁCH Ï 78A me DI 1@TEIDe 
2 M€TbIDSX 
3 H€TBIDEM. 
4 *IGTEIDG/@TbIDEX 
5 ByMä TPeMä €TBIPbMäđ 
6 (o) msyx (o) rpềx (o) 'teTbIpEx 


B. a. Điền dạng cần thiết của số từ "oởứnw, Øeø” vào chỗ chấm 
trong các câu nói sau: 


1. Ha cro/ẻ JeztáT..... TIICbMÓ, ..... #{VDHáJ M..... 
TasêTa. 

2. Jáï¡Te MHe, HIO¿£áJIVÏCTa,..... RKOHBéPTA H...... 
MắpKM. 

3. Ð cpẻy II HñTHIHÿ 8ÿyỐHÓÏi BpaW IDHHIMáeT 
6OmbHHIX C..... wacón. 


4. Đce peÕ#Ta 13 MOeTỎ IÓMa BMÉCTe ýqaTc1 B 
THKÓJ€. 

5. Cerónna ÝTpOM MĐIC..... 7IDYSb4MI /1ÓITO TY.T8JTH 
5 IáảpEe Ry2IbTÝPHI. 
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6. Biến đổi từ trong ngoặc đơn sang dạng thích hợp. 


1. Ð nánIeM Kuắcce /IBá/HATb HRñTE...... (MáJTbHWE) H 
IIñTHäTHATb..... (êBoKa). 

Đ..fH TM: ..‹-: ‹ - (paä3) B He/IÉJ7mO xOz£ý B ỐaccéllH Ha 
TPeHITDÓBKV. 

3. Mbri npoéxam ếcñTb..... (KrniowvéTrp) 3a TPỨTHATb 
` (wnŸTa). 

4. Ð IẾTHI€ KaHEYJIBI BCñ MOñ CeMbñ OTJIBIXảJIa Ha 
MÓPe€ CeMb...... (€Hb). 

5. Ð 5ToM TOTý MoeMý cTápIIeMY ðbáTyÿ /IBá/THATb O/TIH 
ý 6% (ro), a MRe IIecTHả/THATb. 


3AHMMÁTETIbHAØ MI4HÝTKA 
® tưưnái THỰTKM. 


Mámwa mpócwr cbina lĨếT1o He rnrpäảTb c RÑÓJIelf, IOTOMÝ *ITO 
TOT IJIOXÓÏ MáJIbWWE. QHả TOBODIT, WTO Háj1O ITĐắTb TÓJIbEO € 
XODÓIHWHMM MáJIbHIKaMI 1 ÊBO4KEAMI. 


lIérng cnpámiuBaer MäảMy, xopómiwii Ji on. MáMa orBedder, 
WTO OHá IIM /IOBÓ.IbHa. LĨ Toryá LIÉTñ TOBOPITT, WTO OH 
COT/IäceH c MáMoïi II He ÕÝ/qeT HrpáTb c lŠÓJIell, IOTOMW *ITO 
TOT IJIOXÓÏI MáJIbuHE. Ho on, IlễTØữ, XOpÓHIHÏI, 1 HOŠTOMV 
ÓJIH 71ÔUI#Ã€H ITĐắTb C HHM. 


Hãy đóng vai các nhân vật trong truyện vui trên để đối thoại 
theo gợi ý cho dưới. 


Múa. TiếTg, ne nrpáli..... 
lléma. TĨoqeMỷ Thí NĐÓCHIIb..... 
Máma. TĨĩorowỷ To..... 

lliéma. A ä..... 


S0 


- BảHñ, IONeMỸ THỊ H© BBIXÔ/IHHIb K HaM TOHTpáTb? 

- He morý, y MeHñ ÓqeHb crpórwii orén. or7tá OH /I6/1aeT 
MOÍ /OMáHIHW© 3a/ÁHHf, ñ J1ÓJR©H HaXO/HTTbCH HH 
HẺM TOCTOHHO. 


TŒk TnoL ÔIjäeutb, cnpDÓeul tu tú cđ/0/ Ôóve oméu, 
BdHu?TTowe.wƒ? 


® Pemi KPOCCBÓP/I 11 TbI HOJIYHHHIb Hý2€HO€ 711 


`... ẽ. an 


TIP€J/JIO?£éHWØ G€JIÓBO. 


đc g eaàu peốsmna 0úp⁄sm 01/2 ÖD24/ 1JeeTmbíÍ, 3Hdaw®d, 
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vpókt Í Í 


PABÓTA HAH PEHEBbIM HNÉX⁄CTBMEM 


Nói ai khâm phục, tự hào về di (cúi gì) 


Háôa. Miima, snáeIrb, Bqebá ñ ỐbIlá 
bB Bo/IbHIÓM TeáTrpe Ha ðauréTe 
"Jleõenfnoe ósepo". 

JMMứuud. TĨy  kak, re TIOHĐDẢBHICS 3TOT 
ðaêr? 

Hdôa. nen.  npócTro socxumrágacb 
BbICTYIUIÊHHI©M aÐTICTOB 
Bombmóro reáTrpa. 


IMMúuud. Ta, oHft c1trrát£OTCñ JIVNHIIMH 
aPTÍCTaMM CTDAHHI H IX 
BbICTYIUIÊHH€ BOCXIIIả@T BCb MID. 

Húô4. Tỏqgo. 3HdeHib, OT BOCXIIIÊH118 ñ /á2&© 3aÕbIJ1a 
aIIIO7IĐOBATb, KOT/Lã äaRÓHMIHJICñ Ốa,IỆT. 


Bóea. Cảta, TbI CMOTĐẺ.I Te€JIeBISOD 
Bepá BêqepoM? 

Cduua. Her. ÀA ro? 

Bóaa. Hami ywf†Teb IOJIVHLI 
ðompIiŸtO Harpá/TY OT 
TOCVy/äpCTBa 3a cBof paĐÓTy 
1I BBICTVHáđ.MO T©JIeBIT3OPV. 


Cduua. Ol, kagán róp1ocTb] 


Bósa. Ta. ï Tôzke ÓqeHb TOD2KỨCb CBOIIM YMITT€JIEM. 
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ŒÐ tunáiire. 


1. 


L6 BoCxHuiáT» (Hecos.) 


- Mumb, TbI ðbLI Bebá Ha Bêq1epe DÝCCKOTO #3bIKá? 

- Ởa, BbIm. 

- IJnrepécno ðbi/io? 

Oenb. PeÕ4Ta HảHIeTO K/IÁCCa 6OCZW1đ/00 BC©X CBOIM 
XOPÓHIIM WTÉHHM IO-DƒCCKM. 

Hámia yI1T€JIbHHILa DÝCCKOTO #3bIKá TÓ2© TaM ÕbIJI4? 


TÊonéqno. OHá ÓóqeHb Z0DÔ0ŒcCb yCIẾXaMI CBOTX 
VueHIKÓB. 


Hà z + z z H 
- JIÕa, Me ckasáJ, To 1n 3annaá népBoe MếcTo 
Ha KÓHRKYPC€ HO HH. 


- IlonHäTHo. Pe/ib y Heẻ BOCXIHTHT€JIbHBLÏ TÓ/Ioc. Đce B 
KJIắCC© đ80C+ZWUđ?oncs e6 cHOCÓỐHOCTHMH K MÝ8BIRe. A 
To TneBðé coo6ØmtáJI oÕ ToM? 


- Bẽ 6parm. II € zópÔocm®o. 


.- ĐBfrw, sHáeHnIb, HắHIH (DÿyTỐOJIICTEI BBIHTĐAJI 


IDÝZK&€CTBHHV1O BCTĐéYÿ co c€TOM 2-] ÿ 
Õpa3WIbcKoïi KOMáH/IBI. 


- đám, HO TĐÝ/HO BÉpHWTb. Be7b ÕbaäIbcKañ KoMáH7a 
ÔqeHb CWIbHaH. 

- Hy wTo Tbi! Mbi cắMH BI/I©7H, KaKE XOpOHIÓ HTbảa 
HáảIHa ROMáđHJIA. OT BOCXHHIẾHWØ MBI TAKE TDÓMEO HI 
MHÓIO KPHWäJTM, To cefdác /142K© TÓPJIO ÕGOJTTT, 

- A ñ BHebá caM CJTHITTA7I, KAKRM TÓP/TBIM TÓJIOCOM 
/7UIKTOP COOỐII4JI O IOÕẻ/I© HáII©Ïï KOMáH/THI. 


. Koró /⁄ro qeM‡ 
BOCxwTúTs (cos.} 


BOCXHUuiắTbC8 (Hecos.) 
BOCxHTTbcs (cos.) keM‡ ueAf 
ropAúrecs (Hecos.) 


APTHCTbI BOCXHUIấtOT 3DTenelíi CBOI⁄ BbIiCTYTnềHHeAA. 
CnýuuiarenH BOCXHUILắIOTCÑ TanáHTOAA AAY 3bláHTa. 
YueHHKÚú FODJNắTCS CBOHA yM4Te@M. 
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Œ@ A.Móetrb 21A TEI 3MeHIITE CJIÊJ1Y1OHIHI© T/IATÔ/IEI: 
6OCT1ÍTb, 8OC2?T1ÍTtbC+, 2OĐÔmocä. 


6OC+Umno_ | 6Oc+zurnrnoc3|_ zopÐúmbcs+ 
bị BOCXIHIHTỶ TOD?KýCb 
TL 
OH/OHđ 
MEI BOCXITTIMCä 
BBI BOCXITITe. 
OHI TOPAäTCä 
B. Chọn từ cần thiết (6oC+wuđ1wb, &0CZWuđTbcäs, 
2opÔmc3'), biến đổi sang dạng thích hợp và điền vào chỗ 


chấm để hoàn thiện các đối thoại dưới đây: 
1.- AHHa, sHáeIIb, J]JỨMa C/laJI 2KE3ảM€HbI B M©/IIHHHCRKHỦE 


IIHCTHTÝT. 
- Ha. Đuepả ä ÕðpIIá y Heró II 3Há2J1a oÕ 3ToM. Eró 
POJMWT€JIM Óq@eHb...... CBOIIM CHIHOM. 


- Đfrra, roBopáT, TBoÏÍ ÕpaT €BOÕÓ/IHO TOBOPITT 
TIO-(ĐbÐaHILÝ3CKIH 11 IO-aHTJH1ÏCKM. 

- fpÓwe ŠToTO OH eHIŠ XODOIHÓ HWHIeT Ha HÓJIbCEKOM 
8bIEẺ. 

- ÑaKóli ÝMHHIÏi TBOïi ỐpaT! íÏ Bcer/d...... JIO07bMI, 
KOTÓPBI© SHáIOT MHÓTO HHOCTĐắHHBIX 83BIKÓB. 

3. - AHñ, Bqepá ñ ÕbUIả B IHTĐäJIbHOM IHIPEe. 

- Hy KaK, IRTepécHo ÕkiJ1o? 

- Ja, cMề/IbIle II TÓWHEI© /IBH2RêHHfØ APTICTOB..... 
BC©X 8DIT€/I€Ï. 


® OÕbãñcHH, KaE TbI IOERHMá€IIb HĐ€/LIO?RÊHHØ C TJIATÓIAMH 
“BbI3BIBắTb, BBI3BATE” B CJIẾ/[VIOHIHX CITVáII1ñX. 
1.- AHTỎH, Teðễ IOHĐäBUHUJICä CĐHJIbM O HOJIET€ B KÓCMOC? 
- Ja, (bMJIbM đbt3bt8đ1+ 1J tiŒC ỐO/bU1/10 2ÓDÔOCTb 3a 
HảieTO HỆpBOTO B MỸpe KocMoHáBTa [Opun Farábwma. 
2. - JJñMa, sHáeIb, Bqepá ä IpOW1TrBJI IHTeĐéCHVIO 
HóBecTb lÏIýHIKHHa. 
- ÑaKWIto? 
- “fanwuráncEaa 1óqka”. Rró VyM II Ta/IÁắHT đbL3bt8đ1O0T 
1U JW€HðZÍ 6OC2?WUIÉHue. 
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3. 


4 


@®a. 


- Bo/ó/g, Thi ÕbLJI Hà BBICTaBEe€ 3ADVÕ?KHBIX 
XY7Ó?KHHKOB? 

- Jla, 4BOIHCb BCeT/IÄ đbi3bL&dem 1J .M€HsÍ UHTnepéc. 

- Háng, KaKản y Bac 1ÖÕpañ II 3aÕÓTJIHBad 
ynfITeJIbHiria? 

- Ha, oHá MHÓTO IOMOTá€T HaM H€ TÔJIbKO B ?KÍÚS3HH, HO 
1 B yqeØe. [Ï Bcẻ ŠTO đbt3bt8đTn 1 &(02 HúC 2/UÕÓKOe 
18G2/CÉHu€ K HGII. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


Cnế7yIOHIW© CHTVálMM HIOMÓIVT TeØê IOHñTb Hp€/UIÓP 
"BMÉCTO”. 


Ề z & z z 
. - OJIBTA, ƠT KOTÓ TEI IOJIYHILIA B1epbá TeJIerpáMMY? 


- Or AH7péñ. OH oÕeItáJI HaIcäTb IcbMÓ. Ho 
6.MÉCTO TIICbMä OH HDIHCJI4JI T€JIeTDắMMV. 


.= Đếpa, IoqeMỷỶ TbI Bqebä oIO3/I4JIAa Ha VĐỎK? 


- 3HáeHIb, 1TÓObBI HOÉXATb B HIKÓJIY, # /IOJ?KHáđ cecTb 
B TpaMBáÏi HÓMep l1, HO 6écmo ToTO TĐAMBảH, ñ 
cễJa B TDaMBáÏi HÓMeP Ÿ. 


.- #WÉHH, WTO TbI BI/IHHIb, KOT/Il CMÓTPHHIb B T©JI©CKÓIL 


Ha COSBS/IHH. 

- ToBopáT, To Ban Bopnrýto MenBẻmy 1í JlẻÕeJä, 
Ho BMécTro Boemóii MenBé/MHEI ä BÍ3£ÿ 3KCKaBdTOD, 
/uécmo Jlé6e7ä - caMO/I€T, 


. Dùng cách nói có giới từ "Bwéero" để truyền đạt lại nội dung 


các đối thoại dưới đây: 


.= AJIÊHIa, Tbi 3Hắ©IIb, TO ÕŸ/I€eT C©TÓ/IHñ B KJIVÕe? 


- IIo nIiáHy Ốý/1€T KOHIIPT, HO B HOCJI/THH© MIIHÝTBI 
BC II3SM€HIJIOCb II Õý/IYT TÁHHHI. 

- Tpfma, me cooðmtäảJ, ro Đáng äaðO/lêJ 1 3ắBTpa OH 
He Đý/eT IrpáTb J1 HáHmteïi (byTỔÓJIbHOÏÍ ROMắH/HI 

- A KTO ĐÝ/leT ©TÓ 3aMeHäTb? 

- Iropb. 
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® 
h 


PeÕðára, B I#THHIYV ÿ Hac Õý/eT (b3HEa. 
TỊTO TbI TOBOPWIIIb? lĨo pacHHCắáHHIO B IHñTHHITV 
6ýner MaTeMáTWEA. 

- Ho yqfIreJIb MaTeMáTHEW ÕÝ/1eT 3áHñT, HIOðTOMV 

cbứawEoli ÕýneM 3aHIMáảTbeä. 

4. - JIWna, MÓ?KHO B3WTb ÿ TeÕñ yWéÕHHK? 

- ÑGHÉWHoO, HO T7© TBOÏT yHÊÕHWK? 

- 3Há€IHIb, Hả/O MH© B3#Tb € COOÓÏi VWÉÕHMK, HO HO 
ĐaCCẻñHHOCTH ñ B3ãJIlá H€ yHéỐHHK, a CJIOBắPb. 


MózkeIIb 71 TbI I©epe/IắTb CO/I€D?KáđHW© CJIêJ1YIOITIIX 
TIp7IO?#êHMii HIo-JPDYVTÓMV. 


BI V DÁ3HbL#' 1tGDĐÓOO8 ĐẮ3HbL© 1G36đH51 36630. 

2. HCJIM BBI JIÓỐHT€ %Ođ1ÍTnb 6 OZÓÔbt, 3B3/TBI HIOMÓTYVT 
BaM HaÏfTW IOĐỎTV HÓNbIO B JI©CÝ. 

3. HdaicÐU1O 1iOWb Ha HỆỐG MÔ?KHO BE/I€Tb, KaK TODfT 
TETC HH 3BE3j1. 

4. MHóro TbBICñW JI€T TOM HA3á7 aCTĐOHÓMPI ?1ÐMÔ4Í.1G/L. 
36 301 TaKÚC G36đ1151. 

5, lo cosémJ út bL 31c“ RâÐTV 3BŠa7Horo néÕa. 


®) Em còn nhớ cách dùng của động từ "cwmorpérb"” không? Hãy chọn 
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giới từ cần thiết (s, ma, e) điển vào chỗ chấm để hoàn thiện các 

câu nói dưới đây: 

1. Jáø£@@ HÓNbIO MBI HIDHXO/IÚJIH K VHITT€JTFO, TÓỐBI 
IOCMOTĐÉTb...... 8BẺ3/H.. T©/IeCKÓH. 

2. CoJI1äTbl BHHMáT€JIbHO CMÓTĐpRT..... ØMHÓRIE..... 
RKOpáÐM B OTKPETTOM MÓpe. 

bộ Korná OTBedáeT Ha BOIDÓCHI, MOÏÍ IDYT BCeT/lâ CMÓTDIT 
HpäMO..... TJasả COỐ€CÊ/IHWKY. 

4. PeÕáTma, IocMOTpfTe cKOpée........ OKHÓ..... ý. 
Ényr HảHHM (byTÕo.ICTbi ma CTa/HIÓH. 

5. MhI cTo#JIWN Ha MOCTý, DaA3TOBÁdDHBAJIH H HHOT/Ả 
CMOTĐÊJM...... MÓCTa..... JIỖTKM, KOTÔPBI TÍXO 
IIäBAJ1M IO peKê. 


Œ) Hakfie z£IBÓTHbIe c1tTáioTe1 noMámrnuMw? ÑaKWe - 


nÚKMHMH? 
MB2@® xe TR 

x +3 
coỐáxa KOpÓBA sáắnUu AenBếnb KÓUIKã nel Oốe3b#Ha 
nwcá nñÓUlAnb KĐÓNMK CBHHbÍ 3AAeä THTĐ #ơipácœ: 

Jowámmue z£BÓTnHBHe | JlfKIe z4IBÓTHbIe 
(mráïi. 
=3) 


O HEM TOBOPfT 3BE3/BI? 


lo nósecrwu M. Jl[awứnga 


Hả?zK/Y10 HOWb Ha HéỐ© MÓ?KHO BIJI€Tb, KAK TODT TBÍCIHH 
8B63H. TEÍCHHH JI€T JTÓ/I CMÓTĐIT Hã 3BŠ3/BI, IOTOMỶ WTO 
OHH 3aTá/EA JUIH HHX. 


Co sBE371aMH 
TIO3HARÓMIJTCä eITS B 
N@TBEDTOM Krácce. f qắcTo 
CIPáIHIHBAJI YHITT€J1S 
TeorpácbMM, KaK 
Ha3bBIBäIOTCñ CảMbIe ñÐKHe€ 
8BE3/THI. 

Jláxe HỎqbf©O HIPHXO/ILT 
K H©eM, TÓÕbI IOCMOTĐÉTb 
Ha HIX B TeJIeCEKÓH. 
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VwI†Te7Tb DeITLT, WTO ñ /1ÓJI£€H CTATb ACTPOHÓMOM, II 
TIOIaPW2I MHe KắPTV 3BẺ3/IHOTO HéÕa. 


TIpw#THo ỐtE1J7O HOJIVWfITb TARÓÏi IHTebécHHIl H1o/ÁpOE. ⁄ 
HAC HaWa/IÍCb 3WIMHIS RAHIEY/IBI, II ñ1 I3yHáJI ŠTÿ KấPTY /IB€ 
H©/IÊJM, HTáJI eŠ, KaE KHUYY. lÏ MHe Hệ ỐBIJIO CEÝýNHO. 


4l óqeHb ÿ/IIBWUJICH, ROT/lÄ YBI/I©JI, *ITO Ha KắĐT€ ỐBIJIH 
3Rmpácb, Jles, 3Mwed, Par, 3ámn, Jlé6enb H 1ÐYTÚe 3BÉDH, 
TITWHĐI, ĐBIÕBI. 


Ð HÉpBBI© HH ñ H© MOT IOHfñTb, IOq©MỶ TAK HA3bIBáIOTCW 
COS3B3/HH: OHI COBCêM E© HIOXÓ?K£H Ha ?£ĐáCbOB, JIbBOB, 3M€ÏÍ, 
pắKoB, 3áÏiIeB, ODJIÓB. IĨOTÔM ñ IOHIEJI B ỐMÕJIHIOTÊK, 
TIPOHHTáJI KHIITH IO ACTPOHÓMHH 11 ÿ3HáJT, 'ITO MHÓTO THICHW 
JIT Ha3á/7 acTDOHỎMBI IIDH/IÝMAJIH CO3BÉ3/IIM TaKÚ© 
HasBána. Ha cBOIIX KRáPTaX OH DICOBáJTI 3BeDĐÉÏ[, ITWI, 
pHIõ. 


HaBépHoe, OHÍ CMOTĐJIM B CBOI MáJIeHbEWe CJIáÕbI© 
'T©JI€CKÓIIBI HA CO3BÉ3/IJ1ñ, O/IHIM Ka3áJIOCb, *ITO OHH BỨ/IT 
3#Hpátba, a 1pyrúe BfúneJ Tírpa. IloýToMV ÿy Dắ8HBIX 
HapÓ/OB HaäBäHH CO3B8/IHÏ H©O/IIHáROBBIe. 


ĐoT, HanpHMÉP, Bce XOpOHIÓ 3HáIoT cosBẻanwe Bo/Ibmỏïi 
MenpéwHb, a ÿy Hapó1oB CpéxHeli 3H ŠTO CO3B3/II€ 
HaäbIBäeTca CeMb ØpắáTbeB. A KOT/ä ñ CMOTPE Ha ŠTH 
coaBêamwn, To BMécTo Bouibmïii MenBé/7HHBI BỨ2&V 
2KcKaBáTOP, BMéCTO JlÉÕ©/1ñ - caMO/TŠT. 


He sHắm, COTJIắCHBI BbI CO MHOÏÍ ỨUIH H€T, HO ŠTH 
CO8Béä3/Wñ, IO-MÓeMY, ÕÓJIbHI© IOXÓ?Z Ha 2RCKaBáTOP, 
CaMOJIET, TDÁắKTOP, TeIUIOXÓJ, BeDTOJIST, 1IeM Ha Me/IBé/JI1, 
JIéÕ©7, COÕáKy, JIbBa J1 JIÓHIA7b. 


Mne KázK©eTCW, 1TO ẾCJII Bbl JIÓỐHMT€ MGNTÁTb H 
TIPH/ÝMBIBATb, TO TÓ?© C/IÉJIA€T© CBOII DHCÝHRKIH KE TM 
COSBÉ3/SM, ROTÓPBIS XOPOHIÓ 3Há©Te. COBÉTV1O BAM H3VW “Tb 
8B6ajmmI. EJI BBI JIÓÔMT€ XO/UTTb B HOXÓ/IBI, 3BẺ3/IbI IOMÓTVT 
BaM HAÏïT 1ODÓTV HÓNP!O B JIeC. 
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® llpáBwzibHo (xa [ ]) 6 HenpdBIbno (HeTr[ ])? 


1locráBb ' 


1. Co 3Bẽ31aMI áBTOP IO3HARÓMIUJICä ©II6 B HñTOM KJIácce. 
na HT 


2. TkÍcaHH JIẾT JIÓ7JI CMÓTĐ/T Hà 3BÈ3/IBI, IOTOMÝ WTO OHW 
3aTä7KA /UIH HHX. 


ma HeT 


3. Vufireb DeHITT, 'ITO áBTOP /T1Ó.?É€H cTaTb reórpa(ÐboM, 
II IIO/AĐWJI ©MỸ KáPTYy 3BŠ3/HOTO Héõa. 
na HeT 


4. ABTOP I3Vyả4JI TV KáPTY /IB© H©/IJIHH, HIrảJI eŠ, KaK 
KHITY. lÏ eMỷ Hê ỐbIIO CKÝNHO, 
na Her 


5. ABTOP XOPOIIÔ HH1, IO1©eM TAK HA3bBIBáfOTCS 
COS3BÉ3/MfØ: OHÍ IOXÓ?&IW Ha ?#£Dá(bOB, JIbBOB, 3M©GÏÏ, 
sáïneB. 


na HeT 


6. ÁBTOp Ipoqwrá7I KHIÍTH HO aCTDOHÓMII 1 ÿ3Há2T, WTO 
MHÓTO THICñ1I JIeT Ha3á7 aCTĐOHÓMPI IDIITÝMAJT co- 
3BÉÊ3/IHñM TaKÍ© Ha3BáH11. 

1a HT 


OTBÉTb Ha BOIPÓCBI HO TÉKCTY. 
1. 3auéM áBTOP HÓNbIO HIPHXO/JIUI K VHẤIT€JIO? 
2. HpáBwrTcñ J1 ắBTODY HO/IäĐOR, ROTÓPBLÏ OH HOJIYH2JTI OT 
yvufrrea? 
3. Ha TO, HO MHÊHITO áBTODA, HOXÓ2ZKI CO3Bê3/TWf2 


4. IoqeMý y Đả3HbIx HaÐÓ/OB Đẳ8HbI© Ha3BáHIđ 
cosBẻ3/Twi? 


ú†) IlepeckazKfi TeKcT cBOWMM ©JIOBắMI. 
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vpók 12 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉJ⁄CTBMEM 
Nói làm cúi gì trở thành thế nào 
a 


Hamduua. Eagóji õonbmôïli rópo/rl 
ĐbICÓKHe€ 3/18HH1, 
6obIITE 3aBÓ/TĐI. 

J1éØU1uAa. ĐoT To1eMV BÓ3JVX B 
HẺM VXYuId€TcCä. 

Hamáuua. A ro nê1aeT BÓ31VX ĐỀ ¿ 
B TÓPpOme xÝzxe? : 


Fe 1Ø. J[bIM 8aBÓHOB. Epówe ŠTOTO, „ 
CO BDẾM©H©M KOJÍICTBO MaHIR 
B HỆM YES2HÍ1IIBA€TCR, 1 1X TBIM 
TÓj£© VXV/HIá@T BÓ3JYX H 
K.IúMAT. 


Hamádtuud. A TO HỶ2?RHO TÊJ1aTb, HTÓÕBI 
VIVHILITE BCẽ T0? 

JéØU1u%ú. Hýz&HO VB€JIIMHTb TJIÓH1A/Tb 
SÊJI€HH 11 VMHBIIHTb 
KOJIWW©CTBO MAIHITH. 


Hamduud. 3nắ111T, HaM Hỷ?£HO ÕÓJTbIIe 
epéBbeB, ÕÓ/IbHIe HáÐKOB. 

Jó0U1xú. Jla. 3&nenb He TÓJIbKO /IÊJIaeT 
TÓPO/T KĐACIIBBIM 11 NÍICTBIM, 
HO II YM€HbLIä€T HIYM B HẺM. 
CJIÓBOM, 3ÉJIeHb IrpáeT ÓqeHb 
Bá?KHYV!'O DOUIb B 2€3HW 
COBDeMéHHoTo TÓPOJTA. 


90 


Œ iuráñre. 


bể 


- CMorpu, Ta (bororpácbua celiqdác cTázra JýwIIe. 

- To TEI cnêaz1? 

- Ja. C nówoHmIbfO ROMIb1#Trepa. 

- AÁ ñ H© SHẩÔ, 1TO KOMIIbETeD MÓ3K€T VJIVNHIÁTb 
cbororpádbu. 


- AHHa, TBOẺŠ COHIHÉHI Ó©Hb IIHTeĐéCHOe. 
- Ho ã 5 HẺM CIÊJ1aa HếcKOJIbEO OIIIOR. 


Hưueró. IĨo-MÓeMY, MắJI€HbRH© OIIÔRH He MÓPTVT 
YVXỶ/THIWHTb XOPÓIIe© COqITHêHI. 

- Ja. YfIreIb TÓ?K© CKA34/I, TO COHHHCHII© He 
YXYy/unáeTc# TÓJIbKO II3-3A HếCKOJIbKEHX MắJISHbEMHX 
OIIIWõOK. 


- Búgrop CeprẻeBIw, ŠT0 HýzKHañ BaM KáDpTa. 

- #Waib, TO OHá TaKắñ MáJI€HbKañ. AÁ BbI MÓ?KR©Te© 
CIÉJIaTb 9TYy KáPTYy ÕÓJIBHI©, HTÓOBI B KJIäcce Bce 
MOTJII XODOIHIÓ eẽ BÍJI€Tb? 

- Ha, KoHéwo. Mbi eŠ VyBJIÍIHHM. 


- PeÕØá4Tra, Bảnia MO/IêJIb ÓqeHb KpacfBaa. MbI XOTIM 
TIOKA83áTb ©ẽ Ha BbICTABK© HáHI€ÏÏ HIIKÓJIBI, HO... 

- IIoqeMý "mo"? 

- BHI 1O71HHI cIJIaTb ©ẽ MÉHPIIe. 

- Đo cKỖ/JIbKO paä3 Hả/7O eẽ VMÉHbIHIWTb? 

- B 2-3 páaa. 


ĐỨnHITIb, HaẴñT rÓPO/T C Ká?K/IBIM THÊM CTAHÓBITTCñ 

6ómeme 11 ðóJTbIe. 

- IĨo-MóeMy, eM ÕÓ/IbHIe CTaHÓBIHTC TÓPO/I, TĐM 
MÉHPII CTAHÓBIHTCð 3ÊJI€Hb. 

- đHá4HWT, Hảj/1O C/IẾJIATb TâK, TÓỐBI IUIÓIH1A/Ib 3ÉJIÊHH 

H© VMÉHbIHIIJIACb, 
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LIe`-x J ynyquuiáTe (necos.) _— ] nénare 


|ynýquwe (cos.) Ì cnénare 

nýwuie 
{ynyquiáreca (necos.) ƒ CTaHoBTbca 
ÌynýduiwTbes (cos.} — ] crare 


@Ø A. Dựa vào bảng ghi nhớ, hãy giải thích nghĩa của các động từ: 


YXY/mHắđTb (Hecoẻ.) YXYynmiắTbca (tiecog.) 
YXÝ/HIIHTb (cO8.) YXÝnHIHTbcä (co8.) 
VB©/IHHBATb (H@CO8.) VB€/THIBATbCñ (H©CO6.) 
YB©JIIHHTb (CO8. ) YB©JIHWTbCä (CO8.) 
VMeHbIIắTb (Hecoa.) VMeHbIắäTbca# (Heeoa.) 
VMÉHbBIIITb (CO6. ) VMÊHbHIWTbCñ (COđ.) 


B. Điền dạng cần thiết của động từ thích hợp vào chỗ chấm để 
hoàn tất các câu sau: 

1. Đpaw cKa3á1I, qToO KVĐÊHHe€.... 31OĐÓBbe ÕOJIbHÓTO. 

2. §TOM MÉCT€ /IOPÓTa Ód€Hb OIắCHañ, II MBI... 
CKRÓPOCTb MAITTTTHEI. 


3. 3a 35 JeT IJIMHá JHIHUỦÍ MOCEKÓBCKOTO MeTĐÓ....B 12 
paa. 
4. OT/IbIX Ha IÓT© II HCTBIÏÏ BÓ3/IÿX MÓDA.... HACTĐOÊHI© 


MOeTÓ 771K. 
5. Pa6ówIe pá/TbI, WTO € Ká?4/TbIM TÓ/IOM 1IX VCIÓBHT 
paBóTm... 


® Dùng các cách nói khác nhau để truyền đạt lại nội dung phần được 
in nghiêng trong các lời đối thoại dưới đây: 

1. - Mne Káz©eTcñ, OTHOHIểHIØ MézK/Yy TOỐÓïfi I1 BKTODOM 
H© TAKI© XOPĐÓIII, KaK DắHbLIe, 


- 9To IpáB7a. OH cKa3ảJI MHe HeXODỎHIH© CJIOBá. 
]l3-3q rnO¿O TU OIHOULÉHUS Cú XÚ2(C©. 


2. - Wakófl 6onbmóïi ðbIT 7103/1P! LT ŠTo, To-MóeM, 
C7IÊJ1AJIO TOTÔ/TV HaMRỎTO JIÝHIIe. 
- Jla. llóc.ae 9oøcQs4 Troaó0da &cez0Qú cTndHÓ8&UTTLCSL 4116. 


3. - 31necb Ha BeDIHIÍHe TODHI ñ 'IÝBCTBV1O ceÕñ XÓ/JIOTHO. 
- 3HáeIHIb, KOFrJđ MbI IO/IHIMáeMcñ Ha 170 MÉTpOB, 
Tn€.M€DaTHDđ CT1Ó8UTnCS éHbUL6 ta 0Ú 2DđÔỤC. 
4. - Bce ám đbororpá(bwM THỊ caM c7têna1? Me ocóØeHHO 
HĐẢBITCñ BOT 3Ta. 


- Ha, oná Jrÿqmre Bceró. IĨÏoŠToMYV ñ ĐeHIWTI cÔéd?nb 
eŠ ÕóAbtie 718 TIKÓJTbHOÏ[ BBICTABEI. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


®A. CTñéTy1O1I16 7UJ1AJTÓTH IIOMÓTVT TeÕé IOHITTb, tITO 
HáHIWT "COCITtOSýb M3... ” 


1. - Hámia HÓBaf# KBApTfIba cocTofr 3 2 (IBVX) RÓMHAT. 
- PásBe 8 K@dpTpe Tnó/»KO Ô&© KÓ.MHG1bL? 
- Ja. Emtẻ BắHHañ II KýXHñ. 


2. - Ma, cKa#€H, CKÓ/tbKO Ố1OÔ 0ỐbÍHO 1uoÔ01Ớm, ta oðóØ 
y Bac B Poccf? 
laK HbáBIUIO, ĐÝCCKHÏ OÕ/[ COCTOHT 113 TĐ€X ỐUHO/I. 


- Wakie áTo Õz1ró/a? 
+ Hà h Hà 
ÔTo xo/Tónmoe, répBoe 11 BTOpóe. 


Oố»%8cHI1 cT7TY!OTI€ ITTDJJTO?RÉHHf CBOITMI CJIOBắMI. 


b. 

1. Ham gyacc coceToúir 3 4 (deTbIpẽx) rpyHnH. 

2. C6ópHIE paccEá3oB COCTOTTT 113 3 (TpŠX) KHIT. 
3. 


Hámia kKoMáHJ1a cocToWr úa 5 (1nñTH) qeJoBẻK: Mima, 
Búra, PóBna, Cepẽza 1 a. 
4. BUIMHH €OcTOfT I3 TÉCTa II HAHNUTHEU. 
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® A. Hãy nhận xét và ghi nhớ cách nói "TroaBáTb (wecos.) / 
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TIO7IáTb (CO8.) no? na riệpBoe (Ha BTopóe ....)” trong 
những lời đối thoại dưới đây: 
1. - ĐbeT, cKÓJIbKO ÕJ!O/ OÔBIHHO HO/IalÓT Ha OÕðêj 
y Bac Bo ĐbeTHảMe? 

- web TĐÝ/NHO cKasáTb. Móz£eT ĐbITb, 2 - 3 frrm 4 
6móa. IIHortá ÕóJibIie. [Ĩ ÿy Hac, KaK IpắBHJIO, Bcẽ 
IIOIAOT BMÉCTe. 

2. - WaKóe xo/IlónHoe Õ/If7o TeÕé ÕóJIbIIIe HĐáBITCñ? 


CaáT 3 oBoHmiéïi © ÝKGVCOM. 
CKazKW, TÓÕbI HÓ/IAJII HAM Hà XOJIÓTHO€ ŠTOT Ca/TắT. 


3. - TbI He 3HáeIIb, KaKóe ÕJIÓ/IO HO/IAIÓT HaM Ha 
TrếpBoe ceró/Hñ? 
- He sHám. Mózker ØBITb, CVH 3 DỨÍCa © MẮCOM. 


4. - Mfma, ro no/axýT celqác? 

- IIeJIbMéHM. 

- Á KaK DÝCCKH© ©/LñT I€JIbMHII? 

- MbI oỐEIMHO ©/IM Ha HẻpBOe BMéCTe € ÕVJIbÓHOM, 
WIM Ha BTOPÓe€ - CO CM€TáHOÏÏ, MáCJIOM IJIH ÝKCYCOM. 
A y mac Bo BberHáMe ©/L1T TÓJIbKO © ỐVJIbÓHOM. 


5, - Te6é gócbe ty ai? 
- JlÝqnie MHe waïï. A To eII6 HO/JIAa/1Te Ha /1ec6ÐT? 
- ©pÝKTHI. 


B. Điển các dạng chia thích hợp của động từ đã cho vào các ô 
trống trong bảng dưới đây: 
Tio0q6đTn T,OJđTn | 
L) TIO7Ia1Ó | 
TroL HO/IÁIIE 
ƠH /“0Hú | 
WbL 1I01aEM | 
đbL 
ond HO7AIÝT | 


) Mózerm z1 Tbr HoHđTb 3HadéH1te rziaróyna "øzoØúm" 5 
cJiêy1omqx npe/1osgênuax? Ilepetáli x co/eÐp2KáHue 
TIO-TPYTÓM. 

1. Cepréli Bxó/wT B cocTráB cÕÓPHOÏÍ KOMảẢH/THI. 

2. WIHocTpáHHHIÍ ñ3BïK BXÓ/[IT B COCTắáB HIRKÓJIbHbIX 
IPpeHMÉTOB. 

3. Powán JIH. Tozicróro "ĐoiiHả 11 MIP” BXÓ/UIT B NHHCJIÓ 
JIÝHIIIX IPOI3B€/ẻHHÏT DỨCCKOl II MIPDOBÓÏ 
JITTePATÝDPBI. 

4. MocEỏBcEwi peMJIb BXÓ/IITT B NIICJÓ 3aMeWáT€JTbHbIX 
IẳMñTHHKOB POCCWM. 

5. B cocTáp Toro cbápHIa BXÓ/LIIT TOB4/LIHA, ÕaDÁHHHA II 
CBIHỨHA. 


@ quráï 
—) 


PÝCCRKA4 HAIIIOHÁJIbHA# KÝXHã 


TpaHHHÓHRHIÏ Đýcckuft o6ẻm COCTOILT 1s Tpềx Õ/moj Ha 
niếpBoe ðró7o, KaK IIDẠBHLIO, TO/IAIÓT cyH. CảMoe 
pacHpocTrbanEnnoe HépBoe ð/1ó7O B POGCCỨM - THỊ, GVT W8 
KAIýCTBI € MfCOM, OBOIIäMH 1 CM©TäHOÏi. Ê TĐÉBHIIX BDeMEH 
1O Hac 1omiá 1oc1ÓBwHa "THÍH 1a Kảma - nima gámra". LÍ 
/1©ellcTBIIT€JIbHO, HÓCJIe T?£EJ1oli paØÓTbI TapéJIKa ropáwer , 
apOMäTHOTO CÝIIa HOMOTäJIA BOCCTaHáBJIIBATb CIUIBI. 

1lóce cÝma oØbIqHO IO7IAa1ÓT BTODpóe ÕJIÓ/IO, KOTÓPbOe 
TIDHTOTÓBIIJTW 113 DBTIÔBI [UIT MfCa, C TADHIDOM 13 OBOHTẻl1, 
HáIHe€ BCeTÓ 113 KapTÓ(be. 

TSCJIM BBI ỐbIBá/JIH B TOCTäX ÿ DÝCCEKHX II HEMHỎZ£KO 
8HaKÓMEI € ĐÝCCKOÏi HaIHIOHá/IbHOÏI KýXHeÏi, BbI, HaBéPHoe, 
SHá€T€, TO TaRÓ€ II©JIbMÉHI. TO ÕJIÓJO - 07HÓ 13 CảMBIX 
JIOỐWMbIX ÿ HapÓ/IoB CHỐIpH. IÏ©JIbMÉHH TOTÓBWT I3 TÉCTA H 
Mắca 11 ©nñr Ha TIẾpBOE BMÉCT€ GŒ ỐYJIbÓHOM HJIMH Ha BTOĐÓ€ - 
CO CM€Tá4HOÏï, MáCJIOM IIJIH ÝKCVCOM. CảMbIe BEÝCHHIe - 
TIeTbMéHI 113 cbắPpTa, B cOCTá4B ROTÓPOTO BXÓ/TIT TOBÄ/IHA, 
ðapáHnIHa 11 CBIHWHa. 
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P Hauáe oÕé/a K CT0JIý HHOT/Iá HO/IAIÓT XOJIÓIHEIS 
Ốmó/a: CaJIáTbI, RKOTÓPBbI© IHTOTÓBILIH I3 OBOHI€Ï, ñII, 
CM€TáHBI, MalÍOHéä3a II 3ẻJ1©eHH. PO MHÔTHX cTpáHaX MÍpa 
BUHGTĐÉT - ,0móno I3 CB€KJIBI, ,RapTó(berw 1 OTVĐHÓB - 
HA8BIBäFOT “pýCCKHM Ca/IÄTOM” -TTIupokó PACHPOCTpaHEH 5 
Poccfu caurắ, KOTÓPBIT Ha8bIBắ©TC4 TIO-bä3HOMY: MãCHỎÏI 
Ca/ắT, ca/ắT "GTOJIWMHHIHT”, 

Jna Đýcckoff KýXHH XaDaKT€DHO ÕGJIbIIÔ© KOJITYIECTBO 
6zmop 13 MVK Ứ: HHĐOTỎB, ÕIMHÓB.... PáHbnIe B POCCHW HH 
O/HÓ H3 HIpÁá3/HWMHHHIX COÕHTHH He šfidxdiudiD e3 HHPOTỎB. 
CnóBO “THHĐÓT” IĐpOHCXÓ/IHT OT /IDeBHEDÝCCKOTO CJIÓBA “TP” - 
IIpä3/THHE. IÏIPOTH MÓỎTVT ÕBITb ÕOJIBHII© II MãJIeHbEKIe, 
OTKPEITBI II 3aRDBITHI€. J]JIH HAWTHEH IICHÓJTb3VIOT MỐCO, 
pHỐy, KanýcTry, #fia, #Õ2IOKH, BADÉHb€ II MHÓTII© 1DYyTWe 
TIĐO/7ÝKTHI. 

llóce oðéxma Ha /1©céÐT HO/IAIÓT MaÏi, KÓdbe HH1 KOMHÓT, 
KOTÓPBIÏÍ IDHTOTÓBIHJIW I3 CVXIX VJIH CB?&£1IX (ÌĐÝKTOB. 


OTBéTb Ha BOHĐÓCHI. 

1. CKÓJIbKO Ố2H07 OỐbï4HO HO/Ta1ÓT Ha DýCcCKHI oÕé/? 

2. Eorná no/ia1ÓT xo/1ónHoe 6216710? 

3. Eakfe 6a MÓ?KHO HA3BIBắäTb XOJIÓTHBIMH? 

4. ÑaKfe Õ/IÓ/7a, KaK IpáBIUIO, IG/IAIÓT Ha IệpBOoe? Ha 
BTOpÓe€? Ha /qecépT? 

5, ÑaK TbI HIOHHMáeIIb ĐýccKy1Ð nocJlóBwHy "THỊ na 
Kkảma - nima Hánmta"? 


®) Hai CJIOBä, KOTỎPbI© H© OÕO3HaHáäITOT THIITV H HOCTáBb "v%, 


c6én CTo Bomná 
dđapm 6opm ÝzKHH 
cMeTá Ha MOJIOKÔ 8É1eHb 
JIÓ?Ka TOBñMHA TIIĐOTI 
71ecépr BapéHbe KýxHñ 
TaDHÍb PpecTopảH HauqfHKa 


Hanmmrt MáJeHbKHfi paccKds na rêMy "MoŠ JoÕfMoe 
6„róno". 
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vpók 13 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉJ⁄CTBMEM 
ì treo ở đâu 


Búwmop. fax Thị T1ýMaeIb? Ốror 
TÊMHHIÏÏ KOCTIÓM MHe€ 
IJIET? 

Áưna. — IĨo-MÓeMy, JIiÿqIe€ TEI 
BO3bMI TOT CBÉTJIEIÏi, 
KOTÓDELÏi BICWIT Ha 
BÉHIaIK@. 

Búkmop. Jlãnno, ñ erỗ BoabMý, 


ÁHHa. 3awWéM ThI BÉHT1aeTb 
IaJbTÓ B Iigacb? 
Heyzkgênw THỊ eró 
Õónpme He HỎcHIIb? 

Cepzéũ. Her. IIpumrná BecHá. 
Cáo Tenurée. IÏoŠToMY 
SÚMHee€ Ha/IBETÓ y?Ré He 


HỶ?KHO. 
Œ Nuráñre. 
1. - Peõðñra, 1TO BbI Ty/1á BêIIaeTe? 
- OØbaBIêHMe. 


- Ö ễM To? 
- OÕ aKceKýpecMM Ha ciễ1y!omteli nenêJe. 
2. - Đếpa, Tbi Ky/Iláắ HoBêcHIIb TaRKóe ÕoJIbHlóe 3êÐKaJIO? 
- ï xoqý IoBécWTb e'Ó Ha cTêHy y ceÕñ B KÓMHaTe. 
TaM äépKa/Ia IOKá HeT. 
3. - Thi c Táneli roBoprb no TeJecbóny? CKaz£fI, TóÕbI 
OHá IPHIILIả K HaM 3á4BTPA. 
- Ñ cozta/TéHIT!O, OHá IOBéCHJIAa TDÝÕỐKV. 


g7 


4. - đaqÊM 3/Iecb Ha HOTOUIEẾ BICIT TaKắ# Õ0JIbmáØ 
ảmna? 
- BứnMmb, B ŠTOM MéCTe GTOITT MOÏÍ ICbMGHHHIlÍ €TOUI. 
llowTrf Bcẽ BDÉMñ ñ 3/1€Cb 3AHIMáTOCb. 


5. - 718, OỐbñCHÍ: MRe, IO/£áJIYÏCTa, TO 3HáqHIT 
"DvqHHie wacbi”? 

ÔTO tacHÍ, ROTÓpbIe HÓCñT Ha DYKé. 

IloH#THo. A TeHépb # MOTý OỐbØ€CHÍTb, WTO 3HäWWT 
"HaGTÉHHbI€ *iaCbi”. 


¬ JRaK? 
- TO WaCEBI, ROTOPBI© BICT Ha CT€Hẻ, 
- Tóqmo. 
rae† 
Ha BếLlanke 
BHCẾTb (Hecos. ) : 
6 uikatbý 
aroÈ kvaát 
BếLUATb (necos.) |nanbró | Ha gếLuanky 


ïñOBéCHTb (cos.) | LuInány B Likacb 


@ A. Điền dạng cần thiết của động từ "éuudn, nroaócwr" hoặc 
"8wcému” vào các câu dưới đây cho phù hợp với mỗi hình vẽ. 


[sasao l lR 
x 3 


É) 4 
1. MáMa crasảa, qTöÕbI Ba/M ... HaJIbTÔ Ha BÉHIaJTEV. 
2. ĐaHZÚM.... HaJIbTÔ Ha BÉIIAJTKY. 
3.OH... Ha/IbTÓ Ha BÉHIAJIKY. 


4. Tenépb HaJIETÓ ... Ha BÉéHIAJIE€. 
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B. PasroBápwbafiTre Io pICÝHEAM. 


®aA. HGMỸ WTO Hý?KHO /lÉJaTbE? 

1. PeÕñra IpHHIJH B KJIVỐ Ha /IHCKOTÊKY B HAJIbTÔ HH B 
TIIJIä1e. OHÍI XOTé.JT BXO/IITb B 37T 1 BI/{GJHT ÿ BXÓ/IA 
BÉIHIAJIKY. 

2. TBoïi orêI KyHHJI ðOJIbIIýIO KapTHHV /U1ñ TOCTTIHOH.. 

3. YwfIrebE XOTé.JI, HTÓỐbI BC© VH€HIIRKI BI17I©JIH 
ĐACHICáHIW© K3áM©HOB. Á BO /IBODÊ HIKÓJTBI CTOITT 
IOCKáả OÕbØB/IÊHHH. 

4. Cerỏnna yzẻ 30 xeEaØpä. llána npwHẻc &JEy. A MáMa 
KYHHJIAa VEDAHIÊHH1, MáJIÊHbKI© IITĐVHIKH, IB©THEI 
IIApHI, RpaACWBEIe JắMHOHEH II EOHCĐÉTHI. 


B. Thị snáemrb coBá "€emneHá” 11 "nomoớk”. OỠpcm, 


'ỊITO TAKÓe: 


. HaCTêHHaä JIäMHaA? 
. TOTOJIÓHHBIÏ BeHTIUJIäTOPp? 
3. crenraséra? 


h2 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


®@A. Cnẻ71yIOHIW€ /I1AJIÓTH HOMÓTYT T€Øê HIOHfTb, TO 
8HäHNHT "?tĐe&pduđTb (tecoẻ.) - Ttpeepdlrno (cos.) 
2O 8O 1no?”. 
1. - ĐbI 1ÓMa ýqIWITe MắiJIeHbEKOTO CBiHA HHTắTb 1 HHICắTb? 
- Her. EMý TÔ/bKO 5 JIeT. MbI CHIITắ©M, ITO OH ©IHIE 
CJIHIKOM MắJIÊHbRHÏI II Hệ MÓ?£@T ŠTOMY VMITbGH. 
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- Bbr nenpáBbi. TÓJTbKO Há7O yMéTb IpeBbamiáTb y€Õðy 
B B©CẾJIV1O IITĐỶ. 

- IĨoHäñTHO. 3HáwHWT, Hả/1O JÊJIaTb y€ÕY IIHTebẻcHee 
1 Bece/lée, TÓØbI DeĐSHOKE MOI O/HOBDẻMeHHO 
YHÍTbCf 1 HTĐấắTb. 


2. - Thi aHáemrb, AnTón IláBJIOBWM ÓqeHb JIÓỐIT /I©TéÏi, 
OH IP©BDATUI CBOÏ IOM B "/IÉTCKHÍÍ KJIyÕ”. 
- WaK oH ŠTO C/Ê/1AJ1? 
- ÖH KVIHUI ÓNH©€Hb MHỎTO HTĐVHIEK Hi KHHT /UIH /I©TẺï. 
Ÿ HeTÓ /IÓMa COCÉ/IHH© TH B©Cb /I€Hb MÓIYT 
CBOÔÔJTHO WWTắTb, 3aHHMắTbCđ VI BÉC©JIO HTDắTb. 


B. Móz£eImb JI TbI IIebe/I4Tb CO/I€P?K4HHe CJIê71YyTOIHIIX 
TIpe7JIO2KẻHHfi IO-TIDVTÓMY? 

1. Byarotap4 ðobHIÓMV TĐPY/Tý eJIOBéKEa IHIIIpÓRaØ 
IIYCTHHã 1:D€6DŒT11dCb B MOJIOJÔÏÏ 3©JIEHPLfT JIeC. 

2. Eorxá TeMIebaTrýpa cTaHÓBHTCH BHIH€, BO/Iá ÕbIcrpéẻe 
TD€8pduđemcsr B TA. 

3. Mne ne HpáBWTCf, KOT/1á cebbäHoe /I1ŠJ1O 
Tipeepddemea 5 TIÝTKY! 

4. BBII CÍUIbHEBIÍ MOĐÓ3 II BOIđ B Ó3©Pe€ TĐ€e&DdTndcb B 
JIN. 

5. Rorná CTHXI ?tDe8pda1nseca 5B cñOBá HÉCHI, 1X Ốý/eT 
JIẾTH©G 3aIOMWHäTb. 


TIpowwráiire Wa/IÓTH 1 OỐpaTWIT© BHWMáHI© Hà Dá3HbIe 
SHaHNÉHW1 TJIaTÔJIOB ?teDeÔa#đrn» (Hecoẻ.) - repeÔđrn» 
(cos.). IlepeBeire 1x Ha pO/IHÓÏI ä3HIRE. 

1. - CTápocTra 31ecb? 

Her. Ho cKópo OE HIPLUJIET. A TO? 


- Ñ xo1ý ntepeÔđrn» eMỸ 3aIICKY VHHT©JLH, 


Xopomó. Jlaï mne. Ñor1á oH HPIL/I€T, ä eMỸ repeÔđ.w. 


2. - ThI aHáeTIb, KaK Ha3bIBá©TCñ CTIXOTBODéHIe 
CHÍMORHOBa O JIOỐBI, KOTÓPOe BO BĐÊMã BOÏïHBI 
CO/IIắTBI *IITäJIH II eÐeÔd6đd/1 13 ĐYR B DÝRH? 

- đnám. "2H MeHẩ”. 

3. - ĐúKTop, re TbI õbUI B1epá? 

- IIpoBoxfi HaTáIy B aabpoHópT. QHá IOIPOCfUIa 
MeHñ ?teDeÔđm%» BCeM 3HaKÓMBIM TODäMHÏÏ HDMBÉT II 
JIÝHIHIW€ IO?&©2IắHHA. 

4. - Thi HÓHJI TeKCT? 

- /a, nóng. 


Torná nepeÔđữ eró rJ1áBHo€ CO/IepzeáHI CBOWMH 
CJIOBáđMM. 
5. - Wakán celitác I/IếT Te/ieIepenáda? 

- XoKkéH. 

- Xokkél Me He HpáBIrrea. forylã epe9aØ1/m 
d{byT6ó1, cKaz£íI MHe. 


® Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các câu dưới 
đây bằng cách nói khác. 


1. CpeÔ1í KÓ.WHdaTnbL CTOWT ÕOJIBIHIÓÏÍ KĐVTJIBIÏ €TOJI, aâ 
Ha7 HHM BHCñT KPĐACHBBI€ JIâMHHI. 


lào 


đawÊM BbI K HaM IPIIIJIH €peØú ó2 [To C BắMH 
CJIVWLIOCb? 

ˆ # z làn 
3. To ÓqeHb IIHTepécHaa TáïiHa (pe0 „ứuu+' Qé8OMGK. 


4. CpeÐú oú+ ốmÍa3ku+ ÔpỤ3él AnTón rýxtTie Bcex 
ITĐắ€T B 2JIeKTĐÓHHEI© HTPHI. 


CpeØú UrKÓ/tbWbL® TDGÔ/ớmO8 MaTeMäTWEA cWrắeTcg— 
CẳMbBIM IIHT©DÉCHBIM I1 CắMbIM TDÝ/IHBIM. 

6. CpeØ1 u3Ôéu HaDÖ/IHbIX HĐÓMBICJIOB 3/1eCb, MHe 
BômbIIe Bceró HĐäảBñTCĂ JIÓ?ZKKUM, HẢIHTRW II MÍCRKH, 
ROTÓPHI© /IÊJaJM 113 qếpeBa. 
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PÝCCKHI CYBEHIP 


Ð wanêJ1HñX HapÓ/HBIX 
TIDÔMHICJIOB - B CVB©HIIDAX, 
1ITĐÝIIKAX, YRPAHIéHIX - 
OTPa?KáeTcñ ICTÓpI Hapó/A, 
eTÓ KYy/IbETýpa H 
HaIIIOHáJIbHEI© TPpA/THMM. JT3 
TIOROJIÉHITR B HOEOJIÉHW€ 
TIED€/7I2IÓT HCKỨCCTBO, 
cosnánuz TIPeTMéTOB 113 


TpeBa, KÓ/RH, K€DáMUEH. 
B AJIEKOM TIĐÓHJIOM MHỐÓTO Beiteii TIŠJ1a/IH 113 7IÉpeBa: 


JIÓ?E€EI, *IáIIIKM, MICKI. L[TÓỐBI C/16J1aTb HOCÿ/1Y HĐÓMHOÏ, 
YnóBmoli, KbacWBOll, I©eDeBñHHBI€ 113/111 HOKDBIBdJIH 
8OJIOTÓïÏï i1 cepéØpaHoïi n/I6HKoli. Ð DpyEáx MacTepóB 
OÔETIHOe /I€Đ©BđHHO© I13/1JI1© HOJTVHÁ©T HÓBBLÏÏ BHI, 
CTAHÓBIITCñ ñDKIIM II IĐẢ3/IHITHHBIM. COBDeMÉHHBI© II3/IÊJTH 
JABHÓ 113 IPe/MÉTOB OỐbEiWHOÏï 3#£3HI IDBDATLIHCb B 
TIPOH8B€/IÊHIđ IICKÝCCTBA, 

Cpe7H TDa/IHIIÓHHBIX ĐỨCCKIX CVB€HIĐOB OCÓÕO© MÉCTO 
sanHUuMáeT Marpenrga. E€ 3HáIoT He TÓJIbEO B POCCÍM, HO  BO 
MHÓTIWX CTpáHax MfÍipa. TĐỶ/IHO IOBÉPIITb, HTO MaTĐEHIEA 
COBCÊM MOJIO/lẢ, ©ÏÍ HT 1í CTA JIeT. 

B KOHItê TPÓHIIOTO BÉKa B DỨRIH XY/I1Ó?RHHKOB HOHdJIA 
epeBñHHaa ñIIÓHCKaa KgýKRua. ÕØozrbmrÓïl Qưurýpe, HaxO/IWIOCb 
HỆCKOJIbKO MảJIEHbEUWX - Bcñ ceMbdi. Ð PoCCcHM c ẢBHHX 
BDeMEH TaAKÚM CHÓCO6OM /16J1AJM 
IacxábHbie äiina. [Ïqéøã cOs3/áHIA 
KÝKJIH Óq@Hb IOHpắđBILJIACb. 
TIpHTJIaCWJIH JIýHIeTO MắcTeba HO 
1I3TOTOBJIÊHIIO HTĐVIIIEK. PyHHBIM 
CIÓCOðOM CJIẺJIAJH HẾPDBVIO MOJIẾJTb - 
KP€CTbñHCKY!'O /IÉBOWKY, ROTÔÓDVIO H 
HaaBdmm "MaTrpEmrra”. 
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TIpomrzm ró/IbI, ÿ MaTDEHIKRH IIOØBIIIOCb MHÓTO ỐDbắTb©B II 
cecTÉp, KOTÓPbie Da3bêXxaJIICb IO BceMV MIbVy. B Jro6óïi 
C©Mbẻ, B JIOÕØÓM /IÓMG II3/JIIH ĐÝCCKHX MacTeĐÐÓB CO3/IAIÓT 
ocỏØoe Ipá37HUWWHoe HacTpoéHWe, Dá/TVIOT H /I©eTéÏi, 
B8DÔC/THIX. 


OTBéTb Ha BOHĐÓCBI. 


1. To oTrbazKáeTc1 B 113/16JI1ñX HaĐỎ/HBIX HĐÓMBICJIOB? 

2. aKfe BÊHIHM /1ÊJIAJIH 113 êÐ€Ba B /IAJIEKROM HIĐÔHIJIOM? 

3. ro nếJaJIM, 1TÓỐBI /ICĐBfHHBI© 113/1ẺJTMfØ1 CTẢJIHT 
TPÓNHĐIMI, ÿ/1ÓỐHbIMI, RDACIBbIMI1? 

4. ro 3aHHMáeT ocó6oe MécTo €p©JI1 TpAJIHHÓHHBIX 
ĐÝCCKIX CVB€HIDOB? 

5. ÑaK IIsBêcTHa MaTpEHIKa B POCCIH II BO BCỀM MIipe? 


@b CJIOBapẻ TaE OỐbñCHiOT CJIÓBO c¿/&eHp: "lloxnäboE Ha 
TIÃMRTb; BGHIb KAKE HáắMTb O HIOCeIIêHHIW CTPAHHI ỨLJIH 
KaKóÓTo-HHỐỶ7Ib MécTa". la TbI /IÝMaAe€HIb, KaKÝIO B€IIb 


MÓ?KHO CHITắTb cyBeHIpoM? IÏocTáBb "v 


3HaWÓK (bpýKTHI MOTOIITKJI 
c$ororpáca OTKPpbiTKa TODT 
KOHCĐéTEI acBI KÝRJIa 
KapTUHa MOPÓ?£eHoe MaTpEeniga 


Tagúe pÿÝccEwe cyBeHIWpbI TeÕê sHaKÓMbI? aEfie TeBé 
6ómemre Bceró npDáB#Tc#? 
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vpót 14 


PABÓTA HAI PEHEBbIM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói rõ hơn về người ( l ) 
@ 


Xutímeap. PeÕ#Ta, KTO, IO-BálIeMY, 
CHITÍGTCñ CHACTJITBbIM 


©/IOBÉROM? 

Jiẽn.a. # nÝMa1o, cdáCTJIIB TOT, 
ETO MHÓIO 8Hấ€T. 

Tứúma. 11o- MÓCMY, cwacTIBbIT 


!JIOBÉR TOT, ÿ ROLÓ 
MHÓTO IpySêÏi. 


Hóa. A ñ CHHITảIO, CHÁCTJIHB TOT, 
KOTÓ JIÕñT I1 yBA?ZKáIOT. 
Eđma. Me Káz£eTcø, cHáCTJIIB TOT, KOMV BẾDpIT, II TOT, G 


ReM MÓ?KHO JI©7JIHTb BCE. 

Xuadimeap. OTyrfrano. Đbi Bce HpáBBI. A MO MHÉHII€: CáCTJTB 
TOT, O ROM JIÓ/IH BC€T/Iá € JIOỐỎBBIO HH VBA3KCHHeM 
7ÝMaATOT. 


Œ® turáire. 


1. - Jlan, sHáeIrb, ETo TaRÓÏi JÏOMOHÓCOB? 
- đHáI. ÔTO nom, #o2ó cqrráior TIẾPBBIM 
VHIIBepCHITẺTOM B POCGHI. 
2. - Liễng, ä ÓJ©eH HoêXaTb Ha BOKSắJI BeTpewắTb TÓCT8 
1a MocKBH.. 
- Á KTO 3TO? 
- ÔTo Tom, mo BeneT TeJIeIiporpáMMy "y6 
TIYT€HIéCTBHHIKOB”. 
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3. - JliŠng, cKaz£f, KTo ŠTO? 
- TáBen HmEoáebBwu. Ốro ơm, ozô VBA?“đIOT H 
JIÓÕãT BC© V©HIIKI. CH II TOTH, &OJMJ BGẺ MÓ2KEO 
ĐaCCKáä3BIBATb. 


4. - PeÕäTa, cKazKIWiTe, KTO ö/1ecb Bopftc? 


Páape He 3HáeT©, TÓJIbKO OH B HáiHI©M KJIáCC© HÓCHT 
7UIWHHHIG BÓ/IOCHI. 

ÄHá*HIT, 3/I€Cb OH TnOTn, 1/ O2Ó JUJIHHBI© BÓJIOCBI. 
Tónmo. 


5, - fáTa, sHdeHIb 1e/IoBếEa Ha 9TOM (bóTo? 
- náo. Ômo Tnhơ1n, O ®£O/ B IOCJITH©€© BĐÊMñ MHÓTO 
TIHYT B Ta83ÉéTAX II OH TtƠï, €4 TOP/UITCH BC HáH1a 
THRÓ7a. 


KTO B8Cerná 3aỐóTHTcñ O RDYyTIX. 
IS” yY KOrÓ MHÓrO ñpy3éïi. 
Me HDáBHTCñ TOT, | KOA4ý BỐPWT nHỐNH. 
KOFTÓ ñ XODOLUIÓ fIOHHMákO. 
C K@AA MÓN(HO 3HTb B nDÝ‹Ốe. 
Ø KƠM TIÁUUYT B ấTOli CTaTbé. 


( Điền vào chỗ chấm dạng thích hợp của từ "mo" (thêm giới từ nếu 
cần) để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 


1. - Róma, meðé npáBIrca Mapanóna? 
- IĩaBécrHHtfi bìyr6oumicr 3 AprenrfInbi? Ronéwqno. Mne 
q€Hb HDÁ4BHTCðI Trơm,.... He TÔJIbRKO 2(ĐCQĐ€KTHBHO, HO 
1 KĐACHBO ITbắeT. 


- Boulózn, 3náeHmIb ŠTOTO HHCáTeJI.? 
- Qnám. ÔTo mom,... YH€HIIKU WáCTO IITHIYT HIICbMA. 
3. - Iláma, ro 5Tro na cbóTo? 
- Ôro Maiig T'álïcon. 
- WeM oH paðóraer? 
©Ôx, TbI! OH Trơm, . .. IOWTI Ece ÕOKCSpbI ÕOÄTCä. 
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4.- Óm, CEKa?HI1, ETO TAKE KEDACBO TaHI[ýeT? 
- To Bo/Ió/H. ÔH ÿy Hac Tom, .. . BC© /ÊBOHEKH XOTñT 
TaHI€BắTE Hà /IICKOTẾKe. 
5. - Đã, To TBoÏi Mái ðpaT? 


- Ha. On IMeHHO ?ơm, .. . BC© MbBI B CeMbÉ /IOJIHHI 
aaBÓTHTbCĂ. 
6. - Jlna, KaKRólÍ XOpÓMIHH ÿy Bac crápocral 
- Ha. OH y Hac Tơm, ... . BC© MbI JIÓÔHM. 


@® Truyền đạt bằng cách khác nội dung phần được in nghiêng trong 

cắc câu nồi sau: 

1. Ð HánieM Me BCeM HDáBHTCĂ /1đ/bW1£, 1/ KOTLÓDO2O 
CIMIATỨHHañ 1 1ÓðÐañ y2IBIỐKa. 

2. Ð ároM dbyT6ÓJIbHOM MáTdqe ÑÓJIä IM€HHO ?12ĐÐÓK, HŒ 
WOTÓDpO2O Ha/TÉ@TCñ TJI4BHBIÏT TDÉH€P. 

ø: etO&éK, OTnÓpbtũ 1íteT, Bcer/tâ HaïiÉT. 

4. IOpuHii ÏIaráPHH &OC.MOHđe@T, KOT-ÓDbLM TOĐ/TTGH B€Cb 
ĐÝCCKHH HapÓ/. 

5. Ð §TOM /IÓM© ?KIHBT /⁄€HbLĂ, 1 KOTNÔDO.MĐJ JHÔ/L 1ắCTO. 
IPHXỎJT 3a COBÉTOM. 

6. Ð §Toïi HO/IITKJIIHHEe paÕÓTaeT Tepdnéem, O tơmÓpOAL 
BC©THä C VBA?KÉHII€M /IÝMAIOT ỔOJIbHHe. 


@® Dùng các cách nói vừa học để đối thoại theo mẫu và gợi ý cho dưới 
nhằm xác định rõ hơn nhân vật trong tranh. 


XW TrMÝpa MHÓTO KHI. 


- BúØuuuo,  Tu.4wjpa 1TndK JHÓ¿O KHU¿l 
- Jla. B iáuL€/ 1tắCCẴ€ OH ThO†n, 1) O2Ó JWHÓ2O HE. 


a. THMÝP JHÓỐHT *HITÁTb. 

6. Ð Kuácce MBI curáeM TỊIMýpa Xo/Lã©li 
E)=1107129/10151<34171-371 

s. Hải ywuiTe¿tä rop/girca THMýPOM. 

r. HaM HpáBIITCä IPHXO/HTTb K THMÝpY 8a KHÍTAaMI. 

n. O TirMýpe JEÓõñäT cHpáIIHBATb DeÕÃTa 113 
CocéHeïi ITIKÓ.TEI. 
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PABÓTA HAI TÊKCTOM 


® Đọc, dịch ra tiếng Việt, ghi nhớ nghĩa và cách dùng của những từ 
được in nghiêng trong các câu nói sau: 

1. Haráma Bqepá /16JTO peUtdada aanảwy. Ceró/H1 oHả 
Ó€Hb Đá/1a, 1TO y?RẺ D€uUÍđ 2TV TDỶ/THYV1O 8a/TáNY. 

2. Annpél cKÓPO KRÓHHHJI CBOI 7I6/1á H Ðeuúa, xo HóBbIli 
rO7 OH ỐýJeT BcrpewqáTb B MlocKBẻ. 

3. Bứnea, ro AHDéÏ1 /1ÓJITO HIểJI Ha ýJHIH@ H HH KE KOMW 
He aaxonti, Đếpa peuuúad, no Anp6fi TÉpBBII paa B 
ŠTOM HÓBOM DaliÓHe II 3aÕJ1V/IULIGH, 

4. - Ñ_ c0eq/ónu1o, Hải peÐäiTa HIpoWrpá.HI 
- fOHHHO, Óq©BHb 2d⁄1b. XOTñ OHII CTaĐáJIICb KAK MOTJ. 
- Á JMH€ Óu@Hb 2b TnDÉHepd. Ôn Ta Ha nêncn ma 

TIoOÐêTy B ŠTOM MắTwe. 

5. "HaK OH MÓ?K©T BCTĐÉTHTb HÓBBIÏi TO/ O/LIH Hà ÝJHHe, B 
HesHaFÓMOM pafióne?", - Bépe cmáo 2c» AHÔDĐéa 11 
OHả Ð€MiiÍd TIDMTJIACTb ©eTÔ K ceÕŠ BcTpewiTb HÓBBIÏÏ TOJI, 


 Mózxeermb 1 Tbt noráTb 3Hadénre IP€/UlÓraA "wú.wo” B 
cJŠyrormtx c1ryártrnx? IlepeBe/TÍ /1AJTÓTIT Ha DO/IHỎÏ† 83PTK. 
1. - lĩpwxo/t Ko MRe B rócTH, Tám! 
- A KaK K TeÕðé IpolirW? 
- Ốnenb TIpócTo. IĨpofinEmrb .ú./O ấm O2O &#bICÓKO¿O 
3ÔđHu# 11 yBÚHHIb RHHOreáTp. Moli 1OM Đđ/IOM G HHM. 
2. - JIñna, Thi 6bI1á B "TlắpKe KÿyJIbTVPBI”? 
- Her, ne ycnéJra. BHO MáJIO BDỀM€HH 11 HIOðTOMY ñ 
PpeIma TIpOl†TI 4.wo nápKd 1 TDäMO c1Olá TOÏTH fl 
He OIO3áa? 
- Her. ÑaK paa BÓBbeMa. JJaBäïire celác Hoé/IeM. 
3. - TóÓzIñ, Tbi EYIIHJI JIeKRäĐCTBO? 
- He MOT HaÏïTÍ aHTÉKV 3/I€Cb. 
- OHả HaXÓ/IITCñ B yTJIý HắHI€ÏÏ ÝJTHĐI. 
MózkeT 6HITb, ä HIDOHIE.T 4.40 tieẽ. 
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4. - Jlễna, puepá # BcTrpewáa BíKTopa Ha BEicraBke. He 
3HắảĐ, HIOHeM OH HDOIIEJ JM1ÍMO /u€H3Í 1 HHN€TÔ He 
cKasáu. 

- Móz£eT ÕbITb, OH TeÕñ He 3aMÉTHLI. 


TỶ CHÁCTEEO, Mi JI€TẾ.I //1Í/,O BOĐÓT, a H@ 6 BOPÓTA. 


Œ@ A.Em hãy đoán nghĩa của các động từ được in nghiêng dựa vào 
tình huống trong các đối thoại dưới đây: 
1. - JiễHoqEa, KTo pa3ÕWI B43V? 
- ÔTo KóImKa pasÕtfna. 
- Oñ, Jlêna, Jlêna. Tbi roBopfinib HenpáB/Iy. TbI OHIñTb 
OỐ.MÁHbL&G61Lb MeHĂ. 
- BáÕymrga, B ŠTror pa3 # TeÕ¡1 He 0Ø.MữH1d. 
JlelcTrBfWTe7IbHO TO KÓHIKa C/7IếJ1a1a. 
- Xopormró, reBé Bépro. Đe/Ib TbI IOOÔeI1á/1a, *ITO ÕØÓJTIbII 
OỐØ.Hbi8qmb we Býnerrb. 
2. - fáTg, 'ITO #© MH€ /I6JIATb? BpbaT cO MHOÏ He XÓNeT 
14? TOBODITTb. 
- A HTO CJIVHHIOCb, Táng#? 
- íÏ saðÕbla Iepe/IáTb 3aHICKY ©TÔ HO/IĐÝTH II HOŠTOMV 
OH H© IDIIXO/IUI Ha BCTĐê4y c Heii. OHả 3a TO Ha 
126 pdccepÔú.adeb. 
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- LI no§roMy oH t0 mneð4 cépÔumca? 


- Ha. Dcẻ šTo 13-3a Meni. 
- Oñ, TaK CJ1Ó2&HoI #Ï Hưderó He MOTý TeÕØê COBéTOBATE. 


B. Điền vào ô trống dạng cần thiết của động từ "oØ.wứwtadm - 
OỐ.aHýrt", "cepÔtmoc3 - paccepØmoe3” và ghì nhớ. 


CỔ MáHbiB aTb OỐ M8HÝTb cCebnúTpca PaccepTpca 
(hecoas.) (cos.) (necoa.) (cos.) 
b) OỐMaHý ceb›xýcb 
TbI 
OH/OoHá OỐ MáHe@T 


OHú PAccépnsrca 


TỊmrảïi 
S= 


RAR  BCTPEHÁJI HÓBBIT TOJ 


JICTÓPpHñ, O KOTÓĐOÏ ñ XOHÝ DaccKa3áTb BaM, CJIYHHLIACb B 
Hoqb non HỏBHrff ron. ÑTo ñ TaKỏii? 3oBVT MmeHd AHnpẻll, 
aTPOHÓM, paðÓTa1o B CHỐHPH, B KOJIXÓä©. 

Tom Ha8án q TIÉPBEIÏT paa TIPHXaJI b MockBý. Óaenb 
CKỎPO 4 KÓHHI¿JI CBOI 7Ie1ä  DeHHII, qTO HÓBBIÏ rOJI ðýny 
BcTpedárb B MocEBé. Ho rae? B MockBé ÿy MeHñ 3HaKÓMBIX 
nem. TỎ/bKoO HHKOráf[. TO TOT, KTO BMÉCTeG CO MHOÏI ÉXaJI B 
1iÓ©eäJe. QH eII6 TOT/1ả IPHTJIaI1áJI MeHđ BcTpedáTb HóBPLii 
TOJI BMÉCTe € HHM. fÏ IO3BOHIMJI HHKO.TäfO. OH CKA3á7I, 1TO caM 


OH B HOBOTÓ/HIOIO HOWb /1Ó/12K€H JI6?RÝDHTb Ha 3aBó/e. Ho 
CEKa3á/I, HTO MBI BMÉCT© HO/IeM K ©TÓ JDV3bfM, OH MeHf 


TIO3HAKÓMIHT € HÍMH, a IOTÓM HOẺ/I€T /I€?“ÝDHTb Hà 8ABÓ/L. 
ÊxaTb HÝztHo ðH11o B HóBtrli paiión Mocksii. lÏprtêxam 
MEI Ty;1á. ĐBORĐýT €TOäJIH ÕOJIBHII© HÓBBI© JIOMá. JJpÿy8bđ 
Hmkomắn TÓ?K© ?£HJII B HÓBOM ÓM©. Hac BCTĐÉTIJIA Óq©€Hb 
CIMIaATWuHa# crapýmrKa. OHá cpá3V HoIpoecfia Hac HOT B 
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MaTaSfH KYIITTb TODHIHIV. íÏ, ROHéHHO, CKasáJ, WTO € 
YnOBÓJIbcTBIeM nolixý. Marasfi ÕbI7I Dñ/1OM. fÏ eTÓ BI1/1€11, 
KOT7IÁ MBI HIJIH MÍMO. fÏ ỐBICTPO HAI MaTASTTH, KYTUT 
TOPWfIIIY II HIOIIEJI OỐpắTHO. Ä BOT KYV/ả H/TTÍ, He 3HáfØ0. Ä1pec 
ñ saØbTïJ CIPOCITb, a KAEÓÏÏ NOM - TÓ?#@© He HÓMHIJI Đce IOMá 
HÓBBI€ - B KaAKÓÏi H/ITM? CTOIÓ Ha ÝJIHII© II H© 3Há10, ITO MH€ 
nénaTb. B/IDYT KO ME IIO/IOHIJÁ 7TéBVHIEA 11 cTpOcWna: "tÍTo 
BbI TYT cKywdere? CKgópo HóBHfi ro/t!" 

4 eïñ paccKasaáun Bcẽ. Torná IéByHIKa ä3acMeäIaCb II 
cEKasá1a: 

- A gHáere, sHaKÓMan HwKoáø - 2ro a! Mená aopýr Pépa. 
Wzkgê tiềJ1brli qac ä Bac ruý! IloliteMTe, ckópo HóBhrfi ro7l 

/Jpysb4 HuKoắä MRHe Óq@Hb IOHĐáBIJIWCb. JÏÿHI1© BcexX 
6pinảd Đépa. Mi Bcẻ BDÉMñ TaHIteBáJH. fÏ baccKá3bIBA1I eli O 
ce6é, o CHỐIHPM. 

- 3Háere, Pépa, KaKE XopoMÓ y nacl ẨonwáÏïTe HHCTHTỨýT H 
IIPHeä?Käïire BecHỏii K HaM. lÏpwea;zkäảlirel - rOBOpHUI ñ ©Ï. 
Y;zxê ýrpoM Pépa cKasá1a MHe: 

- He cep/Irecb, ä OÕMaHỷ/JIa Bac. ïÏ He sHảtO HHKOJlắä. 
orná BbI paccKa3á.II MH€ OỐO BC€M, MH€ CTảJIO 2£8JIb BaC, 
BOT # II IDHTJIACWJIA BAC K HAM. 

f1 ne cep/inca. 'Ôro ốbtá MOđ JIÝ4HIañ HOBOTÓ/HN HOME. 

Tag ñä BcrpéTui HóBHIÏi ro7I B HIĐÓHIJIOM TO/Tý. Á B 9TOM 
TO/Iý ñ BcTpewáro eró y ceÕ4 B CHỐIpU II TÓ?#@e BMécTre c Bépoïi. 


@) Đánh dấu "⁄" vào ô "na[L_ ]” hoặc "ner[_ ] nếu nội dung câu nói 
đúng hoặc sai với nội dung bài đọc. 


1. Annpéli paÕóraer arpOHÓMOM B ROJIXÓS© B CHỐIH. 


na HeT 


2. Annpélñ npwéxaJ bB MocEBý ywfTbca. 


na HeT 


3. MocrBé Annpéïi ne rMéeT MHÓTO IDYSéïI. 


na HeT 
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9. Đépa nóốp: 


2. fmo TaRóït H 


7. I] 


na 


na 


na 


sa6ðmynwca. 
na 


na 


na 


na 


OTBÉTb Ha BOIÓCBI. 


uýnmei? 


IIHCTHTýTA, IoqeMý? 


1IKOLI4? 


HeT 


HẸT 


6. Huwomáfi  Anpél noêXxa/M B Hi 
BcTrpeqáTb HỏBHIï ro7. 


H€T 


ï. AHnpêli IomiẽJI B Mara3WH KVIHI 


HeT 


HẹT 


añi II KDAaCIBañ /IÉBYyHIKA. 


HeT 


HeT 


4. Hukgomáft - HÓBbtli sHaKÓMbIli AHpésa. 


5. B Mocrpé Hưrko.ráït paÕóraeT Ha 3aBó/Ie. 


'Tb TOPHWITV II 


8. Annpéii cep/IIcñ Ha /IÊBÿHIKY, RKOTÓpañ ©Tó oÕMaHýa. 


10. Ð ro royý Đépa noêxaua B CHỐHb BCTpeWá4Tb 
HóBHii ron ec AnppéeM. 


1. Eorná cywracb IeTópH c AnpéeM? 


3.  KoMý AHnpéli noêxa serpewáTb HóBHIfli ro/t? 

4. Ioqewý Annpéli He HaHniE7I 1oM 1pyséïi Hukoyláa? 
9.1] 
6. IloqeMý 3TV HOBOTỎ/IHIOIO HOqb AHpẻli cawTráJI cảMOÏi 


[ouewý Bépa penH1Ja oÕMaHýTb AH7Ipéñ? 


8. ro TbI MÓ3£©IIIb TOBODTb ö Bépe? 


&)) TlebecKaz TeRCT CBOITMI CJIOBáMI. 


BHrfi palitón MoekBki 


[o-rBóewy, Kyøá Đépa peHIr HoéxaTb paÕÓTaTb HÓCJIe 
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vpók 15 


(TIOBTOPWITEJIbHbll) 


KOMMYHMKATHBHbIE YMÉHMđ 


Trong các bài I1, 12, 13, 14 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai khâm phục, tự |3. Nói treo cái gì ở đâu 
hào về ai (cái gì) 


|2. Nói làm cái gì trở 4. Nói rõ hơn về người (]) 
thành thế nào 


Hãy sử dụng các hành động lời nói đó để thực hiện các nhiệm vụ 
giao tiếp đưới đây: 


Œ Miúma w Bóna - Øpárba. Mfiima oốpantäeTr ốoemóe 
BHIMảHHe Ha G/Iê#&JIV 1 IpHdEcEKy. A ĐóBa Ha Bcẽ 3To He 
oÕpamráeT BHIMáH1ie. Cerónna Miimia HỏcWT IDá3/HHMHBIjE 
KOcTIÓM, a BÓBa B cTápoïï RKýpTRe. Ceiidắác B DyKáx y 
Mứmm ojfri niẳpwkK, a y ĐÓBbI HIẢĐHK II HIHIKA. 

Hãy dùng cách nói "mom, mo..." để đối thoại với nhau theo các 

gỢI ý: 

1. Hmo ta pucfH&e Bóea, da tmo Múuuda? 
2. lmo se cmơúm? 


3. Emo mo 0énaem? 


Đuepá Bê1epoM Hána IĐHHEC 1OMÓÏÏ ŠJIKY II €/IOHHbIe 
VEDAHIêHHW: IIBeTHEI© HIắPĐIWIKM 1i HIIHIEU, MắJIÊHbKEMe€ 
JIÄMIIOWKII II HITĐVHIKH, DÁ3HbI© KOHCĐÉTBI... 

Cwd2Icú: 
4. mo Mưuua u Bóaua Ôéng1om, nóốb 


1/KDdULđ%b 1+O8O2óÔH1010 14? 
9. Hawóă ẽU Ôéd10n. KDŒULÉHM4, ROTRÓDbL6 


tieũ gucsm.? 
6. Hqkóũ cmaHÓ&u?nca #ÓMHda1ma, ¿9e œmotứm 


1O6O2ÓÔH4L1 6/12 
l nga, KoTópy!o yKpá©WI1 peÕ4Ta, BBI3biBắ©T ÿ HIX 
6o/IbIIÓ© BOCXIIHIỂHHW© II TÓP/OCTb. 
CwWd2icú: 
7. mo tua: sOcxwuyden.? 
§. dem owú 2op0smecs? 
ĐénqepoM c ba6óÓTbI IpH/IýT HáHa 1 MắMa. 


Ha TL Ô4j/GetLb: 
9. Tem Ố1ÖÔm. eOCauuyđrnoc4 poÔúme/tu, ozÔđ 
OH4ú t#&ú0n 6.1, KOTLÓD1J1O UÐúcu 
peốá4ma? 
10. Fe tu uew. odú ỐØJØ1m 2op0ncsa? 
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) TIpowwurdii reEcr. HaïinH HpáBIWJIbHbIe HO CO/IeD#€äHHTO 
D š xé. 
TẾKCTa OTBÉTBI I HIOCTäBb : 


BO/IIIÉBHEIE KPÁCRII 

B nowb na HópHii ron JJen Mopóa 71a o1HOMý ÓqeHb 
ÓỐØDpOMV Má/IbEHWHEKY KĐắCEKH II CKA3Ä: 

- Tó/bKo ŠTO, MOÏi 1PYT, IpocTbie KpácEII HO OHI MÓTYT 
CTATb BOJHHÔHBIMH, éCJIH TBI ŠTO ÓN€Hb XÓMGIIb, 

JóÕpkHIÏi MáJIbHWK B881 KDắCKH II HẳAJI DICOBáTb. 

tiếpe3 MHÓTO JIeT Má/JTbWITR CTAJI HACTOđTIHTM XY/1Ó?£HIKOM. 

JIi1M cMOTĐÉJII ©eTÔ KaDTWHBI II BC© OHI( IIM HDáBIUJIHCb. 

- fagfe npeKpácHbie KapTrunbil aKf© BOJIHéðHBIe 
KpácKHI - rOBODUIH OH, XOTñ KĐáCKM ỐEIJIH CÓNCHPO CTBI ©. 

'Tó/IbKO IMH DHCÝIOT DÝRKH TĐY/OJIOỐWBOTO, HaCTÓÏÏ4MBOTO 
tIeoBéKa. 


1. Ha TnbL ÔJjÄ@ULb, O0 TndKÓ€ 8O//UUÓỐH be Đắc? 
a. TO XOPÓHIIe KpắCKEM. 


6. To IIbocTbïe KbácKM B ĐYKê HacTOñIIeTO 


XY/1Ó2iH1KaA. 
B. TO HeOÕbIqHble KDáCKM, RKOTOĐBIMH Ká?K/HIỦ 


MỎ?K©T HADICOBáTb KDACHBbIS KADTWHDI. 
2. Hqúe kpácku /Je9 Mopóa Ôd.+ má/tbxtU? 


a. IIpoerre. 
6. BouméÕnHe. 
5. HeoðtiqHHe. 
3. HmO 1TtO/WO£AÓ JWẲ/bWMĐ CTNGTTYb 1GCTYOSfUU/W 
#UÔÓ2/€HWKO.M? 
a. Bonmiễðnbie KpắcKI. 


ð. CHocóÕHocTU. 
B. TpyOÓỐHe 1 HaCTÓÏÏ4HBOCTb 
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#3bIKOBblE 3HÁHMã 


@ A. Em đã học các động từ chỉ tư thế của người hoặc trạng thái tĩnh 
của vật (1e2tt4Tb, CTOäTb, CI/TÉTb, BIICÉTb...), các động từ 
chỉ sự chuyển đổi tư thế của người hoặc trạng thái của vật 
(1Ozfrrbcñ, BcTaBáắTb, ca/TTbca ..) và các động từ chỉ tác 
động chuyển đổi tư thế của người hoặc vị trí của vật (KIacTb, 
CTẢBITb, CazR4Tb, BÉHIATb). Những động từ này có sự tương 
quan về Về nghĩa nên khi sử dụng cần đặc biệt lưu ý. Bảng dưới 
đây sẽ giúp em hiểu rõ mối tương quan đó. 


20e? 1uÓá? 1aÖá? 
Ề, TO%⁄/TbC1 (Hecos.) KHACTb. (Hecos.) 
nex‹áTb (HecOB.) È 
net (cos.) nñono»¿Tb (cosg.) 
_ BCTaBáTb (Hecos.) | cránwTb (Hecos.) 
croáTb (Hecos.) È 
BCTaTb (COB.) nOCTáB⁄Tb (COB.) 
4 canú § á k 
thná boeosD núTbcñ (Hecos.) caucáre (Hecos.) 
cecTb (coä.) ñocanTb (cos.) 
: BếẾLIATb 
BHCéTb (Hecos.) b 
rñoBécHTb (COB.) 
Đ. Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết, điển vào chỗ chấm 
cho phù hợp với hình vẽ. Hãy giải thích lí do lựa chọn của mình. 


1. TÓJbKO WTO 4... 1€PHBIÏ KapaHáHI Ha 
CTO/I II... KĐáCHBIÏÍ B CTaKắH. 


2. TaM... MáJIeHbKO€ /IÉP©BO, â ÓKOJIO H€TÓ.... 
6ombmóe. 


3. lláắna BomiJ B KÓMHaTy, ... ÕOJIbIMÓH 
N©MO/ÁH Há HOJI L... 1€MO/IHHHK B HIKacb. 


4. Máma .. . MáJIÊeHbKOTO peÕŠHKa B KOJIñCKY,... 
ĐóBy B KPOBäTKY 1 HOHIJIả B KÝXH. 


5. MkI peHHJIM .... OJIBIHIÓÏÍ ROBSP Hả HOJI HH... 
MỗJI€HbKHÏÍ Hã CT©HV. 


ŒÐ A. Các em đã học một số động từ mà ý nghĩa của nó có thể dễ đàng 
suy đoán dựa vào gốc từ đã biết như : 


YJIVHIHIäđTb(Cñ) - yJLÝMHIHTb(C3), 
YXYHIHIáđTb(cñ) - yxXÝ/HHTb(Gñ3) 
YB€/IT4HBATb(Cñ) - ÿB©€JITHHTb(CS), 


, 


YMSHbIIäTbB(Cñ) - ÿYMÉHbIIHTb(Cä). 


Những ý nghĩa này có thể giải thích đơn giản bằng tiếng Nga 

như sau: 
".Ụwuuđmb (H6CO6.) TnÓ-HUỐJÔb - QóAGT11b 1®Ó-HUỐÔb 
vVIƒ1tuue”, 
"V.HMutUTb (C08.) t1 NÓ-HMỐUỞb - €ÔóJ00116 1®Ó-HỐUỞp 
JI2ue”. 
"V1 1ú (H€COđ.) - 0AHO@lbGä J6”. 
"V.mjtuu1nbC4 (CO6.) - CT"G1nb JÚML€”. 


B. 1. Hãy tìm những từ cùng gốc có thể giúp em đoán nghĩa các 
động từ cho dưới. 
2. Giải thích bằng tiếng Nga ý nghĩa của các động từ đó. 
IOBBIHIIáTE(GC3) - HOBEICHITb(GCđ 


HOHU2KäTb(Cñ) - HOHIISIITb(CW) 


pacmupä#Trb(cg) - pacHIbHrrb(cg) 


GKODäTb(GCH) - VGKÓDHTbE(CH) 


aaMe1LäTb(Cñ) - 3aMÊJUITb(C 
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3AHMWMÁTETIHAØ MMHÝTKA 


® TĨpowwráïi HIÝTKY II IebeCKazW CBOWMI CJIOBđMI. 


JIÝHIIE IPIIIý HOCJIESÁBTPA 


ĐcTĐÊTI1IWCb BA /IÐĐÝTa. 

- llocýmrafl, - rOBODIT O/HMH, - IĐIIXO/UI K HaM 3áBTÐa 
o6énarmb. 

-  Y/IOBÓUIbCTBIM, - oTBeqáeT pyróii. - Ho éc/I TbI He 
BO3DA?Ká©IIb, ñ JIýdII© HDUH/Lý HOCJIe3áBTpa. 

- IIozeányficra, kak meØé y1ÓÕHo. Ho noqeMý ne sáBTrpa? 


- Jễmo B TOM, TO Ha 3đBTpA M©Hñ HPHTJIACHJIA E BAM Ha 
OÕJ7 TBOñ ?K©Hả. 


@® Paccrasei no PHCÝHEaM. CJIoBá TeÕBê HOMỎTYT. 


. OTn.MớMurn 1LDá3Q1tu®, TtDu£/udcún eocméú 
. TUDM2OTnÓ8UTT 1/2CMH, H© 1/MÉINb 2OÓ&8MTn"b 

. 8OTnÓ&UTtb TLO 1tHÍ£© 

. ThOwtÍcTu1n» poÍØU 

. 8bÍ/WbƯW Ó&OUU 

. 6‹ĐWTTb CỤ1†tL 

. TopóØoedarnw pÍØ 

. T,O1JÍ8CT608đT1 C6ỐsÍ TLÓ2O, 3GỐO.tồ/L 2iCM8ỚIN, 
. đbÍí38dTb 6Dawd TtO 1neeQÓH1J 


(6© Gœ ¬\ G CÍ Hà Q2 Dọ BÍ 
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HAII KPAÙI 


C.aosá An. IÏpwuuó.tewd 
Músouca 7. aỐqéscwozo 


'To ðepẻaKa, To paðWma, OT MopéÏi 710 TOP BEICÓKHX, 
KycT paKÍÚTHI Hañ pekÓïi. TIocpbe7f poHHÍX HIAĐÓT 
Tipali poxHóïửi, HaBéK .IoÕWMHH—I,  Bcẽ õerýT, ÕeTÝT /I0ĐÓTH, 
Tne HaÏieInb em TaKóïil lĨ äoBýT 0HW BIep6IT. 


118 


Có.THHIeM 3á.T/TTBI /10THBI, JléTcTBo HáIme 30.T0Tóe, 


l1 Kynả HII ĐÓCVIIb B3T:IHT = Đcẽ cseT:TếÏi TBI € Ká?/IBIM THÊM. 
Rpali ponHóïli, HaBéK 1oðWMHI,  lÏo71 cuacT:TBOIO 3B©ä/1ÓIO 
Đecb IIBeTếT, KaK BÉIIHHÌI caJ. MI 3£IHBỀM B KpAIÓ D0HÓM. 


C 08u2ceHue. Ïlege 
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JÊpafi DOI-HOï, Ha - B©K JIIO - ỐW - MPIÍ, 


P ° 
cả á cả 
TIe Haii-nểimp e - mẽ Ta - koiil 
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= ==. .`= 3 | 


Tue HaÏ-nðIIE © - ILIŠ Ta - KOiil 


\ 
«&6\: #NN- @ 


ø 
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vpót 1ố 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉ⁄%CTBMEM 
Nói rõ hơn về người ( II ) 


œ 
Óaa. Táng, Thi cMÓTPIIIb IpAMW1O 
TPAHCJIWHYHO Mỹ8BIKáJTbHOTO 
KÓHKYypca "ŸTpeHRañ 3Bes/t4"? 
Tát. Jla. Oqenb 1inrépecHol Đce 
XOPOHIÔ HOIÓT. A TbI He 3HáeIIb, 
KTO MÓ?£@T B HẺM VNắCTBOBATE? 
Ó¿+s.  Tơm, no z£ender. 
Túma. A ñ cTt†TTaTa, *ITO ŠTO RÓHRVPC 
7TUIñ TOTÓ, RTO H© TÓJIbKO ?£©JIá€T, 
HO II VCIẾITHO IPOIHIEJI Dắ3HEI© 2TáHbI CODeBHOBđHMH. 
a3. JÍa, TaKỨM ÓỐpa8OM Ha HẺM MBI MÓ?£€M IO3HaKRÓMWTbCä 
CO BCêMH TM, V KOTÓ TÓJIOC CHIITắ©TCf XODÓHIHM. 
Tám. A TIDäBJIA, ITO B TỐCTHI HĐHTJIAHIáTOT II TOFÓ, KETO 3ÄHHT 
TiếpBoe MécTO Ha IID@/EULVHIeM KÓHKypce? 
Ó¿s.  Jla. OprantaáTODbIi XOT#T HaHÓMHIITb 3DWTT€JIIM O TOM. 
KTO ÕbBLJI ©TÓ IIOÕ©/IWTT©.IeM. 
Tána. Tenépb IoHñTHO. TOMÝ, KTO XÓT CTATb MY8bIKäJIbHOl 
3B©3/ÓÏ1, HỶ2KHO OÕã3á4T€JIbHO IDOlfTH 3TOT KỎHKVĐC. 
Œ® tunáire. 
1. - Ráng#, KaKgán y TeÕñ KpacWBaa cýMEa! Tqe eẽ KyHHWa? 
- Ÿ BXÓ/a B M€TPÓ. 
- A y Koró ñMeHHo? Be/Ib TaM MHÓIO IPO/IABHÓB. 
-  KyHWLIA ‡ TnO2Ó, mo TIDe/aráJI reÕê IOCMOTpÉTb 
HÓBEIS TOBắDHI. 
2. - Bán, KaK MR€ /IÊ&JIATPI 
- A ro? 
- Ÿ M€HfT TÓJIbRO /IBâ ÔHUJIÉTA B IIĐK, ä XOSý HĐYT/IACWTb 
1t Rómto H [iropa. He sHáfO, KOMÝ /IATb ÔILIẾT. 
- Hali ðmuệT TnO.M4j, kímo ©1116 Hệ ỐbIJI B HỊTPRe. 


3. - LĨễng, K HaM B TÓPO/[ Ha TacTĐóJII IpHêXxaa rpýnna 
apPTCTOE /12&á3a I3 AMÊDIIKH, 3Há©IIb? 

- Herm. A KTO OHI, He HÓMHHHIb IO peKJIẰMHoï acbfme? 
Cpe/I HWX HÓMHIO TÓJIbKO THỊJ, †?O B HĐÓIIJIOM TO/LÝ 
TIOC©TIIA HaHI TÓPO/I II BEÏICTVHHJIA HO T©JIeBIT3ODV. 

- Torná HoÏiIÿ Ha HX KOHIIÊĐT 3áBTPa. 

4. - Tánø, Io3iaKRÓMb MeHf c TBOéÏ o/Ipýroïf, xopomó? 
- XopoIIó, Ho ÿ MeHñ MHÓTO HIO/DýT. C KaKóii? 

- C mmoñũ, 1 KO2Ô CÍH1W© TJIa8á. 

- C cỨnwMI TJIaaáMM ... y Hac Jlếna 1 RáTñ. 

- Me HpáBHTG1 ma, mo na Béqepe ỐBIJIá B J?RÍHGAX. 
- OTo Jléna. OHá Bcer7ä KbacfiBa B /I#£fHcax. XopoImóÓ, 

KáK-HIỐY/Ib HIO8HaKÓM2mo TeÕq c Heili. 
= Jléna, O KOM TbI /ÝMaAe€IHIb? 

- TO ceKPéT. 
- 3x Ti! ƒÏ yraná na. Thi nÝMaenb 0 Tn0.M, mo TeÕé 

TIeT cTWxIL To He Mfúma? 

- OcTráBb MeHá B HoKóe, Tánñ! JlánHo? 


ư=' Mne HpápwTcñ ror (ra), 


| Oréu He 6oúrcn rorở (ro), KTO TOBOpDWT rIPá8nY. 
| . 

Vsirene pányerca roxaý (roä), 
| Máma nồÕwT Tex, 


Mbi XOöTH,A ñDYMGMTb C TẾA4“, 


| Š 
KOFÓ LIHĐỎK4@ 3HáHH8. 

| HupékTop 3a6óTuTcn ö rex, l4 Lá 

| 


( Dạng nào của từ "mơm"”" có thể điển vào chỗ chấm để hoàn chỉnh 
các đối thoại sau: 
1. - fó/J1#, KTO 8 IeBf Ha clếHe TeÕØé ðó/IbIle HpáBHWTcg? 
- Mne npáBWTcñ... ; mo B 6êJIOM IIIáTbe. OHá 
XOPOIMIÓ BbicTyHảJa. A KaK Teðé? 
4 ðónbHmie IHTepecWIOCb. .. ;  #O¿Ó CBOÕÓ/IHañ 
MaHépa BBICTVHáTb. CMOTDI BOT HA... , #%O CTOIT 
ĐñOM C€ B€IÝIHIMM. 
- Jlêma, TEI IpaBá. Ha ŠToM KOHIIéPTe OHá JIýNHIAä H3 
..... „ WTO 8ABO€BáJI ÕOJIbIIVIO CHMIÁTHIO ÿ 3pI1T€JIeÏi 
CBOéÏÍ MaHẻDOÏi BBICTVTUIêHHH. 
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2.- BáJ1n, He 3Há€HIb, ÿ KOTÔ I3 JÉBOHeKE ©€Tb KHrA 
"PýccKaa KýxHñ"? 

- He sHám. Mózker ỐBITb, ÿ.... , #ïO 3aHHMáäd©TCW B 
KPy?zREẻ "J]FOHT€JW KýXHH”. 

3. - ĐO/I67H, ä HắCTO BGIOMHHáIO MOIX YSIT€JIbHHII, 
KOTỎDBI© VHILIH MeHfđ B HẺĐBOM KJIắcce. ÏÍ3 HHX II 
ceiiắc siácTO HIIHW HHICbMA... ; KTtO 3/42 MeHđ 
TICäTb. 

- Á CP€/MI... ; KimO VI MeHñ B HÉPBOM KJIlácc© 
XOPOIIÓ HÓMHIO .. . , KIO TtĐenoÔd6ú/+ MaTeMáTHKY. Ÿ 
H€TÓ B /ÓMe ỐBIJIO Óq©@Hb MHÓTO KHIT IO MaTeMáTHKe. 

4. - JlaH, ÿ KOTÓ MÓ?‡HO V8HắTb TJIýỐ?£© OỐ HGTÓPDHI 
crápHIx ýJmm Xanóa? 


- MóÓz£eT ỐHITb, ... , 7O 3BÉT Ha TÍXOỈI ýJIH@ B 
IIỄHTP€, II K ®£O.Mjj IICTÓDIHIKH JHIÓÕØIT HIIHXO/UITTb B 
TÓCTH. 


5.- Ómn, KTO MÓ?K@T CMOTĐÉTb $T0T (ĐIIbM? 
- He BÍ/MHIb J1 ÿ ỐÕHUIÊTHOÏ KácCbI OÕb/1IBJIÊHH© 
"JlếTaM mo 1Ö Jier He pa3peHmiáercs". 
- đÄHảHIHT, Ha H©TÓ DA3ÐeIHIä©€TCñ TÓJIbKO... ; OJ/ 
WCHÓJTbHWZIOCb lỔ JIeT. 


( Kar mkr cEázem TIO-DVTÓMV: 


1. Hán peÕáñTa JI1ÓÕñãT baccKá3bIBATb GÕ ÿ/€/te, 
OÓpbtl. BC©TIâ TOTÓB IOMÓWb VW©HIHKảM B yd€Õe. 

2. Ha OuMnmáje no (bft3iKe Bce Ha/IéIOTCñ Ha 
1JUÁCTNHKO8, KOTYÓDbL6 TIDUÊXaJTM C 1ÓTa GTPAHHI. 

3. H3 yqeHHRÓB yWWrTeJI" BceI/lá IOBÓJIbHBI T01, 1J 
&ƠMÓpO2O C©epbEsHoe OTHOIIêHWe K yw€Õe. 

4. Ð §ToïÏi 1ebÐéBHe JIÓ/IWH OỐbTHHO IPHXÔ/IIT 3a COBÉTOM K 
OỠHO.Mj, kOTtÓpbLl. cqwrrắ©TCñ 3HaTOKÓM CDp€/H 
CTapIIKỎB. 

5. Ð ôToïÏi cHOpTWBHoïI 1epéBHe Bce 3Há10T á/TĐeC 140/108ớKd, 
WOTÓpb»LĂ MHÔTO Daä3 3áHñJI HÉPBO© MÉCTO B I€MIIHOHáT€ 
IO THHHCY. 
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PABÓTA HAI TÊKCTOM 


@®a. lĨocMOTDỨI Ha DHCÝHEM 11 OỐbñCHI:: 


1. Ero TaKóïi crioapuécca? 
2. iro TaKóe DVHHáã E/Ia/Ib? 


Jlapfica emoapôécea. Oná 
paðóTaeT B PoccrriicEoii 
aBIraKoMrámrmr "Aapo(b.TóT”. 


TlaccazfiIpbI c pụwHớă wađÔb1o 
TIOTHIIMắFOTCñ HO TpáHV, 
B CaMO/IÊT. 


B. Oð%bñcHH IIo-DÝCCRH Ha 
“pu3e..đTnbc..". 


HWe© TJIATÓJIOB "@&342emđrno”, 


Ior7á Bce cê2IH Ha cBOŠ MÉCTO, 
CaMO.IŠT B8/IeTdeT. ÔH /IeTáeT 
113 CaHKT-IlerebÕÿpra 

5 


TlozrễT mnpo7IozzxáeTca MuHýT 4B. 
II celqắc caMo.tếT 
IIPH8€M.L4€TCä Ha aapO/DÓM 
b Mocebẻ. 


Đ. PaccKaz#ef 1pysabä4M oö Jlapfce 1 eẻ pa6óTe. 


() Truyền đạt nội dung những phần 
sau bằng cách khác. 


được in nghiêng trong các câu nói 


1. - Đfrra, ðo/IbIHÓÏi caMGOJI€T €dŒØdí¡c+ Hà ĐÊKY, 3Há€IIb? 


- đHáØ. TY HOCá/IKV COB€PIHIILT ÔIIBITHBIÏÍ JI€THIE. 
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2. - Múma, noeosémyữ wne, To BbiØparb Jlếne B IoÁđDOE 
Ha 1€Hb eẽ pOzK/IÊéHHWñI 
- Ilo-móeMy, Jrýqmie no/apf el kHúry "Mozonpie 
Ieliaaz£fWcrkI". JléHa ÓeHb JIÓỐWT HpHĐÔNV. 
- IĨána, IoqeMý HaII caMOJIT He O0H.uắemca. 
- CaMOJIŠT /IÔJ1K€H 3/1aTb CBOE Óqepe/Ib. He BoIHVffcal 
Celtác TroTeTfrM. 
4.- Múmia, pqebá nepeÔd6d/ TIO Đá/O, *ITO B1ebá 
KOCcMfMeckHii KopáÕzre "BypáR” ðaronorÝqHo 
Tipu3e.ca pB asaxcrắne, sHáeTrIb? 
-  cMOTĐPẺJI IDpñMỶIO TĐpAHC.IấIUTFO HO T€JIÊBI3ODY II 
Há!0 /14?K©, KaK XOpOMIÓ K ŠTOÏï HOCcả/TK© TOTÓBIUJIHCP. 
5. - ÑÓ/1ñ, HO1€MỸÝ BHĐVT MBI OCTAHOBIUIICb 3/I©€Cb? 
1ỊTó-HHỐYVTb CJIYMH2IOCb € MaITWHOli? 
- Mózer ÕbITb, MOTÓP €Œ.0/ú/ca. Celiqác IOCMÓTPDHM. 


@ A. Kar tr noniMáemr C7IÊY!TOTTI© TID/IJTO?êH11? 

Tlepe5e/1 1x Ha pO/HÓÏi ñ3BIR. 

1. Ð neHb ez£ÿýpcTBa đua Bcerná népeol TpuxÓÔu1m B 
KJace. 

2. Rorná Kondáerca paÕówdwi qenb, HÓ⁄# /x+ÓÔum. 13 
JiaðopaTÓPHM OỐbïHHO T:OC16ÖH1.M. 

3. Xorä na ýJIIte ÕbUI ỐOJIbHIÓÏ 1O7Ib, MOÏÍ ốpdm, 
TLDMtuuÈA 1oMÔÏ cm. 

4. Ilóce KOHIIPTa MOI ĐOÔ1e/1 &@DH{j/11Cb 1OMÔïÏ 
ÓqeHb đ&@€ö/LbI.MA. 

5. IIoc.aéÖH.M &bÍUuen 13 caMOJIETa nểmwu£ ĐỨRTOP 
MoecTocBỏïii. 

B. HaK TIO-BbeTHáMGKH ŠTa TIOCJTÓBHITA? 
XOpOUUÓ C.W€6Tncs TnOTn, 1O C/W€€Tncast Tioc/éQH.M. 


Œ@ quái. 
&sg 


ŠTO CJIYHIULIOCb B BÓ3/IVXE 
1I. Mopóa, A. Ca.týukuũ 


BobHmiÓÏï Iaccaz£fIÐCKHH caMOJIŠT JIeTé.I 113 TẢJLIHHaA B 
Moeckpý. Ho Korá OH IOIHHMáJICS, €IOMdáJIOCb IIaccf. Tenépb 
CaMOJIŠT He MOT IpHä3eMuITbcä. Ñorná JẽTd1K ĐỨKTOP 
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Moeropóïi Iiepeytá1 TIO pánmo Ha SÉMJIO, TO ÿ CaMOJIETA 
CJIOMáJOCb 1aCCÚ, OH IOJIYWLI HDMHRä8 HĐHS€MIäTbGñ Hà 
a2pOTĐÓM Tópo/ia CaHKT-llerepÐýpra. 

A 5 caMo/IETe Bcẽ HIJIO KaE OÕbIdHO. IÏĨacca2£fIpbI ITáJIM 
TaASÉTBI II 3£YĐHáLTBI, HTĐáJTH B IIXMATBI, DA8TOBáDIHBAJIH /IÐYT 
© 1DpýTOM. HHKTÓ He 3HaJI, 1TO caMOUJIŠT JIerfiT He B MlocKBý, a 
b Cankr-llerep6ýpr. B caMo/IŠre ÕbiJIO CÔÐOK *IỀTbIDe IIaCcazcIpa. 

OHÍI JeTéJII 3 ÓTHyCKA /IOMÓÏI, IDYVTf© - B ÓTHVCEK B 
Mockpý. A ẽrwwka Bfkropa MocTobpóro s MocKBé zK/1áJHM 
2©Há I1 MiJIÊHbKA4 /IOWE. 

CaMO/IET 71Ó21©H ỐbII IpHI3eM2TTbca. Ho py1n ôTorO 
HỶ?KHO ỔbiJIO, 1TÓỐbI KỎHMI1JICä Õ@H3MH. CJI1 OCTáHeTca 
GGHSH, MÓ2€@T ỐBITb B3ĐBIE. LÏO9TOMY CaAMO/JIẾT /IÔJITO JI€TáJT 
Han CaHKT-llerebÐÝpTOM. 

Bpaw Bépa Jla3ýpKWna cMoTpéJTa B OKHÓ. OHá yBÍe1a, 
!ITO CaMO/IT JIeTáeT Ha/I CaHET-IleTeÐÕÝpTOM, KOTÓPBIli oHá 
XOPpOIMÓ 3Há/1a, 1 TXO €IpOCWLIA cT1ioapjléceV: 

- 1lro cJiywiocb? lĨoqeMÿý caMOJIỆT JI€Tá©T Ha/I CaHKT- 
erepØýproM? 

CTtoap/écca Tóz£© TÚXO OTBéTIJIa ©Ïi: 

- CaMO/JIŠT /ÓJPK€H HDH3©MJIITbCñ Ha A2DpO/ĐÓME CaHKT- 
1lerep6ýpra. 

Đpaw HIOHã/1Ả: TÔ-TO CJIVHÍJIOCb, HO HỶKHO MOJTIMdäTb. A 
BHI3ý, Ha 3eMJIlê, HIX y?£ê 2/1411. Ha a2po/ĐÓMe ÕBIJH BpawH1, 
M©/IIIUTHCKI© CẺCTĐBI, CaHIITäDHbI8IaITITHEI. ĨO Đả/THO JITHHIKH 
copéTopa Bf£Toby MocToBÓMY, Ka# JTÝHII© IPII36MJTTbGCä. 

lI BnDYT, KOT/á CaMOJIT ÕbIJI HA/I TỐPO/IOM, CJIOMáJICH 
O/IH MOTÓP. J[áJIbIIe JIeréTb ỐHIJIO H€JIb8f. CaMOJIêT HádaJ 
Iiá/aTb, /LÝMaTb ÕbI1JO HêKOTra. ĐHH3ý JIẺTHIK ÿVBÍ/1©67I ĐÊRKYV 
HebBý 1 DeIHW2I "TIpS©M2ITTbECñS” Ha BÓJV. 

- Inềm ma HeBý! - cKasaáJ OH BTODÓMY HUUIỚTV 

A cTioap/écca OoTKPBIIaA IBÉDH CaMOJI6Ta, WTÓỐBI JIÓ/[H 
MOTJIH BBIÏÏTH, éCJIMH caMO/IET ÕÝ/IeT TOHỷTb. Ð To BĐêMã 
TIJIÓTBI VBỨ7I©JIH Ha DeKRé KOpáỐUb. 

HyzKHHI ÕbiJIH BC© 3HắHW, MỸ?K©CTBO II CHOKÓÏCTBIHe, 
TÓØBI IPOJIeTÉTb IS HeMHÓTO II "TIpI3©MJIIrbcd” na HeBý. 
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tlếbes HécKOJIbRO CeKWHJI CaMOJI6T ÕBIJI Hà BOJIé. 
lIoCcglÉ7ïHWM BBIHIGJI 3 caMOJI6Ta JieTdK BígTop MocToBóii. 
T0 ÕbIJI HÉPBHIÏi cJ1ýdaïi, KOr/tá ÕOJIbIIÓÏT HaccazfIDCKHIT 


CaMOJIŠT “TIpH3©MUIJICH” Ha ĐÉKY B HỆHTĐe ÕGJIbHIÓTO TÓPO/TA. 


Hafiní cáMbIÏ IpáBU.IBREHHI OTBÉT I1 IOCTáBb "v, 
1. Eyná 1erêJ Õo/IbIMÓÏÍ Hacca2£HIĐCKHII caMGOJI€T? 
a. Ð Tánzmm 3 MoCcEBEI. 
6. la Cankr-llerepðýpra s MoecKBÝ. 
B. PB MockbBý wa Tá2LIHHa. 


2. IoqeMý caMOJI€T He MOT IPIIS©MJITTbCä? 
a. IHaccf cJIoMáJIOCb. 
6. On MOTỎP CJIOMá2IC1. 
B. PeHSIH KÓHHILICH. 


=3 


3. IoqeMý caMo/IếT 7J1TO JIeTáJI Ha CanET-IleTebÕÝpToM 
a. [loToMỷ 4TO HOTró/Ia Ha a2pOHĐÓMeG ỐbIIá H7IOXảä, 
6. IĨoToMỷ WTO BCe XOTÉJIH BI11©Tb KpacOTý rÓpo/Ia 
B. [ĨOTOMỶ WTO Ø©ẴH3ÍH KÓHHIUICH. 


4. Ra Bpau Bépa Jla3ŸpKEWHa HOHW14, WTO CaMOJIẺT JIeTITT 
He B MocKBý? 


a. CTtoapjécca eï ckKasáJa OỐ ŠTOM. 


6. Jépea oKHó caMo/Iẽra oHả yBI/1ea He MocKBÝ. 


B. OHả VBI1I€JIA TÓPOJI, KOTÓPBLÏ XOPOHIÓ 3Há©T. 


() Oxgérb ma BonpócHi. 

1. TO CJIYHHTCW, KOT/lá CJIOMä©TCñ HIACCH CaMOJIETA II B 
HỆM OCTäH€TC1 Ố@HSITH? 

2. Ñyná J1ẽTWWK DeIHIIJI "TIDH3©MJHTTbC8”, KOTHắ OJIÍIH 
MOTÓP CaMO/IểTa BIDYT OcTaHOBIIcä? IÏoqeMý? 

3. ro TIoMOTJTÓ JTÊTHIIKV COB©PHIITb TARÝ!O H©OỐBIHHY1O 
IIocáTKYy? 

4. RakK ThI IýMaenrib o ĐkTrope MocToBóM? 


TÓpOTKO IeDeCKa?£W TeKCT. 
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vpók 17 


PABÓTA HAI PEHEBbIM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói rõ hơn về sự vật ( I ) 


liếm. 
JMu.ma. 


lléma. 
JJu.ma. 


lléma. 
Jdiú.ma. 


l1láma. 
J|d.ma. 


liếm. 


Jñwa, 1TO ŠTO ÿ Te6? 
Jloranáica, IIếTg. To mo, 
+mo reÕê oÕãsáTeJIbHO 
TIOHpäBITCä. 

Ho MHe MHÓTO€ HĐáBITCA. 
ỐTo mo, o ề1 TEL Bcerná 
ÝMaeIIIb. 

TTy, 1O10%/U1 MIHỶTKY . 
He AOraytá.rca? ro TRO, 116/4 TL 1IHTepecýeImIbca, mo 
Tno, wezÓ ÿ TeÕñ TOKä HeT. 

Ôro HóBkrii KOMIBIÓTePRBII MCK” 

IIpá8wbno, HO He COBEPHIẺHHO TÓNHO. ÖTO KHITa O 
OBéïÏiIeïi KOMIbIÓT€PHOÏL TÉXHHKe. 

'TEI MO/IOêIH, JTÚMa. ©TO M€HHO TRO, 110 ñ XOTÊJT 
KYHITb. 


Œ tunáiire. 


- Özm, To, 192Ó TEI 7OÔWIacb Ha OJIIMTHáJ 


hi 


IHRÓJIbHHEKOB IO MaT©MắTIIK©, Dắ/JY€T M€Hñ 1 KJIACC. 
Cnacrr6o, Omera lleTbóBHa. 


- Hapálire noRázteeM $Tm1 MápEwI HaTáme. 


TỊTO THỊ, TYO, 1⁄6/ MbI IIHTEDECÝGMCHW, eẽ He IIHTeDecýeT. 
T14, re Tbi ỐbILIả B1ebá? 

Ha ronHiêepre. 

TaKóe ðHIJO BIeqaT/rêHwe? 

To, no ä CJIŸH1aJIa Ha ŠTOM KOHIIễĐT€, IPOH3BO/J[JIO 
Ha BC©X CIIbHO€ BIeWHATJIÊHHe. 
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4. - Arẽma, TbI JTIÓỐWTIb IyTeTTéCTBOBATb? 

- /a, KTO #£© He JIÓỐIT HÿT©IIéCTBOBATB] tỐmo HóBkle 
BIIeqaT/IẺHII, HÓBBI© JIDV3bÄ, 3TO IIM©HHO 1O, 146/1 
Đá/1y©TCñ COBDeMÉHHPIÏ ©JIOBÉK. 

B5, - Cepez£a, sHáeIHIb, BC© 3B3/IBI HA HÉO© HIMÉIOT CBOIH 
Ha8Bá4HMR. 


- No THỊ? T0, O 4 TbI TOBOPIHIb, /IABHÓ BCeM 
1I3BÉCTHO. 


0<” 


@ 


+4TO DányeT Hpy3éïi. 
sqeró Haráuua 6owrca. 

MHe HHrepécHo ro, | #924ý Pány!©Tcñ npy3bá. 
Ha HTO HanétOTCñ IDY3bá. 
4© HHT@DeCÝIOTCñ ñDY3bÁ4. 
O HA BñMAIOT By >bắ. 


Điền vào chỗ chấm dạng cần thiết của từ '*zro” để hoàn thiện các 
đối thoại đưới đây: 
1. - ÑắTng#, KaE MHÓTO ÿy TeÕ¡ KHIrl A wro TeÕiñ ĐÓJIbHie 
1IHTebecýeTr? 
- Me ẽnrepếcHo To ,..... OTHÓCHTCf K IICKÝCCTBV. 


2. - Cepẽza, IPIIXO/II RO MHe B TỐCTWI II He 3aÕbIBáÏ[ 
TIDHHeCTÍ RKaRýIO-HHÕÝ/Ib HIHT€DÉCHV1O KRHIITV. 
- Xopomó, Ánm. To,..... TI IHTeDeCVeIIbc1, MHe 
XOPOIIÓ II3BÉCTHO. 


3. - AHTỎH, 3HáeIHIb, CepréÏi MeqTáeT ÕbITb KOCMOHáäBTOM. 
OH aKTIBHO 3aHIMáeTCñ CHÓPTOM. 
- WaKóli on Mewráreubl Be/b on TaKÓÏi MáJIeHbEHIH. 
=: JJa, mØ,....: OH MewTádeT, MeHfđ1 V/IIBLIO. 


4.- 1ropb, 7aBáÏTï DeHTIM, To oapf†Tb HaTáHmie KEO /IH1O 
PpOzKTHM1. 
- ⁄eHb TDÝ/TRO. 
- Ioqeý? 
- IIpóeTo To,..... Yÿ H€E HeT, HaM H© II3BÉéCTHO. 
® Dùng hành động lời nói vừa học dịch các câu dưới đây sang tiếng Việt. 

1. Hôm nay đã xảy ra điều mà tất cả học sinh lớp 10 đang quan 
tâm. 

2. Những điều mà học sinh đang học ở trường đều có ích cho các 
em trong tương lai. 

3. Những gì học sinh biết được qua buổi tham quan viện bảo tàng 
đã giúp các em nhiều trong học tập. 

4. Cái được nói tới trong cuốn sách này làm xúc động người đọc. 

5. Những gì thầy giáo nói về tương lai đất nước làm chúng tôi phấn 
khởi. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


@Ga. CKa£1, KaKÓÏi 5TO 'IeIOBÉE? ©ÖTH CJIOBá TeÕê HOMÓTVT: 
1LD1JC/HÍgbLÚ, /LO2OC/LÓ8HbLÚ, 86eC6.tbLú, DeULlTne/teHbLl. 


1. PeÕ#ra HIJIH Ha CTa/THÓH HTĐắTb B (DÌyTỐÓLI HH XOTéJH, 
wTóÕbI AH7ĐêÏ Iomi6JI BMécTe c HÍMI. Xorñ AHpêï* 
Ó€Hb JIÓỐHT ŠTYy HTĐý, HO OH OTKaA3á/ICII, IOTOMV !ITO 
OH ©IHIŠ He CJJIAJ 1OMáHIHH© 3a/TÁHMH. 

2. Ha unTepécno pasrosáprrsaTb c IÍropeM. OH qắcTo 
YJIBIOá©TcCñ, DacCCKä3bIBA©€T IIHT€ĐÉCHBI© HCTÓPHH, 
KOTÓPBI© BEBI3BIBđIOT ÿ BCeX Hac /I14?4© TDÓMEHỦ CMeX. 

3. Óz18, KaK HasbIBáeTCä HO-DỨCCKIH /IÉBO4Ka, KOTÓpAS 
TOBODIT B€3/IÊ II BCEÓ/[Y, MHÓTO II MHÓTO TOBODIT. 

4. AHIPpSHIaA y‡Kê 1OBÓ/IbHO ỐOJIbIIÓÏi MãJIbIK, HO ỐOfITCSä 
BCeTÓ, 714?£© TaDaKẢHOB. 


Đ. Tìm từ đối nghĩa với các tính từ đã cho ở phần A. 
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3. 


. TwráiiTre. J]JWaJIÓTI IOMÓTYVT BAM IOHfÍTb HÓBBI© CJIOBá: 


OỐu2icármœ (Hecoa.) — oốÔemw (coe.) O2ó? o7; 
OỐu2icáTwbCsl(ecoe.)—oØÖemxoc(cođ.) 1d 1tO¿Ó? †id 14102 


- 718, IoeMÝý Thi Bdebá He IpHXO/qia K Cepze Ha 
1€Hb poz£pqêHt1? lĨO-MÓ©MY, TbI OÕHZãJ1a ©TÓ CBOFIM 
OTCỨTCTBIM. 

- Oii, HaTáma, Tbi CKa3#£H, HTÓỐbI OH He OÕM3£ảJICH Ha 
Mená. íÏ coBcẻM He xoTêJa ©erÓ OỐW?KáTb. Bqebá MbI 
ỐbIJM Ó€Hb 34HñTPI. 

- AHIPIIa, Ho©eMÝ TEI H2IáeHmib? lŠro TeÕ# o6HLIezL? 

- To BIKTOP, MáMa. OH OIfTb OỐ2/đ⁄: MeHf”, CHHI C 
MeHáđ HIáñHKV II /12£© V/äÐULI M€Hä. 


.~ ITpfma, 1aBảÏi Ioïi1ŠM K AHe B TỐCTH. 


- IĨaBIHIW, ä ÕOtÓCb, TO OHá ©II6 OÕIWI©JIaCb Ha Me€Hi. 
A sa To oHá Ha TeÕñ oốÖeadc»? 
OTrkỷ1a ä sHám. JlýqHIe Tbi ©Š CHPOCH. 


. Em có thể thay thế phần được in nghiêng bằng cách nói khác 


không? 


.- Cepẽza, qTo c ro6óli? IloqeMý TeÕé TaK TDÝCTHoO? 


- #Ï ÓueHb oØú0eca ta Támao. 
1loqeý? 
- OHá oTKEa3äả/Tacb OT MOe€TÓ IIPITJIAHIêHWf Hà TÁHTTĐI. 


.- Bếpa, rne THI ỐbI14? íÏ TaE 1ÓJTO0 cTOäJIa II TeÕÄ 


3#1a1ná y Bxó/a MeTpỏ? HeyzwéJM Thi MeHđ 3aÕbiJa? 
- ro Thị, Ózrg. aK se TeÕá saÕEiTb. Ï'»t eH-í 
OỐ2/Cđ€Lb TY ŒKÍ/W 6OTtĐÓCO.M. 
- Háng, 3a To TbI oốíÔeadcb» na Đo.ỏ7o? 
- ÔH HasbIBáeT MeHñ XITPOÏÏ /IÊBOXIKOÏI. 
- He oốuaicđũc.4 da ÔĐ¿d TÓ/tb&O 3d 1Tnd&Í© c.aO6đ. 


 OØbacnti snaqénue rnarózioB (noïïrff, noÕeztäTb, HOILTBITb, 
TIOJIeTÉTb) B CJIê/TYIOIIIIX IP€/LJIO?RÉHHRX. 


1. “C ấToro nHñ ñ ĐeHIHIJI CTaTb CMÊJIBIM”, - CKaA3á21 
MắJIbHWE MắM@ II ?t011ð/ BO JTBOD TYJTÍTĐ. 

2. ĐnDVT O/I1H I3 Má¿IbIIKOB, Cángñ IĨÏOJIÔIKHH, Háa7T 
KpMuwuắTb, wTóÕbI eró cac. MáJTIbWHEWM IICHVTáJTHCb H 
TLOỐ€2fGÍ/Uu  3BaTb BSĐÓCUJIBIX. 

3. AHIPIÓIIa ce2I B JIỎJIKY, HO He yMéJI rDecT, Jló/Ea caMá 
TiOTttbLÍ BHI8 TO p€RẺ. 

4. CaMO/JIŠT JIeTẾJI, BBICORÓ JIeTẾ/I II BJIDYT 0/0 Hà TOT. 


@ qunáii. 
=5) 


CÁMOE TJIÁBHOE 
lIo M. 3đuyeH®£o 


311 Ha HảII€Ïi ÝJII© Máắ2JIbq1IE AH7pESHIaA. OH BceTró 
Øoäicw: coÕáÉ, ROPỎB H /12£© HTHI ỨÍ MắM@ Ốb[JIO Óq@Hb 
TPÝCTHO, WTO ÿy Heễ TaKÓÏi TĐYCJIBBIÏÏ CBIH. 

OpnHá›£BI OHá cKasáJa AHTIDIE: 

- ÂX, KaK IJIÓXO, WTO TbI BceTÓ ÕofIIbca. HÝ2KHO ÕBITb 
cMêHM. Đece J11óÕ#T cMé.THIX Jio/léïi ToT1á MắJTbHIE CKa3áLT: 

- MáMa, € ŠTOTO /IHñ # ĐeHIJI CTaTb CMJIBIM. 

LÍ on TromrEJ Bo 7BOP TYy/IñTb. A BO /BOPé HTbáJTH B Mã 
MaJIbHWIIKH, KOTÔPBbIe BCeT/Iá OÕH?KáJI1 AHDĐHIy. OH He 
YVÕ©?tdJ1 II 3AaRĐHảJT HM: 

- ĐÏÏ, Bbl, MaJIEHHIHIKH! CerỏHñä ñä He ÕOiÓcb Bacl 

MMaabdfniEW cñawá.a HeMHÓTO HoBoäñMcb. Ho HOTÓM OHÍ 
TIOTIOHIJH K H©eMÝ: O/LIH MáJIbHIE CHJ G H€TÔ HIẳHEV II 
YnắpHI eró. AH/TpIÓIIa 3aIIáắKa/I, BeDHỶ2ICñ /IOMÓÏÏ II CRKa8á21 
MáMe: 

- MámMa, ñ ceTÓHñ ÕbBIJI CMẺJIBHf, HO peÕiTa HảdaJII MeHfđ 
Gmrb. MáMa cEasảa: 

- Týnbtl MáJbqIKl MáJ1O ỐBITb TỎJIbKO CMẾ.JTBIM, Hả/O 
ÕbITb ©II€ CÍUIbHBIM. 
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Torná AHPplóma B3 ÕOJTBHIýIO Há/TKV II HIOIIEJT BO /TBOP. 
'TaM OH VBI171©JI IÊDHVIO cOÕØäKy. OH HỔ/TH321 HÃJTIKV H CKa3ảJT 
coBáe: 


- JìCJI TbI ÕÝ/I€HIb Hà M€HÍđ JIáñTb, TO ÿ3Hắ€IIb, 1TO TaAKRÓ© 
TiáJga. CoBága Hawa/Iá J1ãñTb II HODBA/I4 ÕÐÓKưÀH1pS. LT 
AHnplÓma onI#Tb 3aIIắKa7 1 paccKa3á7I Bcẽ MáắMe. 


- TýnbI TbI MắJIbqWE, - cKEasáJa MáMa. - ƒÏ saÕbia TeÕê 
CKa3ắTb, HTO Hả/IO ỐBITb ©IIŠ ÝMHBIM. 

Torná AHIPIHa HOHIEJI K DeKé 11 VBII©JI, HTO 
MaJIEHfIIIKH KyTảIOTCfI. D/IDYT O/UH 3 MắJIbHHRKOB, Cáng 
TĨO/TÓWEWH, ROTÓPHII eHiẻ IJIÓXO IJIắBAJTI, Háa7T RKDUIMắTb, 
NTÓỐBI eTÓ CHaCULÍ, 

Má¿IibqWKM I1OỐO4JIWGb 1E TOỐ©?£đJI 3BATb B3ĐÓCJIBIX. 


AnnplSma no6ezeáJ K 6épery, 1TÓ6bI cHacTf: Cảno. Ho 
TYT OH HO/IVMaI: "HeT, ä He CMOTỷ ©€TỎ CHaCTH, ñä B€/Ib TÓ?ZK© 
TIIÓXO IU1äBa1o. Há/o ỐbITb ÿyMHÉ€: ñ HOIIIbIBý K HeMý Hã 
JIÓ/K€”. OH ceJI B JÓ/KY, ROTÓpaa ỐbLlá y Đếpera, Ho FpecTft 
OH He VyMÊII. JÏÓ/Ka CaMá IOILJIbIJIẢ BHI13 HO DeKẻ. AH7TpS6HIaA 
IICIYTäJICf 1í HẳaJI KĐHHáắTb. 

Ð ñro BpĐÊMä IO peKé IJIbUIáđ TÐYyTáñ JIÓ7Ka, II B H€Ï 
CIITéJT1 DBIÕaKI. mu PpbIõaEfI cac 11 Cám!o, 11 AHJTPIÓMV. 
AH7pWIIa IoHIEJI 1OMÓÏi II cKa3ảJI cBOẻÏï MảMe: 

- MáMa, cerÓ/HHN ñ ỐBIJI ÝMHHIÏI, IOTOMỨ WTO IUIBLI Hà 
JIÓ/Re, qTÓÕbI c1acT1 Cán?o. Ho oIfTb HIM€TÔÓ XOPÓHIeTO ñ He 
cMor céJaTrb. MámMa cKas3á7a: 


- TurýnbIl MáJIbMK. íÏ He cKasá1a TeÕê eIiẻ cáMoe 
TuiáBHoe. Háj7o eHIŠ MHÓIO 3HATb II VMẾTE. A 718 5TOTO Há/O 
VHITbCä. 


Annpfma cKa3á/T: 
- Tenépb ø ÕÝ/y BceMý ywfiTbca. [Ï MắMa cKaäả1a: 


- BơT I1 XOpoHmó. 


E7 


llpáBpu.ieno (xaL ]) ấy HenpdBHbRO (HeTrL ])? 


1locráBb ' 


1. MáMe MázIbEa ÕbIJIO BÉC©JIO, IOTOMý *ITO ÿ HeŠ TaKÓÏi 
CMÉJTHIÏI CĐIH. 
1a HeT 


SÀ ; z ệ 2 
2. Bo 1Bopé MaJIBHIHIKM HTĐắJIH B Mã. ©TO ỐBIJI Te 
CảMbBI© MaJIbHfIIIKH, KOTÓPBI© HIKOT/lá He OỐH2KảJTH 
AHpSIIY. 


ma HeT 


3. MazibfIIKM HO/IOHIJT K AH/IĐĐIHIS II OIäTb CTảJIH ©TÓ 
OỐwz£áTb. AHIDpISIHIa 3aIHIđKaJI  BeDHýJICS 1OMÓH. 
ma HeT 


4. Annpia He noÕe#£áJI E Õépery peEf, WTÓÕbI cIacTf 
Cán IIozróRURa. 
na HeT 


5. Ð ấTo BĐÉéMãñ IO peKẻ IJIbLIá 1ÐYyTáä JIÓ/KA, II B HeÏi 
CITIêJTHT ĐBIỐaKIL T11 pbIÕaRW cac II CáH!O, H 
AHnp#6my. 


na HT 


6. Máo ÕbITb CMẺJTBIM, ÝMHBIM II CÍUJIbHBIM. Hả/o em 
MHÓTO 3HATb II VMÉTb. Á /JJI1ñ ŠTOTO Há/IO VHITTbCH. 
ma nem 


® OrséTb na BOIPÓCHI, 


1. đeró ðo#ca Annpióma? 

2. IloqeMý MaTb cEa3áJa Annpt6mie: “HýzKHO ÕbITb 
cMề.nbM”? 

3. CqnTráeIrb J1 TbI AH7pfÓmiy ýMHbIM? IÏoqeMý? 

4. ro Há/O /IêIaTb, WTÓObI MHÓTO 3HATb II VMÉTb? 

5. IloqeMý ŠTOT TeKCT Ha3bBIBáeTrca “CáMoe TJI4BHoe”? 


TlebecEaz£W TeKCT CBOWMH CJIOBẢMI. 
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vpót 18 


PABÓTA HAI PEHEBbIM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói rõ hơn về sự vật ( II ) 
&m 


JIáôa. Hãng, o iềM Tbị Õý1eTTb 
TIHICäTb CONIWHẻHUe? 

Háôx. Býny nmncäTb 0O Tn0/M, 1O 
BỨJ€JIA Ha 3KCKWPCHH B 
Myaée. 

Jlúôa. A ro Ta TeÕ¡ IHTrebecýer? 

Húdôa. To, mo cBñ3bIBaeTca c 
PDÝCCKOÏI z#BOHWCbE. 

Jlúôa. A ñ Bo BDẾMñ ðKCKÝPCHIH IIHTeĐeCOBả.JIACb Th€/M, 1O 
RCERYPCOBóÓI paccwasáT oỐ 11TaJTbfHCEKOÏT ?TTBOHHCI. 

Hádô4. LÏ xopoITÓ, To Ha 2KCKVĐCHIH MbI MOT/IÍ BÍI©Tb CBOITMH 
TJIa3áMH TO, O 1È/ ĐắHbIHI€ HHTáJIH TÓJIbREO B KHÍTAX. 


Tlém.a. Bứng, puepá MHe cooỐIM4J1H, 
MNTO ñ C/IAJI 3K3ẢảMeH B 
MYSbIEáJTPHV1O HIRÓ.TY. 

Búmax. TĨoanpaBpiito TeÕØä. LIráK, B 

KOHH KOHHÓB TEI IOÔHUICf 

TnO2Ô, O tŠ. TbI MGWTä©TIE. 
lIém.a. Jla. 3nắemb, II MOI ĐO/ITT€JIH 

ĐáTHI Tn0.M, 1e2Ó ñ TOW2ICH. 


@ tưnáữre. 
1. - AHñ, CMOTPIH, To ñ TeÕðê IPHH€C/Iá. 
- A ro? Ilogazerl 
- Pá3B© TbI H© HÓMHIIIb 7O, 2O Bd€Đá TBI HOIDOCILIA 
Me€Hđ KYIHTb? 
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2. - Harárba PacfIribeBHa, 1o3paBr#eM Đac c 


HacTrvnnẻHueM HópBoro rója! ?WenáeM ĐaM cảcTbä, 
81OPÓBbä II BceTó /1Ó6ðporol 

- Cmacf6o, peÕ#ra. íÏ z£e7á!o BaM BCeTó XOPóIHIeTO II 
TnO2Ó, 1e2Ó BbI ?#4©JiäeTe. 


Táng, ä He COT/IắCHA € 7Ø, 1O Tbị CKa3áJIA O MÓJe. 
TĨo-MÓeMY, MÓ/a HYyZKHả TÓJIbKO 718 AĐTCTOB II 
aKTEPOB. 

- THỊ ne npaná. PáaBe no, ö 1 3aÕÓT#TCH aDTCTHI, 
HaC He IIHTebecÿýeTr? 


Peõära, Jléna Ó1eHb ÿ/IIBUJIACb TO/M4ƒ, 1O BBI ©Ïi 
TIOAĐWUI. 
- Á MEI Đá/[HI TT.O./Mƒ, 6 MBI MOIJI © VJIIBÍTE. 


Đám, sáBTba ñ yeaz£á1o 3a TDAHUIHV VWTTbCH. 
TIpwmiề7 c ToÕóïi HOHbOIIáTbCä. 

- Hy wTo zKe, paccraBáTbca Há/o. TÓJIbKO He 3aÕbIBáli 
TIICắTb MH€ O T040, 210 Ti Đý/TeHIb TAM /TÊJTATE. 


MeHá HHT1eDecýer TO, 


IS 8 õokócb Troró, 


8 ynHanátocb TOAAý, 

#l nosépwn ø 7o, 

# HHrepecýtock TeA4„ 

Ñ páneLie He 3Han ø ro, 


*TO MH@ CKA3áNH. 


) Điện vào chỗ chấm đạng thích hợp của "ro" để hoàn thiện các đối 
thoại dưới đây: 


đụ 


- Mima, TEI BEIHIOJIHHI..... „ O 2W. IOIIDOCHUIH? 

- Ilogả HeT, Ho 3áBTpa # ŠTO C/IÊJA1. 

- Her, Mimia. 3anóỏMHI: "He oTK/l4IbIBali Ha 3áBTpa 
.....y TO MÔ?RHO C/IJIATb C©TÓ/Hñ”, 

- PeÕáTra, ö 1M BI CHÓPIIT€? 

- MbI cHÓPpHMM O......, 1O WHTeĐÉCHe€: KHHÓ II TeáTp. 
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3. 


4. 


5. 


- JlễHa, IoeMÝý Thi Bcẽ cBOðÓ/HOe BDêMñ TPOBÓ/THHIb B 
Jecý? tÍĨTo TaM TeÕáã IIHTepecýeTr? 

- đHảä€IIb, JIeC - ôTO cáMO© IpeKĐáCHOe€ W83......, 
2O IpWPÓJA C03/1AJ14 HJ1H €JIOBéEaA. 

- PeÕáTra, KaK I/IT ÿ Bac HO/ITOTÓBKA K 2K8áMeHV? 

- Xopomó, AJegcéji Hngonáepr. Mbi roTÔBBI K....., 
+mo ĐÝpneT Ha 2ksáMeHe. 

- Jlan, ThI Bcẻ BbéMäñ triTáenIb £ypHáJ "RHó". HeM B 
HỂM TBI IHTebecÿeHIbcw? 

- fÏ HHT€P€CŸIOCb....., O G/ MGHTáIOT AĐTIICTBI H 14€/W 
OHÍI 3AHIMáIOTCđ B CBOỐÓ/IHO© BDÉMä. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nói dưới đây: 


LỆ 


5, 
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Xorñ Cepẽzka baccKáäbIBaJI Dắ3HbI© HIHTeĐéCHbIe 
IMCTÓpHH, HO fŠáT He HÓMHILJIA 1X CO/I©eD?RÁHUHe. 

Ha ypóke ywfire MHÓTO paccKá3bIBa/I O C1láBHOÏi 
IICTÓPHI CTPAHPI. TO BbI3bIBắ©T ÿ VHáITIXCH ỐOJTbBHTIW1O 
TÓP/IOCTb. 

Haráma IpuHecrá A2i6mie z£yÐpHáJI "CHOPT”, HO OH ©MỸ 
He Hý?£€H. 


. JIễỄTOM MbI ỐbÏJII B Cpổ/IReÏi A3IWI 1 BI1/1©JI1 TAM MHÓTO 


1inTepécHoro. Oố ŠTOM MEI 1ắCTO BGIOMITHáeM. 


. Ð cBoéï{ KHT€ HICáT€2Ib HIIIET O CHACTJIBOÏÍ JIIOÕBI, 


KOTÓPAØ BbI3bIBắ@T ÿ BceX CÍJIbHO€ BOJIHêHHGe. 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


. Các đối thoại dưới đây sẽ giúp em biết thêm ý nghĩa và cách 


dùng của giới từ "rếpes”. 


,- CáHmia, ROT/1đ TbI HOé/IeHIb B CÓNH OT/JIBIXắTb? 


- tépeä Ô8a Ôn.3. CeTÓó/IHñ CD€/lã, 3HẢWITT, B ITHHIIV 
# IOÊV. 
- CwacT/IBoro 1IyTl 


2. 


- PeÕðáñra, cKÓPpO K HaM IPH/ýT rócTH 3 ÑWtán. A MBI He 
8Há€M KHTảÏiCKHHi #13bIK. TĨTO zK£© /IJIaTb TeIHpb? 

- He 6ecnoKỏfirecb. MbI 6ýeM € HÚMH pa3TOBắĐHBATb 
*UéD€ä TieDe8ó91wq. 


.- HỨma, c yTpá He BI1eJIA RÓHIKY. J[Bebb 3aKPEHIra. 


Tne oHá MÓ?K€T ÕBITb? 

- OHá, HaBépHOe, HDBITHVJIA BO /IBOD 1D@3 OKHÓ. 

- ĐỨra, Ha HIẾM MÓ?KHO IĐ€IUTbITb #épeä péx#/? Be/b 
837ecb peKá ÓqeHb HIIĐÓREAA. 

- IĨo-MÓeMY, MÓ?KHO IIP€IUJIBTITb +ÓÐ€ä tieể Ha 
MOTÓPHOÏI J1Ó/e. 

- Tứme, peðñra. MáMa oT/IbIxáeT. 

- OHá ceró/H1 He XÓ/IIT Ha Da6ÓTy? 

- Ha, Bqebá Hó4bfO OHá JI62Z€ŸPUHJIa B ỐOJIbHHIE. 

- Á KaK HẢCTO OHá JIOJI2KHả JI€?KVPHTE? 

- Hépea tá2c0bote 3 đma. 


1lepenáli colepz£áHwe cJIê71y1OIIX ID€JIIO3SeÊHMI © 
TIÓMOHIbIO IP€/L1ÓraA "tếpeä”. 


. Múmia nonpocfi áT!o Iepe/táTb MHe KHITY. 
. Bứra peHIJI qIrắTb CTATbHÓ 5 MHT II HÓCJI©e ŠTOTO 


ÕÝneT HTpắTb CO MHOÏÍ B HIắXMATEI. 


. Rorxá éxaJwu sa XaHóa B MocKBý Ha HÓ©3/©, MbI MOTJLI 


BÍII€Tb Ruráï  Monrórno. 


. OTO He IOro-sánanHaa cráHIqa. Mbi npoé/eM /1Be 


CTÁáHI[IH W1 BBI©/I€M. 


. CắBVHIKHH HpMHIEJT B HIKỎV DẳHbHI€ JDVTIX, 


IOTOMÝ WTO OH IIỂJI HO TPOHIIHK€ B JI€CÝ. 


. IIpowwráli 1 OỐpaTH BHIMáHH© Ha TJIATÓJTBI "HVTắTb - 


IICIYTÁTb". 


. BEÏCTP@JIBI CT14/2/U TITMIL  BC© OHIT ÿJIĐTJIH. 
. Bonbmáø qẽpHaa coÕðáKa CTOWT ÿ BXÓ/a /IÓMa II Ttêdem, 


BCeX MắJIBHHEOB, ROTÓPBIS HTĐắ†fOT BO /IBOĐẻ. 


. HeozfIaHHbIÏi TĐOM CHJIbHO ?!4/2đem. KDECTb4H, 


KOTÓPBIe pa6ÓTa!oT B HÓJe. 
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4. Ð jñoM BOHIEJI He3HaEÓMPIÏi q€JIOBÉK, II eTÕ HeoÕbTqHaw 
BHÉHIHOCTb tIC14/2đnda XO3ÄÌïRY. 


5. TpÓMKHÏ GTYEK B /IB€Db TJIYỐÓKOÏÍ HÓNbIO Cñ/2đ⁄2 BGex 
JIO/IH B KÓMHATe. 


b. Ilebenáfi conepzkáHWe 3TI1X TDE/LIO2KÊHHỦI € HỎMOHIBIO 
TJaTÔIOB "TTyTáTbCñ-IICTYyTắTbcA xeTó”. 


@ Hãy hoàn thiện các đối thoại dưới đây bằng cách chọn từ thích hợp 
có dạng cần thiết để điển vào chỗ chấm (rpenHpoBárTb, 
'TPeHIDOBắTbCf, TDHIDÓBEA, TĐ€HLIĐÓBOWHELI, TpêHep). 

1. - JlễHa, MHe TDÝ/IHO HIITäTb IIHOCTPbáHHbIe cJ1OBá. tĨTO 


3© MHe© Há/O /ÊJIATE? 
- IĨlo-MóeMy, TeÕé Hả7O MHÓTO ..... B HDOHSHOIHIHHH. 


- Cámra, Tbi XopoHmIÓ HrpáeIib B xoKKéli.  xowý, 
WTÓỔBI THI..... KOMáHy Hámtero Kắcca. Xopomó? 

- Xopomỏ. ïÏ ĐÝxy Bac...... . LĨ IO BOCKDeCÊHbØM BBbiI 
71OJIHHI XO/ITTb HA...... 


3. - Đé/ñ, cKÓpo ỐÝ/IeT Bá?KHBIÏ MaT. TbIl He 3HácIb, 
KaK HÁáHIH (DÿTỐOJIÍCTbI TOTÓBHTCN E H©Mý. 
- He 6ecnoKỏflica, ÑóJin. OHft B HacTo#Iiee BDéMñ 
AKTHBHO...... ÿ HÓBOTO ÓHBITHOTO..... . 
lIpáBxa? Ÿ Hac ecTb HỎBHIÏ..... ? 
- Ha. On npenaráeT HáHIM cbyTỐGOJIÍCTAM BBIIOJIHHWTb 
pásHHe...... YIPaA?KHéHIHH. 


@ tưnái. 
c—] 


HÉÊBOWHEA II3 HÓBOTO IÓMA 
llo A. AAékcuwuU 


PánoM c HáHmIeïÏi HIKÓ/IOlI IOHHJICñ HÓBBLl 1OM. LÏ cKÓPO B 
HaII EJIacc IpHHIJIS HÓBañä ydentina, FáJn RanHKuHa. OHá 
cê/a 3a IäpTYy Hép©1o MRHOÏI, 
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Ha ypóge ñ BIDVT HáqaJI DaccKá3bIBaTb cBOeMý /IDÝTV 
ĐifíTre, KaK JIÊTOM B JIắr©ebe MbI HTĐáJI B BO/IeliØÓI. fÏ óqeHb 
xoTéJI, 1TÓObI FáJ11 cJIbinlaJa MoïÏi paccKáa3. Ho oHá, HaBépHoe, 
HUuWeróÓ He c/Ibimraa. Torná # HắwaI roBOpfrb TpÓMde. ƒÏ 
paccgasám Pfre, KaK XOPOIIÓ # TeHẾbb HTĐáIO B XOKKÏI. 
lloTóM IocMorpéJI na [áJ1foO, HO OHá OHfTb HIN@TÔÓ He cKa3áJa. 

A dếpea Ba Hñ TáJ1ñ HO/IOHILJIẢ KO MH€: 

- TTbI TOBOPWUI, 1TO B BOJIeliðÓ/I xoÐpomó Hrpáemb. JlJaBáii 
coÐØep6M KOMáHV! 

HáwHT, oHá CJTbiHIaJa MoÏi paccKáal fÏ wIcIIyTäJICH, IOTOMý 
WTO B BO/IeÏiØÓJI # HTpáJI ÖqeHb IUJIÓXO. ĨTO ?#‡©e TeHÉDb /IéJ1aTb? 

- Ho celidác Ha ý/IHIe y?K€ 3IMá, - CKa3á2T ñ. 

- Á MBI B CHOPTỨIBHOM 3áJI1e MÓ?©M LITĐắTb, - OTBÉTIU1A 
Tánag. ỨÏ Thi Hac Bcex ÕÝemIb yqfTb. Xopomó? 

- Xopomó, - cKaaázI a. 

TỊTo #£© néJIaTb? ƒÏ B3ØJI ÔMHT II 3AB134JI DVKY. Ta H 
XO/IJI B IHIKÔJIY C ỐHHTÓM. ÏáJ1ñ HH€TÓ HỒ TOBODVUIA O 
BoyelØóne. Ho torná  IpIIEJT B KJIacc Õe3 ỐWHTá, OHá OIfTb 
TIOIOHIJIä KO MHe. 

- BI, rOBObắT, II B XoKKê&Ï XopoIó rpäemib? Móz&ger 
ÕbITb, KOMáH7IV cOỐốep&M? A Tbi ÕýeHIb Hac TpeHIPOBáTb. 

- Ho néếBOWKM He HTpắFfOT B XOKRéÏ, - CKa8á¿I ñ. 

- Her, mrpáror, - ckasáJ1a TáJg. - ñl tráJa oÕ 5TOM B TasérTe. 

- Xopomió, - cKaaá2I ñ. - Tor/ã ñ HaHHý TDeHHPOBắäTb BaC 
việpeä3 He/ẻJmo. A Tbị coOHĐáÏÍ KOMắ4HV. 

Đcf® He/ẻJTo ñ VHHJICH HTĐắTb B XOEKÏI. 

HenéJã npoIiá,  ä cKasá FáJe: 

- 3áBTpa HoïÏijI1EM Ha cTa/HÓH. Bý/y Bac TDeHHPOBáắTb. 

- Óqewb xopomó! - páocTno cKasáJa IáJa. A HOTÓM 
B/PYT CHPOCWUIA MeHäđ: 

- Á Thi 3áBTĐpa He HIDH/IEHIb OHfTb € ỐÕHHTÓM? 

3náwHiT, oHá TOTIÁ BCE IOHI21á. ÙÏ HHKOMÝ HITH©TÔ H€ 
ckasáma! Bor oná KaEáãn, 5Ta qéBowEal 

Býny c neïi 1Dy2KHTb. 
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TIpáBM.nbHo (7a [L ]) #1 HnenpáBUUTbHO (HeT L])? 


llocráBb” v. 


1. TáJ1ä He CJIBIHIAJIA O TOM, 'ITO áBTOĐ ĐaccKaäảJI cBoeMÝ 


npýry Bre. 
naL ] HeT[L_] 
2. Fán BépHJ1a B TO, 1TO áBTOPĐ paccKasáM Bfrre. 
: na HeT 
3. ABTOP ICHyTảJICä TOTÓ, 1TO ÏJ18 HOHĐOCELIA ©eTÓ 
nÉ.aTb. 
na HeT 
4. Hếpea Heé7to áBToPD Ốý/eT VWITTb DeÕfT HTĐắTb B 
XOKKïI. 
xa HeT 


'ẳ z z z 
5. ÁBTOP B87I ÕWHT II 3aBW8áJI DÝKY, HIOTOMÝ WTO OH 
páHII ceÕñ BO BĐéMñ ITpBÍ B BO2IeliÕØÓ.. 


na HeT 
6. Hếpea raséry IáJ1g 3Hả/1a, TO /ÉBOHEH TỎZK© HTĐẢIOT B 
xoKKéii, 
7a HeT 


ï. TáJn coÕpalá KOMảH/IY HO XOKKẾIO, IOTOMỸ WTO OHä 
ÕbIá yBÉP€Ha B TOM, !ITO 4BTOP ©Ïi CRKa8áJ1, 
na HeT 


(9) Oxsérb na BOIÓCBI HO TÉKCTY. 


1. OrEýma npwurmá [án faJHIHKHHa? 

2. O qếM paccKáäbIBa7I áBTop cBoeMý /Ipýry Đfrre? 

3. Ilo1eMý áBTOP HắWa7TI TOBODTTTb TDÓM4€? 

4. TĨTo BC1O He/6JIO áBTOP yHHJICH jJIaTb? LÍ 3aqẻM? 

5. RaKóli, Io-TBÓeMY, áBTop MáJIbdwK? lÏo1eMÝ OH XÓNeT 
IO/DY?KITb c láneli? 


Hanwmmf MáenbKHnli baccKds ma rêMy "Rakgádn Láng 
ÊBOWKa”, 
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vpó 19 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 
Nói cho phép hoặc cấm ai làm gì 


OdWuwudHrn. JĨaBwUHfrre, ÿy Hac 
37ECb He KÝpRT. 
Maeuúna. Dáane B gachê KYĐpTb 
He paspeIiádercw—? 
OqQuwudwm. Jla. 3xecb KypéHe 
aanpemáerc#2ro 
He TÓJIbKO BĐê/HO 
718 BắHIeTO 
31OPÓBbH, HO II HJIÓXO BJIHI©T Hà /IDYTHX. 
IMuzcuúnda.  A MÉCTO 71H KVĐÊHHñ ÿ BaC ©CTb? 
Oquwudrrn. ferb, ŠTO B cocẻtHeM 3áJ1e. TaM KYPITb 
DAäDeIIeHỎ. 
Pứma. JlasnáÄï polinŠM na 
cTpóÏiKy K MOeMý ĐpắTV. 
Jiéna. Ho Ha cTĐÓÏHKV BXO/ITb 
6e3 DaspeIIéHn 
H€JIbä84. 
Púứma. IĨocMoTpft, y MeHđ 
DpaspeIẻHe ecTb. 
J]iéng. A OTKÝ7Ia TbI ©TÓ B38/14? 
Pưma. Bpar me a7 OH 371ecb 
Ppa6óraeT TJIäBHBIM IIH2K©HẺPOM. XOTẺJI, TÓÔbI ä MOTJIẢ 
K H©MÝ IPHÏTH, KOT/lá Hý?KHO. 
JIéng. Ho Đotcb, WTO K KDáHV HO/IXO/IITb HaM 3AHID€IIHÓ., 
Ốro óqenb onácno. 
Pưma. He BðecnoKólicn, MbI ÕÝ/IeM ©TÓ ?4/IATb B KaAÕHHÉTe. 
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Œ) iuráñre. 


1. - IlozáJryïïcra, ocTaHOBIiTe MaHI“HV. ƒÏ Xoqý 3/1ecb 
BPIÏÏTM. 
- IĨo/oz/1T© MIHHỶTKY. Ö/I€Cb OCTAHáBJIIBATbCñä 
3đTLD€UjúeTmczt. 


2. - IloeMorpft, Kagáa wtcTraa Bojtá! EaK THỊ /ýMaeLb, 
31ecb KyHáTbcñ Dd3peutdemncs? 
- Thi OỐbãB/IÊHI1© TaM He IiTáJ1? Ð ŠToM Ó3epe 
TIIäBATb 3011DGU6HÓ. 


3. - PeÕñTa, Io1eMÝý BbI Õđ3 Dđ3D€ULÉH4 BOHLIH B 
kaÕnHér nwupéKTropa? Páspe BbI He 3HáeTe, TO 
BOÏÏTH CEO/Ilả ÿ€HHKäM CTĐÓTO 3011DpeuUyen©O? 

- Ha neT. MbI IpHHLIH ICKắTb HỶ?RHBI KHTH € 
ĐA3D€UuÉéHU4 TMHĐÊRTOpba. 


4. - Cepẽz£a, ne BcTraBáii. TbI eHIể He cOBepIHIÉHHO 
BBI3IOPOB€II. 
- IĨo cIoBáM Bpawá, Xo/IfTb MHe D03DeUtúemncaa. 
TÓIbEO 3aHHMáTbCñ CHÓPTOM HOREđd 301Ð0eutđermeca. 
5, - MáMa, IoqeMý Bqepbá Tbi He Đđ3DGU/ÍG MH© CMOTĐÉTb 


HÓBHIÏ BIIeOCbfIbM? 
z z H t) 

- OTOT (DMJIBM MắJIeHbEUM /TÉTñM CTĐÓTO 
3d1peuierncst, nòxRa. 


I„S | Pa3peuláTbc (necos.) | sanpeuuáTbcs (necoa.) 
† pa3peulTecs (coa. )  sanpeTTbcs (cos.) 


3necb kybpénue DbasbeLuáeTca (sarnbeLuáeTrcs). 
3necb kypPúrb pa3bpeLuáeTca (3sanpbeLáeTca). 
3necb kypÚrb Da3peUleHó (3anpelUlleHó). 


2) Thay thế phần in nghiêng trong các lời đối thoại dưới đây bằng 
cách nói khác. 
1. - Ñyná THI I/I6HIb 6 TaKÓÏi Õo0JIbIÓÏ ý1OqEOj? 
- Ñ ósepy. 
A 1o#úứmo puÍØU s Óäepe pa3peutáiom? 
ioHéqHo, Moïi 1Ä Kả?K/Oe BOCKpecéHbe IDIIXÓ/UIT 
TYnả Ha pbIÕáJIRY. 


2. - JHaBảiire Ho/IHIMáTb ÕoKáäJI 3a Hánmty no6éñy! 
Búkrop, re TBoïi ØoKáJ1? PásBe TbI He XÓNeHIE? 


- IĨaBHHI, ñ 71ÓJI?R€H ©IIŠ BO/IÍTb MaIHIWHY. 3HáeIb, 
THTNb @HÓ 1L TUÁ@O 8OÔ1Í16/10 3010eUúáemeaä. 


3. - PeÕðä4Tra, sáBTba MOÏi /eHb pO3/I6HIã. IÏDHT2JIAaHẢfO 
BC©X BAC RO MH© Ha Ýý?EMH. 

A TDM2/0dULđn TaR MHÔTO JDVBSÏT HA 1/2011 
poÔØtne/u 1neÕØé pa3peut.u? 

Ha. Đa 6ðýeT HPHñTHO € HIIMI. 


th 
' 


lloqeMý TH Ha HDÓHIIOÏÏ He/1êJ1e He XO/IJI B 
CHOPTWBHHII KJIyÕð? 

- # 6n ÕðóJ1eH. LÍ 1€ 3dnpeTú.M 3dH.MđTnbCst 
Cnópmno.M. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo những gợi ý dưới 

đây: 

1. Bƒ£Top Õo/téeT. OH /IÓJ?K€H JIe/£áTb B HOCTẺJTH 
HÉCKO/IbKO /IR€ï. 

2. Ð náắpKe cCTOäT MáJIÊHbEIH© /ÓCEH, Ha ROTÓPBIX 
HaHMGä.IH, 1TÓỐBI JIÓJTM HO Ta3ÓHAM He XO/ƯUIH. 

3. HepnắBHO B IIKÓJI© OỐbØñBIJI1 3AIIÐeIIÊHIIS BCeM 
VHIHIIKáM BXO/U1Tb B JIAÕOÐATÓPHIO /IO II HÓCJI€ ÿYĐÓROB. 

4. Ha BElcTaBKe MHÓTO KRDACÍIBBIX 9RCHOHáTOB, HO TDẺÕYVIOT 
IIX H© TDÓTATb DVKäMI. 

5. Ð ñTOM a2poHopTrý Móø#Ho cboTorbacbfpoBaTb. 
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@® Ca?£f, KaK THỊ HIOHIMä€HIb ŠTIE CHMBOUIBI. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


( Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ chấm và giải thích bằng tiếng 
Nga ý nghĩa của các từ trong các cột 2 và 4. 


® Em còn nhớ các dạng biến đổi của danh từ "đowp” và "c»ø" không? 
Các câu dưới đây sẽ thay đổi thế nào nếu những đứa trẻ trong gia 
đình I-va-nốp không phải là gái, mà là trai2 
1. B ceMbẻ TĨBaHÓBBIX DO/IÍJIICb ÕJI3H©IIHI: Ô&6 ÖÓ16Du. 


2. Bcẻ y Šnwx Øowepél. o1MWHáKOBOe II Ód@Hb KpACWBOe: 
JIHHÓ, TJIa3â, HOC, ĐOT II BÓJIOCBI. 
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3. Mooptie po/ITe2TW Đá/TY!OTCñ CBOFTM IIDeKbáCHbBIM 
0ouep4.w. 

4. MánenbKwx 0owepớl JtÓÕñT H© TÓJIbKO IIX ĐO/J[T€JH, 
HO II BC© DO/IHHI, /IDY3bfñ, 3HaAKÓMEI€ II COCÉJH. 

5. Tenépb B cBoOÕÓ/IHoe BĐẺMñ MOLIO/IBI© Hảiña II MắMa 
MÓTYT BÉC©JIO HITĐáTb CO CBOHIMI QO14€pb.Md. 

6. J1 ŠTH cw1acT/IBbIe DO/ITT©JII JIÓỐäT TOBOPIITb Õ©3 
KOHIđẳ O CBOIX JIIOỐWMbIX ÔOu€epifz. 


@® Truyền đạt lại nội dung phần in nghiêng trong các câu dưới đây 
bằng cách nói khác. 
1. Crápaa 6ðáÕymiga IĨÏpacKÓBbñ MÉJJI€HHO IIIJIA E ROJIÓ/THY. 
B puụxú+ t tieẽ ỐoÍu sẽ0pd. 
2. JBa cbina 6áÕyHmIKH lÏpacKÓBbH IOTHWGUIH 1tŒ #0 Hé. 
3. Hýnn w#ốpgq1ú, &oÔí 1i 1oiiná KE TÓMV TĨpacKÓBPU. 
4. C ỗToro Hñ Hdwd/1ÍCb TÓMOUEb Ôpzt+ peðám. 
5. IĨloTÓM 1W pyrfe peÕñra TÓ?‡© €?7nú/tu T.0/O2đmo. 


TTuräii. 
L-=s) 


AÓMHWR IIOI BEPE3AMI 
lIo B. Bacú.aeackoú 


Crápaw ðáðymrga IÏpacKÓBb# H3 /ÓMWEA HO/L ðêDŠ3aMI 
MỄJI€HHO IIJIAa K KOJIÓ/IY. Ð DyKáx y He ÕbIJI1 Bề/Tpa. 

- Tpý/Ho BaM, ðäõymika? - cIpoc11a /JTýH1. 

- Öx, KaK Tbpý/Hol A KaE /IoMÓÏ c BO/IÓÏÏ HOÏiTý, He 3Hả1O. 


- lĩoqeMý ?£© BaM HIIKTÓ He HIOMOráer? 

- Á KTO MH© MÓ?£©€T HIOMOTắTb? - cIpocfia lÏpacKÓBbf H 
CaMá OTBÉTHJIA: 

- Hmkoró ÿy MeHñ HeT, HIKOFóI 

JlJHñ noÝMaa, qTo He Há/o ÕbIIO elÏi cIpáHIMBATb 0Õ 
ôToM IÏpacKÓBbio. OHả zK£© 3Há/1a, To ÿy IÏpaCKÓBBbH HIKOTÓ 
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HeTr! JÍO BOÏJHHI B /ÓMe HO/I Õepẽ3aMM ỐtH1JO Bcerád BéceJo. Ÿ 
crápoïi IĨpacKÓBbI ỐBIJII CBIHOBbfT, /IÓ©DIH II BHÝKU, a T©IÊÐb 
HIKOTÔ HeT. JÏBa CEIHA IIOTHÕIH Ha BOÏiHẻ, Ó4Ka ỐbIJlã 
TIAPTMSáHEROÏT II TÓ?£© IOT1Ố/IA, a BHýROB VỐWJIH BDATTI, ROTNá 
1ICKáJIM IapTMaáH B /IepéBHe. Bi IOMOTäẢJII BO MHỎTOM, HO 
ÓMa 0Há /TÉJaJ1a Bcẻ caMá. 

JlÝma IoniIá BIep€7 Ho /1OPÓzKR€. CKÓpo 3a HeÏi MễJJIeHHO 
nomrná crápaa IÏpacKỎBba. OHả ácTo OT/IbIXảJ1a. 

Ha npyrôïÏ neHb páắno ÝTbpOM /]JýHñ IpHHLIä E IÔMV 
TIpackópbu. Bo /Bopéẻ HWHKOTÓ Hê ÕbIJIO. OHá Đbi€cTpO B38J1á BA 
B©/Ipả 1 Io6ezcá.1a. 

Haðpaxá JlýHa Bo/H 1 Hnomná RE 1ÓMV lÏpacEÓBEI. 
BáõyriiKa BcTpewáJa eẽ BO /IBOpé: 

- Á ø He BÍeJa Bẻ/1Da. J|JýMa!O, FTO IIX B371? 3aHÉM TĐỊ 
ŠTO mêJaeHmIb, ÓqKa? 

- Mne ne Tpýno, 6áõymikal BoTr BaM Be/Ðó, a ä celiqác 
BTOĐPỎe IIDHHeCÝ. 

JI ]lýnñ no6Øez£áJa Haaá7 K KO/IÓ/IY. LĨ3 KoJlÔ/a ỐpaJT 
Bóxy Miima. On IocMOTpéJ Ha JTJHE: 

- lloqeMý TbI TaKáñ BecE/Iaøa? 

- Himqerỏ, - BéceIo OTBéTHUIA OHá 11 BMécTe c Mlimieii 
CTáJIa IIOIHHMáTbCñ B TÓDV. 

orná oná noimiá K 1óMY Ho 6epeaaMn, Minima cHIpocWI c 
Y7IHBJIÊHHeM: 

- Thi Kyná? 

-  ðáðymrge IlpacKóBbe. 

- HaBáli a reĐé HOMOFý. 

LĨ oHf IoHecumf BeIĐÐó BMÉcTe. 

Crápaa IĨÏpacKÓBbã WTÓ-TO /I6JIAJIA BO /IBODpẻ. 


- Bá6ymrga lIpacKỏBbä, 1aBálire ä BaM HoMOrý. - Miima 
B3ã/I ÿy H©ẽ JIOHẩTV. 

C ãToro THñ Hawa/Tácb HÓMOITIb 1 ĐYTIX peÕáT. 
HécKobKo paä ÝTpOM JJÝHñ BcTpedqáa Bo 1Bopê y ðáÕYHIKH 
IIpacróBbw My, a IOTÓM II 1ĐVrf peÕ#Ta TÓ?£@ CTá4JTH 
TIOMOTäTb. 
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A O/Hả?E7BI IPpHỐ©?4JIM 7ÉBOWEM: 

- đáBTpa Ipá3/HHKE, MbI HIPpHHIJII K BaM, ÕáÕYyHIKA, 7OM 
vÕpáT. 

BHO Ó1©eHb BÉCGJIO BCGM BMéCTe yÕ1WIĐáTb /IOM ÕäÕYHIKM. 
Beceuée, qeM cBOïi. 

TlpacEóBbñ TÓ#© xorêJ1a paÕóTaTb, HO peÕñTa B341 y 
Heẽ TPñHKY I1 CKa3áJTH: 

- Oroxnfrre, ð4ÕymIKa. BbI MHÓTO DaÕÖTaJIH B 3KÍI3HH. 

lIpacKÓBbñ JiácKOBO cMOTPé1JIa Ha peÕáT. OHá /TýMa1a, 
KaEÚe OHI XOpóIHe, 1ÓÕpbIe. ÑaE pO/IHEI BHÚKRI. 


) Hari npápuzteHkie no colepseánrmo rẻKecra 
TIĐ€7IOZtÉHWØ 1 HOCTáđBb "cv 


1. ]o BofHbi B 1ÓMe IO/I ÕêpŠäaMI ?K£M21ä ÕOJIbHláØ 
B€C€/Iañä C@eMbä. 

2. Crápaa ðáÕymrga IÏpacKÓBb TeHépb ?£BST 
BMécre c /[ýnHeli. 

BáÕymre IÏĨpacKÓBbe IOMOTắJIH BO MHÓTOM, 


HO HIÓMa OHá /IJaJIAa Bcẻ caMá. 
4. Crápoli ðáÕØymrRe Ốbi7O TDý/HO HaỐHpắTb I3 


KOJIÓ/IHA BÓ/IY II IPHHOCTITb © /IOMÓÏI. 

5. Mứmra népBkHtli IoMoráI ð4Õy1rrKe IÏpacKÓBbe. 

6. Peðära noMorá crắpoïñi 6áÕyHnIKe HaÕpáTb BÓ/TY 

1i YÕĐpắTb /IOM. 

ï. PeB6ára xoréJM, wróÕbI crápaa ðáÕymga IIpacKÓBbi 

paÕÓra/ra BMécTe © HIMI. 

8. Báðymra lIlpacEÓBbiñ cwwiTáJ1a peÕfT DO/IHBIMH 
BHýRaMI. 


Hãy chuyển đổi những lời nói trực tiếp dưới đây sang lời kể gián tiếp. 
OốØpaséu. 
- Tpý/Ho BaM, ðáÕyHIKa? - cIpocfia JJýHA. 
JMúna cnpocú.a ốáỐ/u1K), TnpÚØno 4 eũ. 


147 


1. - lĨoeMý ?£© BAM HIIRTÓ H© HOMOTá©T? - CIDOCHIA 
Jlýnn 6ðáðymriKy IÏpacKÓBEE. 
2.- A KTO MH© MÓ?£@T HOMOTáTb? - CIPOCVIa 
TIpacKóBbä. 
3. - Hukoró y MeHáñ Herl - caMá OTBÉéT11Ia ðáÕYy1IKa. 
4. - đaqÊM TbI ŠTO /IẺJIa€HIb, JÓqKaA? - CHpOCHLIA 
6áðymga JlýHE. 
5, - Mne He Tpý/1Ho, õ4ÕyHmrKal - oTBẻTU1a /|JýHä. 
6. - IloeMỷ Thi TaKgdñ Beceaa? - cnpocWi eẻ Mimia. 
ï. - Tbĩ Ky/14? - cHpOcWI oH /JTýHE. 
8. - OT/oxnfire, ðáÕy1IKa - cKaaáJ eii peÕäTa. 
CÐ Kể vấn tắt câu chuyện trên bằng lời của nhân vật Đu-nhi-a. Hãy bắt 
đầu bằng: 
Ð nóMHWEe Io/I Õêp€aaMI 2114 crắpañ 6áÕyHmIKa 
1IpacKÓBba. OJIHá#JBI 8 BỨ©Ja eŠ ÿ KOJIÓ/UI1A G BŠ/IDAMH B 
PpyKáx. íÏ cIpocfWra,... 
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vpóut 20 


(TIOBTOPIITE/IbHbIlf1) 


KOMMYHMKATMBHbIE Y MÉHM 


Trong các bài 16, L7, 18 và 19 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


|1. Nói rõ hơn về người (H) | 3. Nói rõ hơn về sự vật (II, 


2. Nói rõ hơn về sự vật (1)| 4. Nói cho phép hoặc 
cám ai làm gì 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 
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@® óm peÕð#Ta ÓqeHb JIIOÕäT HDHĐÓ/IY. OHH iắCTO XÓ/LRT B 
IIOXÓ/, HOðTOMY XOPOIHÓ 3Há1OT, T/© MÓZSHO XOPOIHÓ 
TIPOBCTÍ BĐÉM1. 


Celiác IocMOTĐỨI Ha DIICÝHOK II BBIHOJIHH CJIÊ/[Y1OIIHM© 
8anáäHMH1. 


A. Dùng các cách nói "Cho phép hoặc cấm ai làm gì” đã học để 
đối thoại theo chủ đề: "ro MÓZHO HJIH H©JIb34 /IÊJIATb B 
JIecý, r7e celiqác peðñ1Tra?", 


B. Dùng cách nói "or, ro..." để hỏi - đáp theo câu hỏi cho dưới. 
ro Wsán (1)? Ero Mapdma (2)? ro Cáma (3)? 
iro Jiêna (4)? ro Ilropb (5)? 


Đ. Em có thể trả lời câu hỏi mà không dùng tên nhân vật được 
nhắc tới hay không? 
1. Roró $bororpacb#pyer Cámria? 
2. PánoM c KeM CI/IIT LIBáH? 
3. Ha koró cMórprrr Mapfna? 
4. Tne JIezfIn 1ropb? 
5. RoMý noẽT 1 nrpáeT I[IBáH? 
T. Dùng cách nói "ro, ro... ." để truyền đạt lại nội dung phần 
được ¡n nghiêng trong các câu nói sau: 
1. ĐceM HDäBHTCä TiếCH.1, KOÓD1/?O HOŠT LIBáH. 
2. Cáma Bcerxná ðepẽr c co6óli @Ôœnodnapám, 
®œmÓportfi OTÊ1I IIO/IAĐWI ©MỸ B /IÊHb ĐO?E/TÊHM. 
3. Ha gápTe ner ÔepéeHu, komópJ+o IĨropb ónro mteT. 
4. Jiễne HpáBHTC1 2múpu, ad ơmópơäi nrpáäeT JIpản. 


5. Ha 6ðeperý DeK MbI BÍ/IHM 1ÍÔOWKM, #OTÓDbIL.MAI 
MỎ?KHO JIOBITTb DBIỐY. 
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2 A. Hmrái. 
TIITb ROHÉER 
lĨo pacckdau B.Xapwxwd 


MáJIbqWK BBIHISJI Ha ỞJIHIIV II VBÍ/1©JI Hà /OĐÓIe MOHÉTV. 
"ro eẻ IoTrepä1?" - IoO/ÝMaJI OH. MOHÉTY HIKTÓ He 
IIOIHHMáLI, EaK ỐÝ/JTO HIIKTÓ He B167 e6. ToT/á MáJIbIHE 
TÓJHãJI ©Ẵề 1 HO/IOHIEJI E MUJIIHHOHÉPV. 

- Hãng! - MánpqwE noRasáJI MOHéTV. - fTO HIOTeD4I IfØTb 
KoneE? 

- Hy WTO? - CHĐOCJI MIUTHIUIOHẾP. 

- Ea ro? Haliire ŠTOTrO H©JIOBéEKA II BeDHIITe eMÝ 
nÊHPTI. 

MinMHMOHẾP BHIMáT€JIbHO IOCMOTĐJI Ha MắJIbHHKA II 
cKaaá: 

- Tor, KTo IoTepäI MoHéTy, celitác óeHb /IaeKEó. Rró 
HaÏïTH H©JIb3ä. 3Há©IIb, BO3bMII MOHÉTV ce6ẻ. 

Ho MáJIEHWE HOJIOSSELOT HäTb KOHeE TY/lả, T/ỊC OH HX B3H71, 
1i IOIISJI 1oMÓï. Ha cJIê1YIOHIWÍ 1€Hb MáJIbHWR OIfTb BBIII©JI 
Ha ÝJIHHÿ: MOHÉTBI Ha MéCcTe Hẻ ỐbIJIO. QH IO/IỐ©Ẵ?KđJ K 
MIIJIHIIOHÉDY II 3AaKDHMáLT: 

- HN, a BCẽ-TAKI OH B387I CBOI ITb KOIêeKl 


B. Hañl IpáBH2IbRHEIie HO cO/IeDz#äHHEO TÉKCTa 
ñ ỳ " 
TIĐ€/JIOZ€ÊHHØ 1 HOCTäBb "y", 


1. MOHẺTV HIKTÓ H© IO/IHHMảJI, IOTOMV ITO HHKOMỨ 
OHá H€ HY?KHá. 


MáJIbWWE XOTÊJI HaÏÏïTH TOTÓ, KTO IOTeĐfñJI MOHÉTY, 
MTÓOBI BeDHÝTb ©MÝ /IÉHETH. 


3. MuzrwnoHép cKaäảJI, 1TO H€BO3MÓÔ?ZKHO HAÏ†TW TOTÓ, 
RTO HOTeDäJI MOHÉTV, TaAE KaE OH cefiqắc /IaJIeFÓ. 
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4. MámbewIrK B3ữ7I ceÕễ MOHÊTY, RAKR MILTHHOHéP 
cKasả. 


5. Ha cJIé1Yy!OHIHÍ 1eHb Má/JIEHIK VBI/I©JI, ITO MOHTa 
BC em JIeztáJ1a Ha MécTe. 


Đ. OrBéTb Ha BOIpóc. 


HaKÚM ThI CHITáeTTb MắJTbHITKRA B ŠTOM paccKáse? 


ñ3blKOBblE 3HÁHMã 


Ö A. Các em đã biết cách dùng cấu trúc "roT, KTO...." và "To, 
wTo..." để nóirõ hơn về người và vật. Cần nhớ rằng "or, ETo” 
cũng như "To, ro” nằm trong hai phần của câu phức và luôn biến 
đổi cho phù hợp với chức năng của chúng trong câu. Ví đụ: 


YIIT€JIb /OBÓ.ISH T6, #IWO OTJINHO ýNHTCS. 
B KDYy?RÓK HÉHWf IPIWHHMáIOT TÓJIbKO T62, 1/ O2Ó 
XOPÓIMM1 TÓJOc. 


CTapáTe©/IbHbIe YH€HIKI BC©T/lá /IOĐHBắäIOTCñ TrO2Ó, O 
1Ö. OH M@WTắIOT, 


B. Dùng cách nói vừa ôn để truyền đạt lại nội dung của các câu có 
"orópkbri" dưới đây: 


1. Ð Kpyz£Eẻ "TÓHbIe TẾXHIKI” BfKrop 3aHMáeTrca 
DaÔuOmé+HuKOl, KOÓpofi BC© HằTIH MắJIbWHRKH 
YBJIeKáIOTCĂ. 

2.Ð aapoIopTý ?&WT©JIW TÓPO/IA BCTĐẾTHUJIH CTtODTNC.HÉHG, 
KOmÓptử 3ảnñ17I HếpBOe MÉCTO Ha CODeBHOBá4HIU HO 
1IJI4Ba HH. 

3. JKHe€ 3#KHBỎTHEI© 2K HDHBBIKJIH K HÓBBIM ‡/C/1Ó8M8., 
3KÍSHH, KƠMÓPbi© CÔ3/18JH 7UIñ HIIX B 3aIOBÉ/IHHKe. 


4. JT7M B ÕGJIBIIÍIX TOPO/IáắX MIDA Me4TáIOT O HÓBOÏ 
(61\O.MdŒtÍH€, KOTRÓDG4L HỒ äarpfaHfST BÓ8/YX. 


5. VwfITe/IbHWIIA /IOBÓJIbHA ‡Ché+O/, OÓpO2O OỐWIWCb 
HámHM DeÕ#Ta B MaTeMảTIEe II (Đ3MEe. 
6. JếpyTmkaM ÓóqeHb HpắBñTCñ DO.MẾHbt, ®ƠNÓDPbL6 G14cđa 


HWcáTe/Ib 13 CHỐIM. 


@®GA. Chúng ta đã học cách dùng tiếng Nga để nói “Cho phép, khuyên 
ngăn, cấm ai làm gì”. Hãy cùng ôn lại. 


CHO PHÉP 


KHUYÊN NGĂN. CẤM 


MỎ?HO + động từ (dạng nguyên). 


3Ô6cCb MÓ2ICHO KUỤpú1no. 


HE/IE3đ + động từ thể chưa hoàn 
thành (dạng nguyên). 
đÔe€Œb 1i€/b35Í KỤDTnb. 


THỨC MỆNH LỆNH CỦA ĐỘNG TÙ| 
B+o0. Tú. ecTn» écTno Ô118 
rncố. 


THỨC MỆNH LỆNH CỦA ĐỘNG TỪ| 
He s+o0ú. Tam uÔẽm, 
lcoốpđwue. 


a. PaspeLIárb, pa3peHHITb 
6. PaspeInáTbcs, paapeIIiTbct 
b. PaapeIIIeHó 

pa3peuLd1oTn. 
3Ôec› kU púm |pa3peuuúerncs. 


D13DpØuLeHÓ. 


a. 3aIpeIHäTb 
6. 3ampeInäTbca 
b. 2aITDeIIeHÓ 
3ữ+peuJd1orn. 
3Ôecb kUpúme |3anpeuyáemnecs. 
3an.DEØ1eHÓ. 


B. Thay thế phần được in nghiêng trong những câu sau bằng các 


cách nói có thể. 


. Hán peÕñTra XOPOIIÔ IOHIWIMáIOT, HTO HTĐắTb B dbyTỐÓJT 


Ha ýJIHIH© H©@/b33Í, HO BO /IBOD .MÓ2/CHO. 


. Đce /ITH /1OJI?KHbI 3HATb 


TIÊDeXO/I1Tb ÝJIHIV 


Dd3peujđemeca TIDH 3©7TŠHOM CBêTe, a IPH KpácHOM 
3qanpœuúemes. 
. Io cJoBäM TpÊHepa 3/1€Cb IJIBATb 3011Ð€U,E€HÓ, a TaAM, 
TI€ MÉJIKañ BO/Iá, DŒ3D€LLeHÓ. 
. MáIeHbKUM /ÉT8M Dđ3D@ULđ1O0 CMOTĐÉTEb T€JIeBI3OD 
1O eBNTH WacÓB. ỨÏM 3dn1peuyđ?ơm cMOTpÊTb 
TPOTPpäMMĐI /J11 B3ĐÓCJTĐIX. 
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3AHI⁄4MÁTETIbHAØ8 MMHÝTKA 


Œ® Kak mtr nonrMáenib sữaqérwe CJIẺ/VIOHIHX HOGJIÓBUIL? 
IIepeBe/í 11x Ha Bb©THáMCKHỈT ñ3BIK. 
lro me paÕÐóraeT, TOT He ©cT. 
TẾTO XÓN@T MHỎTO 3HaTb, TOMV MãJIO Hả/O CHATb. 
TÊTO KOTÓ JIÓỐMT, TOT TOTÔ II ÕbÉT. 
Xopomó cMeẽTcø TOT, ETO CMe&TCf#1 HOC.JIê/HMM. 


® turán IHÝTKM. 
Äueni. MzgeTe JIH BbI HaEagảdTb 


VH€HHKÁ 3a TO, TO OH He 
cnézaz? 
“s ÄWuúme+p. Her, ø ne cepzeýcb Ha 
VH€HHKÓB 3a TO, ITO OHI He 
C/É.IAJI. À IIOH€MÝ TBI 
cnpámwBaemiE? 
ÄWuemdút.  TĨOTOMỸ TO ñä H€ C/ẾJIAJI 


cerô7Hñ VĐpÓKOB. 


HaK TL Ô4j/MG€ULb, 1GKÓ2ICØN, JV t4 6/tb ThO2Ó, mO 

©€¿Ó crtipđutueaem.? 

- CRKỎJIbEO BDÊM€HH THI BADLIA 
đÏima, - cIpOCIIa MáMa CBOIÓ /OMb. 

- JlễBqTb MHHỨT. 

- Ñ ze cKa3áJIa TeÕ, TO Hý?KHO 
BAPITTb TPH MHHÝTĐI. 

- Ho Benb ä BapWa TpM 8ïmá! 


B uẽm ouuốwa 0é&Ox1eu? 


@ mo ámo makóe? 


Crpảnbi Õeä Jronéïi, 
Topoxná ðea 1oMỏB, 
Jlecá ðea nepêéBbeB, 
Mopä 6ðea Bo/Hi. 
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vpók 2 Í 


PABÓTA HAH PEHEBbIM /ÉJCTBMEM 
Nói làm di lo lắng hoặc yên lòng 
=2) 
Oéz. Jlêma, TO CJIVHHIOCb? O NM 
TbI Õ@CHOKÓWIIbCñ7? 
Jiéna. OmEýna TbI 3HắeIb, WTO 8 


CÍJIbHO ð@CHOEOIOCb? 
Oaéz.  TỶTo zc© H© BI/IIT, ITO ÿy TeÕ# 


TaKÓÏ Ï BHI? A 
ỨIMERHHO *ITO TeÕñ TaR CHJIbHO 
ØecHoKóÓwrr? 


Jiéna. §Ï 3aÕblla B MeTĐÓ CÝMKY, B KOTÓPpOÏ eCTb Ó1©@Hb 
Bá?KHBI© /IOKYMÉHTBI. LĨTO z£©€ MH€ /IÊJIATb? 

Oaéz.. Ycnokgóiicg, Jléna! Ceiiqác MbI HIoé/eM OÕĐáTHO, MÓ?R@T 
ÕbITb, IX HaÏiIÊM B ỐÕIOĐÓ HaXÓ/IOK, 


@ tuuráñire. 


1. - WắTñ#, MHe HÉKOTJIa € TOÕÓÏi TYJIñTb, CIATb /1á2© HỒ 
Morý cHoEỏïiino. Be/b cKÓpO ĐÝ/TYT 2E3áM€HHI. 
- faKỏli 3 nux TeÕñ ÕðÓJIbIIe Ốecnokóum? 
- Ñ ðónbmie Bceró Ø@e?:0KỚiOcb» 0Ổ 2R8ắMeHe IO XÍMMM. 
- Á THỊ, IO-MÓeMV, H€ILIÓXO äaHIMá€IIbcñ XÍMH€II. 
Xcnogóleal Ero oðqaáTeuIbHO €JAIIb. 
- CHacWÕo sa To, 1TO TbI MeHf CrtoKđueaeut. Ho ñ 
JIÝHII© 3Há!O, KAE 3AHHMáđIOCb ŠTHM IpGIMÉTOM. 
9.~ 1Ipa, y;kê HÓ3/HO. #Ï 1OJ2£Há HJTTH 1OMÓÏI. 
- IIoqeMý? 
- ï me XoWý ÕØe€noKÓum» MắMV. 
- LĨ moi MáMa TỎ?£© BCẺ BDêMñ Ố€CHOKỚUTnC3, KOTHä Ø1 
TIÖ37HO BO3BDAHIäIOCb. 
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3. - LĨễng, To cJIyWLIOCb © MáJIbuWHEOM? IĨoqeMý OH JÓJTO 
1 TĐÓMKO IJIắKA21? 


OH HOTeb41I ỐM/IẾT B LIIPK. 
- A wTO THI é/1aJ1? faK ?K© TbI eTÓ TaAK ỐbfCTPO 
ycntovỚu.+? 
- weHb npócTo. fÏ na eMý cBoli ÕrtiéT 1 oH cpá3y 
1/CTOKỚM.0G41. 
- Mozoxên! Ternếpb 1/1 1oMófi! Đe/ib ÿ TeÕÄ HeT 
6mnêra. 
4. - Cepẽza, KaK TbI ceÕñ HÝBCTBVeIIb? 
- ïÑ HÝBCTBVIO ceÕñ HJIÓXO, IÓKTOP, Óq€Hb@HDIOB a. 
Hỏqb CHaJI Ø€Cn0OKÓĂHO OT TOJIOBHOÏT ĐÓJTH. 
- Torná IpunrMáf ŠTo JIeKáÐCTBO. OHÓ 3/CnhoXÓun ðoJb 
1 TbI CMÓKGIHIb €TtOKÓỨHO GIATb. 


S” ỐecnowówmTb (Hecoa.) 


Koró? 
ycnokáMBaTb (Hecos.) 
ycnokówTb (coa.) 


3nopós-e pe6&Hka ỐecñoKÓwuT MáMY. 
Cogét sbauá ycnokáwzsaer ỐonbHóro. 


Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết, điền vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại sau: 
ØecHOKỎHTE(C), VCHOKÓHTb(C3) 
6ecnogỏïinbiii, ðecIoKÓliHo, cIoKÓliHo 


1. - TáHñ”, cMOTPIU, He IoTrepáđii Ốru1éT! 
1S. TT , MắMa, ĐMJIẾT ÿ MeHñ B CÝMKe. 
2. - WóJ1ã, TbI 8Há©HIb pe3ÿyJIbTáT 2K3áMena? 


- Ha, xoTñ OH He ÓqeHb XOĐỎIHHÍÍ, HO MeHä...... . 
3HáemIb, 1o ŠTOTO # CHÍJIbHO.. 
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3. - ĐỨKTOP, TbI CMÓ?£©eHIb 3aKÓHHITb ŠTÿ paÕÓTÿy ceró/Ha 
bBêqepoM? 
-..... „ IO3áJIViicra! íl eẽ 3aKÓHWV JO HIRTH. 


4. - O/tếT, KaK ©Tý]OR? C HIM Te6ê...... tà 


Jla, nó£rop. OH MeHñ ØỏJIbIHIe He....... : 
3náwtrr, HÓBOe JIeKEápcTrBo Teðê xopoImó 1oMoráer. Bcẽ 
6ỶneT B Hop3/TKe. 


5. - BbeT,  BÍ0KYy, To JÏaH ceTÓ/IHã TaKEáq...... ? 
TbI sHáeHIb, To e&..... .? 
- OHả IIO Đá/MO CJIBIIIA/1A, 1TO ÿ HeŠ Ha DÓ/JIHe 
CÍIbHO€ HaBO/IHÊHH€, II OHá Óq€Hb...... 


@® sử dụng hành động lời nói vừa học để hỏi-đáp theo các gợi ý 
dưới đây: 


1. MáenbKuii LIẾTñ 2IezKWT B ÕoJIbHWie. On IIÓXO ceÕñ 
HWBCTBV€T, BC BDÉéMñ IJIắW€@T II HỒ /IAŠT MáM@ HOKÓA. 
MámMa HI4eTÔ He MÓ?KeT /IÉJIATb. 


2. Ÿ IlápJIwKa KpacWBble DHIỐEH. Ð HOCJIÉTHH© HH ÓqeHb 
XÓJOHO. lIäBJIK CÍJIbHO BOJIHVGTCĂ I1 ÕOWTCH, ITO 
PBIOKH MÓTYT HOTHỐHYTb OT XÓJIO/A. 


3. Mímia qacáMI CH/JJIT HÉPp©7 KOMIbIÓTePOM II TeIÉbb 
IJIÓXO BI1/IMT. CepréÏÍ BOJIHÝ©TCñ II B€/IẾT ©TÓ K BĐAHý. 
 cuácTb!O, HO CJIOBắM BĐpaWá, HeT HIMe©TÓ CeDbE3HOTO. 


4. PeðäTra /1/ITO TOTÓBWTCñ K IOXÓ/TY Ha TÓPHOe Óä€ƑEO. 

Ho noró/7a cTaHÓBHTCä Bcẻ Xý?R© II Xý»#e. OHỨ ØOäTc1, 
WTO H€ CMÓTYT TY/lả ê8JITb. 

5. Ð Bocrpecémbe énynrKa BMécTe c PfiTel† b1 B HắpRe. 
HễnymEa cWIbHO BOJIHOBảJCW, KOTã BU/I€1, TO BỨTH 
wrpáJI c ÕoJIbIHIÓÏli 1 HeaHaRÓMOÏI coÕðäKoli. Ho xoä3äHH 
coÕá#1T TOBOPWT, To oHá 71ÓÕpam. OHá HIKOM HUwWeTó 
TJIOXỎTO II HIKOT/Tá He /IêJIA€T. 
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PABÓTA HAI TÊKCTOM 


Œ@ A. Đọc hiểu và ghi nhớ cách dùng: "xẻmo B ToM, ro..." để giải 
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t 


thích vấn đề. 


.= Peõðära, ceró/Hñ MbI He ÕÝ/IeM IITpắTb B (byTỐÓUI. 


- IIoqeMý, Rónnø? B wẽM nêJo? 
- JJéAO & TnO.w, mo sáBTpa y Hac ÕÝýqeT saqÉT HO 
cbứawke. BceM Hý?KHO XOPpOHIÓ HO/ITOTÓBHTECä. 


.- Ha onHóii báÕpMke, re JI6JaOT JIeKắCTBA, B Ká?RJIOM 


IIẾX€ ?K£HBŠT HOIVTáHH. 

- A qadéM? 

- Wor/á HOIIyTáH HýBCTBYIOT B BÓ3/1YX© BĐỀ/THHIÏ Ta3, 
OHÍ HaHHHáđIOT BOJIHOBắTbGS lí KĐHHắTE. 

- MózgeT ÕbITb, HIOIYyTäñM TĐỶ/IHO /IBIIIÁTb, ROT/lä B 
IiêXe MáJIO KMGJIODÓJA. 

- HeT, đé/O 8 TO.M, ⁄O HOIHVTäH TÝBCTBYIOT OIHäCHOCTb 
páHnbIme, qeM IIpMØÓpbI. OHI ØeperýT 31OĐpÓBEe JIO/éÏi, 
KOTÓpbBIe TaM paÕÓTaIOT. , 

- IlonyrảW - BMécTo IpHðỎÓpOBI To INTebẻcHol 


» TT ... huxÃ: -338122x1e `. 
Sử dụng cách nói "néJIO B TOM, TO.... " để giải thích vấn để 
trong các tình huống sau: 

Jlína rHTebecýeTcñ, HIO©eMý AHTỎH H© MOT OTBÉTHTb HA 
BOIPÓCELI yufiTeIz. (PeÕäTa OÕbñCHẩñIOT, HTO OH CHJIbHO 
BOJIHOBä/ICä.) 

ĐaÚM y/IIBIäeTca, IoeMý CepréïÏi He xo/H1JI Ha 
2KCKWpcwto Io rópo/Ty. (JIpyr Ceprêa rOBOpIT, WTO OH 
BbI ÕÖ/IeH II He MOT HOÏÏTH Ha ÔTÿ 8RCKVPCHE.) 

MámMa BoHýeTca, To J[ÉHa Becb JI€Hb XÓ/IT TĐÝCTHa1đ, 
Bcẽ BpéMñ MOJTAT. (OHả 13 no/Ipýtr JlễHbIi cEKa3áTa, 
MTO OHá HOJIVHHIA IJIOXÝIO OTMÉTKY HO aHTJIICKOMV 
ñ8bIKV.) 


. CTaTb JIÊTHIIKOM M€*ITắ€T HOWTIT Ká?/THIÏ MáJmbwtrKE. Ho 


ÕbITb JIÊTHIKOM H€ JIeTKÓ. (JÏJ18 ŠTOTO HỶ3KHBI 3/OĐÓBbe, 
BÓJIñ I' MÝ?K€CTBO.) 


® A. Iposwráïi  opaT BEIIMáHIte Ha c1loBá "ỐopÓTbCñ" II 
"ðopbốá ". 
1. - JlaH, TbI 3HắeHrb, To cTpóÓ#T Ha $Tofli HIÓóma/H? 
- CTPÓfØIT HắMñTHIIKH TM, KTO MỸ?K©CTBeHHO ỐODó/C3+ 
TIĐÓTMB BDATÓB 3a CBOÕÓ/IV W He3aBICHMOCTb PÓ/MHHI. 
2. - Eóna, KaKám Ioxán noróZa! JJaBHó Hé ỐbUIO J1O2KJđ. 
- Ja. Đor íMeHHoO IoôToMY ceÏi1ác KĐeCTbfH€ /I€Hb II 
HOdqb ØÓÐ?ơmcs c sácyXxoïi 3a ypozkảii. 
3. - IĨẽTp, TbI aHáeHnIb, KaKE BIIKTOĐ TOTÓBITCH K 


TIDGTCTOđITIeMYV CODeBHOBäHIHIO IO TÊHHIICV? 
- ÔqeHb aKTWBHO. ÔH ỐÓpemcs+ 3a 30JIOTVIO M©/1äJb. 


4. - Tóyn, oÕbãcHf, IoqeMý celidác Bea/lẻ 71T Ø0p»ÕØđ äa 
NỨCTV1O OKDV2KáiOILIVIO cpe/Lý? 
- Jễmno B TOM, TO B HaCTOñIIIe© BDéMñ 8RGJIOTI4€CKaä 
cwryárnta yxymiáerca. IĨIpHpóyta ðoJIbHá, 1 eÏÍ Hỷ2KHO 
TIOMÓMb. 


b. Điền vào ô trống dạng cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


ỐopóTbcã (ecos.) 


® Hãy thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng cách nói 
khác. 
1. IIpoMHIHIIeHHOCTb II TĐắẴHCIOPT 30eD#3H3Ít0r ĐÊKM II 
osẽpa, aaBO/ICKÓÏI TBIM 302D4143H5em, 8ó3Ô12. 


3. Ốmo SATDNSHÉHIIS IDHHÓCHT BĐ€I 1€ 1YÓ.O TIDHIĐÓJG, 
HO 1 1I©JIOBÊKY. 

3. rỏØbi 3aITIMHHIắTb II Õepẻqb JIecá, D/[KMX 2KHBÓTHBIX II 
DACTHII, 42/CH/bL 3aIIOBÊ/THMKEM. 
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4. Pce MHI /1OJ1HbT ỐODÓmbesz 3a TO, TÓỐbI HámIa ‹3eMJIđ 
OcTaBá/Iacb 1öÕpoïi 11 IbeKbácHoii. 


5, eM ;e peÕñra MÓIVT T!0.MÓ⁄b IpHPÓ/? 


@® IIpowwráïi cJ1é1y1OHIH© IIDGJJIO3£éHWN 1I IeDeBe/HÍ1 IIX Ha 
BbeTHdMCRKHÏT ñ8BIK. 


Celidác B pekẻ cTáJo 
MắJO ĐHIỐBI, a B JIeCý cTáJIO 
MáJo 3Bepéïfi. ÑảznBIÏi ron È 
JIeCÓB CTAHÓBHTCñä BC€ 
MénbIe 1 Ménbme. Hámo 
cHacáTb uiecál 


rải. 
=”) 


OXPAHA IPIIPÓ/IBI 


IIpHpóZa - Han! 1ÓỐPBLÏ DYT, OHắ 1AŠT HaM BCẽ: II KHITV, 
KOTÓDVIO MEI HHITä€M, II CTOJI, 3A KOTÓĐBIM MEI CH/[ÚM. 
TIpHpóJZa - BÓ37VX, ROTÓPBIM MEI /[BIHMM, ỐTO BO/Iá, RKOTÔDV1O 
MBI IbỀM, ŠTO 3©M/Iñ, Ha KOTÓPOÏÏ pacTŠT DpIc, To Jecá, MODẵ, 
OK©á4HHI, ŠTO DACTÉHH, IITI[BI II 3BÉPH, e3 KOTÓPBIX HeT 
HÓJIHOÏÍ 3£I3HH 71 ©JIOBÉKa. 

Ho npupóne celiqác HyzKHả HIÓMOHIb. Thị BÍ/IIHIb, KaAKE 
6EicTEbo bĐacTÝT HÓBBI© TOPO/lá, HÓBBI© 3ABÓ/IBI, 
TIbOMHIHIJIeRHOCTb HH TĐẳHCHODT 3ATD83HfIOT DÉKH H O3EDA, 
8aBOHCRÓÏ nBIM 3aTbØ3Hñẩ©T BÓ3/IVX. TO IPHHÓCHT BĐ©J He 
TÓJIbKO IDHPÓ/I©, HO II 1©JIOBéKV. 

TH JIÓÕHIIb IBeTEI II JeÐéBbä, HT 1 sBepéïi Ho B 
HACTOáñII©© BĐẾMñ IIX CTAHÓBIITCñ BCŠ MÉHbIIe. TM, T7 TBI 
KOT714-TO COÔIIĐáJI HB€TEI, ceÏiác CTĐÓñT /IOĐÓTV II B BÓ3/1YÿXe 
IáxHeT ÕeH3ÚHoM. B peKẻ cTáJO M0 DHIÕBI, a B Jecý CTảJIO 
MáJo 3Bepéïi. 
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Jlec - To Hámre ÕoráTcTBo. JÏec HIKOMỸ He BDAT, OH BCeM 
TPWT. Jlec - ðoJrbemỏïÏï nqpyr qeJIoBẻKa. OH /aŠT /TÓCEH J1 
CTO/I4, ÕyMáTY, JIeKEáĐCTBA II MHÓTO /IDYTX Hý?KHbIX BeHLéÏi. 
JIna sBepéfl 1t TTIII OH pO/HÓÏI TOM: JecC 1X RÓPMIT. Êenu 
TIOTWỐHeT JIeC, TO HOIWỐHeT II peKá. Jlec 3aIMHIáeT HÓ/JIe OT 
BÉTpa. 

Jlec Ha3bIBáIOT ”JIETKIHMW” rOPO/LÓB. Jlecä - ŠTO OFĐÓMHađ 
cáÕprra kucopó/a. Ho 7têJO B TOM, TO Kả?K/TBIÏ TO/JI JI6C “B 
CTaHÓBITCñ Bcẻ MéHbIle 11 Mềnbie. láno cñacáTb J1ecál 


1 H©Y/IHBWT©2JIbHO, TO celiqắäc TaK MHỎTO TOBODấT II 
TIIIIYT Gõ oxpáHe IpIpÓ/IBIL OHá BOJIHVeT Bcex JIO/ÊÏ. 

XIróØbI 3aHIIHIäTb II Õepéwb JIecá, Dé/IKHX 2€HBÓTHBIX II 
ĐACTÉHHñ, Hý?KHbI 3aIOBê/HHWEM. MbI BC© /IOJ2KRHBI ÕOĐÓTbCf 
8a To, ITÓỐHI HámTa 3eMJIđ ocTaBáacb ÓỐpOÏ[ 1 IpeKpácHofl, 
NTÓÔBI ?#£WUIH Ha HeÏi 3BÊDW II HTHBI, HTÓÔBI XOPpOHIÔ H 
ĐÁ/OCTHO ?KWJI Ha H€Ïi MbI CắMH, 'ITÓỐBI IĐIĐÓ/IA 1ApVWUIa 
HaM CBOIÓ KRPacoTý. 


t[eM ?£© MÓTYT pDeÕ#Ta IOMÓwb IpHPó/I©? OHH He ?JYT, 
KOTHâ CTáHYT B3ĐÓC/IBIMH. Ÿ?£é C©TÓHIHñN OHII HOMOTáIOT 
JIÓ/M, HAýHHEIM HIHCTIHTVTAM 1L 3AIOBéIHUKaM Øebéwb 
TIpIĐpÔÓnHbIe ðoräTcTBa. OHỨI HIOMOTáIOT 3AHIHITIäTb II 


BBIDäIHIMBATb JIeC. 


@® "na [T' mm "Her[_ ]'? IloeTráBb "v, 


1. IIpwpóya xaẽr Bcẽ HeoỐxo/LÚMOe JIJ18 HÓJIHOÏI 3#‡ÍI3HM 
'©JIOBẻKEa. 


na HeT 


2. Ð macToáriee BDéMñ MHÓTO TOBODfT 11 HỨHIVT Oõ oXpáHe 
IPHPỎHHI. 


na Her 
3. Oxpána IDIDÓ/IBI CHJIbHO BOJIHÝ€T TÓ/IbKO B8ĐÓCJTBIX. 
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na HeT 


4. PeÕ4Ta MÓPTYVT IOMÓWb IPHPÓJ TÓJIbKO TOT/lắ, KROI/á 
OHW ÕÝYT B8ĐÓCJIBIMI. 


7a HeT 


5. Bce JIÓ/IM /10J1#HHI 3aITIMHIäTb II ỐepÉb HPUIĐÓ/JHBIS 
BoráTrcTrBa. 


7a HeT 


TlebecKazKHW TeKCT HO H2IáHÿY: 
1. IIpwupóna nam 1ÓÕpHÏ PT. 
2. PozIb HĐHDÓ/BI 7711 ?&ÍISHW ?£MUBÓTHBIX II ĐACTÉHLUI. 


3. IIpwpóne ceiiuác nyzKHá HTÓMOIb. 


C? Hammuft máenbKuii paccKás na rémy "Bopb6á sa 
NICTOTý ÿ Bac B TrÓPGO/Ie (B J1eDÉéBH©)”. 
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vbók 22 


PABÓTA HAN PEHEBbIM HÉJCTBMEM 


Nói di bình phục, khỏi bệnh 
==) 


Cáuua. Miimia, pdepá TbI BÙI V 
ỏmm. Hy KaK OH HÝBCTBVeT 
ceõä? 

Múuua. JTýame. Toopá, rôpJo ÕðóJbHre 
He ỐGJIfT. ATHeTTrT 
TIOBbIniáeTc1. ĐI/IHO, WTO OH 
TIOTIDaB.I8eTc1. 

Cduua. A To ckasáJI Bpaw? 

IMúuua. TĨo cnopáM Bpawá, ÿy Heró 
HIM©TÓ CẴeDbÊ8HOTO HeT. 
MagcuMábHo trépe3 neéJo 
BC ÕÝpneT B IoDñ/Ie. 

Cduua. 3HắwWT, oH cOBebuIÉHHO 


BBI3ODOB€eT. 
Múuua. la. BýneM nanênTbca. 


lIlém.a. Tản, TBoeró 61a yzKẻ 
BBIIICAJIH 13 ÕOJIbHHTBI? 

Túaa. TỶ cqácTbfo, ma. Ð 5ToT paä 0H 
ÔqeHb cepbbŠ3Hmo Õo/IêJI. 
THienézmo JIez#(áJI IoTH 6e3 
CO3HdHIS. COCTOäHie 
87OPÔBbñ TO ÿJIYHHIá€TCf, TO 
yxynmáerca. Bpaqf MHÔro 
CHÊJIAJIH 1Í ©TÓ BBIJIHIHJTH. 

lIéma. Xopomỏ To, To xopoHmÓ KondáeTrca. JÏ TBOÏi /T©7 
HIOHDäBILICđ. Ï pa7 äa TeÕá. 

Túas. CnacfiÕo. Rró_BbI3ODOBJIéHHIe Hac ÓqeHb pá/TVeT. 
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Œ Nuráñre. 
1. 


Hy, MOJIOIÓÏi 4e7OBÉéK, Ha WTO TEI_3£4J1VeHIbcg? 

Ÿ TeÕñ TaRÓÏi yCTá/IBIlÍ BHỤI. 

- JHỐKTOp, MH© H€3/OĐÓBHTCä. 

ro y reÕðäñ ðoJnftr? 

- Ñả?K€TC1, BCỂ, II rOJIOBá, II TÓPJIO. 

đcno, WTO TbI ÕGOJIÉ©IIb TĐHHHOM. Hưmleró cebb63Horo. 
ý celiqác BBITIHIIV ĐeIIÊTT. 

llpnuuMáj 3TO JIÊKáÐCTBO TĐH Đáảä3a B /I€Hb II ÉÐ€ä 
HẺCKOJIbKO /IHeÏ† &bÍ3ÖODO66@1_b. 

- CHacW6o, ÓKTOP. 


2. - Mứma, pqebá Mbi e6 HTbpáJI B cbyTỐÓJI, a BHIDYT TBI 
 ðo/IbHfme. Ð qẽM ;tézJ1o? 

3HáeIib, ÿy MeHđ aHIeH/IMIIIT. MĨRe c/I1êJ1aJH CĐÓNHVIO 
orepártro. Celitác 'tÝBcTBVIo ceÕ¡ñ y?£ê XopoIó. 

Thi eHI6 /ÔJTO JI6?KHHIb 3/1©Cb? 

Her. Bpaw cKaaá/I, TO ñ Tt0TDá&/0Cb GRÓPO 1 CMOTV 
MJTH 1OMÓÏ.. 

Xopomió. ?ÑeJrátO ðbICTĐOTO đbt3ÖODO6/1ÉH113. 

- CHacWØo. JÍo cKÓpOÏi BcTĐéWH. 


3. - ĐÍKTOP, WTO CJIYHIIOCb c TOGóï{? 

HecuácrHkili c1ýwaii! Ha npỏmI7Ioïi He/IéJIe HÓNBIO MOÏT 
B©JIOCHIêT ÿ/1äÐHJICØä ö ÕOJIbIIÓÏi KáMe€BEb. ÍÏ yHá¿T H 
HOTá CJIOMäJIACbl 

- Á KaK TbI TeIHÉPpb ÝBcTByeIib ceðã? HopMáJIbHo? 


- đHáeTIb, ñ IOHTÍI ñƠADđ@u-Acä. 
?Rexito ÕbICTpO opú&ubca. 


|I£m nonpasnáTe-ca (wecoa.) - ronpáBTbca (coa.) 
Bbl3nODáBIwBaTb (C06. ) - Bbl3nODOBeTb (CO6. ) 


[lócne onepáuan Ä(éHa ỐkicTbpo nonpbasanáercs. 
Bnaronapá HóBOAxy AếTOY ñe4ÉHHñ 3a MéCRfLỊ 
Tána cosepuuiéHHo 8bi3/4oDogena. 
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) Điện vào chỗ chấm động từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
thiện các đối thoại. 


1. - Bứna, MHe cKa3á/IH, T0 B CaHATÓDUIL TBOÏ Hắna 
NÝBCTByeT ceõðñ Topá3JO JIÝqIe. 
- WoHéwHo. HICTBIÏ BÓ3/IYX, MÓP€, CÓ/JIHH€ YJIYHHIẢIOT 
31OpÓBbe. MHO cKa3ắTb, 1TO CO BDÊM€HeM OH..... 
(nonpde/sýmmoc3 - nơnDúeu1noc4a) 
2. - HaTáHia, TBOñ cecTĐpá y2RÉ XÓ/IT Hà 3aH4TIH? 
- Ja. Oná BtHis1opoBea. Rẻ..... 18 ÕOJIbEHHHEBI Ha 
1Ipómriofi ne/têJe. 
(8bLCbt8d1nb - đbÍucaTmnb) 
3. - RÓóJ1ã, sHáeHIb, B HáHIeM ĐaÏiÓH€ HIOCTĐÓILJH HÓBPLÏT 
6accêïm. aBáïi 3aHIIIeMCñä B KDV?KÔK IIäBAHH. 
- đaMewáTe/IbHaa Hyẻn. RaK paa ôTO MOÏÍ JHIOỐHMHIÏ BH/I 
cnópra. IIn4BaHWe...... 37OPÓBbe. 
(U.uuwuuđmo - /LÚ1utu1nb) 
4. - đíHa, 1aBHÓ TeÕðñ He BII1e2I ÑaK TBOẺ 31ObÓBbe? 
CnacfWØo, HopMáIbHoe. ýBcTBy1o ceÕñ XODOIÓ. 
3Wenýno ÕóJIbHie He ÕeCHOKÓWT. 
3náwqwr, TeÕi.. 


- Ha. 


(#blLÉ16dTnwb - &bÍ/tewW1n) 
5.- ropb, CMOTĐPI, ñ TeÕ IIDHHEC HÓBbI© ?£YPHảJIBI ÑaK 
CaMotýBcTBIe? 
- JTýqmre. Ho KảzKeTc1, IoIIDAB/IñIOCb MÉ/IJI€HHO. 
A 1ÓóKTOP cKasá1I, ro tếpe3 He/éJmo...... 
- YcIoKỏlicg, TbI OỐã3ảT€JIbHO..... 
(eotaQopú@uadrm - #»í3Qoposerno) 


@ A.Em và bạn Nhi-na sẽ nói chuyện bằng tiếng Nga thế nào trong 
tình huống giao tiếp dưới đây: 
Em đến thăm Nhi-na. Hai người vui vẻ chào nhau. Em nói đã lâu 
không gặp Nhi-na và ngạc nhiên khi thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi. 
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Nhi-na giải thích rằng bạn ấy bị ốm. Em hỏi Nhi-na bị bệnh gì. Nhi-na 


trả 


lời rằng bạn ấy bị cảm lạnh, bị cúm. Em hỏi bạn ấy có đi bệnh viện 


hay không. Nhi-na nói là mẹ bạn ấy đã mời bác sĩ đến tận nhà và hiện 
nay bạn ấy đang bình phục dần dần. Em khuyên Nhi-na phải nghỉ ngơi 
và hàng ngày uống thuốc theo đơn bác sĩ. Nhi-na cảm ơn vì lời khuyên. 
Em chúc bạn chóng khỏi bệnh và hẹn sẽ gặp lại vào tuần sau. 


B. PasroBápwbafire /DyTr ©€ IDÝTOM HO DICWHEAM. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


@® Những động từ đã học sẽ giúp em hiểu được động từ trái nghĩa được 
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in nghiêng trong các câu sau: 
ÁA. nosBnáTbcs - IoaBúTbcñ #  HCHe3áTb - HCHế3HYTE 
(tecoa.) (coa.) (necoa.) (coa.) 


1. Rorná HacTyIảeT Eodb, Ha HéÕ© HOSBJIHIOTCñ 3BŠ3/IBI, 
a R YTĐÝ OHI uC63đ10mm. 

2. C 1600 róxa c mHá 3eMz wewé32o npHMépHO 150 
BÚJIOB ä3Bepéli 1 HITMII. ÏÏ HOJIOBÍHA ŠTOTO HICJIá - 3a 
ToOCcênmwe 50 zeT! 

3. Y6HkIe CHWTáIOT, TO B MIIDĐ C30 MHÓTH© BIIJBI 
pacTẻHMi. [Ï € Ká?K/IBIM 113 HHX C⁄É34O 1 HÉCKOJIbKO 
BITOB ?†(IBÓTHHIX. 

4. VHEHbI© II IHH2KCHÉDEI Ha/IÊIOTCH, TO B CEÓPOM ỐÝYHIeM 
Ha ÝJIHHAX TOĐO/IÓB HOfñBñTCñ 9JIeKTDOMOÔWLJIH HI 
1ICUỐ3H1J/Tn" aBTOMATITTHbI, ROTÓPbIe paÕÓTa!oT Ha ØeHsIne. 


Ð. HaxONnWTb - HalTM # TebáTb - IoTepáTb 
(necoa.)  (cos.) (ecoe.)  (coa.) 


1. Đúrñ paccéaHHHIÏ MáJIbdiKE. ÔH Tnepá2 TO ĐÝHKY, TO 
Kkapannám. IĨoTÓM HIIKáK He MOFT 1X HAÏïTH. 


2. HaM HeJIbañ BOÏÏTH B KBADTIDY, IOTOMỸ WITO T:0nep4{ 
RJTIOMT. 


3. Mámia He HaHI7á OTBÉTbI Ha BC© BOIĐÓCBI, XOTñ OHá 
Tnepsad MHÔTO BDéM€HI 711 HTÊHH1 TÉRCTA. 


4. Háma (byTðóIbHañ KOMáHJIa HIpOHTbäJIA B ŠTOM MáắTw4e, 
HO MbI He TnepsÍe Ha/7Ê?#7V Ha HIOÕé7V B ẰeMIIIOHáTe. 


(Œ) A. Dựa vào tính từ đã biết, em có thể hiểu được nghĩa của những 
danh từ cùng gốc được in nghiêng hay không? 


1. Moekpá - cTromrna Poccfriickoïi ©enepáIIMM. To 
Õo/IbIHÔlÍ IL cO#Ð@.MớHHbrli rỗôpo7 2KcKýpcHa no MocKBé 
IIOMOTäT JIÝHII© HOHäTb ©Ê ICTÓPHLIO II CO6D€/MẾHHOCTnb. 


2. Bce õaT My B HảHIeM KzIiácce. HecMOTpäđ Ha 
TĐÚÔHOCTnA B 3ẤÍI3HW, OH H© TÔJIbKO OTJINHHO ÝHHTCH, 
HO II BCeI/Iä TOTÓB HIOMÓvWb /IDV3bñM B TĐJjÔHbt© 
MIHÝTHI. 


3. HácTO MEI HaWIWHắ©M HOHHMắTb đđ2i€HOCTft eTÓ-TO 
TỎJIbKO HÓCJIê TOTÓ, KaK IOTebáeM 3To. MbI 3HáeM, WITO 
JI©CÓB CTAHÓBIITCñ MỆHbII© 11 MẺHBII€, HIOôTOMY OXpắHa 
JIeCÓB - Hắẳila đđ2/H03 3anáwa. 


B. Điền vào chỗ chấm từ thích hợp. 


1 h 2 1 ị 2 
NHc Ì aTBHOeTb OnácHtrii 
XMbi svei ị BÉPHOCTb PĐeHIT©JIbHHIIf #4 
BJlả/&HHHỦ  !..... at bún ! C&ĐÓMHOCTb 
toa SH ị MÓJIOTOCTb NT VBÉpeHHoCTb 
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@ IIpownráii  IepeBe/7t Ha pO/HÓÏ 83BIK. 


1. HánHI cIODTCMÉHHI /IOGTITJIM ÕOJIBHIX De3ÿJIbTáTOB B 
TpeHIipóBKe no 6êry. Of IpoÕezKá2J1 Õ0JIbHIVEO 
IUCTÁHHLIO 3a HéCKOJTbKRO MITHỨT. 


2. He Tó/TbKO aBTOMOÔWUIb, HO ĩ MOTOI[TKJI ñBJII©TCñ 
8aTDNH2HÍTr€JIeM aTMoc(bépHI B rópo/te. 


3. Mbi noanpáBrnn Mapfro HiKoláeBHV c J|[HM yHIT€JT1đ. 
bI ?#©JIắ©eM ©ÏÍ HÓBBIX VcHêXOB B paÕØÓTe II ÕOJIBMÓFO 
CHÁCTbã B JHIHHOÏÍ #I3HH. 


4. Marb BbiaBaa "CKÓpy!o HóMOIIb"”. ếpbe3 HềcKOJIBRO 
MIMHÝT K HAM IIDIXaJIA MAaHIIHA € KDắCHBIM KĐeCTỎM, 


5. Hán yNeHITKH 1I3VHáIOT 2EOJTÓTHIO - IpETMÉT, 


KOTÓPHIÏÍ GODMIDVe€T ÿ peÕäT B3T71/BI Ha HPHĐỎJY H 
©JIOBéEA, TO @CTb MIIĐOBO33ĐÐHI©. 


@) quái. 
c— 


3EJIEHHIH KPECT 


orná no ýJie ÕbICTbĐO /IÊT MaIHIIHA € KĐáCHBIM 
K€CTÓM, MEI HIOHIMádeM, WTO T/[ê-TO CJIVHIJIOCbB HecdácTbe: 
aaÕG/TễJ 4©JIOBÉK, II K HeMý 71T "CKópad# HÓMOIIb". Ho Kyxả 
1 taRắf MaIIHA OJI£Há éXaTb, écJT 3aÕorẻa Iprtpó7a? 


Ð noc/iê1nee BDÊêMñ HOØBIJIOCb MHÓTO KHIT, CTaATÉÏi O 
TIpIPÓRe 1t eŠ IpOð/TêMaX. ©KO.TOTTIeCEaØ CHTVáHđ 
yxynmáerca. IIpwpózxa ÕðobHá, II eÏÍ HỶ?KHO HOMỎdb. Ho 
MÊ?£ÿ CJIOBäMI II /I©JIäMI MHÓTHX JIO/TÊÏ, KOTÓPBI© TOBODfT 
OỔ 2ROJTOTRIECKOM RĐISIC€, MEI BI/JIM OTDÓMHV1 /UICTáHT[ƯTO. 
ftemm CIPOCITE JIIOĐÓTO HGJIOBÉKA, XÓNeT JIH OH, HTÓÕBI B 
TÓPpO/Ie ỐbIJI HÍCTBI BÓ3/IyX, oH OTBéTHT: "/la". Ho, écJIw 
TIOIPOCTb ©eTÓ OTKa3áTbef# OT JIINHOÏÏ MAIIÍHBI, OH He 
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COTJIacfrcq To c/IéJTaTb, XOTñ aBTOMOỐHIJTb ñBJIñeTCđ 
TJIắBHBIM 3ATD3HITT/IeM aTMOCCĐÉPHI. 


EOHéHHO, MÓ?HO ICáTb, TOBODITTb OỐ 2ROJTOTWIECKWX 
TIpOðnMax, HO cJIoBá He cHacýT Ipipóxy. Eề cHacÝT 
bpeäáibHbie /Ie1á. TóÕbI 6bIJ1O ÕÓ2TbII© Đ€áJIbHBIX /I©JI, HỶ2KHO 
(€bopMWMpOBáTb ÿ JI0/IêÏ 9ROJIOrÍf4eCEoe MHDOBOS3péHMe. [ácTo 
MBI HaHHHđ€M IOHIMáTb Bá?KHOCTb 1IeTÓ-TO TÔJIbRO HÓCJe 
TOTÓ, KaK IorebäeM ¿Tro. HanpHMép, celidác MbI roBOpWIM ceGé 
"MRỏrHe DacTÉHW# II 3KHBÓTHbIe yz£ê Icq3JIM. faE 2ZKaJIb, HTO 
MbI He YBỨ/IMM 11X HUKorná!", Ha cbópVMe Ho oxpáne 
OKpy?£Eáromteli cpetHI B MockBé B 1989 ro/ý Ipe/1Oz£WIH 
CO3/IắTb M€2/IYHADÓ/THBLÏÏ I@HTP 2KOJIOTId€CKOÏf HÓMOIHỤI 
"3euI6Hbrli KpecTr". HeoÕxo/I1MO 3aIHITHTb BÓ3/IVX, KOTÓPBIM 
MEI JIHIHMM, BÓJ[Y, KOTÓDVIO MEI IbềM, 3ÉMJHO, KOTÓpaØ Hac 
KÓPMIT, JIỆC, RKOTÓPBIÏÍ Hac KÓPMIT, JIê4IT. ÏÏpH/IET BĐẾMH, 
KOTHNđ MbI XODOIIÓ ODTAHII3ỨGM 9KOJTOTWeCKY1O HÓMOITb 
TIĐIĐÔJ€, MbI CMÓ?K©M VBII©Tb HA ŸJIHII© MAIHIWHY €C 3©JI6HbIM 
KP€CTÓM IJIH B BÓ3/IYX€ CAMO/JIẾT TÓ?R©€ C 3@/I6HbIM KĐeCTÔM. 
'Tor/tá MEI HOÏïMEM, WTO CJIVHILIOCb HecwácTbe - 3aÕ0JIéJ1a 
TIpIpÔna, II K ÕO7IbHófi IpHpóJe cHeIfTTr "CKópañ HÓMOHIP". 


XI, z0 z # h ; mựn 
Haimm TIĐABIJIEHBIH OTB©T II HIOCTABb ` 


1. MkI BH/WM MAHIIHEI € 3©JI6HBbIM KEDeCTÓM, ROTÓPHIe 
ÕbïcTbo ê/1yT HO ÝJIIHaM TÓPOJA. 


2. Đce JIÓ/IM XorắT, qTÓÕbI B TÓPO/I© ỐBIJI 
MNICTHI BÓ3/IVX. 


3. JHÓHNH TOTÓBBI OTEa3áTbcd OT CBOéÏi JITHHOÏ 
MaITHHHI 


4. ABTOMOỐWJb 4BJI1©TCñ1 ©/IIHCTBGHHDIM 3ATDSHITTe7eM 
aTMoOC(ĐÉpHI. 


5. ĐópyM Io oxpáHe oKby2£áIoHteli cÐe/BI ỐbLJI B 
Mockbé bB 1989 royyý. 
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() Oxnérb na BOHIĐÓCBI HO TÉKCTY. 

1. O tềM MHÓIO HHHIVT B KHÍTAX H CTaTbñX B HOCJIl61Hee 
BDéMä? 

2. Hro Ha 3eM.Iê ICHÊ37IO II ©TÓ MBI HHKOT/lá Hồ VBIJIIM? 

3. ro Tagóe "3e/IEHBIÏ KĐ€CT” I1 KOT/á ©€TÓ CÓ3/187IH? 

4. ]J1n oxpáHbIi OKDY?2£äfoIteÏÍ CÐ©/IB HTO MBI /IOJI2KHBT 
3aHIHTHTb? 

5. TO HỶ?KHO /1ÊJIaTb, 4TÓÕBI CHIaACTI HĐHIPÓ/JY? 


6. EaKE THI /ýMA€HIb, IeM OTJIIdđ©€TCñ MAHIÍHA © RKĐắCHBIM 
KP€CTÓM OT MAIIWHBI € 3©JIEHbIM KĐ©CTÓM? 


OỠbãcHH Ho-DÝCCKH, KaK TBI IOHHMäeHIb ŠTH 
TIPS/JIO2£éHM. 
1. KO/IOrWdecKaa cWTyáIñ Ha đeMZI6 yXY/IHIä©TCä. 
2. IIpnpóna ĐobHá, eÏi HỶ?KHO IOMÓSb. 
3. IIpwnpôny cHacÝT He CJIOBắđ, a Deá2IbHbIe /I©JIá. 
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vbót 23 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 
Nói rõ hơn về thời gian 
& 


Jlawu. JlÉna, 3HáeIb, CKỎJIbKO BĐẺMHI 
TIPOHIJÓ, € Te% HOP KaK ñ 
1IpHéxaa sB MockBý? 

J]iéna. TĨporm1Ó 1ñTb J1€T, IbáB/a? 

Jlan. Tqgo. ỨI ä Ốýy y Bac eHt€ O/IWIH 
ro. faK ỐBIcTbo IjIếT BpêMäI 

Jiéng. A To TbI ÕŸÝ/I€HIb /1ÉJIATb HÓCJI© 
OFOHuáHHf WHCTITýTA? 
TĨpomnourzäTb y€Õy B PoccW? 

Jlan. Her, Jlêna. Liócge Torô KaK 
3aKÓHWV IHCTHTýT, ñ B€DHCb 
ma PónwHy. MeHáñ TaM ?/IYT. 


Œ@ turáñre. 


1. - Peõñra, wozÖđú y Bac ÕÝ7yT KaHIKY.IBI? 
- CKópo. Ho Ôo TnO2Ó KŒK HaHÝTCñ KAHITKYTBI, MBI 
7OJTKHHI CABắáTb 2K3áM€HEI. 
- A WTO BbI ỐŸ/IeTe /IêJIaTb HÓCJIe 2K3äM€HOB? 
- llóce Tnwo£Ó ta MbI ỐÝ©M 1IX CIaBắTb, IOŠ/IeM Ha 
ÓTTHIX. 
2. - ÑóJñ, KY/1ả TbI TAK CH€HIIIb? 
- #Ï cHenrý BcTbewäTb /IDVTaA I3 IeĐÊBHH. 
- A THI ỐOWHIbcñä OIO3/4Tb? 
- Ja. ñ nóJz£eH ỐbITb Ha BOKR8äJ©, 7IO T02Ó #dK IpH/ZeT 
eró nóe3/. Đe/b on HêpBbIli pa3 B MocKBẻ. 
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3. - PeÕ#Ta, ñ BI1€V, ITO ÿ BaC V€TáJTBLÏ BI. 
- Jla. llóc/te Tn02Ó WũK 3aKÖHMILIW TDỶ/HV1O DaÕÖTVy, Bce 
MBI ÓI€Hb ÿyCTẢJH. 
4. - IáB/IMK, TbI 1ắcTO BIIHHIb Ceprẻä? 
HeT, J1aBHÓ MPI He BI1I€JIHCb. 
- C #ŒWIZ' TIOD TbI ©TÓ H€ BI1J1©JI, HÓMHHHIb? 
- C me top £ak on yéxam 1ra MocKBHI. 


5. - Cáma, pwebá ThI € DY3b4MIT XO/JJI B Jec? 
- Ha. 3náemIb, noró/a ÕðbILIá ÓqeHb XOpÓHIañ, HIOSTOMYV 
MBI TAaM /IÓJTO TYJ1JIH HH COỐWDäJIH TPHỐBI. 
- Á Ô0 da T10Đ BbI ĐBUIH B JIecý? 
- J]Ïo me niOp, 1oKẫ CÓJIHII© H© VIJIÓ 3â TOPHSÓHT. 


0< 


Ho Toró KaK HaqHýTCñ KAHfÿPbl (Koraá?), LIKỐNbHHKH 
ñONX‹HbÍ CñaBấTb 32K3áaA©HbI. 

[iócne 1oró Kak cñasánH 2K3áw@HbI (kor,aá?), LIKỐNbHMKH 
noéxanH Ha ỐTRbIX. 


C 1ex nop Kak ÁHq yếxana „3 M\OCKBbl (c wa/4x nop}), 
npoLunó naTb neT. 

Mbi rynánw no Tex nop (ao kakúx nop?), IoKắ cónHuie 
H@ YLINÓ 33 FODH3ÓHT. 


Ø2 A.Sử dụng các cách nói vừa học để truyền đạt lại nội dung phần 
được in nghiêng trong các đối thoại sau: 

1. - ĐbeT, KOT7a TbI HáqauI DaÕØÓTaTb Ha ðTOM ä3aBÓ/€? 

- lIócae &oa&pauyéHua ta Póôun‡J) ä 1ocTVHII TYyá Ha 
paBóry. 

2. - JlaH, TBOÍI BbeTHảMCKH© /DV3bñ ?£HBỨT ÿ HaC TÓJIbKO 
BA MÉCñHA, HO GHI ÿy?Rê XOpOIIÓ 3Há1fOT O HắHmIeli 
crpanẻ. laK TbI 3TO OÕbfCHb? 

- J[Šno B TOM, WTO 0O 1pUó3Ôd 8 Pocct?o, OHÍ MHÓIO 
NITáJH O HeÏi Ha DÓ/LIH. 


3. - Đứa, Tbi Ee B11en RáTm1o? 
- OHá ỐbITá 3/1@Cb, HO ÓC #OHUépmma yIm1á TOMÓÏI. 
4. - JlêHa, BỨ/HIb, KaE XOpOMIÓ lÏáBJIE HOHUHMdeT TeKCTI 
Oh TD4BU.JIBHO OTBÉTHJI Ha BC©@ BOHDỎCBI VHITT€JI1. 
- Ha. IlắBJ1K MHe CKa3áJI, 1TO ÔO TéH12 Thếkcmd 0H 
TIOCMOTĐJI HÓBBI© CJIOBắ B CJIOBAĐ H IIX BBIYHULI. 


Đ. Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng trong các đối thoại sau: 


- PeÕ#Ta cr/1êJIM HO/I TÐEBOM Ö0 76+ TIOD, TOKÁ H€ 
KÓHHIJICH /OZJb. 
ĐI CN nó 
- C Tnea Top £a& ĐỨKTOP HắaI 3aHHMäTbCñ CHÓPTOM, 
OH 3aÕHIJ, TO TaRÓe TOIOBHáñ ÕOJb. 
Đai ng bà 
- Moii nẻ71yHmIEa JIe4fIc# B ÕOJIBHIE ÔO Tre# TOP, TioKđ 
1€ COBCÊM BBI3/IODOBLI. 


 . 
- C Tn€ TtOÐ 4Œ paCCTảJIHCb, MBI HH Đâäy Re 
BCTĐÉTI1JTHCb. 


A. Hãy truyền đạt lại nội dung những câu nói dưới đây để các bạn 
người Nga hiểu. 


Tôi quyết định chờ cho đến khi gặp được bạn Vô-va. 


Lừ khi bạn Lê-na về nước đến nay đã hai tháng trôi qua. 
. Bà mẹ đã lo lắng cho đến khi nhận được thư của con trai. 


. Bạn Va-đim đã học tốt hơn kể từ khi được thầy giáo giúp đỡ. 


ƠI 02 B 


. An-tôn tập đi xe đạp cho đến khi đi được mới thôi. 
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B. Sử dụng hành động lời nói vừa học để hỏi-đáp trong những tình 
huống sau: 

1. Ceró7nna Outếr HÓ3/HO BCTA7I, HIOŠTOMY OH HPIIIEJ B 
IIIKÓJTV HếPe3 HITb MHHỨT HÓCJIê HadáJIa HếpBOTO ÿVĐÓKA. 

2. PeÕðä4Ta TIOBTODVLJIH BCe HÓBBI© CJIOBá II TDAMMATHeCKIIG 
IĐäẢBIUIA, IOTỎÓM IOHIJ Ha 2K3ÄM€H. 

3. EaK TỎJIbKO CBeT/IläHa Hawqa.râ 3aHHMảTbCñ B ÕaJTÉTHOM 
KDY?RE, OHả DeHIÍJIA cTaTb HacToáämteïi ðauiepWnoii. 
llócye H"IKÓJIBI OHá IOGTVHLIA B TOCV/1ắĐCTBSHHVR 
Baêrmy1o IIKÓ¿Jry. Oná ceÕê oÕeIáeT, 1TO HIOKáđ He 
cTráHeT aÐTficTEoli Bo/Ibmróro TeáTrpa, oHá ỐŸ/1eT eHte 
C©ePbE3HO II MHÓTO TDY/MTTbCH. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


@® lIboqwrráïiT© 1Ha2IÓTH 1 OỐÐATIIT€ BHIIMđHH Hà TJIATÓ2TEI, 


TIOTHEĐKMBATE (H€COB.) - HIO/IMGDKHWTb (C0Ề 
Ppa3ne/IäTb (H€COB.) - ĐA3/I©JHTTb (COB.) 


1. - Đfrrz, IocMOTpW Ha TH ĐICVHKHL ĐH/TIITb, KAE JHÓ/H 
24©CTÓKO OTHÓCTCñ K IPHPÓ/€. OHIÍ VHITITO?E€ä1OT JI€C, 
- Ha. IIpwupóxa B onácHocrrl Rẻ HýzKHO 3aHIIHIÁTb H 
6epéwp. Bor IoweMỷ Ha YĐÓKaX HaIñI VIT€JIb iắcTO 
TiOÔ1IðpK€Madem Bá?£HOCTb OXPpáHEI TPHPÓ/HI. 


9. - 1ÓJ71g, ©ecTb JIH HÓBBI© CJIOBá B 3TOM TéKCTe? 

- f€Tb, HO HeMHÓTO. BOT ñ IIX T0Ô1⁄GÐWHJjA2 RKĐáCHBIM 
KaPpaH7amIóM. 

3. - án, IoMOTÍ MHe D0304 TOpTI 
- Ha cKó/IbKo qacTrêl MbI pd3Öé/11.,? 

Paa0emi ma nêcaTrb 1acTéii. 

- WaKän TĐÝnHaa saádal Đeb y Hac TaKÓïÏi 
MắJIeHbEHÍ TODT. 
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4. - C21ếF, C KeM TbI BMÉCT€ 3tBGHIb B KÓMHaTe? 

C BfKropoM. 

- C HIM TeÕẻ Xopomió? 

Ja. On Ha/I6zKHbIÏi IDYT. C HIM ñ Bcer/lá pđ30e4to 
BCE: II Đắ/OCTb 1 TÓpe. 


B. MózgeIb JIW Ti IISMHTb ÔTH TJIATÓJTBI? 


IIONH©€DKHÝTb DaA3nenTb 
bị P33nenó 
©oH/onã IOhH@DKHST 
Mbl DA3nénuM. 
Bbl 
OHú 


® Thay thế từ được in nghiêng trong các câu nói sau bằng từ đối 
nghĩa. 


1. PeÕá#a, ctêaïire népBoe 1 BTobóe VIPpa?£HéHI1 
1cm”no! 

2. YwfiT©7Ib HOIPOCWI Hac IIepeBecTI 2ToT paccKáä Ha 
DOÔHÓũ. 83H1R. 

3. P nếppbie H1 B MocEKBé JlaH eHIể IJIÓXO 3Há©T 
ĐÝCCKHH äsbiK, no$ToMy Ba/IM 1 HíHa #o£0đ eli 
HOMOTäTOT. 

4. Ð sbtxzoÔHbÍe HH ÿ Hac Ha ÝJIHHAX OÕbTHO Ó2O 
Hapóny. 

5. Tánã”, TeØẻ 1ĐJØHO Đ€IIITTb HẩTV!O 3/14 H3 
yuéÕnwa? 

6. f nTÝMa1O, WTO /Ó2HO RYHTb ỐIIÉTbI B BoIbHmÓÏ 
TeáTp Ha HÓBBIÏ{ Õa/IẾT. 

ï, Ñóz1ñ, H/UI HpñMO 1O KOHILA ŠTOÏÍ ÝJIHHIBI, II TAM TBỊ 
VBÚMIIb ð0JIbmÓe 3#€JInoe 31áHHe. JJoM BWKTropa 
HaXÓ/MHTCñ Cé&đ OT H€TÓ. 
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@ Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các câu sau 
bằng cách nói khác. 
1. Eá?7HIÏÏ I€Hb Hý?RHO HHTắTb H€ .MỚHbULG, 14011 
TuaumwHúÔW(1b wWWHÚm. 
2. Ha &bL ÔJj/deme, MÔ3&RHO CaMOCTO#T€JIbEHO IISVHắ4Tb 
IIHOCTĐáHHHIÏÍ ñ3BIK? 
3.  nýMaro, To B 3TOM cJiVqae Cepréli paa. 


4. MbI cwTTáeM, wITO HTPbI TÓ?©@ XOPOIIÓ HOMOTáIOT 
1131/uđ1wb s43bÍfK. 


š + z Là + 
5, AnHa LÏeTĐÓBHa, BbI He CKá?K©T©, MÓ?&HO JIH ĐBICTPDO 
đbÍq4JTb 1IROCTDäHHBII #3BTIK? 


@ qunáii. 
=2] 


IIHTEPÉCHBIÏT II HOJIÉ3HBIl PA3FOBÓP 


- Ñak BHI /ýMaere, JÍBáH IIeTpÓBIMM, MÓ?£HO ỐbICTPO 
BEÍYHHTb IiHOCTpáHHbrÏi ñskfK? - cnpocfura mKó1bHuna Óz1m. 

- To sHáwHWT ỐbICTpo? 

- ly, HaTpHMÉP, CMOTỶ JI ñ BBbIVHITTb ñ3BIK, éCJII ä ỐŸ TY 
VHIITb ©eró Ba Mécãra? íÏ TÝÿMa1O, ITO cảMO€ BHM@e - 2 TO 
BBIVHHTb CJIOBá. Êem ä ÕØŸxy VfITb O/HÓ CJIÓBO B MHHTV, TO 
tiếpes tac ÕðŸTy sHaTb Öl cJIoB. A ếpeä MếcñII ä ỐŸÝIY 8HaTb 
THICHHV HñTbCÓT CJIOB. ƒÏ HIOHIMáIO: HTÓỐBI 3HATb ñ3ÐTK, 
HỶ?KHO BBIVHITb Bce TbpaMMaTidecKIie npảBI1L1a. HaBépHoe, 
MH€ HỶ?K©€H MÉCñHI, ITÓÔOBI BBIVMHITTb HIX. 

náemb, Ó18, BETVHHTb CJIOBá 1í HpáBHLIa - ŠT0 He sHáHIIT 
BbTIVWIITb ñ3bTE. ÖHATb ñ3BTIE - ŠTO VMÉTb ỐBICTPO 1 IDắBITbHO 
CTĐỎHTb (ĐbĐẩ3EI, /IÝMaTb Ha ŠTOM 3BIKÊ. 

- Á KaK BbI /ÝMa©T©, MÓ?KHO CaMOCTOfT©JIbHO II3VHITTb 
ñB8BIK? 
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- Ha, RoHéwHo. tfeHE BÁ?£HO 3aHHMÁTbCñ ñ3EIRÓM 
Ká?#nHIÏ 1eHb. ÊaK cKa3áJI OJJIH VH€HHIf, ý eJIOBéKa, 
KOTÓPBIÏÍ I3yá€T ñ3BIK, H€T BbIXO/HĐIX nHefi. lĨ ä TýMam®, 
WTO OH IIPAB. Ï/JIáắBHO€ - Hý?K&HO 3aHHMáTbCñ ĐeTY/IIPHO. 
weHb HoJtÉ3HO CJIýHIATb Đá/MO 1 MaTHWTO(ÓH, /Iá?£@ êCJIH 
TEI ÕŸ1eHIE cJIýIIaTE 1X 1Ú MHHỨT B /I€Hb. [ĨÏOTÓM Hý2#HO 
NIWTắTb He MÉRbIIe, 1eM 2Í MHHÝT. 


- Á 'TTO eIIể BbI IOCOBÉTY€T€ 718 CaMOCTOfT€JTIbHHIX 
aHfTHi? 


- # coBéTy!o BaM 3aHIMáảTbcñ OỐĐáTHBIM ID€BÓ/IOM, 
- Â NTO 8HáắHNIHT 3aHHMáTbGCñ OỐÐáTHbBIM IepeBó/OM? 


- JJ1ñ äToTO ba3/©JIIT€ CTĐAHITIIY TeTĐáả/JI Ha /IBG HÁCTH. 
CnếBa HaHIIIIIT€ paccKáđ3 IJIH TeKCT 13 yHêỐHEa. CHpáBa 
HaHMIITe IebeBÓJI ŠToro paccKá3a WUII TẻKcTa Ha DO/HÓÏ 
aÐIE. HÉPp€ä /I€Hb UIH /IBA CMOTPIIT© TỎJIbKEO Hã T€KCT, 
KOTÓPBIÏ BbI HaIIICáJIH Hà ĐO/HÓM f13BIRẺ, lí I€P©B©/I1T€ ©TÓ 
Ha DÝCCKHỈI #3bIK HỨCbMeHEO. IĨÏo/deÐEHfiTe ©JIOBá II dbpắ3BI, 
KOTÓPHI© BbI HeIIDáBIJIbHO IepeBer. épeä3 /éHb IepeBe/Ire 
ÔTOT TeKCT € ĐO/IHÓTO Ø3bIKá Ha ĐÝCCRKIH ÝCTHO. ÏÍ BbI 3Hắ©Te, 
OIIWÕOK y?K&ê MÉéHbHIe, a IIHOTNá H COBCéM HeT. JÍTpbI TÓ/Ke 
TIOMOFắIOT I3VWáắTb 83HIK. 


- CKazfIT€, a MÓ?KHO II3YWIITb MHÓTO 3bIKÓB? 


- Wonéwno. TpÝ/HO II3VWáTb HÉPBHIÏT IIHOCTDáHHHIÏT Ø30PTK. 
ĐI IpHBHKJH K DOIHÓMV #3BIKý. Ror/l BbI HaqHHdere 
1I3VHắTb IIOCTĐẳHHBIÏÍ ñ3bÏïK, BAM Ká?K©TCW, HTO B ŠTOM fñ13BIKẻ 
BC€ H€ TaK: CJIOBä BO Qb)Đảä© CTOñT H€ TaAK, CJIOBá HI3M€HñIOTCSä 
He TaR... Ho BOT BbI BbIVWNIULIH HTẾPBDIÏÍ IHOCTDắÁHHĐHIÏ ñ3ETE. 
ĐH HIpHBBIKJIH JTÝMATb II TOBODITb Ha TOM #13BIER, 1 BAM V?Rê 
He KÁK©TCñ, HTO ỐTOT 83EiK TDÝ/LHHIỦ. ÍÔCJIHI Bbi HaqHẽTe 
113yáTb /IDYTÓÏ IHOCTDđHHbIÏ ñ3bBIK, BAaM ÕÝJ€T y?ZKẻ Jiếrde. 
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"na [ ]' mm "neTr[ ]'? IlocTáBb "v, 


z _ z + , z 
1. ITIKÓbHIHa OJI1 nVMA€T, ITO BBIVHHTEb #13BIK - 2TO 
BBÏYNIHTb CJIOBá II BC© TpAMMATII€CKI© IDáBIULIA. 
1a HeT 


2. IIpeno7IaBáT©JIb IIHOCTĐÁHHOTO ñ3bIKđ CHHITÁ€T, WTO 
S8HATb #8BÏR - ŠTO VMÉTb ÕBICTPO II IDắBHJIbHO CTĐÓWTb 


(bpả3Hm. 
na HẹT 


3. II Bán IÏeTĐÓBH CHIITắ€T, ITO 3aHHMáTbCñ OỐĐÐắTHbIM 
TP€BÓOM ÓH€Hb HÝ?KHO 718 CAaMOCTOfT€JIbHBIX 
saHfTHH. 

na HeT 


4. WIpán IÏeTĐÓBM He 7IÝMa@T, WTO ÿ 4©/IOBéKA, KOTÓDBLỦI 
II3VIÁắ©T ñ3BIK, HT BbIXO/IHEIX /IH€Ï. 
xa HeT 


5. IIo mnêntfo [ÍBána IÏeTpÔBWWa, MÓ?KRHO II3YHHÍTTb MHÓTO 
H8bIKÓB. 
na HeT 


Œ® Omsém ma BOHIDPÓCHI. 
1. ÑaK XÓN€T I3VWITb HIHOCTĐắHHHIÏ ñ3bïK HIKÓJIbHHIA 
Ozin? 
2. MÓ?KHO JT TAR 1I3VTTb IHOCTĐÓHHHIÏÍ ñ3BTE, EaRE XÓNeT 
IIKÓJbHHHa OJ18? 


3. KaK COBÉTV€T II3VWắTb HHOCTĐắHHHIÏ 13BIK 
IIpeHo/aBắáT©/Ib IIHOCTDÁđHHOTO ñ8bBIKd? 


4. ÑaKÓÏi I3 COBÊTOB IDeHO/IABáT€JIñ TbI CHIrTắ©IH1b ÕÓJ1ee 
wnrepécHbiM? IĨoqeMý? 


Hanmnmrf MáJIeHbKEHÏ DaccEả3 O TOM, AE TEI 13ÿắ€@HIb 
ĐÝCCKHHI ä3bïK? 
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vpókt 24 


PABÓTA HAR PEHEBbIM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm 


Óaa. Táng, kgar npoBeyáa 
JIÉTHII KRaHITKYVJTBI? 
OTKÝJa TbI IpIêxa2ra? 

Tám. OrTrÝ7a, T16 TBI OT/bBIXảA. 


Óas. 23náqwT, TBI ỐbI1á TaM, TH 
6bIná 1 g? 

Tú. Jla. A ne sHáeHIb, KEV/Tá 
ôT11 DeÕðñTa coÕWpáfoTcir 
éxaTb? 


Ó23. TVNá, T1e MBI OT/TbIXáJH. 
Túnat. no nellcTBITeJIbHO XOPÓHIee MécTO /IJI8 JIêTHeTO 
ÓT/IbIXa, B€/Ib BC© XOTắT TY/lá Ê3/THTb. 


Tóaa. ÁnHa, MHI ceffdác Ha 
JIf(bTe IO/IHIMáeMc1 
BB€DX, TS ecTrb DecTopáH 
1 OTKỶ/IA MÓ?KHO BI/JI©Tb 
Becb TÓpPo7. 

Ánna. Itawóït 6rterperii uc! 
ĐoOT H MbI B DeCTODáRe. 
TóJñ, cMOTpPI, BC€ BHH8Ý, 
TH@ MBI TÓJIbEO WTO ỐBIJIH, 
CTAaHÓBITCñ HaMHÓIO MÉHbIII© 11 KpacWsee. A r7te lÊpeMIb? 

Tóaa. CMoTpf HauéBo. r1e MĨTW 1 BOT BBbICÓKO© 3/1äHH©. 
ĐfnnHmb, peMaIb HaXÓ/JITCñ M?2R/IJV HIIMH, 
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Œ) 'Turáiire. 


1. - f7, TbI XOpOoHTÓ 3Háenb ŠTV TPOHWHKRY? MbI He 
3aðIYy7IWIWCb B JIecÿý? 
- Her, ne 6óïfcm! IĨĩo neli Móz£Ho BbIliTH 1n0ú, ơmkÚú0œ 
aBTÓỐVC XÓHHT B TÓpO/I tépe3 Ká#nbIe 3 MIHỶT. 
2.- ĐópBa, HOKaZ€, T/I© ÿ BaC 3/1©Cb CHODT8á/12 
- IlonnHMäÏcñ Ha TĐẾTHỈ 2Tá?K, HH HŒ.266O, 2Ö€ BHCTTT 
6opmảa nocKả. PäOM c HeÏi cHOĐTSắJI HảHI€Ïi HIKỎJTBI. 


3. - TÁHñ, KOT/lã TBI MÓZ©IIIb IIO3HAKÓMITTb M€Hñ G TBOWTMI 
71ĐV3bÄMI, KaK IooØeIả/1a? 


JÝMa1o, CO BCÊMII TbI MÔ2Z€©TIb IIO3HAKÓMHTbCf TÔỎJIbKO 
1nd.m, 2e conpátorecø— peÕ#ra 13 Hámrero KJácca, 
MózeT ÕðniTb, na "BĐềqebe cMêxa". 

A Korná on 6ý/1er? 

b §ry cy66órny. Mbi Bce TaM ÕýeM. 

- Henoxáa nén. Xopomó. 


4. - TIếTñ, re MÓZKHO /IOCTÁTb ỐIHLIỆT B HIIĐK? 
- Bea0é, zÔe HaxÖJ7IñTCñ TeaTĐpá/IbHbI€ KáCCHI. 


5. - ÓJ1H, KaE kpacúpa MocKBá-peká orcñ6al Ráz£ereca, 
BC€ 6H43, 1Q MbI CMÓTĐHM, CTAHÓBITTCñ 2HBÉ© 
KpacWpee. 

- ñ TÓe© JIOỐIÔ JIOBOBáTbCñ TỎpO/IOM C6ép+J, omjjôœ 
MÓ?KHO BIIT©Tb Rá?f/TBI© VTOJTRI DO/IHÓTO HaM TÓPO/IA. 
4 moðmó nam rópon, Máma. 


TA HaULI ñềñyLIKA G4BST. 


Kyá HaulI nényLlka nñpHLUIên. 
OTKý8 Haul nényLuKa yLuên. 
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2) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các đối thoại. 


1. - AHnpéli, Me Kú?K©TCf, MEI IJIẺM H©...,... Hý2KHO. 
- JaBáll OCTaHÓBMMCñ....,... MbI MÓZ£eM ÿ8HäTb 
JOĐỎTV ÿ MÉẾCTHEIX ?KÍTT©JI€ï. 
2. - ĐáJñ, y Hac B KJláắcce HÓBañ /qêBowEa. He aHáeTb, 
OTKýJa OHá IpHéxaa? 


- TOBobpáT, qTO...,... ĐắHbIIe ÿyHEUICä HanI AHnpéii. 
3. - Táng, r7e MÓ?HO B3NTb ŠTV KHITV? 
- TỐJbKO...,... IĐO/IAIÓT T©XHII€CKH© KHITH. 


- A Kak Ty/lả HpOHTW? 
- IIpóero. OrctÓa no $Toli ý2IWH@ HJ/II IpñMO, IOTÓM 
HiŒ1ÐDđ6O, ... 1 VBÚJHHIb HÝý?KHbIli TeÕê MaTra8H. 
- CHacÚõo. 
4. - ®éj1, KaKóïi y TeÕñ XoÐÓHIHT Đa/IHOIPDHEMHIRI 
- Iắna npwBẽ3 MHe B HojlắPOK...,... OH 37 B 
KOMAH/IHĐÓBEY MÉcñI Hasả/I, 
5. - JlaH, saMewito, ro XaHóÏi ÓqeHb KpacWB BéqepoM. He 
8Hả10, TH© MÓZ€HO XOPOIIÔ BỨ/I©Tb BCIO ©€TÓ BeHPHIOIO 


TaHopắáMV. 
- Hoễxe Ha 3áHa7Hoe Ó3ebo B HÓBVIO BBICÓKYIO 
TOCTWHIIAy. TaM ỐÝ/IeM HO/IHWIMắTbCñ...,... MÓ?KHO 


JIOĐOBắäTbcñ BCeM BeépDHIM XaHÓeM. 
CÖ Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng và dùng các cách nói vừa 
học để trả lời. 
1. TIM JIÉTOM MbI 3/1/21 B ĐáäHble MecTrá. Beađé 
TOBODIWJIM O qeMIIOHäđTe Bbónbi Ho (byTỐÓJIY. 


2. Ilócne HIKÓJIbI ñ XOSÝ HOCTYIITb B JIOÕÓÏÏ KDÝHHHIỦ 
WHcmmumm. Tam xopômue ycJIÖBWfØ JJ1H VyHEỐHI, 


3. Jlễna noHwMáắeT TJIOBV II CMÓTĐITT đ#&epz. B né6e 
JieráeT ÕouIbHÓlÍ CaMOJI€T. 


4. Iócme rmcTwrýra Tánñ xódeT IoẻxaTb paÕóTaTb Ha 
KaKỚI-HMØJỞb 3aaó0. TaM ĐôJeIme Bcerô oHả ÕŸ/IeT Hy?2KHả. 


5. JIÓ/MH JIOỐOHBITHO CMÓTDñT B Ó3epO. TaM IUIđBAeT 
ðombmáa 'Iebernáxa. 
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PABÓTA HAI TÊKCTOM 


@ IIpowwráïi  IebeBe/II Ha pO/IHÔÏI 83K. 


1. Or DgÔOdwIMúeHol+ J1ydêÏl teIOBéR MÓ?R@T 3aÕOJIÉTb 
A44egól, ÕOJIÊ3Hb1O II MÊJJI€HHO YMIĐắTb. 


2. OnHá#‹/1bI /1êBoKEa CacáKHW Ca/täRO BI/I€JIA BO CH@, *ITO 
ÓC. OHá CJIẺJIa©T TBICHMYV ỐVMá?KHBIX ?KVDắBJIHROB, TRO 
oÕaáTeJTbHO TIOIDáBITCä. 


3. Tpụô oMoráeT ?£HTb JIýqIIe. BOT HIOWeM MEI /IOJ?KHEI 
1npu9imoca. 


4. CO 8Ce# OHUÓ& fÏTHÖHMHW HTÉTH HPMHÓCNIT K HảMRTHHRY 
ỐyMả?£HbIX 3#V2I14BJTKOB. 


5. Eả?K/nHLÏl, KTO IDHHeCET CBOIX ?#€VĐẢBJIIRKOB, MÓ?ZK€T 
B3ØTb C©Ô€ ỞŒ THÍ/WTb HÉCKOJTIbRO /TDVTTX #4ÿDÁBJTHKOB. 


®eœ TÓMOIHTPEIO TJIATÓJIOB "TtĐMHOClTnb - Ttpwnecrnú” nrepenafi 
CO7epz£äHII© CJIŠ7VEOHIIX IĐSJJIO2KÊHLIH. 
1. Ponfiremw pđØ/?ơmcs 1cnéxd. cBofÚX neTẻïi. 
2. AHTÓH Ó1€Hb Cưúcm.6, ROTd TắHñ1 K HeMỶ ?tpMULAd. 
3. Hupénue &péÖ⁄O 718 31OĐÔBbä. 
4. Hmónue T:O163HO BceM, OcÓÐeHHO TIKÓJIbHHKAM. 
5. CrpáHIHELÏ con ỐØecnơkOwm, eJoBéKEa. 


6. ÑHóHHbi BÉpñäT, WTO #£VDẢBJH MÓỎTVT ÊJaTb ©/IOBẻKa 
CHACTJHIBBIM. 


) Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng trong các câu sau và trả lời 
câu hỏi theo mẫu. 
Oốpaséu: 
Jlémw HáwaT cOIDáTb /TÊHĐTH 1Ø THÍ/MZLTNWHUKG TM, TO 
ÝMep oT áToMHOï 6ÓMỐhI. 
- đdaué TÊTM Hẳ4aJTH COỐHĐắTb /LÊHETH? 


- OHW HảaJTH COÔWĐắTb /IÉHbTI HŒ THỈM-1THRHU TM, 
KTO ýM€P OT áTOMHOÏ ÕÓMỐH. 


1. BobHdn CacáKMH Ca/táKO JI62KIÍT B ÕOJIbHEIG II XÓq@T 
C7IJIATb KAKE MÓ?ZSHO ÕÓJIBHI© 3&VĐáBJIIKOB. fÏT1ÓHCRKIe© 
HẾTH IDHHỎCWT B ÕOJIbHTIIV MHỎTO 2£VÐáBJTHIKOB, tmÓỐbL 
TiO.MÓUb ©11. 

2. Mac TÓPpbEHÏi eHIE B /ÉTCTB© /IÓJI?£€H ỐBIJI /ÉHbTH 
apaĐáTbIBaTb, 1nÓØbt %{4/TMÍmb #:ae6. 

3. Ñ ocTáBJTo BaM §TYV cboTorpácbwo, +nóốL &bL wOaAÍ 
6CTÓ./MHUTN®b O HằI1€Ïi BGTbpÉN, - CKaaáJI HaHI HÓBBIÏ 
1Dyr AHnpéïi. 

4. Moii nắna IocTáBILI MaIIIHYV B FaDá2K, w1Óốot eẽ 
ĐÐ€.OHúpoäd.Au. 

5. AHTỎH coÕØWpáeTr MaTepHáIbI o XaHỏe. OH xóuem, 
TruCđTnb CrndTn1Óó O HỆM. 


@® lIpowwráii czlẻx1y1IoHHli TeKcT. ÒH HOMÓ¿&eT TeBẻ ÿy8HảTb OỐ 
#HÓHCKOM TÓpO/I€ XIpOCIMe. 


XXIIpOCWMa - O/I1H 13 ÕOJIBHIIX TOĐOHÓB B fÏHÓHHH - 
HaXÔJTHTCfñ Ha tỐrO-3á1a/7e ócTpoBa Xoncl. OHá ãBJIIeTcw 
6O/IbHIIM HÓPTOM Ha íÏHÓHCKOM MÓP€, KĐVHHBIM TOĐTÓBBIM II 
TIĐOMHIIIJIEHHBIM IIỄHTPOM. 

XpocfÚMa 113BécTHa BceMÝ MIDV TeM, WTO c1oTá 6 áBrycTa 
1945 CIHIA cốpócu népBy1o ấToMHY1O ÕÓMỐY, RoTópaa 
PpA8DýHMJa 3HaWTT€JIbHV1O acTb TÓPO/Ia II VỐJIA CÓTHH 
TPICfW H€JIOBR. 

T pa/WOAKTWBHHIX JIYHÊÏT MHÓII 8HÓHII[bI 3aÕOJIêJH 
JIydeBóli ðo/éanbro. [eMáIO I3 HIX MÉ/UJIeHHO VMIDáJI, B 
TOM WIICJIê II MắJIẰeHbKaf /TéBOqEa CacáKEH CatáKO, O KOTÓPOÏI 
ĐaccKá?K©T c/IẺ7YIOHIHÌÏ T€KCT. 


*NuráHi. 
c3) 


?VPÁBJIHKR 


B 1945 roxý na ñHóncKUHli rópox1 XIpOCIMYV aMePIKäHIEI 
cðpócw ároMHy1o ĐÓMỐy. MHỏro 3fireeli 1orØmo. ThĩcaqH 
2fIreeli aaÕou1ẻJm JIyqeBóli 6otễ3Hb. 3a60/1êJ1a 1 xqêBO4Ea 
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Cacárgm Canáro. Eï ỐpIo Tor/lá TP ró/a. CacáRW CaáKo, 
KAK II BC© /IÊTH, XOTẻJIa ðéraTb, HITĐäTb, CMOTĐÉTb Hã CÔI He, 
XO/ITTb B HIJIÓ7V. OHả He 3Há/Ta, 1TO 3aÕoTẻJ1a cTbáHTHOlI 
ÕOIÉ8HbrO, 1TO ©Š MẾJJI€HHO VÕWBäIOT Da/IIOAKTHBHBI© JIYHH. 
BobFóï† néBowIKe CTAHOBITIOCb BCŠ XỨ?R€ II XÝỨ?©, II eẻ 
TIOJIO?Z£VUIH B ÕOJIbHWITY. 3/1eCb OHá II pOCJId. ÄO/Tb OHá He 
Morá. MHóro JIeTr oHá JTe?ttáJTa II TýMa1a o cBoéïi Õo/TÉ3HI, O 
CMỆPTH. Tñz©JIÓ ÕbL1O MãJIeHbKOli CacáKI. 


OnHảá#£71BI ©ỈÍ HDHCHIIJICH COH, WTO éCJIHI OHá 
C/ÊJaeT TEICØV ỐVMá?KHBIX 3ẤYĐäBJHIROB, TO 
OÕaaáTeIbHo IonpáBirrca. B Ä[HồHHH BêpäT, 
XITO ZKYĐäBJIH IPHHÓCñT €JIOBẻKY cdácTbe. LÍ 
CacảKH cTrảJ1a 7IJ1aTb MỗJIÊHbKHX 3£YÐắ4BJTHKOB. 
COHá nÝMa/Ia, 1TO #€VÐáBJIM ©Ïi HIOMÓTYVT. 
BoIbEảa /ÊBO4Ka TPV/IUUIACb € VTPá 7O 
Béwepa. OHá ÓeHb CIETTTITa. 


O6 áToM yä3HáJ ñH1ÓNcKHe© /éTH. B 
ØOJIbHHIIV CTđJIH HĐHXO/IÍTb HOGEIJIKH. B HUX 
JI©zc41M ÕyMá?£Hble 2€yÐáBJIHIKH. Pe64Ta 
XOTẺJII IOMÓWb ÕOJIbHỎïi xqêBOqEKe. Ý Heẻ ØbiJIO 
Y2 nBÉCTH CÓPOR TEIC4 2{yÐáBJIKoB. HO ITO 
MOTJII CJIẺJIATb ỐVMá?KHbBI© HITHHbI? ĐĐaHÍ TÔZKe He CMOTJII 
TOMÓ1b eïl,  CacáKII yMepulá. Bbi1o eïi Torgná 13 JIeT, 


orná MáJIbHITKH II ÊBOHEI fÏHÔHHH ÿ3HáJTH O CMỆPĐTH 
CacáKM CanäKO, OHÍ DeHIÍLIH HIOGTĐÓHTb IHắMNTHUHE /ÉT8M- 
2&€bTBaM áToMHOfi 6ÓMØbI. PeÕñTa HáwaJIH COỐHĐắäTb /ÉHbTH 
Ha TắMNTHHK. ỨÏM HOMOTảJIH II B3ĐÓC.THI©. 

Celitác B XIIpocfIMe B IIẾHTpe TÓPO/IA, Ha TOM ?© MéCTe, 
T7e vHáJIa áTOMHañã ÕÓMða, CTOI1T HắMãTHIIE, â HO/ HUM 
MOTHJIA CacäKH CaáKo. 


Co Bcex KOHIIÓB fÏHÓHHH /IÉTH ITDHHÓCHT K HáMñTHHKY 
ỐyMá?K£HEIX *#VDpáBIHEOB. á?K/BIÍÍ, ETO IPHHeC&T GBOIX 
?‹YĐắđBJIIKOB, MÓ?K©T B3ñTb C©Õê Ha IắMñTb HÉCKOJIbKO 
J1DVFTIX ?#€ypáBJIHKOB. 
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3necb o CacáKW HHKTÓ He 3aÕbIBáeT. 


He saÕbIBáfoT o XIpOCfMG 1 JH1Ó/11 BceTó Mpa. Ha 
Đá3HHIX 3bIKẩX OHII TOBODấT: "XIĐOCIMa He /OJ2KHảá 


HOBTOpIWTbcäl ". 


@® Hafinft cáMbIÏi IpáBIL.IbHPHHI HO TÉKCTY OTBÉT. Toerán." VÍ", 


1. Eorpná w KaKÓli ÕonêaHbro 3aÕoéa CacáKw? 


a. Ð 1945 ro7ý, Kor/ä aMeDIIKđHIIbI CỐĐÓCHJII áTOMHV1O 


6óMõy ra XIpocfiMV. 


6. Oná sa6oulêa rpfúnnoM B 1945 royý. 


B. OHá 3a6Øoutéa JydeBóf ÕoéaHbto B 1945 ro/ý, 


korná eï 6Ho 3 ró/a. 


r. OHá sa6oyrêra onácHoï† ÕoésHb!o, KOT/tá ©Ïi 


6Hno 3 rỏJa. 


. IloqeMý CacáKM cTáJ1a /tê1aTb ÕVMđ?KHBIX 3£VĐắ4BJIROB? 


a. IloroMỷ mo eli ÕBIJIO CEKWHHO JI€?#ắáTb B Õ0JIbHIWHe. 


6. IloToMỷ To oHá XOTé/Ta TDY/UTTbCĂ. 


B. LĨÏOTOMỸ *ITO OHá He XOTÉ/IA IÝMaTb O CBOéïÏi ÕOJIÊ3HH. 


r. ÏÏOTOMỸ HTO ñHÓHHBI BÉPñT, ITO #4ÿÐÁ4BJIH 
TIDHHÓCñT ©JIOBéKV cwắcCTbe, II CacáRH IpHCHJICS 
COH, WTO ÉCJI OHả C/IÊJIa©T TEÍCHHV ÕVMá3KHBIX 


3#4YyĐpắBJIMKOB, OHá OÕñ3áäT©JIbHO HOIpáBIHTCH. 


. TO äHÓHCKI© /IÊTH /I1ẺJ12JIH, 1TÓỐBI IOMÓWb CacáKH? 


a. JênaJM ÕyMá?£HBIX 3#£YDÁBJIHKOB II HOCBIJIÁJTH HX 


CacáKM B ÕOJIbHUHV. 


6. IIpnxo/f1M K CacäKM Ha HỎMOHTIb B ÕOJIbHIITV. 


B. lIWcä4JM CacäKM BeCE.TbI© II IHTeDCHbIe HỨCbMa. 


r. IlocbI/r4J11 CacáKEM JIý1IIIM© JeKáĐCTBA. 
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4. ro qTÓHCKII /TÉTH DeHIITH C7IêJTATb, KROTá ÿ3Há/TH O 
cMépTH CacáKH? 


a. HaqáTb ÕobbÕŸ HIĐÓTMB áTOMHOl{ ÔMỐBI. 


TloMódb ceMbẻ CacáKM. 


OCTĐÓHTb IHắMñTHIK /TÉTñM-?KÊÐTBAM áắTOMHOÏT 
6ów6hI. 


r. IĨoKa8áTb BCeM JIÓ/I1M ỐyMắ?KHBIX #£VDáBJIIKOB, 
KOTÓpbiIe ÕHJWH y CacáKM. 


5. Ine naxó/wrca MorWIa CacáKH celiqác? 


a. Ð nênrpe rópo/a XWpocfWMBI. 
6. Ð nềnrpe rópo/a XXIĐOCfIMBI, HO/I HắM/THHKEOM 
/ÊTHM-?KÉPpTBaM áTOMHOÏI ĐÓMỐHI. 


B. OKOJIO ÕOJIbHIHĐI, T7Ie J1Ằe4fiIacb CacäKI. 


r. Ð poHÓM rópoe CacắäKI. 


OTBéTb Ha BOHĐÓCBI. 


1. Fne pocuá MáJIeHbKaa Cacákw Capnáko? lloqeMý? 

2. IloMor/ J1 ?£yĐắBJ1IKM CacáEW CapäKO HIOIpáBHTbCñä? 

3. đaHÊM HOCTĐÓHUIH HảMNTHIIK /ÉTñM-?KRÊPTBAM áTOMHOÏ 
ĐÓMỔhI MeHHO TaM, re MOFIIA CacáKUM CanáRo? 

4. To HaHOMIHáIOT ỐVMá?£HbIle ?“VÐáBJTWIKM? LĨTO MEI 
1OJI2KHHI /IẺJaTb, 1TÓÔbI XIIpOCIMa ĐỎJIbIIe He 
TIOBTOPHJIacb? 


C? Hamunuft máJeibKti paccKás O TOM, TO BOÏÏHá HIKOMý He 
HY?KHả. 
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vpók 25 


(TIOBTOPIITE/IbHbI1) 


KOMMYHM⁄4KATMBHbIE Y MÉHM5 


Trong các bài 21, 22, 23, 24 các em đã học thêm những hành động 
lời nói sau: 


na 


1. Nói làm ai lo lắng 3. Nói rõ hơn về 


hoặc yên lòng thời gian 
2. Nói ai bình phục, 4. Nói rõ hơn về 
khỏi bệnh phương hướng, 
địa điểm 


Hãy làm bài tập và tự đánh giá kết quả học tập của mình. 


@® 


O6tïHo máMa Bó/r Đa/JIMa B HIRÓJIY, XOTñ 0T ÓMA, TJI© 
OHI ?#IBỨT, /IO HIRÓJIBI, B ROTÓDOÏ ýdqItrcd Ba/IM, MÓ?HO 
XO/ITTb IeHIKÓM. HĨo ceró/IHñ OHá 3aÕ0OJIJ1a II H© MÓZK€T ŠTO 
né.naTb. Da/IIM ĐeHIILI XO/ITb B HIKÓJTY O/IIH II HắHa Ha ŠTO 
corzracfca. JIráK, Ba/IM HO3á4BTĐAKA.T II BBIHI€JI H3 TÓMA. 

1. Thay thế những phần được gạch dưới trong đoạn văn trên bằng 

cách nói khác. 

2. Eorná BaÚM BHime2I 3 TÓMa? 

3. a. ĐHIMáT€JIbHO IIOCMOTĐI Ha HÉPBBIÏÍ DHCVÝHOK II 

cKaz, 
. Tne celiác máma? 
. Móz&HO JIH BÍ/I€Tb BC6 Ha ÝJIHI© OTrý/1a? 
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6. Ilebenáïi orBéTbI Ha ŠTH 
Ba BOIPÓca 0/IHÍM 
TIDG7JIO?£êHIHeM? 

4.a. ro celqác MáMa BHW/IIT? 

6. MózweT JM oHá cHoKÓÏino 
CMOTĐÉTE Ha TO, HTO 
BỨ/HT? 

B. faE THI /ÝMAeIb, WTO 
6ecTIoKówT MáMy? 

r. O KoM cefác oHá ÕecHORÓHTCW? 

5, a,. MÓz€HO JII CKa3äTb, !ITO MáMa HIIKäKE H© MOTJIlá 
VCHOKỎHTECH, ÉCJH © CBIH eHIE He IepeIIiEJI ÿJIHIV? 


6. Jo KaKfXx HIOP MáMa H€ MOT/Iá4 YCHOKỎHTbCS? 


Cefiqác IocMoOTpII Ha BTOĐÓÏÍ ĐHCÝHOK II OTBÉTb HA BOIĐÓCHI: 


6. Ea MáMa ÝBCTByeT ceÕñ 
HÓCJIe BCeTÓ TOFÓ, To 
BIÚ1e©JIa Ha ýJ1iHe? JlýqIie? 


7. a. ro celiqác nêJaer nána? 
ð. To KOHKĐÉTHO 0H 
TOBODTT MámMe? 


8. MámMa, xorñ eImtẻ Õo/IbHá, BC6 BĐÉMñI TOBODIT, HTOXÓ €T 
BO/ITTb CBÏHA B HIKỎ.IY. laK IO-TBÓeMV, KOTl4 OHả 
CMÓZ€T ŠTO /TÉJIATb? 

(ÖA. qmráii. 
CÉJIbCKI BPAW 


CénbcKHiÏi Bpaw 1ropb TIeTĐÓBIM BCIO ?£H3Hb DAØÓTA€T B 
nepépne. Đce 5 xepéBHe øIÓÕïT II yBa#eároT Jlropa 
1leTrpóBwa. T0 OH ODTraHI3OBáJI DaÕØÓTV B HÓBOÏi ÕOJIbHIIIe. 

fornxá Irope IleTpóBw, 5 To BpéMã eró 3BáJTt HpÓCTO 
Irobb, KÓHHILI HIKÔJIY, OH HoéxaI B MĨOCKBý VHHTbGH. 
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B Mockpé 1ropb TIOCTVHUI B M€/IIITIHCRHI HIHCTHTÝT. 
Y*if1Cñ OH XOPOIHÓ, W HÓCJIE OKOHIđHHJI HHCTWTýTA ©MỸ 
TIp7IO#€WUJIW IpOJOJIáTb ydeÕy. Ho [Íropb peHIfLI 
B€PHýTbCñ B CBOŠ pO/IHÓ€ C©/IÓ. ÔH CHITTáJI, TO CẺJIbCKH 
Bpaw - cáMaa JIýqmiaa npo(béccwa. J1 Bor IÏropb, TeHrếpb y3£ê 
1Iropb IleTpóBrm, paÕóTraeT B 1epéBHe, re OH pO/ITCH. 
PánbIne ðobHfa B /epêBHe bia MáJI€HbKaä, B Heli 
paÕÓTaJM TÓJIbEO Tp eJIoBéEa. [lropb IÏeTpÓBMw MewTáJI O 
HÓBOÏÍ coBbeMêHHoÏi ÕGOJIbHHe. 

IIpomrÓó BpéMã, B 1€ÐÉBH€ HIOCTĐÓHUIH HÓBÿ1O ÕOJIbHWHY. 
3necb ecTrb BCẽ, o tŠM MewTáI LITObb IÏeTĐÔBHMHN: 1 XOĐÓHIHI 
XIỨPT, II TeDAHBTEI, CBOÏi DeHTTÉéHOBCKH KaAỐIHÉT 1 MHÓTOe 
pyróe. Tenépb Iiropb IleTrpóB1 - r1áBHbrli Bpaw. Eró 
ØombHfria J1ýqmiaq B paliÓne. Bce roBODáT, To 318GCb 
TIOMOTắäIOT H€ TÓJIbKO JIeKáDCTBA, ö/I€Cb IOMOTáe€T 1ÓÕpoe 
CJIÓBO, JIOĐÓBb II BHIIMáHIH©. 


B. IIpáBHbHo "xa VUIH HeIDáBUJIbHO "HeT 


OCTáBb ` 


1. TnáắBHoro repóa paccKääa B /lêTcTBe ä3Bá/IH LÏTOPb. 
na HeT 


2. Ióce HIKÓJIBI OH peHIWJI OcTáTbcñ# paÕØÓTaTb B CBOŠM 
PO/HHÓM ce.lẻ. 
xa HeT 


3. Wropb oTrKa3áJIc# OT Hp€/UIO?£éHHñ IPO/OJðRáTb yq&Ốy 
HÓCJI M©/IHIIIHCKOTO HIHCTITTýTA. 
na HeT 


4. Iiropb IlerpỏBww 6ÓJbHmie BceTÓ JIÓỐWT 3K£WTb H 
paÕóraTb TaM, T7€ OH ĐO/IJICH, T/I© HĐOHIJIÓ ©TÓ 
HTÉTCTBO. 

na HT 


5. Bonbúna, rae renépb Iiropb Ilerpósw paõóraer, emtẻ 
MắJIeHbKEAđI II He COBDeMÉHHa1, HO IIMé@T BCẺ, O HÊM OH 
MewTá/T. 

ma HeT 
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6. Jun 5roro eIoBéEa HeT B ?£I13HI HpOCĐÉCCHH J1ÿdITG, 


eM IIpocbéccWwa cẻJIbcKoro Bpani. 
ma Hem 


ï, Ð 6ozIbHfine, re Iiropb lleTrbóBI paÕóTraeT T/IÄBHBIM 


BDAWÓM, K ÕOJIbHBIM BC€T/ả OTHÔCfITCñ € ÕOJIbHIIM 
BHIIMđHH©M HH JIOỐÓBPĐ. 


na HeT 


83bIKOBblE 3HÁHMã 


€1. Để nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm, trả lời cho câu hồi 
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"Kyná? orKýga? rae?", chúng ta dùng cấu trúc: 


a. Có ”“œmnópotử" 


Ví dụ: 

+ ïl ceiidắc IH/IỦ 8 KtŒCC, & KOMÓPO.L IUIẾT VĐÓK 
TIẾHH1. 

+ Mhi zKHBỀM 6 ÔÓ.Me€, 113 OTNÓDO2O MÓ?#€HO XOPOIHÔ 
BỨ]e€Tb ĐÉR. 


6. Có "sd9e; tá; omwdoa"” 


Ví dụ: 

+ MhI éneM tư 308ó0, 2Øe pánbIie DaĐÓTaJIa MaTb. 
† JếnyHmika mrÓÕWT O/IH CH/JIẾTb #Œ nÓae, KÔđ TIO 
BeqepáM IIDHJIeTáIOT Dá3HBI© ITHHEI. 

+ Mii ceinác éeM 8 Ôepé&H1o, ơmÚÔa Ba Mếcarra 
Hasản # yẻxaJ Ha ywŠÕy. 


8. Có trạng ft "anDú&O; 1i01&O; 88©D2; đH3; 110đ; 


ơmmmdúödq; ... ", "eeaQé; &c1ÓỞU; HueQé; céed; crpáeq; 
6H/31Í; tid66DÚ;..." 
Ví dụ: 


+ CMoTpt† Hanpáao, om®4jÔq TIM TIOTH1MắeTCH, THỊ 
YVBITMIIb KOPäðJb. 

+ Mhi roTóBEI I/ITHL 1nÓá, 9á 3opẻTr PÓ/MHa. 

+ Bea0é, kÖd MEI HDH€33K4JTH, MbI BCTbewáIH JDV3Èï. 
+ #EuBft I1 paÕÓTaïi nd.M, ¿Öe TbI Hý?K©H JTÓ/TñM. 


2. Dùng các cách nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm để truyền 
đạt lại nội dung những lời nói sau bằng một câu hoàn chỉnh. 

a. Đce IHOCTpáHHBI© TYĐÍCTBI XOTấT êXâaTb B 38JIÚB. 
B §ToM MécTre IpeKDáCHHIe ILI12KH. 

6. Ñózin xódeT HOCTYITb B HHCTHTýT. TaM 20 JieT 
Hasá]n ywfIicd eró Háma. 

B. PeÕð4Ta IO/IHHMáIoTcñ BBepx. HaBepxý Mó2£Ho 
BII€Tb B€Cb TỎPO/I. 

r. Moii ÕpaT ceró/IHñ éä3/IHJI IO BCeM KHIIZ&HBIM 
Maras3fWHaM B TÓPO/Ie. ÖH He MOT HaÏ[TH Hý2KHV1O 
KHITY. 

@ 1. Để nói rõ hơn vẻ thời gian, trả lời cho câu hỏi "Korzta? 
€ KaKWX HOP? 7O KEaKfúX nop?” chúng ta dùng câu phức: 


a. Có "KoeQú; ä 1no 6pé.w da; nokđ; .. .` nếu hành động 
trong phần chính và phần phụ vảy ra đồng thời. 
Ví dụ: 


+ Hozôá MtI 3aH1TMáJTWCb, OHI IITpáJTH B by TỐÓL. 

+ Bmo &pé#.4 ka& B tiỆHTp€ XaHÓñ CBÉTHT CÓJTHH, 
B ÕJIISKROM E HeMý DaliÓH© H/IẾT O3. 

+ llokd TbI OÕé/aeHIb, ñ CMOTPIÓ T©JI€BW30D. 


6. Có ”KOzÔú; 1d TnÓ/bKO; TRÓ/tbKO; THÓC/t€ TRO2Ó KŒK; C 
Tnez nop waw; .. ." nếu hành động trong phần chính vảy ra 
sau. 

Ví dụ: 

+ Hoz0á no KÓHHUUJICH, MEI BEIHLIH 113 TÓMA. 

+ Ha Tnó/KO OBHã ĐGIIfLIa 3a/1â4Y, MBI IOHUIH TYJLITb. 

+ Mhi He IO/IVHLIH OT H€TÔ HII OIHOIÔ HIICbMd € Tne+ 
TIOD, ŒK OH VÉéXaJ VWfTbCñ 3a TPAHTTY. 


6. Có "népeÔ Tne.w +; ÔO TO2Ó RŒ; TiOKÓ †i©; O The TOP, 
troKd tte;... " nến hành động trong phần chính xảy ra trước. 
Ví dụ: 

-t IépeÔ Tre. £a% yÏ1TM, Mũe HỶ?KHO yÕpắTb KÓMHATV. 

+ Oná JtoØýeTrcq MÓPpeM ÔO Tre T.OĐ, TOKÓ CÔJTHIG 
1i Ca/ITCđH. 


191 


2. Giải thích nội dung những câu nói sau bằng mọi cách nói rõ hơn 
về thời gian. 
a. HagonéIi fÓuI1 KÓHHHJI paÕÓTÿ, II MbI BMÉCT© € HIIM 
TIOILMT 1OMÓÏI. 
6. Cecrpá paÕóTaeT B ca/Tý 11 Béc©JO HOŠT. 


B. ÐỒ KOHIIÊ KOHIIÓB TĐÉH€P IIDHIIEJI II CHOPTCMÉHBI 
CDpá3V HắaJII TDeHHDOBäTECĂA. 


r. IÏO#BWICØ KOMIIBIOTeĐ II HáH1a 2H3Hb CEUJIbHO 
1I3M€HLIACb. 


n. CHawqá/a Hả/O BBIKJHOHHTb CBT B KÓMHAT€ I1 HÓCJIG 
ÔTOTO MÓ?KHO BBIÏÍÏTM. 


e. ĐÚTñ IPO/JOJI2Ká€T HIITắTb DaCCKáả3, c1 MáMa He 
HaïIOMHHắ€T ©M, 'ITO IoĐá cTaTb. 


3AHMMÁTETbHAØ MIHÝTK(A 
® tưunái IHÝTKM. 


BHIHTPATTE IĨJIM HPOHTPÁTb 


JIpa "nraxMaTfIcra DasroBắĐWBAIOT BO BDÊêMñ HắpTMM: 
- lIpenJaráto HIMb1Ø6. 

- Herm. 

- BbI xoTIiTe BEIHITpaATb? 

- Herm. 

- Torná cor2aImrảïiTecb Ha HIMBbEO| 

- Hem. 

- MózKeT ÕbITb, BbI XOTITT IpOHTpáTb?I 
- Herm. 

- TOr7á TO ?K€ BbI XOTITe? 

- Xowý IrpắTb. 


te ơm.tuwđ1omnca Ôpe ơm ÔĐÐÚ¿a ámu 08g tuax/ð01nwúc†mng? 
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CHIA IIPHBEINKH 


E Bpawý IPpHXÓ/IIT HaHHéHT, 
KOTÓPBIÏi crpa/der ÕeccóHHIteii. 

- Ionpóðyïire cqIrräTb 7O CTA, 
KOT/Iđ JIO2Z£HT©Cb B HOCTẾJTb, II COH 
6BICTPO HPHJIẾT K BAM, - COBéTY€T 
Bpam. 

Tiếbe3 HÉKOTOpO© BĐẺMã 
TIAaHHÊHT OIIITb HPĐHXÓ/HHT K BĐAHý. 

- Me coBcẻM e HIoMoráeT BánIe cpé/ICTBO, /ÓKTOP. aK 
TÓJIbKO /IOXO#€Ý /IO ”“BOCbMIT”, TYT #£© BCKäKHBAIO Há HOT. 

- IloqeMý? 

- Bú/nwrTe J, ñä... ÕoKCẾp. 


llœue.w4j cpéØc1Tn8O, #OTÓDO6 ÔdŒ⁄L 8Dd, 16 TLO/MO2áeTn 
6Øokcep? 


) Mózerrr J1 Tí OTJtláTb ấTH 71Ba pucÿýnka? 
Đonpócbr TeÐẻ HIOMÓTYT. 
a. Bxó0.am tí &otÓ081n /0ÓÔu tả deaadnda? 
6. lqkúe OTn.tÚw.4 MÓ2ICHO 3.Wómwrmwb? 
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vpót 26 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉ⁄4CTBMEM 


Thảo luận, thuyết phục và thoả thuận với ai điều gì 


Bưma. 


Bóaea. 


Bưma. 
Bóaa. 
Bưma. 
Bóaa. 


Bưúưma. 


Peðára, 'ITO BBI 
nêaere? Hfagóli TaM 
ceDbŠsHHIii DasaToBÓp? 
Mi oốcuzic0úew nan 
paBórni "RpyzKKả 
JIOỐHIT€/Ieli IOS3WI” Ha 
KaHỨRY.IBI. Ca/TÍCb H 
1aBáilire o6ðcú9u.w 
BMÉCTe. 

PảsBe MH€ MÓZ€HO VHáCTBOBATb B OỐCV2/ICHHM? 
JoHéqHo, BWTä, B©/Ib TBI HÓBEIÏÍ 4JI€H KĐY2&Ed. 

A Tne #<e AnHa? Ÿ Heẽ, Io-MỎÓeMY, CHOCÓOHOCTIT 

K HOð3MM. 

Ha, MEI /1ÔJTO ©Ê 1/208đDW&d.1 y1ắCTBOBATb B HảiISM 
KDV?KK, HO, K COZ#taJIÉHLIO, H© 120800111. 

Jlánnmo.  moripóÕy1o ee eIte paä3 3/2osoptrm. Mbi c nefi 
ÕnfaKI© /PV3bÄđ. 


lÓpa. Án, torná MbI HoliIÊM B zec 3a rpwðáMw? Móz£Ho B 
ŠTO BOcKpecéHbe? 


Áua. Oi, nem. B áo 

Ệ BOcKpecénbe # Õý/V 
sanaTả. 

KÓpa. Torná nanáli 
Ô02o8dpusdTnbc3, ROTà 
MHI CMÓ?R©eM. A TO 
HIIKaKUX TĐHỐÓB He ÕŸ/IeT. 

ma. JlaBáïi s céy1omee 
BOCKpecénie. 


lÓpa. Xopomó. Ð sockpecénbe ä Bcerxá cBoÕó/en. TÓbEo He 


aaBbIBảÏÍ HáHTY /IOFTOBOĐ€HHOCTb. 
Án... Xopomó, Ô020eOptíaicb. 


Œ@ turáñre. 


1. - JÑÊTH, T7€ BbI XOTIT€ OT/IbIXáTb JIÊTOM? 
- MảMa, MEBI XOTÍM OT/jIBIXắTb Ha Mỏópe. Ho Hána XóqeT 
OT/BIXäTb B TOPáX. 
- He 6ðecnokỏiirecbl fÏ eró 1/2080Đ1ó. 
- HaTảHmia, xóqeIIb € HảMI HOÏTH B KJIVÕ Hà TđHLĐL 
- C V/IOBÓJIbCTBIIeM. A T/Ie II KOFâ MEI BCTĐÊTIMCS? 
- Mbi Ø0£08Op/ucb» BCTĐÉTHTbCñ ÿ ÂHHBI B Ÿ WACÓB. 
- XopoIHIÓ, MbI TaM VBI1/IMCĂ. 
3. - Pe6#ra, naBáiire oØc#đu. Bonpóc, taRóïi Myséïi 
TIOCeTM 34BTPa. 
- IĨo-MÓeMY, MbI y?é ØO2O&OĐÍu€b TIO ŠTOMV BOIPÓCV. 
tró ðónbIie oốcz/cÔđmnp He Hảo. 
4. - liếm, 1aBáÏ{ IoIIrpáeM B IIáXMATHI. 
- ï xowqý, Ho ceiidác 34HñT. 
Ceróuna, IIếrg, cy6Øðóra. Há7o HeMHÓTO OT/IOXHÝTb. 
- Oñ, ?Wênn, He 1/2oseđpuedii menäd BóJbmre. íÏ ceróHñ 
J©ÏïlcTBIIT€JIbHO H© MOFÝ. 
.~ Máwa, B cyÕð6óTy Bêq©poM ø xowxý npHTJacfrb Mámry 
1 CắHIV KE HaM B TÓCTH. 
- XopoImIó. A TbI € HÍMW ÔO02O068OĐ1Í/Cb? 
- 3áBTpa  Õý/Iÿ € HÍMH Ö0208áÐ8dTnb€4L OÕ ŠTOM. 


= oốcyx‹AaáT» (Hecos.) } to? 


oỐcyaáTs (cos.) 


yrosápwsaTs (Hecos.) } KOFÓ, drO qénareŸ 
yrosop/rs (cos.) 


JOrosápusaTecs (Hecos.) € KeA, O tŠMỸ 
orosop4T»cs (cos.) } € K@MA, +TO qếnaTk? 
Mai OỐCyN(ắeM nnaH pa6ó1Tbi. 
Múuia yroBopún cecTpý nolir4 s nec. 
[lára norosopúnca c BúkToboA o scrpéwe. 
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) Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết, điên vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại dưới đây: 
1. - Táng, TbI MÓ?£©IIIb COỐpÁáTb ?#ÉHCKVIO BOJIeliÕÓJIbHV1O 
KOMáH/IV HắTIeTo KJIácca? 


- ÔTOT BOHĐÓC #..... C _VHIT©JISM (DWI3KVJIbTÝPHI. 
Ho on He HO//IÊDjKMBA2I. 
- JHlaBáïñ noflIÊM K HeMỸ 1W1..... € HIM ©HI6 paä. 


(oốcuzcOárw» - oốcuØúrmo) 
2.~ A1, KTO TOBODIT? 
- 3npáBcTByii, 3ro Cepẽza. ÑáTñ, TbI XÓq€HIb IOẻXaTb 
€ HắMH Ha 2KCKƒPCHIO? 
- Xopómian n7ên. Á Kor1á? 
- Celuác ä 6ýny..... € I1PpYTWMH peÕñTaMI. 
- AÁ MHe BCẽ DaBHỎ, ROT/lä II Kyj1á. TÓ/IbKO COOỐHI MH© 
sapánee. 
- Xopomó. TaK MBI..... 
(002oaúpuadmnoc4i - 00208OTTnbeä) 


3. - éng, KTO ÿ Hac Ốý/eTr yáCTBOBATb B KỎHKVpC© Ha 
JIÝHIIWX I€BHÓB HIKÓ/IBI? 
- TózrbKo Tána. Ÿ neẽ xopóIIHii ró7oc. 
- 'TI 3HảeIIIb, CHadáJIa OHá He XOT/IAa VHáCTBOBATb. MĨbI 
eẽ /1ÓJTO..... 1i HAaKOHÊI MEI..... 
(Uzoaápusadmno - 12o&opúmo) 


® Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại với nhau theo vai 
nhân vật trong các tình huống dưới đây: 

1. Vô-va hỏi Mi-sa, hôm qua trong giờ Địa lí các bạn làm gì. Mi-sa 
nói, thầy giáo yêu cầu cả lớp thảo luận vấn đề bảo vệ thiên nhiên. 
Vô-va tỏ ý tiếc đã không được tham gia vào buổi thảo luận thú vị 
này và muốn biết các bạn đã thảo luận thế nào. Mi-sa nói cả lớp 
thảo luận rất tích cực, hầu như tất cả đều phát biểu ý kiến. 
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2. Cô-li-a rủ Nhi-na đi vũ hội. Nhi-na từ chối vì bận. Cô-li-a 
khuyên bạn đi vũ hội, vì ở đó sẽ rất vui. Nhi-na bảo Cô-li-a 
đừng thuyết phục thêm nữa. Ô-lêch đã thuyết phục nhiêu lần rồi, 
nhưng không thuyết phục nổi vì tối nay Nhi-na dứt khoát phải 
viết xong bài luận. 


3. Bô-ri-a để nghị với Na-ta-sa cùng nhau thoả thuận lúc nào NÑa-ta-sa 
đến nhà cậu ta chơi. NÑa-ta-sa hứa sẽ đến vào tối thứ bảy. Bô-ri-a 
nói như vậy là đã thoả thuận rồi nhé. Nhớ đừng quên lời 
thoả thuận của chúng ta. 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


GA. Đọc hiểu, chú ý cách dùng "mw" để nói nhượng bộ. 

1. Ha ÕbÏCTPO MEI #0 HIJIH, BCẺ pABHÔ MBI OHO3/14J1H 
Ha VPÓR. 

2. CKÓ/UbKO 1 COBÉTOBAJI BDAW, Õ0JIbHÓÏÏ BCTAJI € IOCTẾJIH. 

3. Ha tu sắnñT MOÏI ỐÕpaT, OH BCeT/ẳ IOMOTä€T MH€ B 
yueSe. 

4. CKÓ/tbKO MEI Hữ, yTOBẢDWBA.II ẢHHY HO&XâTb B HOXÓ/, 
OHú OTKa3á/IACb. 

5. Ha tu TDY1Hả ỐbBIJlẳ 3#€3Hb, ŠTH ỐĐáTbñ Bcer/li 
ÝaTCñ Ha OTJIÍTHHO. 


N 4 Z3 `. LÀ l 5 „ Lễ 0) > Ầ. 
B. Dùng cách nói có "xorä#” hoặc "HecMoTrpä na” đề truyền đạt 
lại nội dung các câu nói trên. 
(Ð Đọc hiểu, chú ý ý nghĩa, cách dùng của giới từ "aascrpéuy" 
cách 3 và ghi nhớ. 

1. - ĐfTOp, Bebá Ha BOK3áJI© ñ BIU1©JI T€Õñ H /BOHKY, 
KOTÓPpa1 C0 IIBeTáMH HIIa TeÔê Œe(mpéớw‡/. To OHá, 
cm ŠTO He ceKpéT? 

- ÔTO MOä IO/IĐVTa. OHá DáHbIie VLIACb BMÉCTe CO 
MHOÏ B OHÓÏ HIRÓLIe. 
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2. - Cepẽz£a, KaK THỊ /ÝMaAe€HIb, EaRÓÏi eJIOB&E cwIrräeTref 
CMÊJIBIM? 
- IĨo-MóeMy, ŠTO TOT, KTO BCeT/Ilá TOTÓB I/ITIH 
1(16CTLD+11J TDỶ/NHOCTRM 1I OHäCHOCTIM. 
3. - Cámra, noqeMý TEI IpHéXaJI TaE HÓ31HO? Be/b TBỊ 
Ê37WJI Ha B€JIOCWHJe. 
- UlaBuHfire, peÐ#ra. He MOI ÕBICTPpO éXaTb. CÍUJIbHBIII 
BÉT€P /IYJI MH© ?t06CTnDé+1J. 
4. - IHána, ä ycHimaJa roocả Jroẻïi Bo 1popẻ. Mózeer 
ỐbITb, IPHXaJIH TÓCTIH. 
- Xopomó, celidác ä I/Tý IM #däcTnDé»g). 


@ 1. TIpowwrráiïi  IebeBe/I1 Ha pO/IHÓÏ ñ3Ð1E. 


3arMéHIe CónnHa IDOWCXÓ/T, KOrJđ 3eMJI4 HoHaáeT 
B T€Hb JÏVHHI. 


2. OỐØbacHft, KOT/I4 HIĐOHCXỎHHT JIỶHHOE 3aTMẺHHe. 


NNNN 
S\ 


` 


3. KaK Ho-DYTÓMY ©HIŠ Ha3bBIBäIOT 3d1n.MénHue CÓaHtq 1 
4LÚHHOE 3dm.MénHue? 
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@ tưnáii. 
—) 


CEPbESHHIÏ PA3TOBÓP 


lIo B. Ten0pawóet 


JlẽBEKa JIOỐWI MaTeMäTIIKY, a (Để He JIOỐI1LI. [TÓÔbI 
c€Đênñ CTaI JIOỐHTb MaTeMáTIIKY, JÏŠBKA JIAJ1 MỸ WIITÁTb O/IHỶ 
kHiry. ếpe3 HécROJIbEO /IH€Ï1 T1DY3bä BCTĐÉTHJTHCP. 

- JlẽBKa, TbI IOeMý MHe TaRýI!O KHÍPTV 1A1? Be/7b OHá He 
O MaTeMäTHEK©, COBCẻM O /IDYTÓM ... 

- Á pásbe ThI eẽ y?Ké Ipowwrrá7? - cnipoc1n JlẽBEa. 

- Her, emtẻ He BCIO... TĐý/HO ©ẽ HIITÁTb II CTĐẢHIHO. 

- Crpámino? IloqeMỷý? 

- f TBOIÓ KHÍTY HIITáJ II HHOT/lả c©Õñ CHPOCILI: ©CTb Ø1 
WJIM HeT? 

- Hy w ro penI? 

- lcTb, HO Óq1©eHb MáJI€HbKHlI. 

- Á TÓJOBYV CBOIÓ TBI TĐÓTa/I? 

- ÏOIoBả KaK roJIoBá. A wro? 

- OHá MảJIeHbEaw, a B HeïÏï IoMeIläerca Bcn Bce/IéHHaä. 
Hak ?Ke ôTo? 

- me HonýMaI 6õ ŠToM, JlẽBKa. 

- Bơn TaK. TbI cIpáắñHIBaeIb, IoqeMý ñä TeÕê KHÍTYV /IAJ 
He IO MaTeMáTHKe. TY KHIÍTV HaHWcáJII acTDOHÓMEI, ROTÓPEIe 
1ayuátoT Bce/IÉHHV1oO. A 3Há€IIb, TO IIM HOMOTáeT e& 
13ydáTb? MaTeMáTIIKa. 


- Á ñ nÝMaK, WTO VHÊHBI€ BC 9TO B T€JI€CKỎII 
VBUne, - He IOBÉ&PILJI CĐéJä. 

- Ð T€/IeCKÓNbI Bcẻ HeJIb3ñ yBI11€Tb. faK TbI YBÍ/IMHLb, 
HaIIDIMéP, cKÓJTbRO RHJIOMÉTPOB OT 3eMJTT 1o CónHa? 2To 
VBÍJITb H€JIb3f1, Há/O 7IÝMATb II CHITÁTb. Â ĐÁ3B© MÓỎ?ZKHO 
YVBÍI€Tb B T©JI©CKOHBI, *ITO CJIYITCñ Ha Héõ© !IẾP€3 TOJI, 
vIẾÐ©3 /TẾCñTb JIeT, HÉD©3 CTO? 
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- Her, KoHéwHo. 

- Hy BOT, a BBIHHCJIITb MÓ?KHO. ‹3aTMéHH© CÓJIHHA VUIH 
JlyHbi, HaïpHMéP. ACTĐOHÓMBI MÓTYT CKaö3áTb Ha CTO JIeT 
BIeDEJ, B KaKÓÏi /IeHb II HaC HaHHETCH II KOII4 KÓHNHTCW 
3aTMÊHI©, € KAKÓIO MÉCTaA OHÓ JIV4II BC©IÓ Ý/I€T BILTIHO. 
laK MÓ?KHO 3a ŠTO MaTeMắ4TIHKY H© VBA2KÁTb? 

-  eẽ y5azáro, JÏŠBKa, TÓJIbKO HeT ÿ MeHñ K HeÏi 
cnocó6nocreïi. aKý!o 3a71áqÿy HH BO3bMỸ - TD/THO. 

- Ñonéwno, - sacMeärcn JlẽBEa. - Ñáznañn 3aáua 
IIHT€ĐéCHa, ÊCJII OHá H€ ÓI©€Hb JI6TKAH. 

- Á ñ TýMaA1I, WTO CắMbI© HeWHTepÉCHbIe Te, ROTÓPbIe 
TPÝ/THHI©.... 

- TbI HoÿýMal: B Ká?K/IoÏi 3a7ắqe ecTb ceKĐéT. eM 
ceKpếT ÕÓJIBIIe, TeM TDV/THÉ© 3a1ắqa, 3HẢHIWIT, TeM CHJIbHẻe 
XOTIM ©€ ÿy8HắTb. 

- WaRóÓÏi MÓ?£€T ỐbITb CeKĐéT B TOM, WITO /IBA HÓ©3/1A IIýT 
HABCTDỂWY /ÐYT IDÝTY H8 TÓNKH A H 8 TÓMKH B... 

- Á CJIMH W3 TÓNKI A JIÊTT ROMÉTaA, a I3 TÓNKH Ð - HáH1Ia 
3eMzrii. UĨHTebéCHO HAM 3HATb, BCTDÉéTRTGW JIH OHÍ W KOTá, B 
KaKÓli TóqRe? CJII BCTĐÉTNTCñ, TO ôTO ?£@© KaTacTpbócba? 

MuHý1mui 1Be CĐé/18 MOJIHáJI, HOTÓM CKA3áLT: 

- Ha, cuacTrBHii Thi, JlẻBEa. Bcẽe ỐýeuIb 3HaTb DáHbIie 


/ĐYTIX... 


na[L_]" ñnm "ner[_]"”? IlocráBb "‹v, 


1. Iró6bi CĐé/ñ# cTaI JIOỐWTb MaTeMáTMKV, JlŠBEA /1AJI eMỸ 
MHITắTb KHÍTYV HO MaTeMäTIIK. 


ma HeT 


2. n1 € IIHT€ĐÉCOM *HITảJ KHITY, ROTÓĐY1O ©€MỸ /1871 
JI6BEa. €Đềne HIOHpắáBUWJIOCb TO, HTO TAM HAHHCäJIH II 
MNẾPĐ€8 HẾCKOJIbKO /IH€Ï OH CKaaáJI JÏŠBK©, HTO KHÍTV 
WNITTÁTb JIeTKÓ. 


7a HeT 
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3. Eorná wITáJ ŠTV KHIITYy, CĐé/e cTáJIO CTpáIIHO, TAR RAR 
OH IIOJÝMAI, 1TO OH ỐBIJI Óqd@Hb MáJI€HbKUHÍ B ŠTOM 
MITpe. 


ma HeT 


4. MaTreMáTrta - ŠTO Bá?KHañ HaýKa. Be3 XopÓHIIX 
MaT©MaTITq©CKUX 3H4HHÍ acTDOHỎMBI H© MÓTVT I3VHä4Tb 
ĐceziênHy1m. 

na HẹT 


5. JlẽBKa VyHÓPpHO yTOBắĐIHBA7T I1 HaKEOHéI yToBOpfW7I CĐé/o 
JIOĐITb II VBA2KäTb MaTeMáTIKY. TeInẻpb CĐề/ã cTaJ 
BÉDHTb, TO ÿ H€TÔÓ ©€CTb CIOCÓỐHOCTH K MaATeMáTWKe. 


ma HeT 


@ Omsérk. na BOIPÓCHI HO TÉKCTV. 


1. IĨloqeMý Bc€ B T€JIeCKÓIbI ÿBI/I©Tb H©JIb381? 


2. Ioqeý JÏlẻBKa cwfiTáeT, 1TO Ká?K/Iañ 3a/ảqa 
IIHTePpécHa, écJT OHá He ó1eHb JT6TKaø? 


3. Ionewý (Đéng cKasán, tro JlŠBKa CWACTJTBBIIT 
N€JIOBÉK? 


4. Thi ÖÕnHmIb MareMảTiky? IĨoqeMý? 


TlebecKaz£W TeKCT CBOWMH CJIOBẢMI. 


vbókt 27 


PABÓTA HAH PEHEBbIM HNÉX⁄CTBMEM 


Nói ai cảm nhận điều gì 


Kóna. Tám, aHắeITb, TO HO/IapI1a 
me Hữma. 

Túaa. Orkýma ä anám. Ho Me 
Ká?K€TCf, HTO ŠTO Ó1€Hb 
TIpHñTHHIï cOpHpfa. Bejb ÿ 
TeÕñ Tagáñ Dä/OcTHañ 
Yyuibi6Ea. A To Ha cắMOM 
JLẺJ€ THỊ HOJIYHHJI? 

Hóaa. Ta cáMmoM /IêJ© HOTápOKE 
ORasáca cÕóPHIIROM CTHXÓB 
O JIOØBI. 

Túas. Jla?! Đúnrmp, Húma y Hac 
OKá3bIBaeTca He TaKÓÏi 


DaBHOIýHIHOÏÏ, KaK MEI 
7ÝMAJM. 


Mduuda. 3ma, 1riocworpl, Kagán acbfmral 
Me đ2icermnecsi, 5TO 1IHTeDÉCHPIH 
d{buEM. IloflinềM? 

3a. Hem. Ốro TÔ1IbKO TeÕé Kứ2icemcs. 
A Ha CắMOM /IÉJI€, OKđäbt8deTnc+1, 
ỐTo ÔqeHb CKýNHHI CbMJIEM. 
4ï cworpẻa. 


Œ 'iuráñre. 


1. 


Ä. 


3. 


In 


- Tájns, TbI ÕbII4 B ÕWÕJIHOTẻKe? TOBODắT, HTO IDIBeSJT 
HÓBBI© yéỐHIIKM. 

- Ja, ø ÕbIá II TÓ?© TaK /IÝMaTa. QK—bt8d€TnCäL, 1TO 
TIĐHB€3S/II H© VXIỐHHIRKH, a KOMIIOT€PBI. 

- Tếra, noqeMý Mima cpóqno yêxaI noMỏïi? Mne 
102iCGTnC2L, ITÓ-TO CeDbÊ8HO€ CJIYHTJIOCb. 

- He 6ecnoKỏlica. OH MHe yz£ê HIO3BOHWUI. Q&đäbt6demeczi, 
HI€TÓ cebbesHoro ner. lÏpócTo eró crápHmrwii ÕpaT 
yéner 3a rDaHIHY Vwfrbca. 


- ĐóBa, KaK TBI C/1ÉJIAJ1 KOHTĐÓJIbHY1O paðóry? Mne 
W'Á2iC01nG41, WTO B ŠTOT pa3 TBOä DaĐØÓTa /IOJ2RHáđ ỐBLTb 
orufunoii. Be/ib THỊ TAE MHỎTO 3aHIMáLTCR. 

- /Ha, MbI CeDbŠ3HO TOTÓBIJIHCb K ŠTOMY. Kđ3đ/0O0Œb, WTO 
HẺ ÕbIJIO HIIKaKÓÏÍ RKOHTPÓJIbHoÏÏ paÕÓTbI Ha VPÓKe. 
Ywfireb saÕGuIêm. 


- TÓJ11, 1eM ä3aÕo/1êJI TBoïi ðpaT? 


- He sHám. Ho eró 6ðo/1êä3Hb Kđ2£@mc4 MHe ceDbŠ3HOÏi. 
OH He ©CT, H© IbÉT II TÓJIbKO JI©?KIT. 


- YcnoKỏiica. ĐtlaoBI Bpawqá Há 1oM. MózeeT ÕbITb, Ha 
cáMGCM /IJIe eTÓ ÕOJIê3Hb OKđ2cemecz, íe TaKÓH. 


Kaaátecn (Hecos.} 


Tả ?‡ 
nñoka3áTbca (coa. ) K®ÔBAG ⁄@AÀ 


KaKl4M? 
a*ITELo căng 


Oká3bIBarbca (Hecos.) 
OHazsáTecn (cos.) 


MHe ká»@Tcø, 7o Bqebá HỐdbiO Hé ỐbIno ñox‹náđ. 
Oká3bIBaerc ø, w1o gqebá HÓwbiO Ốbin ỐonbtuÓïi nOX‹Bb. 
Hógblli nHpékTOP 3aBÓ]a ñOKđ@3ó/ICØ MH@ 3HAKÓMBIAA. 
OH oka3á7cs HáLIHA COCếnOA4A. 


@ Điện động từ thích hợp có dạng cần thiết vào chỗ chấm để hoàn 
thiện những đối thoại sau: 
®@3đTnbCS - TIOKA3đTbCS; OKÍ3bt8GTbCS - ƠKG3đTnbCä. 
1. - Cepẽzga, TbI pDeHHJI $ny 3aáqy? OHá MHe.... 
ÓqeHb TĐÝ/HOÏI. 


- Jla, penHi. CHawqáJa oEá MH€ TỎ2K©..... TPỶAHOH.. 
A Ha CáMOM /êJ€..... He TAKÓÏI. 
2.- HaTráma, MHe..... , ro ceróHña Đếpa Xó/IHT Ha 
VPÓK B HỎBOM ILIäTbe. 
- To TeÕØê..... . f eẽCHPOCHIa,..... , OHá e€ 


HOCILIA y3 HÉCKOJIbEO pa3. IÏpÓẴTO THỊ He OỐÐaTHJ1A 
BHHMáHW€ Ha T0, 


3. - JñMa, y Bac HÓBBIÏÍ yHITT€JIb MaT©eMáTHEI? 


- Ha. Hy "ở ro? 

- TĨo cIoBảM peÕáT, MH©..... , OH CTáĐBIÏÍ II CTĐÓTHII. 
A Ha cáMOM /IêJe He 3Há1. 

- Ha cảMOM /IẾJI© HalI HÓBBIÏÍ YHITT©JIb..... MOJIOBIM 


B€CEJTBIM 1 JÓÕPBIM HGJIOBÉEOM. 


4. - JlaH, TbI KOT/1â-HHỐY/Ib IĐÓỐOBAIa GPHHIÏ XJIeÕØ? 
- IIpó6ospaa. Hy "w To? 


- Hẽ&PHHIÏ XJIeÕ Ha BI, MHG..... , HeBKVCHIIH. 
- lIoHärno. BceM TaK..... BHadáJe. A B 
7IEÏlCTBITTGJIbHOCTH OH...... BKVCHHIM, IPHTHBIM. 


Ocỏ6ØenHO KOT/1ä ©€HIb ©TÓ € MáC/IOM. 


@® PasroBápHBafiTe /IDYT © /IĐÝTOM HO ĐIICÝHEAM. 
OTBÉTbI HA BOHIĐỐCBI BAM IIOMỎTYT. 


1loqewý Cáma 
BEI3BAJI 


IIOzKáDHIKOB? 


Ha To ŠTO IOXÓ?£© HÓwbro? Đonảá 3necb r7yBóRam 
TIM MếTRaØ? 


PAEÓTA HAñI TÊKCTOM 


@ IIpowwráii 1 IebeBe/II Ha BbeTHáMCKHT ä3bïKE. OỐpaTL 
BHIMäHWe Ha "BCE" r "BCE”, 


1. ï HOIVHHI OTBÉTBI OT 8CeZ, KOMW Ha HĐỎHIIOH[ He/têJe 
IIOCJ1827I IO3/IĐABÍTT€JIbHBI© IIICbMA. 


2. Bce, To ỐbILJI B 3áJ1©, TĐÓMKO aIIO/IĐOBAUIH HáảiIHHM 


aPTỨCTAM II BB13BAJII IX Ha "ỐMG”. 


3. Háng HpMIJIacWa Ha /IeHb DO?/ÊHHđ đe, © ReM OHá 
IIODY?KWIaCb B HIKÓUJe. 


4. Bce.w, £TO ÕbBIJI Ha BbïCTABR©, IOHDáBIIJIACb HÓBaAđ 
MO/IÊJIb CaMOJIETA, RKOTÓPV1O GJIêJIAJ Hát peÕä#Ta. 


5. EÓJ18 cOOØHUIJI HaM đ€ổ, WTO IĐOHS3OIIJIÓ Ha ©€Ta/HÓRG. 

6. Haráma paccKasá/a HaM OỐO BCỀM, WTO OHá BI11©JrA 
3a TpaHfeli. 

ï. MáJbWIK pa/[ 6C€.MJJ, WTO HO/IADỨUII ©MỸ /ĐV8äbÄñl B 
TeHb pO?7éH1H. 

8. Hámm peÕ#Ta /IOỐTLTHCb @&C©2Ó, O WŠM OHIT MeWTá/TH. 


® Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng bằng cách nói khác. 
1. REocMOHáBTEI HaXÓ/J8TCñ B KÓCMOCe, 20e Háma 3eMJI4 
Ká?K©TCñ IIM MắJIEHbKIM IIắPIIKOM. 


2. Ñ népe&otữ. pd3 B z©ÚaHH ỐbIJI B ĐOJIbHIÓM TeäTpe, ¿Öe 
nocMorpên 6arém "JleÕe7tnoe óaepo” ai†KRóBcKOro. 


3. B ấToTr Béqep An7pióma Øópme Bcex TaHIIeBá1. OH, 
H@ÉDHO€, ÕbIJI DaJI, 1TO MÓ?KT II TAHIVBáÁTb II HT. 


4. HozÔú KÓHU.1C5. 6éd@DÐ, MbI ©IIŠ J1ÓJTTO TYJLJTH HO 
THIXOÏI HOHHÓÏi ÝJIHH© II B€PHỶJIHICb 1OMỎÏI Óqd@Hb HÓ3/THO, 


©A. OÕbñcHÍ, KaE TbI IOHIMä€HIb CJIÊJIYTOHTII BbIDA2ZSÊHHI: 
XapátTeboM 
cépnLeM 
c nyuIóă 
3OIOTHÍMH DYKắMH 
t©enoBéK rOIOBỚÏii Ha nnedáx 


xapákrepa 
6e3 | cépnha 
nyulú 


B. EaE cEasáTb Bcẽ To HIO-DVTÓMY? 


@ tái. 
=2) 


3A TO JIKÓBRT? 
lIo A.Aaekcúu 


OpnHá?£jbI HắHa HPHIJIACWUI MeHđ Hà Bêqep B ỐOJIEHƯTY, 
T7e OH paÕÓraer. B šTOT Bê4€D HO*ITH BC€, KTO ÕBIUI B 3áJ1©, 
TIOJIXO/HIJM £ Háne. OHÍI XOTÉJHM Cj/lêJIaTb MỸ HPHđTHOe. 
Já;zKnBIÏ TOBOpWI HắNe: 

- Heyzeém y sac Tagóïi ÕonbImóiïi cbiw?! Xorá ÓqeHb Ha 
Bac IoXÓ2. QqeHbl 

Eoryxá Bce céJII Ha MecTd, # CJIBIHIAJI CBOIÓ (baMIJIIO 
ÕEICTPO BCTA7I, IOTOMÝ WTO 3aÕblJI, 1ITO ñ He Ha ypÓKe. A ŠTO 
IIắHNV HIĐHTJIACWJIH Hà CHIẾHV. 

- Ÿ nHBIIT©JIbHHIÏ II IÓỐPEIÏi teJIoBéKl - cKa3ảJa RaEáØ1-TO 
?KÊHIIIHaA Đã/IOM co MHOÏ. JÏpyrW© HưeTÓ He cKaäáJH, a 
HắWaJM TĐÓMKEO aIJIOJIĐOBATb. 
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4l népBhHiÏi pa3 B ?£fI2H1 cýmaJ 1ok1án! Ð 1oknáne 
TOBODHJIH O BĐadáX, Me/Ic&cTpaX, KOTÓPBI© CIACJI ?&W3Hb 
MHÓTIMM JIñ8M. Rorytá HasBáJTH cbaMIJIHIO Tánhi, ñ 
BOJIHOBá.Icä. le 3a ceÕñ, KOHê4HO.... 3a HeTÓ. 

Đpaw, KOTÓPBIÏ IpOSIITẢJT OKJIáN, CKA3á/T: 

- Mbi IpHTJIaACWJIH cer/IHñ TeX, KTO JI©?Z£áJI ÿ HacC B 
6obHfne. QHÍ xor#T cKas3áTb HÉéCKO.IEKO CJIOB. 

f chéne IIŠJI BbICÓRHÍ My?£wfIna. Me IoEa3áJIOCb, ITO 
87OpOBée ©rô Hê ÕbIJIO B 3áJI© HH O/IHOTÓ *IG/IOBéKa. 

- ÖTO AH/IĐIÓIIa, - yJIBIOHỶJIACb ?KÉHHIHA, KOTÓpađ 
cHpnéJa pắ/1OM CO MHOÏI. 

-  paÕðórao Ha 2KcKaBáTopel - ToBODLI Ha ciêne 
AH7pf@6ra. - ïÏ wrpáio B xoKKéÏi! A MoTý # 3TO /êJaTb, 
TIOTOMý WTO ©@CTb TARI© JIÓJI.... E€Tb TARÓÏi H©JIOBÉR... 

#l cMOTPÉJ Ha CIIẾHV II HÓHđJI, O ROM OH TOBODIT: Hána 
CH/IJI TAM, Ha CIIỆH©, B CắMOM IOCJIẺ/IHeM pã/Tý. 

lJI emti€ 7IBa 'I€JIOBÉKA, RKOTÓpbie DáHbIII© ỐBIJIM ÕOJIbHBbTMIH, 
CKa3áJIM, TO Háắia HOMÓT IM ”BTOĐỎÏÏ Da3 pO/UITbC8”, II Bce 
CMOTĐÉJII Ha IáHÿ TaAK, KaK ỐÝ/ITO OH ỐbIJI IX ĐO/IHBIM OTHÓM. 
A B@7b OH CJẾJIAJI IM OIeDáL,IH, KOTÓPBI© /IJIa©eT He Ká?/THIỦ 
xIpWpr. ÑTÓ-TO CKa8ảJI, 1TO ÿ HáiñIbI 3GJIOTbI© DÝKM. 

A HOTÓM ỐbBIJI KOHIIÉPT II TáHHbI. AHĐKSIIa ÕÓJIbHIe Bcex 
TAHI€B4JI, TDÓMHe BceX cMeiJICñ 1 Da3TOBäpMBa.I OH, 
HaBéPHoe, ÕbI7I A71 IO-HACTOñII©MY, 'ITO MÓZ&©T II TAHII€BắTb, 
1i TTb, II CMGfTTbCH. 

orxá KÓHHIJICH Béq4ep, K HaM HOIOHIEJI AHIpMIIA H, KaK 
BC© Ha BÉq€pe, TÓZ‹© CKA34/1: 

- A Tbi IoxÓz£ Ha oTrál tiếcTHoe cJIÓBO... lĨoxózgl 

Casả TaK, ÕÝ/TTO C/IÊJIAJI MH© HO/IáPOK. A Ø1 B TY MHHWTYV 
TIOJÝMAI, HTO, HaBÉPHOe€, ÿ HaC TÓJIbKO JHïHA HOXÓZKEH... "A 
WTÓỐBI ỐbITb HA H€TÓ IIOXÓ?K£HM IO-HaACTOfñIIeMV, - /IÝMAJI ñ, - 


MEe emtle Hảo... Đe/Ib 5TO He TaKE JIETEÓ - /IêJIATb /IDVTIX 
CHACTJIIBBIMM." 
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Hafinf IpäBHJIbHbIe HO CO/IeD?Ã4HHIO TÉKCTA OTBÉTBI II 
,— 
TIOCTäBE v : 


1. MázrbqHE ÕbUI Ha BẾP I1 VBÍ/I©JI, HTO HONTH BCe 
XOTJIH C/1êJIaTb ©TÓ Hảie HĐHSTHO€  TOBOPWUJIH, 
WTO ÿ H€TÓ MáJI€HbKHÏÍ CHMIIATHWHPIÏI CBIH. 


2. Rorná ycJIHmraJI cBOIñÔ daMỨUIUO, MắJIb4UWKE ỐbÏCTpO 
BCTAJI, IOTOMÝ *ITO /ÝMAJI, 1TO OH Ha ÿĐÓRe. 


3. Ð noK/1ả]ne TOBODLIH O Bpadqẻ, KOTỎPBIÏ BMéCTe € 
IPYTHMI CIAC ?&H3Hb MHÓTHM JIÓ/[IM. 


4. AHIbpÕHmIa - cắMBIÏi CÍIbHbIÏi I©/IOBÉK B 32716 II 
HIKOTHá He ÕO/TéL. 


5B. Đce TOBOPVIIH, TO MắJIbHHK IOXÓ?& Hà CBOeTÓ 
oTrtrá. Ö ŠTV MUHHýTV MắJIbHIE HO/IýMAJI, WTO V 
HHX TÓJIbKO JIIHA HOXÓZH. 


 Omsért, na BOHIPÓCHI. 


1. IloqeMý 2/7 JIOỐWUJTH II yBA?&ãJIH OTH Máắ/Ib1HKa? 

2. To OHW TOBOPWIH O HẺM? 

3. faK TbI IOHHMá©€IIb BbIba?zRéHWe "BTopÓÏ paä 
poxfrbcg"? 

4. IoqeMý AHnpfØa ÕBII pa7 Io-Hacro#meMy? 

5. To MáJIbWWKV Háj7O ©II6 /JÊJIaTb, WTÓỐBI ỐBITb IOXÓ?RHM 
Ha OTHä HO-HacToäieMY? 


Hannmr1 MáJeHbEoe cowIHéH1e Ha rêMy "Moïñi nána”. 
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vpók 28 


Nói cân, đo, tính toán 


JIúôa. 


Má.wa. 


JIúöa. 


Má.ua. 


Jlúöa. 


PABÓTA HAN PEHEBbIM HÉJ⁄CTBMEM 


Jsop». Púma, Móz‡er ÕbITb, TBOÏI 
Øaráz CJIỨHIKOM 
Tñ?K€JIHIfi. TaM cTo#T 
6ombmrle BecHI. J]JaBáli 
©2Ó 636ÓC1L.M. 

Púứma. Dor BỨÚ/nHIHIb, Ow đécum 
&ccz2ó 29 1cU/102Dđ..MOđ. 


. TaRÓÏÏ đeC H© IIDHIHHMảIOT Ha CaMO/TẾT. 
. Á CKÓ/tbO XH/0O2Dđ/ paapermiáeTrea? 


. TómbKo 2B. 


Mámwa, Ha yPpóKe (bI3KYyJIbTýPBbI 
13.6DsÍu œl pOCTn 


puuém&oä. 


._ Ta He TÓqHo. /laBáli cefqác 


eIHIŠ pa3 3.4óDu.M JIHHÉÏïROlI. 
Jagỏïi pocTr, MảMa? 

105 cenTHMÉTPOB. 

1ĩnrepécHo 3Harb, KaKófli ý/ter 
PpOCT ÿ MeHi, Kor7Iá MHe 
1icHÖnwrca 18 JeTl 

To ne TPýamo. Mi ðŸ1eM 
113.@Ð4ÍT.b TBOÏ DOCT 
peryzIiäpmo. Xopomió? 

Xopomó. 
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Bóaa. Jlễna, Thi celiqác 
MOPÓ?ReHoe xówqeInIb? 
1loïitŠM eró KVIHTE. 

Jléna. A y TeÕñ1 nêHbTI ecTb? 

Bósa. Ecrb, xXorñ HeMRÓTO. 

Jiéng. Ÿ MeHll TÔ#K© HeMHỎTO. 
JlaBáli cuunđmo, cKóIbKO 
Y Hac €CTb. 


Bóau. Xopomó, ä eoc+uundio. 


Hanépnoe, Ha Hac xBaTáeT, 


Œ) iuráñre. 


1. - Bá/1, Thi 3Hắ©HIb, CÓ/bWO đócWT cáMĐLÏi TH?KEJTBIÏ 

!I©JIOBÉK Ha 3eM.Ié? 

- Her. He sHảm. 

- 635 KttnorpáMM. 

- ÑaKóÏll YHBWT€JIbHBIÏ 6c! A KTO OH? 

- 3oBýr eró [lón Munóg. Myzewufúna ra BaIHmIHHTTÓHa. 

- HaBépHoe, c Õ0OJIbHIM TĐY/IÓM 6ä6ÉU16d10m, G2Ó. 

- fonéwHmo. TÓØbI 838éC11nb TndKlí%+ Tn.42/Cð.ApL+ 100đãi, 
HY?KHEBI Óq€eHb ÕO/IbHII© đ€Cbí. 


2. - Ilána, ä He 3Há!, KaK 1I3.1€Ð3ÍtOTnv 6bCƠmMj eODpbi. 
ĐPảasBe HyzKHá cHeHtáJIbHan JIHẻÏiKa IJIH DyJIÊTKa? 

- HeT, BbICOTý TOP II3SMePSIOT MaTeMaTITIeCKIM 
cHócoÕoM. đHáeIIIb, Dá3HBIM IIDIMÉTAM HY?KHBI 
pásHbie cnóeoÕbI 1 IpHĐÓpHI. IIJ1Ómta/7b, OỐbÊM HJIM 
€MEOCTb II3M©DfIOT TÓ?R© MaTeMaATI€CKIM CHÓCOÔOM. 

- A KaK 13ep4?om. TnewnepamnpU? 

- TeMiebaTýby 1ISMePiOT TeDMÓMeTPOM HIJIHI 
TDẢ7YCHIKOM. 

- JlễHa, TEI HeIĐáBILJIbHO HaIMCáJIA JMDH TLỚớU0Ôu. 

- A KaK Há/O HHCáTb? 

- THỊ HaHHCä4JIa "M” - 3HảHMT "emp" - 3To ớpa 
Ôøumí. Háno nmcárb "4ˆ - gnáqtIT "weqÖpđimwtă 
emp". Bor mépa IJIÓMmAa/I. A "ổ - sgắdwT 
”xÕ@Ckwl. erxp" - To épa oØ.ma. 


4. - Hálre me l ưnp 1úkcucdg, 
- Ÿ Hac ỐTrbÍ/W Hũ JImnp HeT. Đoa3bMITTe JIBG 
ỐyTEHIJIKH Ha 102-⁄4g, xopomió? 
- Ta II Jảjno. 


5. - Mfma, Io-MÓeMY, HHTắTb II HHCáTb Hả/1O VHÍTbCH, a 
CHMTắTb - COBCỀM He H3£HO. 
- IĨĩoqeMÝ Thi TaK TOBODHIIb? 
- ITĨOToMÝ WTO K8JIbKVJLITOĐ II KOMIbÕTeb ÕÝYyT HaM 
TIOMOTáTb. LÍ HŒ H122 MÓ2CHO COCMUMTb BO MHÓTO 
paä ðbicTpẻe. 


@ A. Đọc, ghi nhớ ý nghĩa của các từ mới và nhận xét cấu tạo của 
những từ được ¡in nghiêng. 


TLD31.MO1J2Ó/UbHWU® TrLĐ1/2Ó/1bH% KDVT 


Ốro 1+ea0pđm. 
Rró n1ómamb - 9 edÖpáúmwoi+z MéTpoB. 


ỐO 2cUỔ. 
Eró oốb€M - 3Ï Ốíwe€Ku+' MÉTĐOB. 


5. Pemmr saná4. 

1. JmmHả wẽpRoïi nocKf1 B Kácce 300 cM (caHTHMÉTPOB), 
a eẽ mmpwnả - 140 cM. faKán y Heẻ IUIÔH(ab? 

2. HiámMeTp RĐÝTJIOFO CTOJIÁ B CTOJIÓBOïi - 200 cM. 
HaKáã y Herô IUIÓHIa/Ib? 


211 


3. BHhicorá KHI®Horo mrgácba - 300 eM. Eró nywná - 240 eM, 
a mmpmná - 40 cM. ÑaKÓll y HeTó oðbÊM? 


lim B3BéUlHBaTb (Hecos.) Ì 


B3BẾCMTb (coa. ) 


M3M€pDáTb (necos.) 
H3AéPHTb (coa.} 


CwHTắTb (Hecoa.) 
COCHMTắTb (coa.) 


ToBáp, Ốará», peỐe&Hka... 


1 DJIMHý, LIHDMHÝ, BbICOTý, 
POcr, TexAnepaT1ÿDpy .... 


- IÉHbTH, ñHH, nñiOnéli. . . 


Mépa I/IÓLL8/H 


épa BéCa FTbAMM, KHIOTDáMM, TỐHHa ... 
mépa A4 nHHtí (LunpwHEi, li $ 
M©TP, CaHTHMẾTP, KHIOMẾTP.... 
THYỐMHbi_... 


KBA]ĐáTHHIÌ ¿AeTb (CaHTHAAéTP, 
KHñIOMéTP ...) 


Mépa oỐbẽAa 


KyỐWueCKHIi AeTp (CaHTMMAéTP . 


Mépa ŠMKOCTH 


THTĐ, MHIMIWTP -.. 


® TOMý WTO Hý?KHO êJaTb? 


1. Cáma xóqeT y3HáTb, KaK OH ỐBICTPO BBIpOC. 


2. lắng xóqeT 3HaTb, KaK OH IOXY/IÊJI HÓCJIe ÕOJIê3HH. 


3. Mámwa peIfra cnITb Jlếne HÓBOe€ IJIắTbe. 


4. IHána He 3Háe€T, CKÓJIbKO /IÉH€T OCTáJIOCb ÿ H€TÓ B 


KapMáne. 


5. AHTỎH XÓHeT GCẺJIaTb DáMKV 7118 (bororpá(bmM. 


@® PasroBápIIBalire IO IICýHKAM. 


tk) 
¬ 
) 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


®A. Đọc hiểu các lời đối thoại dưới đây, chú ý đến ý nghĩa và cách 
dùng của cặp động từ: 


oØpquuú1wocs (Hecoe.) - oốpda1ruúrnoc.a (coe.). 


B. Truyên đạt lại nội dung phần in nghiêng bằng cách nói khác. 


1. 


5. 


-  npowráJI cTaTbfÓ O© HOJIETAX B RÓCMOC, a HHH€TÓ 
H© TOHIIMáIO. 


- ©TOT đ#op OỐpduúáeT€4 Tó/ÉO 1 TYO/MẠ, KETO 


saHIMäeTrca ảrojli npoØIêMoÏi. 
- YTpoM y MeHii 1ÓqEa 3aÕozẻa. fÏ óqeHb ÕẰeCHOKÔFOCE. 
-_A BHI # #Dđ14/ OỐDđT/Uue»? 
- Her emte. 
- Moii x1 yMéeT BCẻ IIHTeĐDÉCHO DaCCKá3bIBATb. 
- faK oH pacKásbIBaeT? 
- ÖH JIÓÕMT II DAaCCKd8bIBATb II OỐDdŒ1đnbcä € 
6OT\ĐÓCO/M 1O 6C€/W. C//LUG1€/18.0. 
- To IocéHwøa cráHntn. IĨóe31 náJnbIHme He é/TeT. 
- lloqeMý TbI Gõ ôTOM ä3HáeHIb? 
- Pãä3Be TbI He CJIVHIaellb? BOT & CCd2epd. 
OỐpđuU1ú!iơmc4s € T:ĐÓCbÕOl OC8OỐOỞIÍTb 8G2ÓHĐL. 
- Mózer ÕbITb, ŠTy 3a/Iắ4Y MBI H©€ MÓZ€©M Đ€ILITP. 
- Jcw TaK, /aBắÏiT©e OỐDdTH1Í.MC3SL ® 1/10€/10 3d 
TÓ./MO1LĐ1O. 


@® llebeBe/ 1I1aIÓTM Ha BbeTHáMCKUIT ä3b1E. OỐpaTT 
BHHIMáHI© Ha CJOBá "T‡/cmb (nụckđú)", "omaí Ốot", 


A.1. 


- Me Ká?4©TCñ, HTO C©TÓ/IHñ VHITT€JIb Óq€Hb Pa/T 

HÁIIHIM ycHêXxaM. 

- Jla. Đce HoJIyWfIH XOĐÓHIHe OTMéTKM. ÏÏ‡JCTnb 

(nụcwđáủ) scerná y neró 6ýneT TaKáñ Đá/OCTbÌ 

- llắna, Bópa He /IêJIaeT MO/IẺJIb TaK, KaK TbI HaC VHLJI. 

- Himqerỏ. llcmo (nụckúủ) on nẺJaeT TaK, KaAK 

XxóneT. 

- Peðära, Rro ©eIiẻ XÓqeT BBICTVHắTb? 

=1 :z¡ 

- Her, Haráma. THI yz4ẻ MHỎTO BbICTVHảJa. lĨy€Tm» 
(nụckđủ) cRázter npyróHl. 


213 


B.1. - Thi sắBTpa noéemIb? 
- Ha, ÝTpoM. 
- HaHHMIII MH€ IICbMÓ, #OT3í Ốp HếCKOJIbKO C.JIOB. 
2. - Hámra Jléna, HaBépHoe, He JIÓÔHT TaHIIeBắäTb. 
- Ja, OHả He XO/IUIA Ha JUICKOTÊKY, 3O ỐpL OJIH Da3. 
3. - Tbị OÕã8áT€/IbHO /1Ó/1?K€H KEO MH€ HPITH. 
- Ho cerô/Ha 4 óqeHb 3á4HãT. 
- Huweró. IIpwxo/ #omzí ố»L sápTpa. 


@® OðbãñCHI1, KaK TbI IOHIMáHIb CJIêYIOHIH© HP€/IJIO?RÊHIR. 


1. EHTH BCTbeqả!OT Hac B cảMOM DáHH€M /IÉTCTB€ II 
OCTaIÓTCf € HáMII HA BCIO ?II3Hb. 

2. OTĐÓMHbIÏi IIHTeDẾCHBIÏT MITD OTKĐBIBẢä©TCfñ HaM CO 
CTPAHITII JTIOỐWMBIX KHIITT. 

3. BcráBbre caMoTó ceÕñ B IeHTĐ TeX COÕBITH, 
B KOTÓPEIX HAXÓ/I#TCñ TeDỐIH KHITH, CTAHOBIITeCb KAKE 
ÕbI yắCTHIIKEAMH ŠTI1X COÕBITHỈ. 

4. VYMéïÏire cIÉPp?KUMBarb ceÕá, écJIHI wrếHIte MeIHtlđeT BaM 

VHTbCñ H11 paÕÓTaTb. , 

. CHadáJIa VHÉHH©, IOTÓM WTÉHHe€. ©)TO - 3ARÓH. 

6. IIycTb He ÕÝ/IeT HII O/HOTÓ /IHñ, KOT/lä BbI He 
IPOMHTảJIH XOTñ ỐbI O/IHÓÏI CTDAHWIIBI HÓBOÏÍ KHIITH. 


Nunáii. 
= 


cà 


BÉPHHIE JIPV3bfđ 
IIo H. T. IIqUcrmnóac£o.w 


TĨeJIOBÉK, KOTÓPBLII JIÓỐHT II VMÉ€T !IITắTb, - CHACTJHIBBII 
!I©IOBéK. Ÿ HeTÓ MHÓTO ÝMHBIX, JÓÕPBIX II BÉDHBIX DV3ẺÏI. 
JlIpyabád ŠTH - KHÍTH. 

HÚrw BeTpedáfoT Hac B cảMOM DÁHH€M /IÊTCTB€ II 
OCTAIÓTCñ € HảMI Ha BCIO ?ZKHS3Hb. OHI 3ACTABJIHOT HaC BCẺ 
BPÉéMñ COBeDIIéHCTBOBATbCfI, ITÓỐbI MbI MOTJTT CTATb 
HACTOđäIIIIMIT I€D€/IOBEBIMI JIO/IbMI - Tpả2£JIAHAMI XOĐỎIIeTO 
1 CHĐAB/HIBOTO Ó6IecTBa. 
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OTpÓMHHÏI IIHTeDbÉéCHHIÏT MITD 
OTKPBIBá©€TCñ HaM CO CTPAHII 
JIOỐITMbIX KHI. llo§'ToMY Rá?BIÏ 13 
HaC BOJIHÝ©TCH, KOF/Iá BH/IIT HÓBBIe 
KHIITM. LĨTo B H1X? RaKỨe IpeKbácHtie 
MEICJHM II HÓBbIe coÕbiTwn? aRfie 
1IHTeĐÉCHĐI© JIIÓ/T 11 VBJISRáT€/IbEHbI© 
sHáHW-? 


*Nráïire, tráiire 1 qrráiirel 


liTảiiT©e MÉ/JI€HHO, 3aHOMIHảdHiT€, 
JLÝMaÏïT€ O TOM, WTO BbI IDOHIITáJII, BCTáBbT© CAMGWĐ Õä B 
II€HTĐ TeX COÔBITHÍÍ, B KOTÓPbIX HaXÓ/ñTCñ T€ĐÓH KHITH, 
CTAHOBITT€Cb KaK ỐbI yqácTHIIKaMI 3TMX COỐbITHửi. TỎJIbKO TOI/Tá 
TIẾĐ€H BáMII 7O KOHIá OTKbÓeTcä 6OJIbILIÓÏi 11 IbeKÐáCHBHIÏI 
MITĐ, KOTÔPEIlÍ CÓ3/1A2I IHCảT€Ib. 

*mrảiire, Ho yMéÏire c/1éĐ?#HBaTb ceÕá, écJI qTÉHHe 
MeIIIắä€T BaM ÿWITTbCñ J1 paĐÓTaTb. CHadáJIa VHÉHI©, IOTÓM 
*ITÉHHe. !2TO - 3ARÓH. Đejb qeJIoBÉKE, HTÓỐBI BOÏïT B V/IÉCHHIHI 
MIID KHIIT, /IÓJI?R©H CHawáJ1a Hay([Tbcñ q1iTráTb. lÊá?K/Tañ 
ÓÕacTb 3HáHHi: MaTeMáTWEa, reorpá(bM1, (bú3WEa, IGTÔÓDHH, 
6oTáHIKa - TOTÓBHT HAC K JIÿHIHICMY BOCHDHñTUHIO KHIIT. 


Ca, MẲDOCTb II KĐacOTả JIITebaTỶĐBI OTKĐbIBáeTc1 BO 
Bceli cBoéÏi HIIboTéê IệP©/I 1I€JIOBÉKOM OỐÐA3ÓBAHHBIM II 
3HảIOIIMM. 


Wufirecb y rebóeB KHIT JIOỐIITb CBOñ pO/HỨIO 3êMJTĐ - @ẽ 
TIOJTñ 11 JIecá, eẽ TOpO/lá II 3ABÓ/IbI, eŠ HẻÕo, eŠ ĐÊKIM, ©eŠ ñ3BIK 
1 ICKýCCTBO. 

MHÓTIMX HICáT€I€Ïi y?RÉ HT Ha CBÉT©, HO MBI CJIBIHIHM WX 
TO/JIOCä, OHI OỐpaIáIOTcä E HaM - roJiocá lÏýnIKWEa 1 JÏbBa 
TozcTróro, JlếpMonToBa 1 êxoBa, FópbKoro 11 MaãKÓBCKOT . 
LIDWCJIVIIAÏ1T@GCb K ŠTHM /ID?R€CEUM TOJIOCẢM. 


1luráiire! IÏycTb He Õý/IeT HH O/IHOTÔ /IHñ, KOT/Iđ BbI H© 
TIPOWWT4JIH XOTä ÕbI O/HÓÏI CTDAHÍH[BI HÓBOÏÏ KHITH. 


215 


®) Hañixw TIDÁBHJIbHBIÏ OTBÉT HO CO/IEP?đHHIO TÉKCTA II 


1. EaKÓTO W€/IOBÉRaA CHHTäFOT CHACTJIHIBbBIM? 
a) ÑOTÓpBIÏÍ MHÓTO WITá€T. 
6) fOTÓpHIli JIEÓÕỐMT II VMéeT WITATb. 
B) Ÿ KOTÓPOTO MHÓTO KHIT. 


2. ro náo êTaTb, ITÓÕbI CTaTb HaCTOñHTIJM 
II€P€/IOBBIM W©JIOBÉKROM? 
a) HayqWTbcñ ITáTb. 
6) IIpwuczrÝHmiaTbci# K TO/IOCảM B©JIIKHX IIICäT€2T€ïI, 
B) Đcẻ BDÊêMñã COBeDIIéHCTBOBATbCĂ. 


3. EaK Hả7O HHTáTb? 
a) Mềnenmo. 
6) BHierpo. 
B) Mnỏro. 
4. ro sHáwqWIT "CHawáJT1a VwÉéH11e, IOTÓM tITéH1i©”? 
a) YuénWe BaztHée TÉéHM1. 
ð) Hảno yfrbca ÕÓJIbHI€, a ITắäTb - MỆHĐLI. 
B) CHaHáJIa Há/O XOPOIIÓ VWIITbCf, HOTÓM NIITÁTb. 


5. Ilễpe7n KaKÍIM ©JIOBẺKOM OTKDBIBá©TCñ BO BCeli cBoẻïï 
HIMPOTê CWJIA, MỸ/ĐOCTb II KĐAcOTá JIITebaATýPpBI? 
a) HacToñIIIM Iep©/IOBHIM. 
6) Oðpa3ÓBaHHEIM W 3Hđ!OIIMM. 
B) OĐÓBPIM II ÝMHBIM. 
HalinM B TÉKCT€ IP€7IJIOZKéHHI CO CJIẾ7YIOHIIM 
CO/IeD?đH11eM. 
1. ẨHTM - HáHIH ÝMHEI€, 1ÓÕPBI© II BÉPHBI© /IPÐY8bÄ. 
2. B KHÍraX VBJIeKắáT€JIbHBI€ II HOJIÉ3HbI 3HÁHHH. 


3. ÑaK Há7O HIITÁTb KHHTH. 
4. eMÝ MÓ?KHO V!IITbCñ B KHITAX. 
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vpóx 29 


PABÓTA HAH PEHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 
Nói di tưởng tương điều gì 
—) 


Ba0ú.w. Tắng, kawới THỊ 
TLDẴ©ÔCTnd6/Í@ULb 2CWäHb Ha 
nPyrôf nữanẻre? 

Ta.  iễcTHoe cJIÓBO, H©€ MOTV 
TDeÔC7mnúeu1nb ceÔé, 1TO 
Ha KaKÓÏi-TO 1Ðyról 
TIJIaHéTe /I©ÏïCTBITT©JIbHO 
©CTE ?I8Hb. 

Baô.w. Torxả orKý/a "1eTálOHIHe 
TapéJIKH” HIPIUI€TáfOT K HAM Ha 3êMJT1O? 

Túaa.  Oñ, Ban, aKỏe y TeÕØä ỐoráToe đO0Ốpd2éH1e! 

Baöú.w. Her. ƒÏ ne &ooốpd2icđto. fÏ *ttTảJI O HIX B TaA3TaAX. 
Ta 7ảz£e ecTb (bororpắcbmM. 

Túaa. He snáto. Ho ñä ne MOTý ?tĐeÔcmnáeumo ceðé Bcẽ ŠT0. 


Mưuua. PeBära, npeÔcmdeumne ce6é, 
WITO épea 5 Jer ä Đý/TY 
yqfre7IeM. 

Húmna. Iapund. Ho ä me Morý 
TtpeÔcmde#urnb 1ne6s( 
tưúme€.te.. 

Múuaa. ro mếị? He BépHnIb? 

Hưna. la, npáBxa, &eOOỐpa3tmm Tneốsí 
C©€DBESHbBIM €JIOBÉKROM TĐỶ/TIHO. 


Mưuua. Ho ñ oốnaắTebno Býny. LÍ celiqdác yzké ñcHo 
@OOỐDpd2iCđ1O, *ITO f1 B TảJICTYVK, €C HOPTCĐ/JIeM IIý Hà 
paÕÐóTy B HIKỎJV. 

Húnga. Jlắnmo. ÏĨozkwBềM, yBI/TUMM. 
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Œ tTuráiire. 


1. = 
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TáH1, KaK THI /ÝMAe€HIb, MÓ?&@T JII ©JIOBÉE 3#IITb Õe3 
MÝ8bIKM? 

TỊTO THI TOBOpfb?l §Ï He MOTý tĐeÔcmúe&umn ce6ðê 
2H3Hb Õ@3 MỸSBIKH. À TBI? 

TaK II TI. TaKÝ1O 3KH3Hb 6OOỐDG31ÍTb H€BO3MÓZHO. 
Jlan, KaKỏe IPOII3B€/IÉHI© B My8ée Ha TeÕñ 
TIDOHSBÓJHT cáMOe© CỨUIbHO© BIeqaT.IéHWe? 

"3oyoráa ócenb" JleBIrTáHa. HáeIIb, 7O ŠTOTO ñ GÕ 
ŠTOÏi KapTIH© WIITáJIaA, HO H© MOTJIẳ 8OOỐDdđ3Íb BCIO 
KpacoTý ĐÝCCKOÏ ÓC©HI. 

Ja, IpOI3Be7ÉHIä 3TOTO 3aMeqáT©JIbHOTO XV/I1Ó?KHIIKA 
TIOMOTđIOT HaM JIÝHHI€ DeÔCTma&ýmwo ceÕðŠ ĐÝccRKYy1O 
TIpHPÓ/Y 1 eẽ JIOỐWTb. 

Ð 600ỐDd2£éH MHÓTWIX IIHOCTpắẢHII€B CHỐIPpb /JKAa1, 
6e3JIÓnHaã JIe18HáØ 3©MuIf. A B /©ÏCTBITT©JIbHOCTIH 
ÔTO He TAK, 

Ja, oHl He MÓTVT ?DeÔcrmnú&umo ce6ê, ro CHỐWpb 
ceró/Hñ To ÕOJIbHII© COBDeMÊHHBIe TOPO/lä, T/I© 
MÓ?KHO ?HTb II DAÕÓTATb B ÓW€Hb XODỎIIHX VCJIÓBHIX. 
Ipa, noewý roBOpấT, To 1I3yHéHHe IIHROCTĐÁRHOTO 
#8EIKl TĐẾỐy©T OT W€/IOBÉKA @O0ỐDđ2€ỚH4L41? 

Owenb IIpócTo. lÊor/lá Tbi XÓN€IIb TOBOPITb Ha KaRKVO- 
HHỐY/7Ib TẺMV Ha HIHOCTĐẢHHOM #3BIKẻ, a TeÕ Hể € KeM 
TIOTOBOPIWTb, TBI /1Ó/I2£©H ?ĐeÔcTndeurmo ceÕŠ BC1O 
CHTVäIIIO KOMMVHHKáHMUM. HÏaIpHMÉP, TbI 
8OOỐDd2Icáetub ceBñ TIORVTIÁT€JTIM B RHII?RHOM 
Mara8H€ II Da3TOBắäĐHBA©IIIb € IDO/IABHÓM, KOTÓPOTO 
TbI TÓj‡© 80OỐDd2t0detUp. 

Cepẽ»za, Thi ÕbJI ÿy JlễHbI Bqepá? 

Ha, népBHIÏi paäa. 

Hy w KaK? 

3HáeIIb, ñ 7O ôToTO BC€T/Iá tpeÖc?ndú6/zÍa eŠ TH 
TỎJICTBIM II CTĐÓTHM. Ho Korná ä HIpHHISJ K Heli 1OMỎH, 
TiễÐpeno MHoïi ÕbIJI CTĐÓÏÏHBIÏÍ 1 1ÓỐPBIÏ ©JIOBÉR. 


0S” 


TIPEHCTAB/ISTb (wecos. ) 
TIPEHCTÁBWITb (cos.) 


| CEEE RKOTO? HTƠ? 


BOOBEPAM(ATb (necoa.) 


HOFO (4TO) KAKI{M? 
BOOEPA3WITb (cos.) | 


Ñ ne súnen áry x¿ềéHUuIHHY, HO ¿AOrÝ rIĐ®/4cTố8uTp ceÕế 
(sooốỐpa+3/rb) eẻ nóốpoe nuuó. 

Onér móốwr ¿Aópe H uácro n/Ðe,jcrasnáer (sooỐpax‹áeT) 
ceốá kanránoA ỐoneLuóro KopaÕná. 


2) Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung những 
câu nói sau bằng các cách khác nhau. 


1. /ếcaøTrb JIeT TOMỨ Ha3á/ MbI HIKÁR Hệ MOIJII BÉPHTb, 
MTO MÓ?K€M ?KIITb B TAKRÓÏi ÕOJIbIIÓÏÏ I1 yIÓTHOÏ 
KBaPTIIpe. 


2. CoBbeMÊHHbIlÍ KOMIIbIÓT€D IOMOTá€T ©JIOBÉKY JIÝ4II© 
TIOHTb ?KI3Hb Ha HáHI€ÏÍ IUIAHÉT€ MHÓTO B€RÓB Ha8á/, 
3. ÑTO ?z£© MỎ?K€T HO/ÝMATb, TO B ÓÕIICTB© HT VHITT€JIH. 


4. ä emtẻ He Búne CanEr-lleTepØýpr, HO /ýMaIO, WTO ŠTO 
O/IH I3 CắMbIX KPACIBBIX B MP TOPO/IÓB. 


® 1o PpHCÝHEaM pasroBapwBalire na rẻMy "Ÿ Oéra 6orároe 
BOOỐpa?KêHWe”". 


PABÓTA HAI TÊKCTOM 


Œ@® turáire /18JIÓTH. CITYáI1H IOMÓTYT TeÕÊ IOHfTb HÓBBI 
CJIOBắ, ROTÓPBIe BCTpedáfOTCñ B HIX. 


1. - AHHa II AHTÓH, CKa?KfTT©, 'TO BbI Ốÿý/teTe /IéJIATb, 
KOT/7á BbI ỐŸ/IeT© cTäpbBIMI? 
- Ho?! 3náwIrT, Kor/tá ñ ĐÝ/TY CTADITRÓM 1I oHá ỐÝý/TeT 


cTrapýxoii? 
- Jla, Kor/ld BbI coCcimdpuaeco, lŠoT/l BaM 14G1LÓ/HUTNGSL 
JeT 70 - 7B. 


- Worná Ha Õðýner 70 fuw ?5 Jer? Oli, KaKÓli y TeÕñ 
cTrpánHHIi ponpócl Her, ñe Morý IIDeICTäBITTb ce6é, 
WTO ÕŸ/IeM /JATb & 70 - 75 đem. 

2. - Cepez£a, KaKÓÏi TbI HIpe/ICTaBJII€IIb /IDÝ?KHVIO ceMbIÓ? 

- Páazpe TbI To He anắáemibl Crpánno. Cuýmaïi! Ốro 
C©Mbñ, B KOTÓPOÏi BC© ?£HBÝT B /IĐÝZKÕ© II JIOỐBI. 
HanpuMép, ÿ Hac B ceMbé /182£@ coÕØáKa Io/IDV?KWIA € 
KÓIIKOfi. MbI IIX 1LDM3/1U T1ĐY2RMTb /IDYVT € /IĐỶTOM. 

- MHHÝTK, a 'ITO 3HáWWT "TIĐHVITbB"? 

- đHáWHWT, HaVyTTb KOTÓ-HIHỐY/1b HDHBBIKáTb K 1eMV- 
HIÕY/Jb. IĨÏoHfñTHG? 

- Ja. Ho &©ẽ6-mawu # He MOTý IIDe/CTáBHTb ceÕé, ro 
KÓIIKa € CoÕØáKOÏi #IBỨT B MÍpe. lÏpảB/Ia, B MOŠM 
BOOØPpA?KHHI OHH BC€T/Iä /IDYT /IĐÝTa H€HABITT. 


3. - Moá cecTpả - eHá 3TOTO MO.IO/ÓTO IIH©Hépa. 
J[DU2W.MiL CAO8Ó/MM, OH Mỹ? MO€Ïï ceCTpBI. 
- 3HáqHWT, ŠTOT MOJIO/ÓÏÏ HIH?K©HẾP y?RỀ 2/eHúm? 
- Ha, II MOñ cecTpá y?Kê 3đ.M1J2/CG.M. 
4. - IlễTg y Hac ÓHeHb JIÓỐIT MYJIbTHIIIITEAIHHÓHHbIe 
(bWbMEI (MYIbT(ĐfJIbMBI). 
- Ha, MeHHO HIOðTOMY OEH MewTáeT ÕbITb 
JJ/UbTTLAUKúMNODOAH, 


® Truyền đạt lại thông tin phần được in nghiêng trong các câu nói sau 

băng cách khác. 

1. Rorná /wwe Øuí+o 10 em, ñ HắnaJ1I VHITTbCH HTĐắäTb Hà 
CKPpWHEe. 

2. Koryxá q4 socewHd0UdTmnotũ pda3 ơm.Mewd/t ÔeHb 
DOøiCÖÓH/-1, DOJIÍIT€JTH TIO/TAĐVUII MH© RKOMIIbTP. 

3. MỏzKeT ÕbITb, ñ CTäHV II3BÉCTHBIM, ko2Ôđ He ØJjÔem 40 
em. 

4. Mbri ÕópeMca 3a To, 1TÓỐbI Bce Hapó/IBI Ha Hámteli 
IJIaHÉTe 2IIH 6 /ípe 1 ÔĐJj2cỐG. 


5. Mewmd moél cecmpoí - Ốptb 8eTneDpuHđÐO.W. 


6. Ilóc.e 1IacrfqecKoli oepáItw Ta KIHOAETpWca cTrára 
đHO&b MOJIOTÓÏi I1 KDacWBoli. 


@® tunái.. 


"HaKỎÏi TbI IP€/ICTaBJIf€IIb CBOIÓ ?KII3Hb, KOT/1Ả TeÕé 
ICHÔUHWTCä 3B Jier?” 

'Takóïi ÕbIIá TÉMa COWHHéHIf, KOTÓDVIO HPJIJIOZ€WLIH 
YVH€HIHKắäM OIHÓÏ MOCKÓBCKOÏÏ IIRÓ/TBI. 

ĐoT HéROTODEIS OTDBIBKII I3 1X CONHHÊHII. 


"mịn 


 mpecTaB/Iđ1Ø ceÕé, WTO EOT/Iđ MHe IICHÓJIHHTCSW 35 JIeT, 
ñ ỐÕÝñV ?K©eHäT II ÿ MeHñ ÕÝ/IeT CBOÏï /IOM II IĐỶ?KHañ ceMbä. 
Hámm cbIH H 1ob ÕÝYT KDACIBBIMI II ÝMHbBIMUI. Ha Hắmteli 
3©M/IẺ BC© HaĐÓ/IBI ÕŸ/TYT ?KIITb B MIID II 1ĐỶ?2KÕ©€. A ROTHä 
HÁTTH /TÉT1T BBIDACTYT, OHI1, MÓ#£€@T ÕEBITb, IIebece7IñTcñ# ma 
JIYVHỶ. LÏ KOT/á MbI COCTäDIIMC1, ÕÝ71yHIañ HaÝKa IOMÓZKeT 
HaM ỐbITb BHOBb MOJTO/TETMI. 


mạn 


B 3B äñ zkenáT. Ÿ MeHñ /IBÓe /I€TéÏÏ - ÉBOIIKA 11 MãJIbBHHK. 
Móz£no ðýneT cBoÕó7THO HIG/TeTẻTb c ceMb€li Ha IDYTV1O 


) 
) 
— 


Tr1aHéTy ... for/lá eHá cOcTáPIITCñ, B ÕOJIbHfte eÏÍ cTê7Ta1oT 
TIJIACTÍCKV1O OIIeDảáIIIO, II OHá BHOBb CTáH©T KĐACIBOÏI. 
nạn 


Moád mewTá - ÕbITb BpaWÓM. JÏewfiTb He Jro/têÏ, a 
?KIBÓTHHIX: ITHH, coðáE, KÓmeK. A cảMañ ØobMmláä Mewrá - 
JIeHTTITb TITĐOB II JIbBOB. J]ÓMa ÿy MeHfñ ÕÝ/IeT MHỚKHB THBIX 
1i ñ TIPHVHÝ KÓIHIKY /IÐYV®S&ITb € cOÕáKOÏli, ITWHYÿ € KÓIHEOii 
ÕØýny IpIydáắTb 2#£HIBÓTHEBIX HOHHMắTE JIO/€ÏI. 


@ A.IlepeBe7t BTODÓÏÏ OTpBIBOK Ha Bb@THảMCRKH ñ8bTK. 


. Ilepenáfi coqepzeánwe IẻpBoro oTpbiBKa. HaqWHáf c 
\ H) 


"ÄBTOP ŠTOTO OTPEIBKA..... `. 


Đ. Haïni B äŠTIIX OTPpBIBKaAX IP/LIO?RÊHIIH, ROTỎPBIe 
TOBODfT, \ITO !I©JIOBéKR BCeTTã MewITáeT ỐbITb MOJIO/IEIM IT 
KPacfBHM. 


T. OrBéTb Ha CJIé/VIOHII© BOHĐÓCHI: 
1. JIÓÕỐMIIb JIH TEI ?#IBÓTHEIX? 


2. EcTb y TeÕñ KaKI1©-HIỐV/b ?4IBÓTHbIe /TÓMa? 
3. ÑaK OHH ?“IBÝT y TeÕ#? 
4. To TbI OÕbïWHO /1êJ1aeHIb, KOT/tá OHI ÕOJ1ê1OT? 
5. IĨOHUMáIOT JIH OHÍ TeÕ3? 


6. ro oHI MÓTVT /1ÊJIATb 7118 1IeoBéRa? 


TTJuTảïi entẽ HÉKEOTODEI€ /JIDYTW© OTĐBIBEH II3 COHHHHHÏT Ha 


8 :ry réuy. 
nấm 


orná # BETbaCTV, 4 XONWỨ CTATb MYJTbTHILIIRáTODOM. fÏ 
JIOỔ/IÔ IIDHHOCTTb Dâ/IOCTb JIÓ/TãM. 
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nấm 


CáMy!ØO TDỶ/HY1O aCTb DAðÓTBI, 1TÓỐBbI JIÓ/I HỒ 
ycraBáM, ỐýIyT /IêJ1aTb ĐÓỐOTHI. 


4l cTrány apxIHTÉKTOpOM, ỐÝIY HĐO€KTIPOBATb HÓBBbI© 
/1OMá, TeáTPBI, RJIýỐBI.... J[OMá Đý/TYT CTĐÓHTbCH W3 IBETHÓTO 
CT€KJIá, II KOT/Iä BbBI OTKĐÓ©T© /IBÉĐH, BbI ÿCJIbIIHIHIT© TÍIXY1O, 
JIẺTKV!O MỨSHIRYV. Ha BCTDéHII aDXITTẺKRTODOB ĐÝYT 
TIDH©32KäTb aDXITÊKTOPBI € IÐVTÓÏi IUIAHÉTBI. lÍ MỎ2K©T ỐBITb, 
?II3Hb TáK?K© Iepec©/IITcä na JiyHý. TaM ỐýYT KpaCWBbIe 
roponá. ỨT of rópo/ oỐãs3áTeJIbHO Đý/eT Ha3bIBắäTbcag 
"TlêTcTBO”. 


 Eawói ma OTPBIBROB, KOTÓPBI© TbI HIĐOIIHTd2I, TeÐê ÕÓ2IbHIe 
npápIrca? IÏoqeMý? 


TỊTO TbI MÓZ#€€IIb CKaäáTb OỐ áBTODe Ká?K/OTO OTPEIBKA? 


lĂ)) MỏzkeIIb JIW Tbi Ip€/ICTÁBITTb ceØê CBOEÔ 3KI13Hb, KOTHã 
TeBé wIc1ó/HWTcñä 35 J1eTr. HaIHHIH OTBÉT II ĐacCKAZKI. 


vpót 30 
(TIOBTOPMITE/IbHblIH) 


KOMMYHMKATMBHbIE Y MÉHMđ 


Trong các bài 26, 27, 28, 29 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Thảo luận, thuyết 3. Nói cân, đo, 
phục và thoả thuận tính toán 
với ai điều gì 


2. Nói ai cẩm nhận 4. Nói ai trởng tượng 
điều gì điều gÌ 


Hãy làm các bài tập cho dưới và tự kiểm tra xem em còn nhớ cách 
dùng các hành động lời nói vừa học trên đây không và tự đánh giá kết 
quả học tập trong giai đoạn vừa qua. 


@® Ca, r1e Mépa /JIHHEI, MÉpa Bẻca, Mếpa ŠMEOCTH, Mépa 
TUIÓHIa7HI, MÉÐa OỐbŠMa. 


1. MeTp 
2.canMMỐTPĐ | ------- 
3. MHJIJIHMÉTP 
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KBa7DẢTHHI caHTHMÉTD 
KBA/IpắTHHIÏ MeTb 


KYÕWwW€CKHÏI caHTIMÉTĐ 
yÐHWecEIrÏ MeTb 


1. 1HTp 
3. no7-Jrpa 


3. TpaMM 
4KmúOPäMM | 
` B5. rônHa 
.. 
¬sỶ — 
BI 
xNÀ S” 


Ø1. 


. Hãng IIẽrp CepréeBrd 


TĨocMOTDH Ha DHCÝHOE 
1 CKa?£f, To celdác 
némaeT ñxñ LIẽTp 
CepréeBMw œ KycKÓM 
ÉpeBa, KOTỎDBLii 
1Ipunecá Húma. 


1ÓJTO ToBopf c HíHoli 
O TOM, WTO MÓ?RHO 
C7IẾJIATb 113 ŠTOTO RVCKá 
népeBa. Ho HWúma xódeT TÓJIbKO KỶKJTY. 
1 HaKEOHÉI, OH Ha 3TO COT/IÁCe€H. 
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Ha THI TÝMaAeTIb, 

a) faRóii Bonpóc on oốcy2£/14J11? 

6) ro Hứa nézJaa, xrróÕbI 1ñj1ñn llẽTrp CeprẻeBIrl 
cor/acfcq c neii? 

3. Ióce He71óJIrOTO OÕCV2iICHHW OHI /IDYT € TĐỶTOM 
COTJIäCHBI, 1TO RýKJIa ỐýeT roTÓBa épea 3 nHữ. Hứúna 
ÓqeHb Dá/la H 6 eŠ 6OOỐPd2icéHt EÝKJ1a ỐŸTeT 
HeÐO/TbHIáØ, HO KDACWBAñ II CIMIIATHMHAH. 

a) CKa?K£Í, O HM OHII /IOTOBOPELIICb. 
6) Truyền đạt lại nội dung phần được ¡n nghiêng bằng cách nói 
khác. 


1. IĨOcMOTPpW Ha ĐHCÝHOR H 
CKa#£H, 'ITO celiqác MOJIOIÓW 
NGJIOBÉE XÓNe@T /IÉJATE. 


2. CHaqára 1IpoaBHmtna 
OTKasaäacb. QHú ỞJ.wd.Ad, 1O 
mo ie8O3.ÓøicHo. Ho Mo.1onöfi 
W©JIOBÉKE IPOCILT II TOBOPIHLJI, WTO 
RáM€BEb COBCM He Tñ#6Jrii. LT 
HaAKOHI, OHá Da3ÐeILa 
IOCTäBITb KäM€Hb Ha Becbi. H øẽ 1J/ỞM8&AÉH110, HŒ CO. 
Qé.1€ tú./Meftb Ów€Hb /tŠ£ku. QHú 1U 1€ JUÓ9iCeTn 
Ô.wd1nb, tmO TnakÓl ỐO/tbUuUÓI KẲ/M€Hb 6C ThÓAbKO 9 
1CU./LO£DÓ.M.W.. 


a) Hãy thay thế phần được in nghiêng trong đoạn văn trên bằng 
cách nói khác. 

6) Eak TbHI ÝMaeIIb, To /IêJ1aJ1 MOJIOIÓÏ 4eJIOBÉK, 
WTÓỔBbI IPO/IABIIfIIA pa3DeHIÍLIA eMỨ B83BÉCITb 
Ká M€Rb. 


3. Hãy đóng vai các nhân vật trong hình vẽ để đối thoại với nhau. 


@®A. Nưrái. 
+J⁄4TÁTEJIb 


B nowámrnefi ðw6zmiorége lffoHcTanrfina ['própbeBIda 
iwuce.resa, niocbẽpa 13 ñeÕOzIbIIÓTO rốpo/Ia Ha YKpafne, 
nếc#Tb THICINW KHI. 

ceureB - w11TäTe©JIb HeoÕbïqHbil: ỒH He IĐÓCTO JIÓỐWT 
KHIITM II MHÓTO WIITắ©T, a CaM HIIHIeT ÄđBTODAM O TOM, € ©€M OE 
COT/IắC€H IiJIW He COTJIÁC€H B IIX KHITAX. 

©PeICbIBaTbcñ € JIOỐWMBIMI BTOpaMI lÑWC©JIÊB HảaJT 
7IABHÓ. 
êpBoe nwúcbMỏ Hammcä MagcfMy LÓpbKOMY, BTOpóe - 
AnercáHTby SĐaécBy, TĐÉTbe - AegcánIpy TBap/1ÓBCKOMY. 
1ĨOJTyHfJI OTBÉTHI H B/IDVT HÓHWI: ICbMaA, ROTÓPBIS OH 
HaIHWCắJT IIM, Bá?KHEBI H© TÓJIbKO /IJ18 R€TÓ, HO 1 /U18 
TIucäTereli. Bce, c KeM TI€PIHÍCbIBA©TCfI TÑucerEB, 
Y/IMBJIfIOTGf, KAK TJIYỐOKÓ OH IIOHIMắeT JIHTepATýDY H eẽ 
POIb B 2HISHIW JuOH€ñi. Eý COBÉTOBAIH CaMOMý HañHHCáTb 
KHITY, DaccKasáTb O ceÕŠ, O CBOEM YBJIeHHHIM, OỐ 
IIHT©PÉCHEIX JIHÓ/I8X, G KOTÓPBIMI OH IepeIHicbIBaereca. Ho 
lÑMceuIEB TaKÓÏÍ KHHTIH H€ HalI4CáJIL CH H€ HICáT€JIb, OH 
wiTáTe/Ib. Ho qTÉHI© /IJ11 H€TÓ H© Da3BJI©IHII©, a ceDbŠ3Haa 
pað6óra. J[oM eró Bcer/lá OTEDEIT JJIH BC©X, KETO JIÓỐMT NHTÁ b 
/ÝMaTb, DaäTOBápIBATb O0 JI1TebaTýpe. 


› 


B. Han IpáBUJIbHHIÏ OTBÉT II IOCTáBb "y : 


1.Tne  KeM paØóraer KT. EwceieB? 
a. B BeopýcHH. LĨHzeeHépOM. 
õ. Ha Ykpafne. Vwf1TeIeM. 
B. Ha YKpafme. IIlocbẽpo. 


2. IloqeMý OH CHITÁắ©TCñ H€OÕEIHHbIM HIIT4äT€JIBM? 
a. IÏOTOMÝ !ITO OH CIJIbBHO JIÓỐHT RHUTH II MHÓTO 

HNITäeT. 

6. IloToMỷ wTO OH He HĐÓCTO JHIÓỐWT KHITH H 

MHÓTO 'IITá€T, a CAaM HHIT äBTOPAM H 

BBIPpA?KáeT CBOI MHÉHIIñ OÕ IIX IIDOII3B©/LÉHII5X. 

B. IĨOTOMỷ WTO OH He TÓJIbKEO COỐWPpắ€T KHI, HO 
11 CaM 1IX IHIHeT. 


3. RÑoMý 1a nwucáretel Hanncá ceJlẻB iếpBoe IICbMÓ? 


a. A. TBaPpÓBCKOMV. 
6. A. ®anéeby. 
B.M. TÓPpbEOMV. 


. JeMý V/IHBJIHIOTCH JHÓ/IH, € KOTÓPBIMIT I©ĐeIITCbIBaeTrcq 
tmcezeB? 
a. Erỏ 6ecKowéwHoïi TIOỐBI E JITebaTýpe. 
6. Bró ryÕÓóKOMY IOHIIMäHITIO JIITEDATỶĐBI 1 eẽ 
ĐÓNH B ?£fI3HM J!O/IéŸI. 
B. Đrỏ CeDbÈ3HOMY OTHOIIÊHIIO K cBoéïÏi paÕóTe. 
5. H711 KOTÓ OTKPBIT 1OM lÑ1ce2reBa? 
a. JJ1ñ Bcex JIo/IéÏl, KOTÓDBI© ?KHBWT B O/IHÓM 
€ HHM /IÓMG. 
Õ. J8 Bcex, c KeM OH IeDeICbIBaeTca. 
B. JJ11 BCeX, KTO JIÓỐMT NITắTb, ÝMATb, 
PpaaroBápHBarTb 0 JI1TepaTýpe. 


#3bIKOBblE 3HÁHMã 


®A. Hãy đọc và lưu ý cách biến đổi của tính từ khi đi với số từ . 
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1. ÓKomo námeft món HAXÓ/IITCH O01/H 1i€ỐOAb1ULỚïĨ, HO 
®'DdC1Í&bLl cTmaÖUÓH, Ha ROTÔĐOM MBI ITbpáeM B (byTðÔ 
Ká?KJ7oe BocKpecéHbe. 

2. ñTor paa Ảng IIOJIVHIJIA OÔHÓ ỐO/tb1UÓG TƯUCb/MÓ OT 
BðpáTa, RKOTÓpbIli ýqIiTcñ 3a rpaHfIIeli. 

3. Ha cTreHé BHCIT oÖHđ ỐOLuú#4  KÐdCúedsL KdpTYứnG 
1I3BÉCTHOTO ĐÝCCKOFO XY/1ÓKHIIEA JÏ©BHTáHA. 

4. Mbi rOP/IIMCñ TM, *ITO HaII TJIÁBHBIÏ VITT€JIb 3Hả©T 
TU WHOCTLDỨHHbL+ s23b€Á - aHTJILÄCKMH, 
(bpaHIIÝ8CKHÏi 1 HeMéITKIIH. 

5. Ÿ mac Ouiếr ýÝMHEHIÏ yqeHIK. ÔH y?Kế peHIWI Ô6€ Cđ/bie 
TnpÚØn»te 3qÔú⁄u, ROTÔpbIe yWfreJIb 3á/1aJI HaM Buepá. 

6. IĨo Te.IeBW3opy cooØHm4IOT, TTO 1eTn»ÍDpe JwOaAoÔbÍ+ 
MWH2ICCHÓJG TIOJTYSWLTH TĐÊMHIO 3a OTJITHHV1O Đa6ÓTÿ. 


ï. ]Iatb Ơm.MÍMWHbL#£ J6@HUXÓ& Hámteï TrRỖbi ĐýTYT 
YHắCTBOBATb B O/IIMIHIÁI HO MaTeMáTIIKG. 

8. EázxnH nenb MlWHb ýHHT TDU 1LÓ&bt2 ĐCCKMø CaÓe&d 
II 3a H©/IÊJIIO, KDỎMG BOCEDECHbđ, OH BHIVHIT 
8OCE.MHáÔU(b HÓ&bl# €.208. 

9. Buepá ä 1 AHTÓH KVIHLJIH B Mara3fIHe ÓóC#⁄b ÓỚu©Hb 
IN€ĐÉCTbL2Z 1H HO ROMIbIÓTeĐHOÏI TÉXHIHEG. 


5. Hưrải. 
Số từ Tính từ Danh từ 
1, 21,31... HÓB bi ydéỐHw 
1„ 21, 81s = HÓBO€ CHỐBO 
1,221, SĨ se HÓBaZØ KH 8 
2, 3, 4 HÓB bIX J@ Diệu 
22, 23, 24 
HÓBbi€ KHÁT H 
yuéỐHhWOB 
nn Khi đền KP) HÓB bIX CHOB 
§' TÊNN hon 5. VU KHWIT 


Đ. Dựa vào bảng tổng kết trên đây em có nói được khái quát về 
cách biến đổi của tính từ khi đi với số từ không? 

T. Điền từ thích hợp có dạng cần thiết vào chỗ chấm để hoàn thiện 
các câu nói dưới đây (MysbIEáJIbHtrfi, ÕoIbIÓÏfi, KpáCHbIil, 
Ba/TpáTHHIÏÍ, KyÕIW4©CKLI). 

1.,HPBã....:. OKHả HảIHI€TO KJIáắCCa BBIXỎ/[äT B CAJ. 

2. HenáBHo Moñ ceMbñ Iepeêxa/ia B HÓBY!O ÕOJIbBHIW1O 
KBapTrfpy. Bề nóma/7b IIecTb/ec#T..... MÉTPOB. 

3. B §ToM royý Híne ceMHá/THATb JIeT II HOŠTOMV 8 
IO7IAĐWI ©ÏÍ B €Hb ĐO?Z/IÊHWđ c©eMHả/HATb..... poa. 

4. Ð HáHmIeM TÓPO/I© eCTb O/Hả..... IIKÓJIa, TI1e 
3aHHMäIOTC# CHOCỎĐHBI€ K MỸ3HIK€ /IÉTH. 

5. V orná Harámw õðobHmÓÏ KHÍ?&HbIii niKacb, oỐbŠM 
ROTÓPOTO TPH...... MéTpa. 


@® A. Em đã biết giới từ "ma "dùng với danh từ cách 4 trong những 
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trường hợp sau: 
1. Giới từ "ma" dùng để chỉ phương hướng chuyển động và trả lời 
câu hỏi "Ky14?”. 
OH BEHIIGJI I3 RÓMHATBI #Œ 1/111. 
2. Giới từ "ma" dùng để chỉ thời gian hành động có hiệu lực và 
trả lời câu hỏi "Ha KaKóe BbêMã?”, 
HaTránia yêxa/Ia B /IeĐêBHIO HŒ JémO. 
3. Giới từ "ma" dùng để nói mục đích và trả lời câu hỏi "saqéM?". 


Maras3ÚH 3aKDEBIUIH #d De.MỚHT. 


4. Giới từ "ma" dùng với dạng so sánh của tính từ hoặc trạng từ 
để chỉ sự khác biệt. 
Iropb Hđ ¿oao6U Btitle MeHá. 
ng npHéxaza 5 HIKÓIV Hữ 5 wH4jm pánbHIe, HeM ñ. 
5, Giới từ "ma" dùng để chỉ thời gian trong những tập hợp từ sau: 
tư QpUeớử 0eHno, da c/té01/10uLw. Ôetrb, 1a 8nẺOĐỚi 
(mpému) Ôewo, và trả lời câu hồi "orxá?”. 
Ha smopóũ Ôew nỗcJe 1ipwêa7a Cán1a IPWIHEJI K HAM. 


B. Oð%bãcHÍ, KaK TbI IOHIMá€IIb CJI/TYIOHIH© 
TID7IO?£êHWA. 


1. MbEI B342IH KHÍTH O 3aMediT©JIbHBIX JHÓ/8X B 
Bðm6mnoTréKe wd weÓé/do. 

2. Cepẽza c po/ITreJInMI yéxaJI B MocKBỶ tư 3 Ô4. 

3. Eá?KpnHH MécaII MaTb /aếT JlêHe HeÕo/IbBHIýIO CÝMMV 
HTẺH€T HŒ H2Zu. 

4. PaÕóqwe IpIBe3JIÍ BO /IBOD /IéPeBO 1Œ ocTmpớăw 
HnÓMa. 


5. Moii oTÉI BHIIWCaA/I ra3ÉéTbI II 2#‡ÿÐHáJIBI Hđ 200. 


3AHMMÁTETIbHAS MI4HÝTKA 


@ quráũ. 
ONHA BVEBA 


OnHáz£mpI Mánta HapHCOBáđ/IA OHKI II HañHCđJIA "aqKH”. 

4 eli roBopió: 

- HenpáBHbHo, THỊ c16J11aJa oIIðKy. llếpBana ỐýKBa B 
CJIÓB€, KOTÓPO€ TbI HañIcäJ1a, "O”, a He "a”, 

A Mámra orpeuáer: 

- ÑaKóe IMé€T 3Haw€HII©e oIHá ỐýKBaA? TTbI 3© HOHNJIá, 1TO 
3 HaIMCäJa. 

Torná # cKasáJ1a: 

- HanmIft cJIóBO "ráJKa". A TeIépb BMÉCTO ĐÝKBBI "T” 
Han "T”, 1Iposrráijt 

Máma TIDOHTẢ.TA: "TĨámKa” - ' sacMeäacb. 

- IIpánma, omá 6ýkna MÓ?£€T IIMếTb ÕOJTbHTÓe 
SHaHNÉHWe, - cKa3áJIa OHả. 


1. EqNwd€ 1LÓ&bl© C/1O8ú THbL TLO/Hƒ4ULb, ÓC/tU 6 C1Ó8G 
”2fŒMTNb"” 6MÓCTHO “2C” ŒTMÉUL€ULb “TL”, Q TLOTNÓ.M 6 HÓ6OJL 
C/LÓ8&© 6./MÓCTnO ”W” HGTHÍUI@ULb "€”, Œ TiOTnÓA ` 
1UCTtiD6đ6MWUb Ha "4"? 

2. He euUJö HÓ8bL6 C/LO8đ TYbL /MÓ2ICØULLb T.O/1/ 1b H3 
c.46ØÖ1/10uyu+' caoa: "paỐớma”, "nopá”, "aákq@mb”, 
"ốm", “nopUwu1nb”, éC/ 6 1Ẳ2£CÔO./M t3 H2: 6MÉcTnO 
OÔHÓũ ỐJjK&bL HŒTHÍUL016 02/10. 


1TuráïÏi mÝTRy. 
Đ3PpÓCJIBI© CHJIT B KÓMHAT© IÍ OÕCV2KHÃOT C©DbẺ3HbIe 
Bonpócbi. MáeHbEHli [ÏTObĐK BHHMắT©JIbHO CJIÿHIA€T, 
Báðy1mmka mryrrfiBo cnpảmrwBaeT eró: 
- A TEI KaK cqwráemIb, LĨrobb? 
- A ñ CHHTẢFO 7O /€CHTH, - OTBÉTUHUJI MaAJTBII. 


Ha TnbL ÔJjaeutb, púeu.aewo J4 JÍaopb nớns.Ý 6đðyuKJ? 
1I1ơue.wj? 


() Pemf kpoccsópp. PucÝnku xeÕẻ HoMÔFyr. 


MHI ?#EJIÁEM CHÁCTbñ BAM 
"œ8 C.aosd T. IHacbepána 


» Ms»uea C. Hawiina 


B úpe, 2Ôe XpU2eúmeca cHe2 tua.tpHÓũ, 
TOe opsí eposim. KpỤmóú so.tuóũ, 
TôÔe mroÔóneU ÔóốpU?o 3©ÔÈ/ TiOĐỚĂ JWbL 66CTntp, 
móÓốbL ỐbÍ/0O é£4€ 6 1T.ĐÔHbtl. túc, 
HÚ2cHo sép1mb 1ú2CÖOJMJ 3 HúC, 
HJ2eHo aéputmb kú2cÔ0/MJ 
B mo, no cuúcTnoe ecrmne. 
TIPMIIEB: 


bi 2iceúew cúcTnoa 6d, 
Cuắcma ä mot wtÍp€ ỐO/tbUlÓ.M 
TaK CÓAH1e n!O Umpd. 
S2 llụem oHÓ 3a+ÓØwm. 8 Ô0O1M. 
jMbi 2/e.úe œMắcTnbx 80. - 
ệ M oHó ÔOA2iCHÓ Ốptb Tnakú.M: 


Ho¿Öd TnbL CCTh/M6 Cd/M, 
CuúCTnbe TiOÔe/Cb € pUzttnt 


B „aipe, zÐe aempád.M nokÓóa Hem, 
TØe Ốut8deTn. ÓỐ/\04HbLd pacceớm, 
TôÔe ä ôopóee ÔđeHel. Hd.m 1ắcTno CHMc#+ ÔOM,- 
HÚ3cHO 1 8 2DO31j 6 cHezonúÔ, 
tmóốbL wel-mo óueHb ÔÓỐpbLũ. 832/186, 
tej-1mmo ÓwetHb ÔÓỐpbtLú. 3eaQ 
Cozpesú.a Tnen.tóm. 
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TỪ VỰNG (LỚP 10 + II) 


aBIaRoMIäHMA - 3/1] 
aKRROMIaAHIPOBATb (HecoB.) - 9/11 
aEKypáTntrfi - 14/10 


aKT&p - 16/10 
aKTWBHHrfi - 16/10 
amnMäa - 8/10 


aMepEáncKwii - 10/10 


aHcáMðmb - 5/10 


annenxttr - 22/11 


apáØckuii - 23/10 


apoMảTHHii - 7/11 
apxureErýpba - 2/10 


áToMHHï - 24/11 
adma - 23/10 


adbpwugánem - 7/11 


aaponỏpr - 20/10 


6aráz - 20/10 


GáJpHoe HulậTbe - 7/10 


6apánwma - 12/11 
6er - 4/10 


6esmónmtrfi - 29/11 
6esynpẻwnhHii - 7/10 


6enafn - 16/11 
6êpeztHo - 2/11 


ðepêsb (Hecon.) - 26/10 


6ecẻma - 2/10 


6ecEonéwnbiii - 5/11 
6ecHoKÓwTb (Hecos.) - 21/11 
6ecnoRỏrwrrbcñ (Hecos.) - 21/11 


^ 


hãng hàng không 
đệm (nhạc) 

cẩn thận 

diễn viên 

tích cực 

kim cương 

Mĩ 

đoàn nghệ thuật 
đau ruột thừa 
Ả-rập 

thơm 

kiến trúc 
nguyên tử 

áp phích 

người châu Phi 
sân bay 


hành lí 

áo váy vũ hội 
thịt cừu 

chạy 

không cố người 
trôi chảy, lưu loát 
xăng 

cẩn thận 

giữ gìn 

cuộc nói chuyện 
vô hạn 

làm lo lắng 

lo lắng 


6ecnowóffmo - 21/11 
ØecnoKỏïiHbii - 21/11 
6mHóEb - 11/11 


ØmmT - 18/11 
Ốmc - 27/11 
Gmáro - 7/11 


B.Hnli BocTók - 4/10 
6mmsopýKmii - 19/10 
62m - 12/11 

ðmójo - 27/10 
6oráTrcTEBo - 7/11 
6ónpocrb - 11/10 

6ogám - 19/11 
6oêmemtw - 6/10 
ĐomẻTrb (Hecos.) - 6/10 
6ozibHWHbIfi JcT - 4/11 
ÕoJIbmWHGTBÓ - 3/11 
6opórbca (Hecos.) - 21/11 
6opm - 15/10 

Øopk6á - 21/11 

6pónza - 2/10 

ðykéT - 18/10 
ÕðyKwnwcrfiecEuii - 7/10 
6ðymtóm - 12/11 

6ðmpỏ - 5/11 


B KOHHẺỂ KOHHỎB - 2/10 
bB ÓÕmeM - 1/11 

B TedẻHWe - 1/11 
Bá?KHOCTb - 22/11 
BÁáKEYyVM - 6/12 
BapéBbe - 10/10 
BapudT - 17/10 
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lo lắng, không yên 
lo lắng, không yên 
ống nhòm 

băng, nơ 

biểu diễn lại 

sung túc, hạnh phúc 
Cận Đông 

cận thị 

bánh tráng 

món ăn 

của cải 

sảng khoái 

cốc 

cổ động viên 

cổ vũ 

giấy nghỉ ốm 

đa số 

đấu tranh, phấn đấu 
XÚp củ cải 

đấu tranh 

đồng 

bó (hoa) 

sách cũ 

nước dùng 

văn phòng 


cuối cùng 

nói chung 

trong suốt thời gian 
tính quan trọng 
chân không 

mứt 

cách, phương án 


BeTpó - 19/11 
Bexýmmii - 16/11 

B€Tb - 27/10 

BeJwuwHá - 1/11 
Đênrpua - 28/10 

népa - 9/10 

BepØzm - 7/11 
BÉPROCTb - 9/10 
BépHkrii - 9/10 

Bec - 2/10 

BÉCHTb (Hecos.) - 28/11 
BecHi - 28/11 

BÉTEa - 6/10 
Berepunáp - 4/11 
BémraJEa - 13/11 
BÉHIaTb (HecoB.) - 13/11 
BemtecTBóÓ - 8/10 
B8BéCHTb (coB.) - 28/11 
B83BéIHIWBATb (Hecon.) - 28/11 
B37IDắTHBaTb (Hecog.) - 2/11 
B8/IeTắTb (Hecog.) - 16/11 
B8pócrrff - 9/10 
B8pÐrB - 168/11 
BIIKTOPWHa - 24/10 
BIHerpéT - 12/11 

BHMRÓ - 19/1] 

BIcéTb (Hecos.) - 15/10 
BKyC - 7/11 

BuảzknHf - 14/10 
Bu14HHe - 14/10 
BJIMfñTb (Hecos.) - 14/10 
BHÉIIHOCTb - 2/11 
BÓBDpeMa - 5/11 
BoêHnHii - 28/10 


thùng, xô 

người dẫn chương trình 
chính vì 

độ lớn 

Hung-ga-ri 

niềm tin 

lạc đà 

trung thành ; chung thủy 
trung thành ; chung thủy 
trọng lượng 

cân nặng 

cái cân 

cành 

bác sĩ thú y 

mắc áo 

treo 

chất 

cân 

cân 

giật mình, rùng mình 
bay lên, cất cánh 
người lớn 

nổ 

thi đố 

(món) xà lách dầu đấm 
rượu 

(được) treo 

vị, khẩu vị 

ẩm ướt 

ảnh hưởng 

ảnh hưởng 

vẻ bề ngoài 

kịp thời, đúng lúc 
quân sự 


BOSPa?KáTb (Hecog,) - 15/11 
BOunHIéØRkrli - 15/11 
BooØpazäTb (Hecos.) - 29/11 
BOoØpa;téHwe - 29/11 
BOOÕpaäfrb (con.) - 29/11 
BOPpOTHMMÓE - 7/10 
BocIpwäTwe - 28/11 
BOCCTaHáBJIBATb (Hecoø.) - 12/11 
BOCXWTWT€JIbHHLf - 11/11 
BOCXIIIắäTb (HecoB.) - 11/11 
BOcxIIHảTbca (Hecog,) - 11/11 
BOcxwmééHwe - 11/11 


Bpar - 19/11 
Bparápb - 8/11 
Bpem - 21/11 


Bceuennaa - 26/11 

BCẽ paBHÓ - 6/10 

Bc6-raEm - 29/11 
BCKáKIHBATb (Hecog.) - 25/11 
BCKOWITTb (COB.) - 25/11 
BCTäBHTb (coB.) - 13/10 
BXOT - 13/10 

BBI31OPpOBeTb (coB.) - 22/11 
BBISBATb (coB.) - 4/11 
BBI3bIBắTb (HecoB.) - 4/11 
BBI3OpOBuêHwe - 22/11 
BHIHTPATb (coB.) - 24/10 
BBIWTPBIBaTb (Hecos.) - 24/10 
BbBi€T - 3/11 

BEIJIeWHTb (COB.) - 4/11 
BBIHY?K/eHHHfi - 8/11 
BBIHICbIBaTb (Hecos.) - 4/11 
BbIHIycEắTb (HecoB.) - 3/10 
Bbipa?gêHwe - 27/11 
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phản đối 

có phép mầu 

tưởng tượng 

trí tưởng tượng 
tưởng tượng 

cổ áo 

tri giác, cảm nhận 
khôi phục, phục hồi 


đáng khâm phục; tuyệt đẹp 


làm khâm phục 
phục, khâm phục 
khâm phục 

kẻ thù 

thủ môn 

hại 

vũ trụ 

thế nào cũng được 
dù sao, vẫn 

đứng phất dậy 
đứng phất dậy 

đặt vào, lấp vào 
lối vào 

khỏi bệnh 

gọi 

gọi 

bình phục, khỏi bệnh 
thắng, được 
thắng, được 
chuyến bay đi 
chữa khỏi bệnh 
buộc phải 

ghi ; kê đơn (thuốc) 
sản xuất 

thành ngữ 


BbIDA5ITTeTbHHfi - 2/11 
BbIpacTH (coB.) - 1/10 
BbIipáIHMBaTb (Hecos.) - 21/11 
BEipesaTb (coB.) - 18/10 


BbIcorảd - 3/10 
Bblcrpez - 3/10 


BbITHpäTb (HecoB.) - 9/10 
BbIxoHóli (1emb) - 8/10 


Tamepéä - 1/10 
TanTém - 11/10 
rapáz - 24/11 
TapHỨp - 12/11 
TacTpÓJb - 16/11 
repóli - 21/10 
Trýnmii - 17/11 
TOB4/IIHA - 12/11 
To/oBRỏïi - 11/10 
TOIÓmHHr - 9/10 


TOP/MTbcñ (Hecog.) - 11/11 


TÓPTOECTb - 11/11 
TÓpmHmñ - 11/11 
Topwfma - 14/11 
TocÐánE - 15/10 


TÓcHMTab - 28/10 
TOTÓBHTbca (Hecon.) - 11/10 
TpảJycHME - 28/11 

TpecTft (necon.) - 17/11 


Tposá - 15/10 


nápHri - 2/11 
1a1E - 4/10 


7PWTaTbca (wecos.) - 3/10 


truyền cảm 
lớn lên 
nuôi, trồng 
cắt, khắc 
chiều cao 
phát súng 
lau, chùi 
(ngày) nghỉ 


phòng tranh 
tạ tay 
ga ra, nhà xe 
(món) độn 
lưu điễn 
nhân vật, anh hùng 
ngu ngốc 
thịt bò 
đầu 
đói 
tự hào 
tự hào 
tự hào 
mù tạt, tương hạt cải 
ngân hàng nhà nước 
viện quân y 
chuẩn bị 
nhiệt kế 
chèo thuyển 
giông tố 


đã lâu, xưa kia 
nơi xa 
chuyển động 


BW£énwe - 11/11 

nBỏe - 10/11 

nEóliga - 12/10 

7©?“ÿDIMTE (Hecog,) - 14/11 
J©JITTb (Hecos.) - 14/11 
1eMoHcrpánwa - 2/10 
7epráwwE - 10/10 

necépr - 12/11 

ec#Tok - 3/10 
7eTeKTWBHhHii - 7/10 
em€Bbrii - 9/10 

“a3 - 16/11 

náMeTp - 2/10 
7ưIaeHrepa - 4/11 

nMKHfi - 7/10 

MPM?£€p - 5/10 
7ucráHnwa - 22/11 
noÕWTbca (cos.) - 11/10 
1OBOéHHHii - 2/11 
1oraxắTbc# (coB.) - 7/10 
1OTä/7bIBaTbca (Hecon.) - 7/10 
OTOBápWBaTbcs (Hecog.) - 26/11 
nOTOBOpEHHocrb - 26/11 
TOTOBopfirbca (coBg.) - 26/11 
noMØpá - 9/11 

nÓMHE - 22/10 
71OWcTopứwecKHii - 5/11 
OIYCKắäTb (Hecog.) - 16/11 
71OpeBo/ItowónnHrfi - 2/11 
1ocpóÓwgo - 17/10 
1ocpównbri - 2/11 
OCTOIPHMewáTeIbHocTrb - 1/10 
OIMIRỎJbHH - 2/11 

npảMa - 16/10 
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thao tác, (sự) chuyển động 
hai 

điểm 2 

trực 

chia, chia sẻ 

điễu hành 

chim đỗ quyên 

(món) tráng miệng 

chục 

trinh thám 

rẻ 

nhạc jaz 

đường kính 

bệnh lị 

hoang dã 

nhạc trưởng 

khoảng cách 

đạt được 

trước chiến tranh 

đoán ra 
đoán 

thoả thuận 
thoả thuận 

thoả thuận 

đàn dây của dân tộc Cô-dắc 
ngôi nhà nhỏ 

tiền sử 
cho phép, cho vào 
trước cách mạng 
trước thời hạn 

trước thời hạn 

danh lam thắng cảnh 
trước tuổi học 

vở kịch 


1PaMaTrecEwii - 1/11 kịch nói 


1PpaMaTÿpr - 16/10 nhà viết kịch 
peBHepýccKui - 2/10 Nga cổ 
1Dý?£ecTBeHHHrfi - 11/11 thân mật, hữu nghị 
YyPpäE - 5/11 kẻ ngốc 
nÿImo - 8/10 ngột ngạt 

E 
ezeróxno - 11/10 hàng năm 
ezcenRéBRo - 11/10 hàng ngày 
ezeMécawno - 11/10 hàng tháng 
eÓBkrli - 6/10 thông 

Ẽ 
se - 15/10 nhím 
€?gwk - 15/10 nhím nhỏ 
€J7owntie yEpamrênwa - 15/11 Vật trang trí cây thông 
&MKOCTb - 238/11 dung tích 

1% 
3%änosaTbca (Hecos.) - 22/11 ta thán, phần nàn 
?aJb - 14/11 thương 
#capá - 14/10 nóng bức 
#seHdrmrii - 29/11 đã có vợ 
sépTBa - 24/11 nạn nhân 
#%eecTÓKO - 23/11 tàn bạo 
#sfsaHeHHtril - 3/1] đời sống 
#„nôïi - 2/11 (để) ở 
sempád - 11/11 hươu cao cổ 
#cfireb - 7/11 cư dân 
#%ypáBJMK - 24/11 sếu nhỏ 

3 
sa - 6/10 ủng hộ 
saÕyWTbca (cog.) - 14/11 bị lạc 


sa6órmxmpkrili - 11/11 quan tâm, chu đáo 


saBenénwe (ywé6noe) - 10/11 
3aBãsắTb (COB.) - 18/11 
8arpñaHfreib - 22/11 
sanáTb (coB.) - 5/10 

sanómro - 6/10 

saKasáTb (coB.) - 15/10 
3aKáHWIIBaTbcä (Hecog.) - 2/11 
3aKÓHwHwTbcäa (coø.) - 1/11 
8aKRDHITb (GOB.) - 18/11 
sa/úB - 1/11 

8aMé/JIHTb (cop.) - 15/11 
saMé/IMTbea (coB,) - 15/11 
8aMe//IñTb (HecoB.) - 15/11 
saMe/IfTbca (Hecog.) - 15/11 
saMÓRK - B/11 
saHHMáTembnnfi - B/10 
saná4Twe - 10/10 

sanwcäTb (coB.) - 8/11 
anwcáTrbes (cog.) - 22/11 
3aIICBIBATb (HecoE.) - 8/11 
8aHÓMHWTb (coB.) - 20/10 
8aIpeTfrbca (coB.) - 19/11 
anpemáTbcñ (Hecos.) - 19/11 
sampeméénwe - 19/11 
3aInpemteRỏ - 19/11 
sapaBáTbIBaTb (Hecos.) - 27/10 
sapaØÓraTb (coB.) - 27/10 
sapmyáTa - 27/10 
saapy6€znbii - 16/10 
sacyýra - 4/10 

sacMeáTbca (coø.) - 14/11 
acTáBITb (cOB.) - 8/11 
acTaBJIITb (Hecos.) - 8/11 
sácyxa - 27/10 
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trường học 
buộc 

vật làm ô nhiễm 
giao, đặt 

từ lâu trước đó 
đặt làm 

kết thúc 

kết thúc 
đóng 

vịnh 

làm chậm lại 
chậm lại 

làm chậm lại 
chậm lại 

ổ khóa 

vui, giải trí 
công việc, giờ học 
ghi chép 

ghi tên 

ghi chép 

ghi nhớ 

bị cấm 

bị cấm 

cấm 

bị cấm 

làm ra tiền 
làm ra tiền 
tiên lương 
nước ngoài 
công trạng 
Cười 

bắt buộc 

bắt buộc 

hạn hán 


sacbTTATb (coE.) - 22/10 
saTẻM - 12/10 

aaTMêHwe có/rHHa - 26/11 
samó - 1/11 

8Bepb - 8/10 

S8BOHIITb (Hecos.) - 5/10 
31OPpỎBHrif - 9/10 

8êJeHb - 23/11 

snof - 21/10 

aMeá - 11/11 

8HaKRÓMITb (Heco.,) - 1/10 
SHaKÓMHTbCä (Hecog.) - 1/10 
SHaKÓMCTBO - 1/10 
S8HaEÓMEHH - 1/10 
sHaMeHTHri - 1/10 
sHaTóK - 16/11 

sHawéHIwe - 21/10 
sapémmme - 2/11 

aps - 12/10 


1rÓEa - 15/10 

HITĐỐE - 24/10 

uyên - 12/10 

1ISBHHITTbCä (COB.) - 13/10 
1I3BHRñTbca (Hecos.) - 13/10 
1snênme - 2/10 
1sMeRẻHWe - 7/11 
1I3SM€HTTTb (COB.) - ?/11 
1IaMeHfirbc# (coB.) - 7/11 
1I3MÊHHMBHIH - 3/11 
1I3M€HäTb (Hecog,) - 7/11 
1aMeHáTbcäa (HecoB.) - 7/11 
1I3MepäTb (Hecog.) - 4/11 


lấp đầy 

sau đó 

nhật thực 

tuy nhiên 

con thú 

kêu, gọi chuông 
khỏe mạnh 

mầu xanh, cây cỏ 
ác, dữ 

(con) rắn 

giới thiệu, làm quen 
làm quen 

làm quen, quen biết 
người quen 

nổi tiếng 

nhà thông thái 

ý nghĩa 

cảnh quan 

vô ích 


kim 

đấu thủ, cầu thủ 
ý tưởng 

nói xin lỗi 

nói xin lỗi 

sản phẩm 

sự thay đổi 

làm thay đổi 
thay đổi 

hay thay đổi, thất thường 
làm thay đổi 
thay đổi 

đo 


1soÕpecTr (coB) - 24/10 


1I3OOpeTảTb (Hecog.) - 24/10 


WMeREo - 17/10 
1nnfent - 20/10 
IIHRCTpYVMéHT - 10/11 
1IHTePĐBB1Ø - 1/11 
ICEJIOwqéHHe - 3/11 
1IcIOrHẻHWe - 2/11 


1ICHÓ/IHWTbcä (coE.) - 29/11 
1ICHOJHfTbca (Hecon.) - 29/11 


1ICHIpäBHWTb (CoOB.) - 12/10 
1cqesáTb (HecoB.) - 22/11 
IICHÉ3HVTb (CcOB.) - 22/11 


kaÕmnéT - 4/11 
KaaáTbca (Hecos.) - 27/11 
KaK pa3 - 9/10 
KaJIbEyIñTop - 28/11 
Raracrpóda - 26/11 
KaTóE - 14/10 
KáuecTBo - 2/11 
KBanpáT - 28/11 
kenrypý - 17/10 
KRepáMWkEa - 13/11 
KHRHOJIOỐWTeJTb - 9/10 
KMRoc(becTwBázb - 9/10 
KWcJopóm - 21/11 

kưrT - 8/10 
KOJILIeKHMOHép - 9/11 
KOoÓ7en - 19/11 
KÓmoEox - 2/10 

KoMéra - 26/11 
KOMMVHHKänwa - 29/11 
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sáng chế 

sáng chế 

chính là 

người Ấn Độ 
công cụ. nhạc cụ 
phỏng vấn 

loại trừ, ngoại lệ 
thực hiện, biểu diễn 
đầy tuổi 

đầy tuổi 

sửa 

biến mất 

biến mất 


phòng 

tưởng như 
vừa đúng 

máy tính 

tai họa 

sân trượt băng 
chất lượng 
hình vuông 
chuột túi 

đồ gốm 


người hâm mộ điện ảnh 


liên hoan phim 
dưỡng khí 

cá voi 

người sưu tầm 
giếng 

chuông 

sao chổi 

giao tiếp 


KÓMIIeEe - 1/10 
KOMIbBITepnhri - 7/11 
KoHEk - 24/10 
oHcepBaTópwa - 4/10 
KOHCyJbráảHM8 - 4/11 
oncbepénmma - 4/10 
K#ODMITE (HecoB.) - 8/10 
KOcMOHäBTMKa - 8/11 
Kpalñi - 8/11 

kKpam - 19/11 

pacorá - 26/10 

Kpecr - 22/11 

Kpfauc - 22/11 

KĐMK - 235/10 
KPHTMEOBắTb (Hecon.) - 4/10 
KpóyME - 10/10 

KPỎMe - 24/10 

£pýrmmfi ron - 14/10 
kýWØog - 24/10 

KyÕ - 28/11 
kyÕfaecKnii - 28/11 
£ypá4BHii - 8/10 
KyHáJIbHBIli KOCTIÓM - 232/10 
£ynánbmMME - 22/10 
kgymếT - 4/10 

K£ypáRTmI - 6/10 


JắnHo - 5/10 
JắMnowra - 13/11 
uána - 20/10 

JiắcKOBO - 19/11 
JắãTb (Hecos.) - 17/11 
JiebB - 26/10 

qênTra - 8/11 

uêTHwfi - 7/11 


tổ hợp 

máy tính 

đế giày trượt băng 
nhạc viện 

tư vấn 

hội nghị 

cho ăn, nuôi 

vũ trụ học 

vùng, miền 

vòi (nước) 

vẻ đẹp 

chữ thập 

khủng hoảng 
tiếng kêu 

phê bình 

thỏ nhà, thổ nuôi 
ngoài ra 

quanh năm 

cúp 

hình lập phương, hình khối 
lập phương, khối 
quãn, xoăn 

bộ đồ tắm 

người tắm 

đoạn 

đồng hồ chuông 


được, đồng ý 
bóng đèn nhỏ 
chân súc vật 
âu yếm 

(chó) sủa 

sư tỬ 

dải, băng từ 
mùa hè 


nễTomMcb - 2/10 

JIETEMe - 4/11 

gen - 7/11 

JenqHóïi - 7/11 

JiefrTb (Hecos.) - 5/10 
JIeqfITbca (Hecos.) - 4/11 
qnwa - 3/10 
qmpsecEnii - 23/10 
J1uHHfi - 22/11 

JOCb - 8/11 

Jyr - 4/12 

JýHHHfi - 26/11 
JiyqeBófi - 24/11 
JIOØWTeJb - 26/11 
Jo6ØoBáTbcäa (Hecos.) - 24/11 
J©6onbITHo - 24/11 


Mafonéa - 12/11 
MaKEcMHMảJbHo - 22/11 
Maunpúa - 4/11 
MaHépa - 2/11 
MácTep - 8/11 
MacTepcTsó - 24/10 
MaTrepwá. - 15/10 
Me7wH"WcEoe oốpasopánwe - 5/10 
Mêmngmii - 5/11 

Mễpa - 28/11 

Merêjmb - 14/10 
MêTon - 17/10 
MexoBỏïi - 7/10 
Me4TäáT€7Ib - 17/11 
Memókg - 15/10 
MHKpopalión - 3/11 
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sử sách 

phổi 

băng, nước đá 
băng 

chữa bệnh 

chữa bệnh 
tuyến 

trữ tình 

riêng, tư 

hươu 

bãi cỏ, đồng cỏ 
trăng 

phóng xạ 

người ham thích 
ngắm cảnh, thưởng ngoạn 
tồ mồ 


mai-ô-nez 

tối đa 

Sốt rét 

cách thức 

thợ lành nghề, người tài giỏi 
tài nghệ 

vật liệu, nguyên liệu, tài liệu; vải 
học vấn y học 

nông, cạn 

đơn vị đo 

bão tuyết 

phương pháp 

lông thú 

người mơ mộng 

bao, túi 

tiểu khu, phường 


MIUJLIHÓH - 3/10 

Mứnyc - 14/10 
MIHRÝTHĐHïI - 6/10 
MứpnkHfi - 21/10 
MHPOBOsspéHwe - 22/11 
MwpoBóïi - 21/10 
MÚCEa - 13/11 

MHéHEe - 7/]] 
MROTOcJÓBHHLfI - 30/10 
MóÓnHHửi - 9/10 

MOMéHNT - 1/11 

MoRéra - 20/11 

MOpỏ3 - 14/10 

Moróp - 16/11 
MÝnpocTrb - 28/11 
Mýz£ecTEo - 11/10 
MY/IbTHMIJIKäTOp - 39/11 


Ha cáMOM /têJ1e - 27/11 
HáÕepez»eHawø - 1/11 
HaÕwmpäTb (necos.) - 19/11 
HaÕpáTb (cog.) - 19/11 
Harpána - 6/11 

Hanéz£gma - 6/11 
HanéñTbc1 (Hecos.) - 6/11 
Ha18?gHHfi - 6/11 
HaaBáTb (COB.) - l/11 
Ha3HIBắTb (HecoB.) - 1/11 
HaRasäTb (coB.) - 30/11 
HaMHÓFO - 9/10 
Hananárommii - 6/11 
HañOMHHáTE (Hecos.) - 29/10 
HaHÓMHITb (coB.) - 298/10 
HanpuMép - 2/11 
HapännHii - 6/10 


triệu 

trừ, âm 

phút 

hòa bình 

thế giới quan 

thế giới 

bất tô 

ý kiến 

nói nhiều 

mốt 

thời điểm, khoảnh khắc 
đồng tiền kim loại 

giá lạnh 

động cơ, mô-tơ 

sáng suốt, thông thái 
dũng cảm 

người làm phim hoạt hình 


trên thực tế 

đường phố ven bờ (sông, biển) 
lấy 

lấy 

phần thưởng 

hi vọng 

hi vọng 

tin cậy 

gọi tên, gọi là 

gọi tên, gọi là 

phạt 

rất nhiều 

tiên đạo 

làm nhớ đến, gợi nhớ 
làm nhớ đến, gợi nhớ 
ví dụ 

lộng lẫy 


HacTéHHHrfi - 13/11 
HacTóïiqwBbrii - 15/11 
Ha©TÓbHHff - 5/11 
HacTpoêHwe - 3/11 
Hacrynénwe - 18/11 
HaTypauer - 5/10 
Haxonfrbca (Hecos.) - 29/10 
Haxôömga - 21/11 
HaIMOHáJIbBHOCTb - 1/12 
HawfWEEa - 12/11 
HawWTaHHbrfi - 18/10 
Hếtme - 19/10 
HeocTáToKE - 1/12 
HeocráTowno - 30/10 
H€3OpỎBHWTbc1 (Hecog,) - 22/11 
Hea1opóBuili - 3/11 
He3HaKÓMHf - 1/10 
He1I3BécTHHIII - 9/11 
H€I13MÉHHO - 3/12 
HéRorma - 19/10 

HếKoro - 19/10 

HéEy7a - 19/10 
HeoÕbIKHoBénRhrii - 5/10 
H€O?KÍÚaAHHO - 8/11 
H€O?KH7IAHHOCTb - 2/11 
HeIO/BW#HO - 9/10 
Hecnpa5e/fBHi - 12/10 
HecwácTHHrli - 22/11 
Heyzgemm - 14/10 
Héwqero - 19/10 
HewécTHHii - 13/10 
Huuélintrli - 24/10 
Huwbäñ - 24/10 

HÓBOCTb - 26/10 

HÓMep - 28/10 
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treo tường 

kiên trì 

để bàn 

tâm trạng 

bắt đầu 

nhà tự nhiên học 

ở 

của nhặt được 

dân tộc 

nhân (bánh) 

đọc nhiều 

không cố nơi nào 
hạn chế, thiếu sót 
không đủ 

khó ở, không khỏe 
không khỏe 

lạ 
không rõ, vô danh 
không thay đổi 
không có lúc nào 
không có ai 
không có nơi nào 
khác thường 

bất ngờ 

bất ngờ 

bất động 

không công bằng 
không may; bất hạnh 
chẳng lẽ, thế à 
không có gì 
không trung thực 
hòa 

hòa 

tin tức 

tiết mục 


oÕfteTb (coB.) - 17/11 
oỐØWneTrbca (coB.) - 17/11 
OỐMzieäTb (HecoB.) - 17/11 
OỐM3äTbc1#— (Hecog.) - 17/11 
ó6macTb - 4/10 

OĐMaARÝTb (COB.) - 14/11 
o6MáHhIBarbE (Hecos.) - 14/11 
óÕpaa - 3/11 

oốpasopánwe - 10/11 
OỐpaTfITb(COB.) BHIMáảHHe - 12/10 
oØparfrrbcq (com.) - 28/11 
oốpáTnbrï - 23/11 
oØpamáTbeca (necos.) - 28/11 
oõpaménwe - 26/10 
oốc.rý›£wBanWe - 4/11 
oÕcy/rrb (coB.) - 26/11 
oốcyz£xäTb (Hecos.,) - 15/10 
oốcyzéHwe - 26/11 
oðmyeoØpasopáreentrfi - 10/11 
óõmwi - 25/10 

OỐ%be©nHHWTE (coB.) - 16/10 
oÕbềM - 28/11 

oBáJbHtrii - 8/10 
OT/I8HýTbcäa (coB.) - 9/10 
OTpÓMHH - 2/11 
oaäKoserf - 13/10 
OzHnánwe - 3/11 

OKäsaTbca (cos.) - 27/10 
OKa3ä-Tb (COB.) 

(BnnMáHwe, nómMomtb) - 4/11 
OEá3bIBaTbca (Hecog.) - 27/11 
oKeáncKwfi - 1/11 

ÓKOO - 13/10 

oKpáwna - 2/11 


làm (ai) giận 
giận 

làm (ai) giận 
giận 

lĩnh vực 

lừa 

lừa 

phương thức 
học vấn, giáo dục 
chú ý 

hỏi: nhờ 

ngược lại 

hỏi; nhờ 

sự đối xử 

phục vụ 

thảo luận 

thảo luận 

thảo luận 

phổ thông 
chung 

tập hợp, liên kết 
thể tích 

hình bầu dục, hình trái xoan 
ngoái lại 

to lớn 

giống nhau 

chờ đợi 

hóa ra là 


chú ý, giúp đỡ 
hóa ra 

đại dương 

bên cạnh 

ngoại ô, vùng ven 


OEpy?£äátommii - 21/11 
oKyzrúcT - 4/11 

OJIẾHb - 7/11 

ónepa - 19/10 

ónHITHHW - 4/11 
OCBOð6o/IWTb (coB.) - 28/10 
OcMOTPéTb (coB.) - 25/10 
ocHoBámwe - 1/1] 

ocHoBnóïi - 10/11 
ocóØennnmrii - l/11 

ocóØo - 4/11 

ocó6Ønrfi - 2/11 

OcTáBWTb (coB.) - 16/10 
OCTaB/ITTb (Hecos.) - 16/10 
OcraubHïii - 5/10 
OCcTaHäBJIIBaTbcä (gecos.) - 19/10 
OCTaHOBfTTbcã (coB.) - 19/10 
ocráTbc# (cos.) - 16/11 
OCTOPÔ2EEO - 6/11 

OTaBắTb (Hecos.) - 11/10 
oT7eJẻHwe - 10/11 
OTEáHEIBaTb (Hecos.) - 22/10 
OTK/Iá7IbIBATb (Hecos.) - 18/11 
OTEpHTHrff - 2/11 

OT/ITáTb (Hecog.) - 2/11 
OTJIMWWTb (COB.) - 3/11 
OT/JIHáTbcñ (Hecos.) - 2/11 
oTufuue - 2/11 

OT/II1WTbCñ (coOB.) - 2/11 
OTHOCfIrbca (Hecog.) - 10/11 
OTTIpáBHWTb (coø.) - 28/10 
oTnpáBHTbca (coB.) - 1/10 
oTpazkáTbcñ (Hecos.) - 13/11 
ocbwnépcEwii - 28/10 
odbwmmnmảmr - 13/10 
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xung quanh 

bác sĩ nhãn khoa 
hươu, tuần lộc 
nhạc kịch 

có kinh nghiệm 
giải phóng 
khám (bệnh) 
nền móng 

chủ yếu, chính 
đặc biệt 

đặc biệt 

đặc biệt 

để lại 

để lại 

còn lại 

dừng lại 

đừng lại 

còn lại 

cẩn thận, thận trọng 
dành cho 

phân khoa, bộ phận 
đào bới 

để lại, hoãn lại 
mở, ngoài trời 
phân biệt 

phân biệt 

khác biệt 

sự khác biệt 
khác biệt 

đối xử 

gửi đi 

khởi hành 

phản ánh 

Sĩ quan 

người phục vụ bàn 


OXÓTHO - 3/11 

oxpána - 6/10 

OIIÈHWBaTb (Hecon.) - 27/10 
OwImáTb (Hecos.) - 3/11 


Tranẻ#& - 7/11 

TramáTKa - 13/10 

TáJkKa - 17/11 

1ráMãTb - 16/10 
TanopáMa - 1/10 

Trapắn - 2/10 
TapHKMáxepcKaä - 3/11 
TrápTa - 13/10 

1apTuaán - 19/11 
TIapTH3á4HEa - 19/11 
TrápTma - 25/10 

1acrýx - 9/11 
TacxáJbHhHe #ïima - 13/11 
1iầXHYTb (Hecos.) - 21/11 
TartÊHT - 25/11 

1eBứna - 2/11 
Tieliaazgfcr - 16/11 
TieIbMẻRI - 10/10 

Trenán - 27/10 

Tiênwe - 5/11 

TiebeBeszT (cOB.) - 5/11 
Tiepeéarb (cos.) - 26/10 
1iepeToBóïi - 28/11 
1repeHócnkrfi - 10/11 
1epencáTb (coø.) - 26/10 


Tiebecei#Trbca (necos.) - 3/11 


1iepecEasáTb (cog.) - 3/10 
TiepecwrräTb (coB.) - 26/10 
TiepeÝýok - 1/10 
TrepewrráTb (cos.) - 26/10 


TIebewfTbIBaTb (Hecos.) - 28/10 


1repfon - 14/10 


vui lòng 
bảo vệ 

đánh giá 
làm sạch 


cách (ngữ pháp) 
lều 

cái gậy 

trí nhớ 

toàn cảnh 
duyệt binh 
hiệu cắt tóc 
bàn học sinh 
người du kích 
nữ du kích 

ván (cờ, bài) 
người chăn cừu 
trứng tô màu 
bốc mùi 

bệnh nhân 

nữ ca sĩ 

họa sĩ phong cảnh 
(món) mản thắn 

hộp bút 

hát, tiếng hát 
chở qua 

làm lại 

tiên tiến 

xách tay 

viết lại 

chuyển chỗ ở 
kể lại 

đếm lại 

phố nhỏ, ngõ 
đọc lại 

đọc lại 

thời kì 


TrếpcWEOBkrfi - 6/10 
TrebconárpRhrfi - 10/11 
1ieqáTaTb (Hecog.) - 18/10 
TIỨBO - 19/11 

nHJIỚT - 16/11 

THMpỐT - 12/11 

TIMeToyér - 24/10 
TIICbMeHEO - 33/1] 
1IIacTfqecKaa onepáImia - 29/11 
11IeWÓ - 8/10 

IUIEHEa - 13/11 


T1OT - 10/10 
TIIOT - 19/10 
T1omáka - 3/11 
12mc - 14/10 


1o-BenrépcKu - 28/10 
TIO-TpYTÓMy - 17/10 
1o-IcnáRcEm - 16/10 
1O-HacTroämeMy - 17/10 
TIO-HeMêIKH - 15/10 
TO-HÓBOMY - 17/10 
1o-päanoMy - 17/10 
TIo-cBóewy - 17/10 
1o-crápoMy - 17/10 
IIoÕ©zKáTb (coB.) - 17/11 
TIOBÉCWTb (COB.) - 13/11 
HÓB@CTb - 11/11 
TIOBOpäWBarTb (Hecon.) - 10/10 
TIOBTODWTbcã (coB.) - 24/11 
TIOBTObf#Tbes# (Hecon.) - 24/11 
TIOBBICWTb (cOB.) - 15/11 
TIOBHICWTbCä (COB.) - 15/11 
TIOBBIHáTb (Hecog.) - 15/11 
TIOBbIIđTbcñ (Hecog.) - 15/11 
TIOTOBÓPKaA - 7/11 


mom - 6/11 
TIOIBÓTHHf - 5/11 
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đào 

cá nhân 

in 

bia 

phi công 

bánh nướng, bánh rán 
súng ngắn 

viết 

phẫu thuật chỉnh hình 
vai 

màng mỏng 

quả 

bè, mảng 

sân, bãi 

cộng, dương 

bằng tiếng Hung-ga-ri 
theo cách khác 

bằng tiếng Tây Ban Nha 
thật sự 

bằng tiếng Đức 

theo cách mới 

theo những cách khác nhau 
theo cách riêng 

theo cách cũ 

chạy 

treo 

truyện vừa 

quay 

lặp lại 

lặp lại 

nâng cao 

cao lên 

nâng cao 

cao lên 

phương ngôn, quán ngữ, ngạn 
ngữ 

dưới 

dưới nước 


IIOTTOTÓBEa - 11/10 
TIG/JIÉéĐ?KMBATb (Hecos.) - 26/11 
1oxsẻMHHfi - 3/10 
IIOIĐY?#fITbca (coB.) - 22/10 
IIOIH©€PĐKHýTb (coB,) - 23/11 
TIOIHGDKHBATE (HecoBE.) - 23/11 
1os£áJyWf 7/11 

IIOzKápHWE - 27/1] 

TIOzwỏïi - 19/10 
TIO3HaEÓMITE (coB,) - 1/10 
1ogá - 7/11 

TIOKa3áTbcã (coB.) - 27/11 
TIOKWHYTb (coB.) - 8/11 

ToKóïñ - 21/11 

TIORO/ẻHMwe - 9/11 

TOKPHIBáTb (HecoB.) - 13/11 
IIO7I-JrTpa - 28/11 

HÓJeHb - 2/11 

IG/IeTéTb (coB.) - 17/11 
TIOJIMEJWHWEa - 25/10 
TÓJMHHi - 21/11 
TÓJIbsoBaTbcñ (Hecos.) - 10/11 
TÓJIbcKWñ - 11/11 

1lómpma - 24/10 

IIOMeIIáTbcä (Hecon.) - 26/11 
TOMÓHTHME - 26/10 
TIOHaé#Tbca (coB.) - 6/11 
TIOHWSHMTb (coB.) - 15/11 
TIOHI3MTbC4 (COB.) - 15/11 
TIOHM?KäTb (Hecog.) - 15//11 
TIOHW?&äTbca (Hecog.) - 15/11 
TOHÓc - 4/11 

1onanäTb (Hecos.) - 26/11 
IIonácTb (coø.) - 13/11 
TIOIJIHTE (COB.) - 17/11 
TIOIbpáBHWTbcñ (coB.) - 22/11 
TIOIpaBJIfTbca (HecoB.) - 22/11 


chuẩn bị 

ủng hộ 

đưới lòng đất 

kết bạn 

nhấn mạnh 

nhấn mạnh 

có thể là, chắc là 
lính chữa cháy 
đứng tuổi 

giới thiệu, làm quen 
hiện tại, tạm thời 
tưởng như 

bỏ, ra đi 

yên tĩnh 

thế hệ 

đậy, phủ 

nửa lít 

giữa trưa 

bay 

phòng khám đa khoa 
đầy, đủ 

sử dụng 

Ba Lan 

Ba Lan 

chứa đựng 

người giúp việc, trợ thủ 
hi vọng 

hạ thấp 

thấp xuống 

hạ thấp 

thấp xuống 

bệnh tiêu chảy 
rơi vào 

rơi vào 

bơi 

bình phục 

bình phục 


TIOIPÓỐOBaTb (coB.) - 27/10 
TIOIPOCWTb (coB.) - 2/10 
1IoIpomtáTbcã (CoOE.) - 18/11 
TIOpBáTb (coB.) - 17/11 
1iocä7ka - 16/11 

TIOC©TfIT©JIb - 6/11 

IIOceTffrb (coB.) - 29/10 
IIOCJIeBoéHHbrÏi - 5/11 
TiocóBwna - 20/11 
1IoeTPpaáTb (cog.) - 26/10 
1iocý7a - 5/11 

IIOTeÐpắTb (CoB.) - 22/11 
TIOToJÓE - 13/11 
TIOTPpé6oBarb (cog.) - 16/10 
IIOXBaJIfTb (coB.) - 4/10 
1OXY/lÊTbE (co.) - 10/10 
TIOqWCTHTb (cOB.) - 15/11 
IpáBHJO - 12/11 
IPá3HOBaTb (Hecog.) - 1/10 
TIpäKTMuEa - 16/10 
TIpeBPpaTfrTb (COB.) - 13/11 
IIpeBpaTWirbca (cosg.) - 13/11 
1IpeBparmráTb (Hecog.) - 13/11 
IIpeBpamriáTbca (HecoB.) - 13/11 
TIpe7aráTb (Hecos.) - 2/10 
1peór - 14/11 
IIPe/1O#WTb (coB.) - 2/10 
IIpe/CTáBHTb (coB.) - 1/11 
TIĐJCTAEB/IäTb (Hecog.) - 1/11 
TIpe1cráBWTbcs (coB.) - 1/11 
TIp€7CTaBuIñTbca (#ecog.) - 1/11 
1Ipencroámmii - 21/11 
1ipenbWMmmii - 16/11 
npéMmñ - 4/10 

TIPH - 9/11 

npwnÐóp - 1/11 

IPpHBesTW (coE.) - 18/10 
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thử, nếm 

yêu cầu 

chia tay 

làm rách 

hạ cánh 

người tham quan 
thăm 

sau chiến tranh 
tục ngữ 

đau khổ 

bát đĩa 

mất 

trần (nhà) 

yêu cầu, đồi hỏi 
khen 

gầy đi 

làm sạch 

quy tắc, thông lệ 
kỉ niệm 

thực hành 

làm biến thành 
biến thành 

làm biến thành 
biến thành 

đề nghị 

giới từ 

để nghị 

giới thiệu 

giới thiệu 

tự giới thiệu 

tự giới thiệu 
sắp tỚI 

trước, trước đây 
giải thưởng 

trực thuộc 

thiết bị, dụng cụ 
chở đến 


TIDHBOSWTb (Hecog.) - 18/10 
TIPHýMATb (COB.) - 11/11 
TIpHê3zmfi - 3/10 

IIPM8 - 24/10 

TIPHäSe©MJTbcã (coB.) - 16/11 
TIĐI3eM/IäTbcã (HecoE.) - 16/11 
IIpMEảa - 6/10 

TIPHJIeTáTb (Hecoø.) - 5/11 
TIpMJIẾT - 3/11 

TIpHMÉP - 2/11 

IpHMépEo - 2/10 
TIDHHA/II©?KắTb (HecoE.) - 9/11 
TIDHHa/Ê?£HOCTb - 9/11 
TIĐHMCJắTb (CoOB.) - 11/11 
TIpMCýIaTbca (com.) - 28/11 
IIpHICHfITrbca (cog.) - 24/11 
TIpICHfrbcäa (Hecos.) - 24/11 
TIpHVwáTE (Hecog.) - 29/11 
TIPHVWWTb (coB.) - 29/11 
TIpuwafna - 16/10 

TIpÓỐOBaTbE (HecoB.) - 27/10 
TIpOBepáTb (Hecos.) - 3/10 
TIpOBGO/WTbcñ (Hecog.) - 2/11 
1porpawMfcT - 23/10 
TIpoxýKnma - 3/10 
TIĐOEKTWPOBaTb (HecoB.) - 29/11 
TIpOeKTMĐÓBIMME - 3/11 
TIpOZKfITb (coB.) - 16/10 
TIpOMTbắTb (coB.) - 24/10 
IPOÍTPEIBATb (HecoB.) - 24/10 
TIpOWsHomiênwe - 18/11 
TpPÓMHMIce - 13/11 
IIPOMEHHJIeHHHi - 1/11 
TPOHOTéTb (coø.) - 30/10 
IIpocryfrbca (cog.) - 14/10 
1pócbõa - 1/11 

HPÓTHB - 6/10 


chở đến 

nghĩ ra 

người đến 

giải thưởng 

hạ cánh, tiếp đất 
hạ cánh, tiếp đất 
mệnh lệnh 

bay đến 
chuyến bay đến 
ví dụ 

khoảng chừng 
thuộc về 

đồ dùng 

gửi đến 

lắng nghe 

mơ thấy 

mơ thấy 

dạy, huấn luyện 
đạy, huấn luyện 
nguyên nhân 
thử, nếm 

kiểm tra 

được tiến hành 
người lập trình 
sản phẩm 

thiết kế 

người thiết kế 
sống qua 

thua 

thua 

phát âm 

nghề thủ công 
công nghiệp 
toát mồ hôi 
cảm lạnh 

yêu cầu 

chống đối, phản đối 


TpÓwHHf - 13/11 
TIĐPHITHYTb (coB.) - 18/11 
TIĐãMOVTỎJbHIE - 28/11 
IýỐmMEa - 1/11 


IIYHET - 4/11 
TIVCTb (nycEáảfi) - 28/11 
Trÿmga - 2/10 


nắTepo - 10/11 
IInTEPKa - 12/10 


paõoTrocnocóBmocrb - 11/10 
PpaBHoýmmumii - 27/11 
PpanwoawTBntrfi - 24/11 
ĐÐáoBaTb (Hecos.) - 26/10 
pasÕØfirb (cos.) - 13/10 
PÐasBIbBáTb (Hecos.) - 21/10 
pasroBóp - 25/10 
DpasnaBáTb (gecon.) - 6/10 
PÐasnaBáTbcñ (Hecos.) - 2/11 
PÐa3nefirb (cog.) - 23/11 
Ppa3ne#Tb (Hecog.) - 23/11 
paaMép - 9/10 
PpaspermráTbca (Hecog.) - 19/11 
paspeménwe - 19/11 
PÐaspemieRó - 19/11 
Ða3peIIfTbc# (cOBE.) - 19/11 
pasbéxaTbca (coB.) - 13/11 
par - 11/11 

pánen - 28/10 
pacnpocrpane6mnbrf - 12/11 
paccepxrbea (cos.) - 14/11 
paccrapáTbca (Hecosn.) - 9/11 
ĐÐaccTráTrbca (cos.) - 9/11 
ĐÐaccTro#nwe - 7/11 

pacrt (gecos.) - 1/10 
PÐacmrfpwrb (coø.) - 15/11 
ĐÐacmrfpwTrbca (coB.) - 15/11 
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bên, vững 
nhảy 

hình chữ nhật 
công chúng 
điểm, trạm 
hãy để 

pháo, đại bác 
năm 

điểm 5 


năng lực làm việc 
thờ ơ, lãnh đạm 
phóng xạ 

làm vui mừng 
làm vỡ 

phát triển 

(cuộc) nói chuyện 
phân phát 

vang lên 

chia, chia sẻ 

chia, chia sẻ 

cỡ, kích thước 
được phép 

cho phép 

được phép 

được phép 

đi về mọi nơi 

con tôm 

bị thương 


thường gặp, phổ biến 


tức giận, giận dữ 
từ biệt, chia tay 
từ biệt, chia tay 
khoảng cách 

lớn lên 

mở rộng 

được mở rộng 


pacHmrnpáTrb (Hecog.) - 15/11 
PpacminpäTbca (Hecos.) - 1B/11 
peárbHHrfi - 22/11 
PpeBMaT/3M - 4/11 
peEmdwnhrii - 23/10 
PpeMéceHHWE - 10/10 
penrrêHoBcEHii - 25/11 
pemrepnHii - 8/10 
pứMcEmii - 6/10 

pwcýnog - 15/10 
ĐÓ/cTBeHHWE - 3/11 

pocr - 8/10 

py6Øê» - 2/11 

byziếrEa - 28/11 

pyuHới - 13/11 

pbHIØäE - 5/11 

pbIõága - 19/10 

PpEHiROE - 13/10 

PÐÄä1OM - 13/10 


e Tex IOP - 6/10 

ca/rrbca (Hecos.) - 8/11 
cazáTb (HecoB.) - 7/11 
caMonéJenhrfi - 27/10 
caMowýBcrBwe - 22/11 
canaTôpwii - 22/11 
canxám - 9/10 
cannTápnbrñ - 16/11 
cÐópRaa - 24/10 

cĐópHME - 37/10 
cÕpácbIBarb (necos.) - 24/11 
cÕpöcMTb (coø.) - 24/11 
cpeg/a - 12/11 

cBIHWUHa - 12/11 
CBäsbIBaTbcq# (Hecog.) - 18/11 
CIÊP?RWBATb (Hecon.) - 28/11 
cẻBepo-BocTỏk - 14/10 


mở rộng 

được mở rộng 
thực tế 

bệnh thấp khớp 
quảng cáo 

thợ thủ công 

ÄX quang 

kiên nghị 

La Mã 

hình vẽ 

họ hàng 

tâm vóc 

ranh giới 

thước cuộn 

đeo tay, cầm tay 
người đánh cá 
câu cá 

chợ 

kể bên 


kể từ đó 

ngồi xuồng 
trồng 

tự làm, tự tạo 
tình trạng sức khỏe 
nhà an dưỡng 
đếp xăng đan 
cứu thương, y tế 
đội tuyển 

tuyển tập 

ném xuống 

ném xuống 

củ cải 

thịt lợn, thịt heo 
liên quan tới 
kiểm chế 

đông bắc 


cep;rbca (Hecog.) - 14/11 
cepéðpanhnrñ - 24/10 
Ce©CTb (COBE.) - 8/11 
cuÕWpcKmli - 7/11 
cuỐnpä#g - 7/11 

cỨMBoI - 6/10 

cEásowntrfi - 3/10 

cKÓpmi - 4/11 

cJảBHHfi - 18/11 

cJaráTb (Hecog,) - 9/11 
cuýzkõa - 4/11 

cJÿIaTbca (Hecos.) - 30/10 
cMeTráHa - 12/11 

cMbIc - 2/11 

CHITE (COB.) - 17/11 
coÕmwpäTb (Recosg.) - 25/10 
coÕwnpäTbca (Hecon.) - 11/10 
coØpáTb (cosg.) - 25/10 
cóÕcTBeHHocTb - 9/11 
coÕbITue - 2/10 
COBeDIIéHCTBOBaTbcf (HeCOB.) - 
28/11 

cOBepImTrb - 1/10 
COBDeMéHHocTb - 22/11 
cosBés7we - 11/11 
cosxánme - 13/11 

cocêmKa - 13/10 

cocna - 15/10 

cocrás - 12/11 
cocrápMrbe# (con.) - 29/11 
cocTofTb (Hecos.) - 12/11 
cocTroä#Trbca (Hecog.) - 2/10 
cocwiráTb (coB.) - 28/11 
cóTHãn - 3/10 

COHHHáTb (HecoB.) - 21/10 
cnacTft (coB,) - 17/11 
CHIM7 - 4/11 


256 


tức giận, giận dữ 
bạc 

ngồi xuống 
Xi-bia 

người Xi-bia 
biểu tượng 

Kì diệu 

nhanh, cấp 

vinh quang 

sáng tác 

dịch vụ 

vâng lời 

sữa chua, kem chua 
ý nghĩa 

bỏ ra, cởi ra 

sắp xếp, thu thập 
tụ tập, chuẩn bị đi 
sắp xếp, thu thập 
sở hữu 

sự kiện 

tự hoàn thiện 


thực hiện 
tính hiện đại 
chòm sao 
chế tạo 

bà láng giềng 
(cây) thông 
thành phần 
già đi 

gồm có 

diễn ra 

đếm, tính 
trăm 

nghĩ ra, sáng tác 
cứu 

bệnh AIDS 


cHoKÓlHo - 21/11 
cnokólcrBwe - 16/11 
CHÓPHTb (HecoB.) - 19/10 
cnỏcoố - 13/11 
cIpaBewBkrfi - 38/11 
CHỶTHIME - 1/11 

cnámmii - 7/11 

cpená - 5/11 

cpe7 - 2/11 

cepóunHfi - 32/11 
cTaHOBIWTbc1 (Heco.) - 2/11 
CTapHwHá - 1/11 
crpámmtrri - 7/11 
crpêmra - 6/10 

cTpeuÖK - 24/10 
crpeup6á - 24/10 
CTbpe.I#Tb (Hecos.) - 6/10 
cTpóliHbrli - 29/11 
cTó/bko - 3/11 
CTY/IÊHT-MJME - 30/10 
cTioap/éecca - 16/11 
cweT - 24/10 

CIHA - 34/11 

CIIWHTE (GOB.) - 7/10 
cEHTpo - 10/10 


TaÕØypérra - 10/10 
Tafirá - 29/10 
Táfïna - 5/10 
TaMÓ?£@eHHIrE - 20/10 
Tapagám - 17/11 
TB€DpnHIli - 8/10 
TBÓPwecTEo - 2/11 
TeeBámna - 39/10 
Te/IecKÓHn - 11/11 
TêMa - 1/10 

TeHb - 2/1] 


bình tĩnh 

sự bình tĩnh 

tranh cãi 

cách thức, phương thức 
công bằng 

người cùng đi 

đang ngủ 

môi trường 

giữa 

khẩn cấp, cấp tốc 

trở nên 

cổ xưa 

khủng khiếp 

mũi tên, kim đồng hồ 
xạ thủ 

(môn) bắn súng 

bắn 

cân đối 

bấy nhiêu 

sinh viên y khoa 

nữ tiếp viên hàng không 
tỉ số 

nước Mĩ 

khâu, may 

ẩm ướt 


ghế đấu 

rừng Tai-ga 

bí mật 

nhân viên hải quan 
(con) gián 

cứng 

sáng tạo 

tháp truyền hình 
kính viễn vọng 
để tài 

bóng tối 


TeÓpMa - 9/11 

Tenmó - 14/10 
TeIIoOXóm - 11/11 
Tepanéwr - 4/11 
TebMỏMeTp - 38/11 
Tepnẻnue - 22/10 
TepáTb (Hecos.) - 22/11 


TécTo - 12/11 
Tunorpảcma - 18/10 
TEaHb - 2/10 


TÓHHa - 2/10 

TOHỶTb (HecoB.) - 16/11 
ToprónkHr - 2/10 
TOPp?KẻcTBeHHO - 7/10 
TÔNHOCTb - 25/10 
TpaxumMwónBbri - 10/10 
'TpaHCIỨbOBATb (Hecos.) - 8/10 
Tpam - 16/11 

TPẢTHTb (HecoB.) - 37/10 
TpẻÕoBaTb (Hecos.) - 16/10 
TpeBÓeHtrii - 4/10 
TpeHIpoBäáTb (Hecos.) - 18/11 
TPeHpóBownbifi - 18/11 
TPeyTóIbHUk - 28/11 

Tpóe - 10/11 

TpỏïiEa - 12/10 

TPOHÚBREa - 19/10 

Tpý6ra - 13/11 

Tpyn - 10/10 

TPY/rbca (Hecos.) - 24/11 
TPÝ/NRocTb - 22/11 
TPYoBóïi - 21/10 
TPyCumtrBbrii - 17/11 
TyÕepryresa - 4/11 
TýMỐowKa - 19/10 

TypÕØwúna - 1/11 
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lí thuyết, lí luận 

ấm áp 

tàu thuỷ 

bác sĩ nội khoa 
nhiệt kế 

kiên trì 

mất 

bột nhào 

nhà in 

vải 

tấn 

chìm, đắm 

thương mại, buôn bán 
trang trọng 

chính xác 

truyền thống 
chuyển tải, truyền đi 


cầu thang (máy bay, tàu thủy) 


tiêu, chi 

yêu cầu, đòi hỏi 
lo âu 

huấn luyện 
luyện tập 


đường mòn 

ống nghe (điện thoại) 
công việc, lao động 
lao động 

khó khăn 

lao động 

nhút nhát 

(bệnh) lao 

tủ đầu giường 

tuốc bin 


yÕfrb (coB,) - 19/11 
YBe©/IqwBaTb (Hecog.) - 12/11 
YB€JIWqWBaTbc# (Hecos.) - 3/10 
VB©JIỨWHWTb (COB.) - 12/11 
YBJeKáTeIbnbrfi - 28/11 
VTOBáDHBATb (Hecog.) - 26/11 
VTOBOPITE (coB.) - 26/11 
Yynapénwe - 7/11 

Y7äĐHTb (COB.) - 13/10 
ynápUrrbea (cog.) - 19/10 
Y/BWT€JIbHBfi - 27/11 
Y7IMBWTb (coB.) - 26/10 
YnuBênwe - 26/10 
Y/UIBJIEHHO - 7/11 

YAMBJIäTb (HecoB.,) - 26/10 
YOBJIerBopéHwe - 4/12 
YOBJIETBOpfWiTeIbHo - 12/10 
ýsKufi - 9/10 

YyaHaBáTb (Hecos,) - 2/11 
V3HắTb (COB.) - 2/11 

VKÓIM - 4/11 

Ýrkcyc - 12/11 

YJIeTäTb (HecoB.) - 5/11 
yJiyqmáTb (Hecog.) - 12/11 
YJIÿqIHIHTb (coB.) - 12/11 
VMeHbIiáTb (Hecos.) - 12/11 
VMÉHbIIWTb (COB.) - 12/11 
ÝMHưma - 5/11 
yHwIBepcäảJbHHrfi - 13/10 
VHIMWTO?KEáTb (HecoB.) - 23/11 
ynoMnnáTbcñ (Hecos.) - 2/10 
YVnÓópcTrEo - 11/10 

YCKÓPHTb (coB.) - 15/11 
YycKÓpnTbcäa (coø.) - 15/11 
YCKOpfTb (Hecog.) - 15/11 
ycKopárbcäa (Hecos.) - 1B/11 
ycópwe - 21/10 


giết 

làm to hơn, làm tăng lên 
tăng lên 
làm to hơn, làm tăng lên 
hấp dẫn 
thuyết phục 

thuyết phục 

trọng âm (ngôn ngữ) 
đánh, đập 

Va Vào 
tuyệt vời 
làm ngạc nhiên 
ngạc nhiên 

ngạc nhiên 

làm ngạc nhiên 

sự thỏa mãn 

đạt yêu cầu 

hẹp, chật 

nhận biết, nhận ra 
nhận biết, nhận ra 
tiêm 

đấm 

bay đi 

làm cho tốt hơn 
làm cho tốt hơn 
làm bé đi, làm giảm 
làm bé đi, làm giảm 
người thông minh 
tổng hợp 

tàn phá, phá hoại 
được nhắc đến 

kiên trì 

làm tăng, tăng tốc 
tăng nhanh 

làm tăng, tăng tốc 
tăng nhanh 

điều kiện 


ycnéTb (cos.) - 9/10 
YycIoKáwBaTb (Hecos.) - 21/11 
VCHOKỎHTb (COE.) - 21/11 
ycnoRówrbecsa (coBg.) - 21/11 
ycraBäTb (Hecos.) - 22/10 
ÝcTHo - 23/11 

ycrpáWBarb (Hecos.) dhelepBÉpKM 
- 6/10 

yxỗn - 4/11 

yxy/unáắáTb (wecos.) - 12/11 
YXÝnIIMTb (coOB.) - 12/11 
yuäcTne - 4/10 

yuácTHwr - 4/10 


canTáaua - 21/10 
dapm - 12/11 
crýpa - 24/10 
curypfecr - 24/10 


curypfcTEa - 23/10 


cuHảbHHfi - 6/11 

cbúncKmửi - 1/11 
cđìopMwpoBáTb (Hecos.) - 22/11 
cđỏpyM - 22/11 

cœpáaa - 20/10 

d$ponr - 28/10 


xapaKTrépmo - 12/11 
XBaTáTb (HecoB.) - 22/10 
XBaTfTb (coB.) - 22/10 
xwupýpr - 4/11 

XxWTpHiñ - 17/11 

xoaämm - 15/10 

xómon - 14/10 

xop - 5/10 
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Kịp 

làm yên lòng, làm yên tâm 
làm yên lòng, làm yên tâm 
yên tâm 

mệt mỏi 

bằng miệng, bằng lời nói 
bắn pháo hoa 


ra về 

làm xấu đi 

làm xấu đi 
tham gia 
người tham gia 


tưởng tượng 

thịt băm, thịt xay 

hình dáng, tư thế 

vận động viên trượt băng 
nghệ thuật 

vận động viên trượt bãng 
nghệ thuật (nữ) 

chung kết 

Phần Lan 

hình thành 

hội nghị 

câu nói 

mặt trận 


đặc thù, tiêu biểu 
đủ 

đủ 

bác sĩ phẫu thuật 
khôn vặt, lầu lỉnh 
ông chủ 

lạnh 

dàn đồng ca 


xord ðbI - 28/11 
XY71Ó?&ecTBeHHhrii - 9/11 


1rêmHf - 3/11 
TIÊHHocrb - 26/10 
1ieHTpảJIbRHHrif - 13/10 


wacoBỏli - 6/10 
qácTH - 10/10 
ttepr&# - 17/10 
xiễrBepo - 10/11 
qeTB€pKa - 12/10 
wMGmó - 7/11 
wrêHwe - 2B/10 
wW7o - 26/10 


1accw - 1ổ/11 


mẽzk - 23/10 
I1fmiEa - 15/11 
IIYyM - 29/10 


KsaMeBárop - 30/10 
2KOJỎrwa - 12/10 
9EcEKaBárop - 11/11 
oeETpooprán - 21/10 
2JIeKTĐOTẺXHIIK - 6/11 
ĐHIMEonênwa - 17/10 


1OỔMêli - 1/10 
1ốro-sána mui - 14/10 


qBJIêHHe - 3/1] 


dù chỉ 
mĩ thuật, nghệ thuật 


nguyên vẹn 
giá trị 
trung tâm 


giờ 

thường xuyên, dày đặc 
bản vẽ 

bốn 

điểm 4 

số 

đọc 

điều kì điệu 


chân, càng, bánh xe (máy bay) 
lụa 

quả thông 

tiếng ồn 


người hỏi thi 

sinh thái học 

máy đào đất 

đàn oốcgan điện 

Kĩ thuật viên điện, thợ điện 
từ điển bách khoa 


ngày lễ kỉ niệm 
tây nam 


hiện tượng 
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Chịu tách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lẫn đầu : 


Biên tập tái bản : 


Biên tập kĩ - mĩ thuật 


Minh hoa : 
Trình bày bìa : 
Sửa bản ủi : 


Chế bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 

ĐINH XUÂN ANH 

KIỀU NGUYỆT VIÊN 

NGUYÊN THANH LONG 

BÍCHLA 

ĐINH XUÂN ANH 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


TIẾNG NGA 11 
Mã số : CH124T1 


In............ bản, khổ 17 x 24 em. 
In tại Công ty cổ phần in ... 


Số in :.......... Số xuất bản : 01 - 2011/CXB/154 
1235/GD 


In xong và nộp lưu chiểu tháng .. 


.. năm 2011. 
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HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


Ì SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 Ỉ 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊALÍ f1 
e ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TIN HỌC 11 
© HÌNH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ 11 10. GIÁO DỤC CÔNG DẪN 1 
3. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 11 
4. SINH HỌC T1 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) e TIÉNGANH 11 ø TIÉNG PHÁP 11 
6. LỊCH SỬ 11 ® TIỀNG NGA 11 ø TIỀNG TRUNG QUÓC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG GAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : « TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HÌNH HỌC 11) 
« VẬT LÍ 11 s HOÁ HỌC 11 « SINH HỌC 11 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :_s NGỮ VĂN 1! (lập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 11 s BỊA LÍ 11 
s NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


mã vạch 


Tem chống giả 


